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M∙ Sè HAI CH÷ C¸I THÓ HIÖN T£N N¦íC Vμ C¸C THùC THÓ KH¸C TRONG 

C¸C T¦ LIÖU Së H÷U C¤NG NGHIÖP THEO TI£U CHUÈN ST3 CñA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 
 
 
 

C¸C Tæ CHøC QUèC TÕ 

 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NH÷NG M∙ Sè INID TRÝCH Tõ TI£U CHUÈN ST9 CñA Tæ CHøC Së H÷U TRÝ 

TUÖ THÕ GIíI (WIPO) §Ó NHËN BIÕT C¸C D÷ LIÖU TH¦ MôC DïNG C¤NG Bè 

§¥N Vμ V¡N B»NG B¶O Hé S¸NG CHÕ, GI¶I PH¸P H÷U ÝCH 

 
(11) Sè b»ng / Sè c«ng bè ®¬n 

(15) Ngμy cÊp 

(21) Sè ®¬n 

(22) Ngμy nép ®¬n 

(30) Sè ®¬n −u tiªn, ngμy nép ®¬n −u tiªn, n−íc xuÊt xø 

(43) Ngμy c«ng bè ®¬n 

(45) Ngμy c«ng bè B»ng ®éc quyÒn s¸ng chÕ / B»ng ®éc quyÒn gi¶i ph¸p h÷u Ých 

(51) Ph©n lo¹i s¸ng chÕ quèc tÕ 

(54) Tªn s¸ng chÕ 

(57) Tãm t¾t s¸ng chÕ 

(62) Sè vμ ngμy nép ®¬n sím h¬n mμ tõ ®ã tμi liÖu SC/GPHI nμy ®−îc t¸ch 

(67) Sè ®¬n vμ ngμy nép ®¬n s¸ng chÕ mμ ®¬n ®ã ®−îc chuyÓn thμnh ®¬n GPHI 

(71) Tªn vμ ®Þa chØ cña ng−êi nép ®¬n 

(72) Tªn cña t¸c gi¶ 

(73) Tªn, ®Þa chØ cña chñ b»ng ®éc quyÒn S¸ng chÕ / B»ng ®éc quyÒn GPHI 

(74) Tªn cña ng−êi ®¹i diÖn SHCN 

(75) Tªn cña t¸c gi¶ ®ång thêi lμ ng−êi nép ®¬n 

(76) Tªn cña t¸c gi¶ ®ång thêi lμ ng−êi nép ®¬n vμ ng−êi ®−îc cÊp v¨n b»ng b¶o hé 

(86) Ngμy nép ®¬n PCT, sè ®¬n 

(87) Ngμy c«ng bè ®¬n PCT, sè c«ng bè 
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PhÇn i 
 

S¸ng chÕ ®−îc cÊp b»ng ®éc quyÒn 
 
 

(11) 1-0023594 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/04/2014 313A  

(21) 1-2014-00028 (85) 03/01/2014 

(22) 31/01/2012 (86) PCT/JP2012/052112 31/01/2012  
(30) 2011-136808 20/06/2011 JP

2011-136810 20/06/2011 JP

2011-136809 20/06/2011 JP 

(87) WO2012/176487 27/12/2012  

(51) H04N 1/04; H04N 1/028; G03B 27/50; G03B 27/54 

(73) CANON FINETECH NISCA INC. (JP) 
14-1, Chuo 1-chome, Misato-shi, Saitama, 341-8527, Japan 

(72) OZAWA, Junya (JP); ENOMOTO, Shinnosuke (JP); AMEMIYA, Fumimasa (JP); 
OCHIAI, Toru (JP); SAKAMOTO, Fumihide (JP); KAGAMI, Yuichi (JP) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) BỘ PHẬN QUÉT HÌNH ẢNH 

 

(57) Sáng chế đề cập đến bộ phận quét hình ảnh để có thể nâng cao độ chính xác quét 
trong khi cũng tạo ra toàn bộ thân mỏng hơn bằng cách đặt phù hợp nhiều bộ phận 
phản chiếu trong không gian thích hợp ở khung bàn trượt mà không tốn không gian. 
Bộ phận quét hình ảnh, trong đó khung được chia thành ít nhất hai không gian hướng 
về bề mặt bức xạ, phần chứa thứ nhất để chứa bộ phận nguồn ánh sáng được tạo ra ở 
một trong các không gian, phần chứa thứ hai để chứa ít nhất một bộ phận phản chiếu 
được tạo ra ở không gian liền kề còn lại, bộ phận phản chiếu thứ nhất để nhận lần 
đầu ánh sáng phản chiếu từ bề mặt bức xạ được đặt ở mặt đối điện bề mặt bức xạ có 
đặt phần chứa thứ nhất ở giữa, và bộ phận chắn ánh sáng được bố trí giữa bộ phận 
phản chiếu thứ nhất và bộ phận phản chiếu đặt ở không gian còn lại và ngăn ánh sáng 
đã phân tán từ đường dẫn ánh sáng quét từ bộ phận phản chiếu thứ nhất không tới bộ 
phận phản chiếu trong không gian còn lại. 
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(11) 1-0023595 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/04/2013 301A  

(21) 1-2012-01119 (85) 23/04/2012 

(22) 23/09/2009 (86) PCT/US2009/058108 23/09/2009  
  (87) WO2010/039560 08/04/2010  
(51) A61K 9/14; A61K 31/05 

(73) LABORATORY SKIN CARE, INC. (US) 
P.O. Box 7469, Tahoe City, California 96145, United States of America 

(72) OGAWA, Tetsuro (JP); YAMAMOTO, Akira (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) CHẾ PHẨM, CHẾ PHẨM DÙNG TẠI CHỖ CHỨA HẠT CANXI PHOSPHAT 

DẠNG NANO XỐP, HÌNH CẦU, CỨNG, ĐỒNG ĐỀU CHỨA HOẠT CHẤT 
VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CHẾ PHẨM DÙNG TẠI CHỖ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến các hạt canxi phosphat dạng nano xốp hình cầu, đồng đều, cứng 

mà xác định khoảng không bên trong và lượng hoạt chất có mặt trong khoảng không 
bên trong. Sáng chế cũng đề cập đến các chế phẩm dùng tại chỗ chứa các hạt mang 
hoạt chất, cũng như các phương pháp sản xuất các hạt này và các chế phẩm dùng tại 
chỗ này. Các hạt và các chế phẩm chứa chúng được sử dụng trong nhiều ứng dụng 
khác nhau, bao gồm các ứng dụng phân phối hoạt chất. 
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(11) 1-0023596 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/04/2013 301A  

(21) 1-2012-00099 (85) 12/01/2012 

(22) 29/07/2010 (86) PCT/FR2010/051615 29/07/2010  
(30) 0955398 31/07/2009 FR 

61/234,680 18/08/2009 US 

1050157 12/01/2010 FR  

(87) WO2011/012820 03/02/2011  

(51) C07C 315/06; C07C 319/26; C07C 321/14; C07C 317/04 

(73) ARKEMA FRANCE (FR) 
420, Rue d'Estienne d'Orves, F-92700 Colombes, France 

(72) SCHMITT, Paul-Guillaume (FR); MONGUILLON, Bernard (FR); VAUTHRIN, 
Mélanie (FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) HỢP PHẦN DUNG MÔI DỰA TRÊN OXIT CỦA SULFUA HỮU CƠ CÓ MÙI 

ĐƯỢC CHE GIẤU 

 
(57) Sáng chế đề cập tới hợp phần dung môi chủ yếu chứa ít nhất một oxit của sulfua hữu 

cơ, cụ thể hơn là đimetyl sulfoxit, được bổ sung ít nhất một chất che giấu mùi chứa ít 
nhất một hợp chất được chọn từ monoeste, đieste hoặc trieste, rượu, keton, alđehyt và 
terpen. 
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(11) 1-0023597 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/04/2015 325A  

(21) 1-2014-04423 (85) 30/12/2014 

(22) 30/05/2013 (86) PCT/JP2013/064971 30/05/2013  
(30) 2012-122603 30/05/2012 JP 

(87) WO2013/180197 05/12/2013 
(51) C07D 471/08; A61K 31/444; A61K 31/4545; A61P 31/04; A61P 43/00; C07D 

211/60; A61K 31/439; A61K 31/5377 

(73) MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD. (JP) 
4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8002, Japan 

(72) ABE, Takao (JP); FURUUCHI, Takeshi (JP); SAKAMAKI, Yoshiaki (JP); 
INAMURA, Seiichi (JP); MORINAKA, Akihiro (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) HỢP CHẤT DIAZABIXYCLOOCTAN, QUY TRÌNH ĐIỀU CHẾ HỢP CHẤT 

NÀY VÀ DƯỢC PHẨM CHỨA HỢP CHẤT NÀY 

 
(57) Các thuốc ức chế β-lactamaza hiện có là không đủ để ức chế β- lactamaza không 

ngừng gia tăng, và ngày càng cần có các thuốc ức chế β- lactamaza mới để điều trị 
các bệnh nhiễm trùng vi khuẩn nặng do vi khuẩn kháng thuốc mà sản sinh ra β-
lactamaza nhóm C, β-lactamaza phổ rộng (ESBL) thuộc nhóm A và D, hoặc KPC-2 
nhóm A mà phân hủy cả carbapenem như là loại thuốc kháng sinh β-lactam cuối 
cùng. 
     Sáng chế đề cập đến hợp chất diazabixyclooctan có công thức (I), quy trình điều 
chế hợp chất này, các thuốc ức chế β-lactamaza và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 1-0023598 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/10/2014 319A  

(21) 1-2014-02083 (85) 25/06/2014 

(22) 23/11/2012 (86) PCT/KR2012/009972 23/11/2012  
(30) 61/563,678 25/11/2011 US

10-2012-0034093 02/04/2012 KR 

(87) WO2013/077665 30/05/2013 

(51) H04N 7/26 

(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea

(72) PARK, Young-O (KR); KIM, Chan-yul (KR); CHOI, Kwang-Pyo (KR); PARK, 
Jeong-hoon (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ MÃ HÓA VÀ GIẢI MÃ ẢNH 

 

(57) Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị mã hoá ảnh, và phương pháp và thiết bị 
giải mã ảnh để quản lý bộ đệm của bộ giải mã. Theo phương pháp mã hoá ảnh, kích 
thước lớn nhất của bộ đệm cần thiết để giải mã từng khung ảnh bằng bộ giải mã, số 
lượng khung ảnh cần phải được thiết lập lại thứ tự, và thông tin trễ của khung ảnh có 
hiệu số lớn nhất giữa thứ tự mã hoá và thứ tự hiển thị trong số các khung ảnh tạo 
thành chuỗi ảnh, dựa trên thứ tự mã hoá của các khung ảnh tạo thành chuỗi ảnh, thứ 
tự mã hoá của các khung tham chiếu được tham chiếu bởi các khung ảnh, thứ tự hiển 
thị của các khung ảnh, và thứ tự hiển thị của các khung tham chiếu, và cú pháp thứ 
nhất biểu thị kích thước lớn nhất của bộ đệm, cú pháp thứ hai biểu thị số lượng 
khung ảnh cần phải được thiết lập lại thứ tự, và cú pháp thứ ba biểu thị thông tin trễ 
được thêm vào tệp tham số chuỗi bắt buộc mà nó là tệp thông tin liên quan đến việc 
mã hoá của chuỗi ảnh. 
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(11) 1-0023599 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/04/2015 325A  

(21) 1-2014-03326   

(22) 02/10/2014   

(30) 14/044,459 02/10/2013 US  
  

(51) A63B 53/04 

(73) KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION (US) 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, United States of America 

(72) Eric V. Cole (US); Martin R. Jertson (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) ĐẦU GẬY CHƠI GÔN CÓ CÁC GÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO ĐẦU 

GẬY CHƠI GÔN 

 
(57) Sáng chế đề cập đến đầu gậy chơi gôn có thân, thân này có: đầu phía gót, đầu phía 

mũi, phần chóp, đế, đầu trước, đầu sau, và ít nhất một gờ bên hoặc đầu lắp cán; và 
gân thứ nhất có: các đầu thứ nhất và thứ hai đối nhau của gân thứ nhất, các phần thứ 
nhất, thứ hai, thứ ba của gân thứ nhất được làm nhô ra từ bề mặt gân của thân, trong 
đó phần thứ nhất được bố trí giữa đầu thứ nhất của gân thứ nhất và phần thứ ba của 
gân thứ nhất, phần thứ hai của gân thứ nhất được bố trí giữa đầu thứ hai của gân thứ 
nhất và phần thứ ba của gân thứ nhất, phần thứ nhất của gân thứ nhất có kích thước 
thứ nhất của gân thứ nhất, phần thứ hai có kích thước thứ hai của gân thứ nhất, phần 
thứ ba có kich thước thứ ba của gân thứ nhất, trong đó kích thước thứ nhất và kích 
thước thứ hai lớn hơn kích thước thứ ba. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới phương 
pháp chế tạo đầu gậy chơi gôn này. 
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(11) 1-0023600 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/02/2016 335A  

(21) 1-2015-04097 (85) 26/10/2015 

(22) 21/04/2014 (86) PCT/JP2014/061155 21/04/2014  
(30) 2013-096995 02/05/2013 JP 

(87) WO2014/178299A1 06/11/2014 
(51) H03M 13/19; H03M 13/27; H04L 1/00; H03M 13/25 

(73) SONY CORPORATION (JP) 
1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 

(72) SHINOHARA Yuji (JP); MUHAMMAD Nabil Sven Loghin (DE); MICHAEL 
Lachlan (AU); HIRAYAMA Yuichi (JP); YAMAMOTO Makiko (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) THIẾT BỊ XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý dữ liệu và phương pháp xử lý dữ liệu mà có thể 

đảm bảo chất lượng truyền thông tốt trong truyền dữ liệu nhờ sử dụng mã LDPC 
(Low Density Parity Check - Kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp). Bit mã của mã LDPC 
trong đó độ dài mã là 16200 bit và tốc độ mã hóa là 8/15 được trao đổi với bit ký 
hiệu của ký hiệu tương ứng với điểm bất kỳ trong số 8 điểm tín hiệu được định rõ bởi 
8PSK (Phase-Shift Keying - Khóa dịch pha). Khi 3 bit của các bit mã được lưu trữ 
trong ba bộ phận lưu trữ có dung lượng lưu trữ là 16200/3 bit và từng bit được đọc từ 
các bộ phận lưu trữ được cấp phát tới một ký hiệu, bit thứ (#i + 1) từ bit quan trọng 
nhất trong số 3 bit của các bit mã được thiết đặt tới bit b#i, bit thứ (#i + 1) từ bit quan 
trọng nhất trong số 3 bit của các bit ký hiệu của một ký hiệu được thiết đặt tới bit y#i, 
và bit b0 được trao đổi với bit y1, bit b1 được trao đổi với bit y0, và bit b2 được trao 
đổi với bit y2. Sáng chế có thể được ứng dụng trong trường hợp thực hiện truyền dữ 
liệu nhờ sử dụng mã LDPC chẳng hạn. 
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(11) 1-0023601 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/01/2015 322A  

(21) 1-2014-02417 (85) 21/07/2014 

(22) 18/12/2012 (86) PCT/KR2012/011059 18/12/2012  
(30) 10-2011-0140861 23/12/2011 KR

10-2012-0003617 11/01/2012 KR

10-2012-0147996 18/12/2012 KR 

(87) WO2013/094960 27/06/2013 

(51) H04N 7/36 

(73) 1. ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH 
INSTITUTE (KR) 
161 Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon-si 305-700, Korea 
2. UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION GROUP OF KYUNG HEE 
UNIVERSITY (KR) 
Kyunghee Univ. GlobalCampus, 1 Seocheon-dong, Giheung-gu, Yongin-si, 
Gyeonggi-do 446-701, Korea 

(72) KIM, Hui Yong (KR); PARK, Gwang Hoon (KR); KIM, Kyung Yong (KR); KIM, 
Sang Min (KR); LIM, Sung Chang (KR); LEE, Jin Ho (KR); CHOI, Jin Soo (KR); 
KIM, Jin Woong (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP MÃ HÓA VÀ GIẢI MÃ TÍN HIỆU VIĐEO 

 

(57) Sáng chế đề xuất phương pháp mã hóa và giải mã tín hiệu viđeo. Phương pháp dự 
báo liên hình ảnh sử dụng ứng viên hợp nhất tạm thời có thể bao gồm các bước: xác 
định chỉ số hình ảnh tham chiếu cho khối hiện thời; và suy ra khối ứng viên hợp nhất 
tạm thời của khối hiện thời và tính toán ứng viên hợp nhất tạm thời từ khối ứng viên 
hợp nhất tạm thời này, trong đó, chỉ số hình ảnh tham chiếu của ứng viên hợp nhất 
tạm thời có thể được tính toán mà không cần để ý đến việc liệu khối khác với khối 
hiện thời có được giải mã hay không. Do đó, tốc độ xử lý viđeo có thể tăng lên và độ 
phức tạp trong xử lý viđeo có thể giảm đi. 
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(11) 1-0023602 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/01/2015 322A  

(21) 1-2014-02429 (85) 22/07/2014 

(22) 21/12/2012 (86) PCT/KR2012/011275 21/12/2012  
(30) 61/579,389 22/12/2011 US  

(87) WO2013/095047 27/06/2013 
(51) H04N 7/26 

(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of 
Korea 

(72) ALSHINA, Elena (RU); ALSHIN, Alexander (RU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) THIẾT BỊ GIẢI MÃ VIĐEO SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐIỀU CHỈNH ĐỘ DỊCH 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã viđeo sử dụng kỹ thuật điều chỉnh độ dịch, thiết 

bị này bao gồm bộ vi xử lý được tạo cấu hình để thực hiện phương pháp giải mã 
viđeo, trong đó phương pháp này bao gồm các bước: trích xuất thông tin hợp nhất độ 
dịch của đơn vị mã hóa lớn nhất (LCU - largest coding unit) hiện thời, thông tin hợp 
nhất độ dịch này chỉ báo liệu có chấp nhận thông số độ dịch thứ hai làm thông số độ 
dịch thứ nhất của LCU hiện thời hay không; tái tạo thông số độ dịch thứ nhất của 
LCU hiện thời dựa trên thông tin hợp nhất độ dịch, thông số độ dịch thứ nhất này bao 
gồm kiểu dịch, trị số dịch, và lớp dịch của LCU hiện thời; xác định liệu LCU hiện 
thời là kiểu biên hay kiểu dải, dựa trên kiểu dịch; xác định chiều biên theo kiểu biên 
hay phạm vi dải theo kiểu dải, dựa trên lớp dịch; xác định trị số chênh lệch giữa các 
điểm ảnh tái tạo và các điểm ảnh gốc nằm trong lớp dịch, dựa trên trị số dịch; và điều 
chỉnh các trị số điểm ảnh của các điểm ảnh tái tạo dựa trên trị số chênh lệch này. 
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(11) 1-0023603 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/08/2013 305A  

(21) 1-2013-01789 (85) 12/06/2013 

(22) 10/11/2011 (86) PCT/JP2011/076464 10/11/2011  
(30) 2010-253691 12/11/2010 JP

2011-233750 25/10/2011 JP 

(87) WO2012/063967A1 18/05/2012 

(51) A01C 1/06 

(73) JFE STEEL CORPORATION (JP) 
2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 

(72) Takashi KAWANO (JP); Masashi FUJINAGA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) VẬT LIỆU BỌC HẠT GIỐNG VÀ HẠT GIỐNG ĐƯỢC BỌC BẰNG VẬT 

LIỆU NÀY 
 

(57) Sáng chế đề cập đến vật liệu bọc hạt giống được sử dụng để bao bọc bề mặt hạt 
giống bao gồm bột sắt và chất kết dính, trong đó bột sắt chứa bột sắt có đường kính 
hạt là 45μm hoặc nhỏ hơn với tỷ lệ khối lượng nằm trong khoảng từ lớn hơn 35% 
đến nhỏ hơn 85% và bột sắt có đường kính hạt là 63 μm hoặc nhỏ hơn với tỷ lệ khối 
lượng là lớn hơn 75%. Do đó, lớp bọc bị rơi chút ít bột sắt không chỉ trong bước gieo 
giống mà còn cả trong bước vận chuyển có thể thực hiện được, và vật liệu bọc hạt 
giống chỉ làm hư hại chút ít hạt thóc giống và được xử lý một cách dễ dàng và hạt 
giống được bọc bằng vật liệu bọc hạt giống có thể được tạo ra. Sáng chế cũng đề cập 
đến hạt giống được bọc bằng vật liệu bọc hạt giống nêu trên. 
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(11) 1-0023604 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/12/2013 309A  

(21) 1-2013-02777 (85) 06/09/2013 

(22) 05/03/2012 (86) PCT/EP2012/053695 05/03/2012  
(30) 11157163.4 07/03/2011 EP 

61/474,858 13/04/2011 US  

(87) WO2012/119968 13/09/2012 

(51) C09D 163/00 

(73) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. (NL) 
Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, the Netherlands 

(72) JACKSON Paul Anthony (GB); JONES Peter Robert (GB) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) CHẾ PHẨM TẠO LỚP PHỦ, BỒN CHỨA VẬN CHUYỂN ĐƯỢC PHỦ BẰNG 

CHẾ PHẨM PHỦ NÀY VÀ PHƯƠNG PHÁP TẠO LỚP PHỦ BỒN CHỨA 
VẬN CHUYỂN 

 
(57) Sáng chế đề cập đến chế phẩm có thể được sử dụng làm lớp phủ lót bên trong của 

các bồn chứa. Chế phẩm này bao gồm hỗn hợp nhựa epoxy, chất hoá rắn, chất tăng 
tốc hoặc hỗn hợp chất tăng tốc, và một hoặc nhiều chất độn hoặc chất màu, trong đó 
hỗn hợp nhựa epoxy trên cơ sở nhựa RDGE (resorxinol điglyxiđyl ete) epoxy với 
lượng nằm trong khoảng từ 60% đến 80% khối lượng và nhựa epoxy novolac với 
lượng nằm trong khoảng 20% đến 40% khối lượng, trong đó tỷ lệ % khối lượng này 
được tính theo tổng khối lượng hỗn hợp nhựa epoxy. 
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(11) 1-0023605 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/11/2016 344A  

(21) 1-2016-03459 (85) 16/09/2016 

(22) 21/02/2014 (86) PCT/EP2014/053470 21/02/2014  
  (87) WO2015/124208 27/08/2015 
(51) H04W 48/12; H04W 52/02 

(73) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) SOLDATI, Pablo (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) NÚT MẠNG THỨ NHẤT, PHƯƠNG PHÁP CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊNH 

THỜI Ở NÚT MẠNG THỨ NHẤT, TRẠM DI ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
GIÁM SÁT ÍT NHẤT MỘT NÚT MẠNG KHÁC Ở TRẠM DI ĐỘNG 

 
(57) Sáng chế đề xuất nút mạng thứ nhất (110) để cung cấp thông tin định thời của ít nhất 

một nút mạng (120) khác, hoạt động ở chế độ truyền gián đoạn, để cho phép trạm di 
động (130) giám sát ít nhất một nút mạng (120) khác. Nút mạng thứ nhất (110) bao 
gồm bộ truyền (730), được tạo cấu hình để truyền tín hiệu bao gồm thông tin định 
thời, được liên kết với bộ chuyển đổi trạng thái giữa trạng thái không hoạt động và 
trạng thái hoạt động của ít nhất một nút mạng (120) khác và/hoặc được liên kết với 
hoạt động giám sát của ít nhất một nút mạng (120) khác được tiếp nhận bởi trạm di 
động (130). Ngoài ra, trạm di động (130) được tạo cấu bình để giám sát ít nhất một 
nút mạng (120) khác được bộc lộ. 
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(11) 1-0023606 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/12/2012 297A  

(21) 1-2012-01671   

(22) 14/06/2012   

(30) JP2011-132440 14/06/2011 JP 

JP2012-081685 30/03/2012 JP  

 
 

(51) G01N 27/58 

(73) NGK SPARK PLUG CO., LTD. (JP) 
14-18 Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi, 4678525, Japan 

(72) Kazuhiro KOUZAKI (JP); Takayoshi ATSUMI (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) BỘ CẢM BIẾN KHÍ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến bộ cảm biến khí bao gồm: chi tiết xác định khí bao gồm phần 

thân chính được làm từ chất điện phân rắn dạng hình trụ kéo dài theo hướng dọc trục 
và được bịt kín ở đầu phía trước của nó và điện cực phía trong và điện cực phía ngoài 
được tạo ra về phía trong và về phía ngoài của phần thân chính tương ứng; hộp dạng 
hình trụ giữ chi tiết xác định khí phía trong lỗ thông xâm nhập theo hướng dọc trục; 
bộ tách dạng hình trụ có các đặc tính cách điện, được bố trí trong phần trong của hộp 
chứa ở phần đầu sau của chi tiết xác định khí với khoảng không gian được tạo ra ở 
giữa hộp chứa và chính nó và mà qua đó ít nhất một dây dẫn chính (11) được đi qua. 
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(11) 1-0023607 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/06/2016 339A  

(21) 1-2016-01285 (85) 11/04/2016 

(22) 24/07/2014 (86) PCT/US2014/047926 24/07/2014  
(30) 14/026,589 13/09/2013 US  

(87) WO2015/038243 19/03/2015 
(51) A43B 23/02; A43B 9/02; A43B 23/04 

(73) NIKE INNOVATE C.V. (US) 
One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 

(72) PODHAJNY Daniel A. (UY) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) GIẦY DÉP, PHỤ KIỆN DỆT KIM ĐƯỢC TẠO KẾT CẤU ĐỂ TẠO RA MŨ 

GIẦY DÙNG CHO GIẦY DÉP VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIẦY DÉP 

 
(57) Sáng chế đề cập đến giầy dép bao gồm mũ giầy với phụ kiện dệt kim được tạo ra từ 

cấu trúc dệt kim liền khối. Phụ kiện dệt kim này có mép thứ nhất và mép thứ hai. Phụ 
kiện dệt kim còn có phần đế được tạo kết cấu để được bố trí liền kề với kết cấu đế 
giầy và được bố trí bên dưới bàn chân. Phụ kiện dệt kim còn có phần gót, phần trước 
bàn chân, phần giữa, và phần bên. Phụ kiện dệt kim còn có vành cổ với viền. Mép 
thứ hai được nối với mép thứ nhất trên mối nối. Mối nối có đầu thứ nhất và đầu thứ 
hai, trong đó đầu thứ nhất nói chung được bố trí trên viền của vành cổ ở một trong số 
phía giữa và phía bên của mũ giầy. Đầu thứ hai được đặt cách khỏi đầu thứ nhất. 
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(11) 1-0023608 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/07/2012 292A  

(21) 1-2012-00269 (85) 02/02/2012 

(22) 17/07/2009 (86) PCT/KR2009/003961 17/07/2009  
(30) 10-2009-0063169 10/07/2009 KR 

(87) WO2011/004930A1 13/01/2011 
(51) A23K 1/165 

(73) DAEBONG LS, LTD. (KR) 
9 lot 122 block Namdong-Gongdan, 692-8 Gojan-dong, Namdong-ku, Incheon 405-
820, Republic of Korea 

(72) PARK, Jong Ho (KR); SONG, Ki Cheon (KR); HAN, Jung Kyun (KR); PARK, Jin 
Oh (KR); LEE, Ji Won (KR); KIM, Yong Gil (KR) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) VIÊN THỨC ĂN DÙNG ĐỂ NUÔI CÁ, PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ VIÊN 

THỨC ĂN NÀY VÀ PHƯƠNG PHÁP NUÔI CÁ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến viên thức ăn để nuôi cá có hiệu quả hòa tan và tiêu hóa mỹ mãn, 

và phương pháp điều chế viên thức ăn này, và cụ thể hơn là sáng chế đề cập đến viên 
thức ăn để nuôi cá trong đó viên thức ăn được ép đùn, sau đó được phủ enzym, nhờ 
đó viên thức ăn phân tán chậm trong nước trong khoảng thời gian nhất định, nhưng 
tan nhanh trong dạ dày cá và có hiệu quả tiêu hóa tuyệt vời. 
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(11) 1-0023609 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/09/2015 330A  

(21) 1-2015-01597 (85) 08/05/2015 

(22) 19/12/2013 (86) PCT/JP2013/007468 19/12/2013  
(30) 2012-284086 27/12/2012 JP 

(87) WO2014/103258 03/07/2014 
(51) H02K 37/14; H02P 8/38; H02K 11/00 

(73) CANON KABUSHIKI KAISHA (JP) 
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 1468501, Japan 

(72) AOSHIMA, Chikara (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) THIẾT BỊ DẪN ĐỘNG ĐỘNG CƠ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị dẫn động động cơ gồm rôto, gông từ thứ nhất gồm phần 

từ tính thứ nhất, cuộn dây thứ nhất được tạo kết cấu để, nếu được cấp điện, kích thích 
phần từ tính thứ nhất, gông từ thứ hai gồm phần từ tính thứ hai, cuộn dây thứ hai 
được tạo kết cấu để, nếu được cấp điện, kích thích phần từ tính thứ hai, phần dò gồm 
chi tiết dò thứ nhất, chi tiết dò thứ hai, chi tiết dò thứ ba, và chi tiết dò thứ tư, mỗi 
một chi tiết dò được tạo kết cấu để dò vị trí quay của rôto, và bộ điều khiển được cấu 
hình để chuyển cực kích thích bởi phần từ tính thứ nhất và phần từ tính thứ hai bằng 
cách chuyển chiều cấp điện của cuộn dây thứ nhất và cuộn dây thứ hai dựa trên đầu 
ra của phần dò. 
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(11) 1-0023610 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/04/2015 325A  

(21) 1-2014-02778 (85) 19/08/2014 

(22) 21/01/2013 (86) PCT/EP2013/051043 21/01/2013  
(30) 61/588,849 20/01/2012 US  

(87) WO2013/107906 25/07/2013 
(51) H04N 7/26 

(73) GE VIDEO COMPRESSION, LLC (US) 
8 Southwoods Boulevard, Albany, New York 12211, USA. 

(72) SCHIERL, Thomas (DE); GEORGE, Valeri (DE); GRUENEBERG, Karsten (DE); 
KIRCHHOFFER, Heiner (DE); HENKEL, Anastasia (RU); MARPE, Detlev (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) BỘ GIẢI MÃ, BỘ MÃ HOÁ, PHƯƠNG PHÁP GIẢI MÃ DỮ LIỆU, PHƯƠNG 

PHÁP MÃ HOÁ ẢNH CỦA VIDEO 
 

(57) Sáng chế đề xuất bộ giải mã, bộ mã hóa, phương pháp giải mã dữ liệu, phương pháp 
mã hóa ảnh của video. Đoạn mã byte thô dạng chuỗi mô tả ảnh trong các lát, các 
dòng con WPP hoặc các ô và được mã hóa nhờ sử dụng mã hóa số học nhị phân 
thích nghi ngữ cảnh được phân chia hoặc được cắt thành các phần chia với việc tiếp 
tục áp dụng xác suất mã hóa số học nhị phân thích nghi ngữ cảnh ngang qua các biên 
phần chia. Các phần chia là nhỏ hơn so với các lát, các dòng con WPP hoặc các ô 
gốc và do đó chúng có thể được truyền sớm hơn, tức là với độ trễ thấp hơn, so với 
các thực thể gốc không được cắt, tức là các lát, các dòng con WPP hoặc các ô. Các 
đơn vị NAL đánh dấu dòng con được sử dụng trong chuỗi của các đơn vị NAL của 
dòng bit video để cho phép bộ giải ghép kênh truyền tải để gán dữ liệu của các lát 
trong các đơn vị NAL tới các dòng con hoặc các ô tương ứng để có thể, một cách 
song song, đóng vai trò là bộ giải mã đa dòng với các dòng con hoặc các ô tương 
ứng. 
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(11) 1-0023611 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/08/2015 329A  

(21) 1-2015-01974 (85) 04/06/2015 

(22) 04/11/2013 (86) PCT/EP2013/072891 04/11/2013  
(30) 12191201.8 05/11/2012 EP 

13/789,655 07/03/2013 US 

13178248.4 26/07/2013 EP  

(87) WO2014/068099 08/05/2014 

(51) C07D 471/04; A61K 31/437; A61P 9/00 

(73) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (DE) 
Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 

(72) VAKALOPOULOS, Alexandros (GR); FOLLMANN, Markus (DE); HARTUNG, 
Ingo (DE); BUCHGRABER, Philipp (AT); JAUTELAT, Rolf (DE); HAβFELD, 
Jorma (DE); LINDNER, Niels (DE); GROMOV, Alexey (RU); WUNDER, Frank 
(DE); STASCH, Johannes-Peter (DE); REDLICH, Gorden (DE); LI, Volkhart Min-
Jian (DE); BECKER-PELSTER, Eva Maria (DE); KNORR, Andreas (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) HỢP CHẤT IMIĐAZO[1,2-A]PYRIĐINCARBOXAMIT ĐƯỢC THẾ AMINO, 

QUY TRÌNH ĐIỀU CHẾ VÀ THUỐC CHỨA HỢP CHẤT NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất imiđazo[1,2-a]pyriđin-3-carboxamit được thế, quy 

trình điều chế và thuốc chứa hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế được sử dụng 
riêng rẽ hoặc kết hợp để điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh và được sử dụng để bào 
chế thuốc để điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh, cụ thể là để điều trị và/hoặc phòng 
ngừa chứng rối loạn tim mạch. 
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(11) 1-0023612 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/11/2014 320A  

(21) 1-2014-02966 (85) 05/09/2014 

(22) 31/01/2013 (86) PCT/US2013/023969 31/01/2013  
(30) 61/595,463 06/02/2012 US  

(87) WO2013/119442 15/08/2013 
(51) A61K 31/422; A61P 33/00 

(73) MERIAL, INC. (US) 
3239 Satellite Blvd., Bldg. 500, Duluth, Georgia 30096, United States of America 

(72) SOLL Mark D. (US); LARSEN Diane (US); CADY Susan Mancini (US); CHEIFETZ 
Peter (US); GALESKA Izabela (US); GONG Saijun (US) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) CHẾ PHẨM THÚ Y MỀM NHAI ĐƯỢC DÙNG QUA ĐƯỜNG MIỆNG ĐỂ 

PHÒNG TRỪ KÝ SINH TRÙNG Ở ĐỘNG VẬT 

 
(57) Sáng chế đề cập đến chế phẩm thú y dùng qua đường miệng để chống lại ngoại ký 

sinh trùng và nội ký sinh trùng ở động vật, chứa ít nhất một hoạt chất có tác dụng 
toàn thân kết hợp với chất mang dược dụng. Chế phẩm này được dùng để điều trị, 
kiểm soát, và phòng ngừa nhiễm ký sinh trùng ở động vật. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 386 TẬP B - QUYỂN 1 (05.2020) 

26 

 

(11) 1-0023613 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/08/2014 317A  

(21) 1-2014-01412 (85) 29/04/2014 

(22) 31/10/2012 (86) PCT/JP2012/078164 31/10/2012  
(30) 2011-242179 04/11/2011 JP 

(87) WO2013/065733 10/05/2013 
(51) C09D 133/00; B32B 27/18; B32B 27/30; C09D 7/12; C09D 201/10; C09D 5/33; 

B05D 5/06 

(73) NIHON TOKUSHU TORYO CO., LTD. (JP) 
16-7, Oji 5-chome, Kita-ku, Tokyo 1148584 Japan 

(72) Hiroshi SUZUKI (JP); Yasufumi SAGA (JP); Masaki HANAEDA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) MÀNG PHẢN XẠ TIA HỒNG NGOẠI, SƠN PHẢN XẠ TIA HỒNG NGOẠI, 

VÀ VẬT THỂ PHẢN XẠ TIA HỒNG NGOẠI 

 
(57) Sáng chế đề cập đến sơn phản xạ tia hồng ngoại dùng để tạo ra màng có hệ số phản 

xạ cao trong vùng bước sóng tia hồng ngoại, hệ số truyền cao trong vùng bước sóng 
tia khả kiến, và khả năng tự làm sạch, và sơn phản xạ tia hồng ngoại này chứa: nhựa 
acrylic chứa ít nhất một nhóm trong số nhóm silyl và nhóm silanol, và mica được 
phủ oxit kim loại, trong đó một hoặc nhiều oxit kim loại được chọn từ thiếc oxit, 
titan oxit, và silic oxit được phủ lên bề mặt của mica, và sơn phản xạ tia hồng ngoại 
này chứa mica được phủ oxit kim loại với lượng nằm trong khoảng từ 0,4% đến 
1,5% tính theo PVC (Nồng độ thể tích chất tạo màu). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến màng phản xạ tia hồng ngoại làm từ sơn này. 
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(11) 1-0023614 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/07/2011 280A  

(21) 1-2011-00101 (85) 13/01/2011 

(22) 16/04/2009 (86) PCT/CN2009/000406 16/04/2009  
(30) 200810115588.X 25/06/2008 CN 

(87) WO2009/155775A1 30/12/2009 
(51) A61B 17/326 

(73) WUHU SNNDA MEDICAL TREATMENT APPLIANCE TECHNOLOGY CO., 
LTD. (CN) 
4/F, Overseas Student Pioneer Park, Science Innovation Centre, Economic & 
Technology Development Zone, North Yinhu Road, Wuhu, Anhui, P.R. China 

(72) SHANG, Jianzhong (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) THIẾT BỊ CẮT BAO QUY ĐẦU 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị y tế, cụ thể là thiết bị cắt bao quy đầu để cắt bỏ phần bao 

quy đầu của dương vật. 
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(11) 1-0023615 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/06/2016 339A  

(21) 1-2016-01260 (85) 08/04/2016 

(22) 26/09/2013 (86) PCT/CN2013/084316 26/09/2013  
(51) H04L 1/18 (87) WO2015/042826 02/04/2015 
(73) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) LI, Chaojun (CN); LI, Bo (CN); LV, Yongxia (CN); CHENG, Yan (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) PHƯƠNG PHÁP PHẢN HỒI THÔNG TIN ĐIỀU KHIỂN VÀ THIẾT BỊ 

TRUYỀN THÔNG 
 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp phản hồi thông tin điều khiển, thiết bị người dùng, 
và trạm gốc. Phương pháp phản hồi thông tin điều khiển này bao gồm các bước: 
nhận, bởi UE (User Equipment - thiết bị người dùng), UL Grant (thông tin cấp phép 
đường lên) trong khung con n - k', trong đó UL Grant này được dùng để chỉ thị hoạt 
động truyền PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel - kênh dùng chung đường lên 
vật lý) trong khung con n, và k'  là chỉ số liên kết đường lên; xác định thông tin 
HARQ-ACK (Hybrid Automatic repeat ReQuest ACKnowledgment - báo nhận yêu 
cầu lặp tự động lai) theo cấu hình liên quan đến đường xuống, trong đó thông tin 
HARQ-ACK này được mang trên PUSCH; và truyền PUSCH trong khung con n. 
Theo sáng chế, thông tin HARQ-ACK được xác định theo cấu hình liên quan đến 
đường xuống, nên không cần phải xác định thông tin HARQ-ACK theo giá trị được 
chỉ thị bởi DAI (Downlink Assignment Index - chỉ số ấn định đường xuống) trong 
UL Grant, nhờ đó tránh được vấn đề kĩ thuật là phản hồi thông tin HARQ-ACK 
không đúng. 
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(11) 1-0023616 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/08/2013 305A  

(21) 1-2013-00354   

(22) 01/02/2013   

(30) 12/00322 03/02/2012 FR  
  

(51) A61K 31/495 

(73) LES LABORATOIRES SERVIER (FR) 
35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, France 

(72) Patrick GENTY (FR); Christophe HERMELIN (FR); Jean-Manuel PEAN (FR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) DƯỢC PHẨM GIẢI PHÓNG KÉO DÀI TRIMETAZIĐIN VÀ QUY TRÌNH 

SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến dược phẩm với mục đích giải phóng kéo dài trimetaziđin trong 

đó pha bên trong chứa trimetaziđin và lớp phía ngoài chứa một chất ức chế và một 
chất chống kết tụ. 
Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất dược phẩm nói trên. 
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(11) 1-0023617 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/05/2014 314A  

(21) 1-2014-00496 (85) 17/02/2014 

(22) 31/07/2012 (86) PCT/KR2012/006076 31/07/2012  
(30) 10-2011-0080477 12/08/2011 KR 

(87) WO2013/024984 21/02/2013 
(51) H01M 10/04; H01M 2/30; H01M 2/26; H01M 10/0587; H01M 2/02 

(73) LG CHEM, LTD. (KR) 
20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul 150-721, Republic of Korea 

(72) Jiyoung OH (KR); Ki Gon KIM (KR); Dae Hyun CHO (KR); Junbo SEO (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CỤM LẮP RÁP ĐIỆN CỰC KIỂU TẤM CUỘN 

DÙNG CHO BỘ PIN NẠP LẠI ĐƯỢC 

 
(57) Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất cụm lắp ráp điện cực kiểu tấm cuộn dùng 

cho bộ pin nạp lại được. Cụm lắp ráp điện cực kiểu tấm cuộn được tao ra bằng cách 
cuộn tấm catot, tấm ngăn cách, và tấm anot, trong đó các tai điện cực được nối bằng 
cách hàn với các phần không phủ của các tấm điện cực là những phần mà các chất 
hoạt động điện cực không được phủ lên, và từng tai điện cực được tạo cấu trúc dạng 
nối nhô về phía phần không phủ để cải thiện đặc tính dễ hàn. 
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(11) 1-0023618 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/03/2015 324A  

(21) 1-2014-03951 (85) 26/11/2014 

(22) 26/04/2013 (86) PCT/US2013/038383 26/04/2013  
(30) 61/639,015 26/04/2012 US 

61/643,821 07/05/2012 US 

61/656,953 07/06/2012 US 

13/870,149 25/04/2013 US  

(87) WO2013/163526 31/10/2013 

(51) H04N 7/26; H04N 7/50 

(73) QUALCOMM INCORPORATED (US) 
Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) SEREGIN, Vadim (RU); WANG, Xianglin (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ GIẢI MÃ VÀ MÃ HOÁ DỮ LIỆU VIĐEO VÀ 

VẬT GHI BẤT BIẾN ĐỌC ĐƯỢC BẰNG MÁY TÍNH 
 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị giải mã và mã hóa dữ liệu viđeo và vật 
ghi bất biến đọc được bằng máy tính. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến phương pháp mã 
hóa các giá trị tham số lượng tử hóa delta. Theo một ví dụ, bộ giải mã viđeo có thể 
nhận giá trị tham số lượng tử hóa delta (delta quantization parameter - dQP) cho khối 
lượng tử hóa hiện thời của dữ liệu viđeo, trong đó giá trị dQP được nhận bất kể có 
hay không có hệ số biến đổi khác 0 trong khối lượng tử hóa hiện thời. Theo một ví 
dụ khác, bộ giải mã viđeo có thể nhận giá trị dQP cho khối lượng tử hóa hiện thời 
của dữ liệu viđeo chỉ trong trường hợp mà QP dự báo cho khối lượng tử hóa hiện 
thời có giá trị bằng 0, và suy luận giá trị dQP là bằng 0 trong trường hợp mà QP dự 
báo cho khối lượng tử hóa hiện thời có giá trị khác 0, và không có hệ số biến đổi 
khác 0 trong khối lượng tử hóa hiện thời. 
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(11) 1-0023619 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/01/2015 322A  

(21) 1-2014-03464 (85) 17/10/2014 

(22) 20/03/2013 (86) PCT/SG2013/000112 20/03/2013  
(30) 61/613,579 21/03/2012 US  

(87) WO2013/141815 26/09/2013 
(51) C12N 1/20; A01N 63/00 

(73) TEMASEK LIFE SCIENCES LABORATORY LIMITED (SG) 
National University of Singapore, 1 Research Link, Singapore 117604, Singapore 

(72) MUNUSAMY, Madhaiyan (IN); Jl, Lianghui (AU) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) CHẾ PHẨM VI SINH VÀ PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN NĂNG SUẤT THỰC 

VẬT  
 

(57) Sáng chế đề cập đến chế phẩm vi sinh để bón cho thực vật, chứa lượng hữu hiệu dịch 
cấy vi khuẩn thuần khiết sinh học chứa ít nhất một loài vi khuẩn, các ion kim loại vi 
lượng và chất mang, trong đó các ion kim loại vi lượng được chọn từ nhóm bao gồm 
ion molypđen (Mo2+), ion sắt (Fe2+), ion mangan (Mn2+) hoặc hỗn hợp bất kỳ của 
chúng; chất mang được chọn từ nhóm bao gồm polyme sinh học, đường, sữa động 
vật, vật liệu thực vật và chất mang hóa học trơ xốp; ít nhất một loài vi khuẩn là loài 
Enterobacter R4-368 (NRRL B-50631); và các loài vi khuẩn này có tác dụng khử 
axetylen thành etylen hoặc nitơ trong không khí (N2) thành amoniac (NH3) và cải 
thiện năng suất thực vật khi chế phẩm vi sinh này được bón cho thực vật; và phương 
pháp cải thiện năng suất thực vật. 
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(11) 1-0023620 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/10/2012 295A  

(21) 1-2012-01877 (85) 29/06/2012 

(22) 03/12/2010 (86) PCT/IN2010/000788 03/12/2010  
(30) 2807/MUM/2009 03/12/2009 IN 

(87) WO2011/067792A2 09/06/2011 
(51) B01D 35/30; C02F 1/28; B01D 27/00; B01D 29/00 

(73) TATA CHEMICALS LIMITED., (IN) 
Bombay House, 24 Homi Modi street, Mumbai - 400001, India 

(72) DAS, Gautam (IN); DEY, Amrita Bijankumar (IN); DAVE, Ujas Prataprai (IN); 
NANDY, Sabaleel (IN) 

(74) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG PARTNERS JSC.) 
(54) CƠ CẤU LÀM SẠCH NƯỚC KIỂU TRỌNG LỰC VÀ THIẾT BỊ LỌC NƯỚC 

CHỨA CƠ CẤU LÀM SẠCH NƯỚC NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến cơ cấu làm sạch nước kiểu trọng lực. Cụ thể, sáng chế đề cập 

đến cơ cấu làm sạch nước có chỉ số hiển thị hết tuổi thọ được tích hợp. Sáng chế 
cũng đề cập đến thiết bị lọc nước bao gồm cơ cấu làm sạch nước kiểu trọng lực này. 
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(11) 1-0023621 B (15) 25/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/06/2011 279A  

(21) 1-2010-01986 (85) 02/08/2010 

(22) 16/12/2008 (86) PCT/US2008/087040 16/12/2008  
(30) 61/019,215 04/01/2008 US 

12/069,731 11/02/2008 US  

(87) WO2009/0088671 16/07/2009 

(51) G06F 17/30 

(73) OATH INC. (US) 
770 Broadway, New York, NY 10003, United States of America 

(72) MARLOW, Cameron (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA MẠNG XÃ HỘI CHO 

NGƯỜI DÙNG CỦA MẠNG XÃ HỘI 

 
(57) Sáng chế đề cập đến các phương pháp và thiết bị xác định các mối quan hệ xã hội 

qua nhiều mạng và/hoặc kênh truyền thông. Các mối quan hệ xã hội này có thể được 
sử dụng theo nhiều cách khác nhau để trợ giúp và tăng cường cho nhiều dịch vụ 
người dùng. Cụ thể, sáng chế đề xuất phương pháp được thực hiện bởi máy tính, hệ 
thống và vật ghi đọc được bởi máy tính có các lệnh chương trình máy tính được lưu 
ở đó để xác định các mối quan hệ xã hội cho người dùng thứ nhất hoạt động trong 
ngữ cảnh mạng thứ nhất được điều khiển bởi thực thể thứ nhất. 
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(11) 1-0023622 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/09/2013 306A  

(21) 1-2013-01622 (85) 27/05/2013 

(22) 05/10/2011 (86) PCT/EP2011/004967 05/10/2011  
(30) 10 2010 050 042.9 29/10/2010 DE 

(87) WO2012/055477 03/05/2012 
(51) B01D 63/08; F24F 3/14 

(73) MAJOR BRAVO LIMITED (VG) 
OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 

(72) HEINZL, Wolfgang (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) THIẾT BỊ LÀM KHÔ VÀ/HOẶC LÀM LẠNH KHÍ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị (10) để làm khô và/hoặc làm lạnh khí (12), cụ thể là 

không khí, bằng dung dịch hút ẩm (14), thiết bị này bao gồm bộ hấp thụ (16) mà bao 
gồm ít nhất một đường thông khí (18) và ít nhất một đường dẫn dòng (20) mang 
dung dịch hút ẩm, trong đó khoảng bên trong hoặc khoảng trống (22) của đường 
thông khí tương ứng bị giới hạn bởi thành màng thấm hơi, không thấm chất lỏng (24) 
và ít nhất một đường dẫn dòng được cung cấp, đường dẫn dòng này được tạo thành 
giữa đường thông khí này và đường thông khí khác liền kề hoặc bộ làm lạnh (26) liền 
kề và mang dung dịch hút ẩm, do đó hơi ẩm, cụ thể là hơi nước, đi từ khí vào trong 
dung dịch hút ẩm thông qua thành màng và được hấp thụ trong dung dịch đó. 
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(11) 1-0023623 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/05/2013 302A  

(21) 1-2012-03798 (85) 19/12/2012 

(22) 03/06/2011 (86) PCT/US2011/039086 03/06/2011  
(30) 10005802.3 04/06/2010 EP  

(87) WO2011/153445 08/12/2011 
(51) A01H 1/06 

(73) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (CH) 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH) 

(72) HAAS, Ulrich Johannes (DE); WEIDER, Christophe (CH); ZEUN, Ronald (DE); 
ROSS, David Charles (US); KIDDER, Daniel Warden (US); ZHEN, Yueqian (US); 
MALEFYT, Tim (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) PHƯƠNG PHÁP LÀM TĂNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU HẠN HÁN CỦA 

CÂY TRỒNG 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp làm tăng khả năng chống chịu của cây trồng 

chống lại ứng suất môi trường phi sinh học như phương pháp làm tăng khả năng 
chống chịu hạn hán của cây trồng, phương pháp cải thiện chất lượng và/hoặc sản 
lượng của cây trồng, phương pháp áp dụng xyclopropen như 1-metylxyclopropen (1-
MCP) cho cây, và cây trồng được tạo ra bằng cách sử dụng các phương pháp này. 
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(11) 1-0023624 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/07/2015 328A  

(21) 1-2015-01228 (85) 09/04/2015 

(22) 22/10/2012 (86) PCT/CZ2012/000105 22/10/2012  
(30) PV 2012-636 14/09/2012 CZ  

(87) WO2014/040576 20/03/2014 
(51) H01L 31/052 

(73) VYSOKÉ UČENI TECHNICKÉ V BRNĔ (CZ) 
Antonínská 548/1, CZ-60190 Brno, Czech 

(72) FIALA, Pavel (CZ) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) PHẦN TỬ PIN MẶT TRỜI CÓ BỘ CỘNG HƯỞNG 

 
(57) Sáng chế đề cập tới phần tử pin mặt trời có bộ cộng hưởng được bố trí trên một kết 

cấu điện môi phân lớp bao gồm lớp (5) có suy giảm điện từ cực tiểu có mặt phẳng 
trên tạo thành mặt phẳng tới (3), lớp (5) có suy giảm điện từ cực tiểu này có thể thấm 
được đối với sóng điện từ và được giới hạn bởi các đường biên (6) của các thay đổi 
đặc tính vật liệu, và ít nhất một bộ cộng hưởng 2D-3D (4) được bao quanh bởi chất 
điện môi (10) và được bố trí trong kết cấu điện môi. Lớp (5) có suy giảm điện từ cực 
tiểu được nối với ít nhất một lớp khác (20) có tần số cộng hưởng khác với bộ cộng 
hưởng nêu trên, và phần tử pin mặt trời được kết thúc bởi không gian tự do hoặc bởi 
một phần tử pin mặt trời khác dự kiến hấp thụ toàn bộ phần năng lượng còn lại được 
tạo ra bởi sóng điện từ tới. 
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(11) 1-0023625 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/12/2011 285A  

(21) 1-2011-01597 (85) 20/06/2011 

(22) 30/11/2009 (86) PCT/US2009/066050 30/11/2009  
(30) 61/118,497 28/11/2008 US  

(87) WO2010/063021  03/06/2010 
(51) A23G 1/00; A23L 2/38; A23G 1/30 

(73) OLAM INTERNATIONAL LIMITED (SG) 
9 Temasek Boulevard, #11-02 Suntec Tower Two, Singapore 038989, Singapore 

(72) ANIJS, Harold, Glenn (NL); HEISTEK, Ronald (NL); ZAKI, Hassanein (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP LOẠI BỎ AXIT BÉO TỰ DO TRONG BƠ CACAO CỦA 

HẠT CACAO VÀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT HỢP PHẦN CHỨA CACAO  
 

(57) Sáng chế đề cập đến các phương pháp loại bỏ tạp chất ra khỏi hạt cacao, loại bỏ axit 
béo tự do trong bơ cacao của hạt cacao hoặc hỗn hợp của nó. Các phương pháp này 
được thực hiện bằng cách sử dụng dung dịch rửa sơ bộ được cho tiếp xúc với hạt 
cacao. Sáng chế còn đề xuất các sản phẩm cacao được sản xuất bằng các phương 
pháp nêu trên và các hệ thống để thực hiện các phương pháp nêu trên lên hạt cacao. 
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(11) 1-0023626 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/02/2017 347A  

(21) 1-2016-05134 (85) 29/12/2016 

(22) 11/02/2015 (86) PCT/US2015/015343 11/02/2015  
(30) 14/292,181 30/05/2014 US  

(87) WO2015/183349 03/12/2015 
(51) A43B 1/04; A43B 23/04; D04B 21/20; A43B 23/02 

(73) NIKE INNOVATE C.V. (US) 
One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 

(72) HUFFMAN, Julie A. (US); LYTTLE, Amy (US); BELL, Thomas, G. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO GIÀY DÉP, PHƯƠNG PHÁP DỆT KIM CHI 

TIẾT VẢI DỆT KIM VÀ GIÀY DÉP 
 

(57) Sáng chế đề cập tới giày dép kết hợp giày bốt nữ hoặc mũ giày bằng vải không 
đường khâu tạo ra từ bộ phận dệt kim cấu thành tháo ra từ chi tiết vải dệt kim trong 
kết cấu dệt kim sợi dọc đơn nhất. Bộ phận dệt kim cấu thành có thể bao gồm phần bộ 
phận dệt kim cấu thành thứ nhất trong dạng giày bốt nữ không đường khâu và phần 
bộ phận dệt kim cấu thành thứ hai kết hợp với phần bộ phận dệt kim cấu thành thứ 
nhất. Theo một vài phương án thực hiện, phần bộ phận dệt kim cấu thành thứ hai có 
thể được gấp vào hoặc gập vào trong hốc của phần bộ phận dệt kim cấu thành thứ 
nhất, như phần bộ phận vừa vặn động dệt kim hoặc phần lưỡi dệt kim. Theo một vài 
phương án thực hiện, phần bộ phận dệt kim cấu thành thứ hai có thể được cuốn 
quanh ít nhất một phần của phần bộ phận dệt kim cấu thành thứ nhất. 
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(11) 1-0023627 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/03/2014 312A  

(21) 1-2013-03197 (85) 10/10/2013 

(22) 30/03/2012 (86) PCT/EP2012/055901 30/03/2012  
(30) 11160921.0 01/04/2011 EP  

(87) WO2012/131078 04/10/2012 
(51) C07K 16/22; C07K 16/26; C07K 16/18 

(73) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (DE) 
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany 

(72) GSCHWIND, Andreas (DE); OTT, Rene Georg (AT); BOUCNEAU, Joachim (BE); 
BUYSE, Mane-Ange (BE); DEPLA, Erik (BE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) PHÂN TỬ GẮN KẾT ĐẶC HIỆU KÉP GẮN KẾT VỚI YẾU TỐ TĂNG 

TRƯỞNG NỘI MẠC MẠCH MÁU (VEGF) VÀ ANGIOPOIETIN2 (ANG2), 
DƯỢC PHẨM VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT PHÂN TỬ NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phân tử gắn kết đặc hiệu kép gắn kết với yếu tố tăng trưởng nội 

mạc mạch máu (VEGF) và Angiopoietin2 (Ang2), tốt hơn là ở dạng miền biến đổi 
đơn globulin miễn dịch tương tự VHH và kháng thể miền, và dược phẩm chứa các 
phân tử này. Dược phẩm theo sáng chế là hữu ích để điều trị các bệnh có liên quan 
đến các tác dụng thông qua VEGF và/hoặc Ang2 liên quan đến sự hình thành mạch. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến các phân tử axit nucleic mã hóa các phân tử gắn 
kết đặc hiệu kép, tế bào chủ chứa phân tử axit nucleic mã hóa này và phương pháp 
sản xuất phân tử này. 
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(11) 1-0023628 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/10/2016 343A  

(21) 1-2016-01068   

(22) 25/03/2016   

(30) JP 2015-070051 30/03/2015 JP  
  

(51) F02N 11/04; F02D 29/02; F02N 15/00; F02N 11/08; F02D 17/00 

(73) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 

(72) Akio GOTO (JP); Toshifumi OSAWA (JP); Ryota TAKAGI (JP); Shinji FUJITA (JP)
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ DÙNG CHO XE 

 

(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống khởi động động cơ dùng cho xe có khả năng thỏa mãn 
cả khả năng khởi động nhanh và giảm tải lên ắcquy. Hệ thống khởi động động cơ 
dùng cho xe bao gồm: động cơ (1) như động cơ đốt trong có trục khuỷu (9); bộ khởi 
động ACG (27) dùng làm máy phát điện, bộ phận này được tạo kết cấu để quay đồng 
bộ với trục khuỷu (9), trong khi động cơ (1) đang hoạt động và dùng làm động cơ tại 
thời điểm khởi động động cơ (1) để cho phép quay khởi động trục khuỷu (9); và bộ 
điều khiển khởi động (60) được tạo cấu hình để thực hiện việc điều khiển khởi động 
động cơ (1) bằng cách dẫn động bộ khởi động ACG (27) nhờ điện từ ắcquy (70). Bộ 
điều khiển khởi động (60) thực hiện việc điều khiển khởi động mà không quay ngược 
nhằm dẫn động trục khuỷu (9) chỉ theo hướng bình thường, tại thời điểm khởi động 
động cơ (1) ở trạng thái mà trong đó việc làm nóng động cơ (1) đã kết thúc, và thực 
hiện việc điều khiển khởi động có quay ngược nhằm dẫn động trục khuỷu (9) theo 
hướng ngược lại với góc định trước và sau đó dẫn động trục khuỷu theo hướng bình 
thường, tại thời điểm khởi động động cơ (1) ở trạng thái mà trong đó việc làm nóng 
động cơ (1) chưa kết thúc. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 386 TẬP B - QUYỂN 1 (05.2020) 

42 

 

(11) 1-0023629 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/12/2017 357A  

(21) 1-2017-04130 (85) 14/08/2012 

(22) 13/01/2011 (86) PCT/KR2011/000239 13/01/2011  
(30) 10-2010-0003555 14/01/2010 KR 

(87) WO2011/087292 21/07/2011 
(51) H04N 7/24 

(62) 1-2012-02399 

(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR) 
129, Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 

(72) KIM, Il-Koo (KR); MIN, Jung-Hye (KR); JUNG, Hae-Kyung (KR); LEE, Sun-Il 
(KR); CHEON, Min-Su (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP GIẢI MÃ VIĐEO 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã viđeo, phương pháp này bao gồm các 

bước: thu dòng bit của viđeo được mã hóa; trích xuất, từ dòng bit, thông tin phân 
tách của đơn vị mã hóa trong đơn vị mã hóa lớn nhất của hình ảnh; và khi thông tin 
phân tách chỉ báo có việc phân tách đối với độ sâu hiện thời, thì phân tách đơn vị mã 
hóa có độ sâu hiện thời, độc lập với các đơn vị mã hóa lân cận, thành các đơn vị mã 
hóa có độ sâu thấp hơn, và khi thông tin phân tách chỉ báo không có việc phân tách 
đối với độ sâu hiện thời, thì xác định ít nhất một phần chia từ đơn vị mã hóa có độ 
sâu hiện thời và giải mã đơn vị mã hóa có độ sâu hiện thời này bằng cách thực hiện 
dự báo dựa trên ít nhất một phần chia này. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 386 TẬP B - QUYỂN 1 (05.2020) 

43 

 

(11) 1-0023630 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/10/2011 283A  

(21) 1-2011-01822 (85) 11/07/2011 

(22) 18/12/2009 (86) PCT/IB2009/055838 18/12/2009  
(30) 2008/10835 23/12/2008 ZA  

(87) WO2010/073199 01/07/2010 
(51) G06Q 20/00 

(73) MASTERCARD ASIA/PACIFIC PTE. LTD. (ZA) 
3 Fraser Street, DUO Tower #17-21/28, Singapore, 18935 

(72) Bruynse, Dirk Marinus (ZA); Bezuidenhoudt, Schalk Johann (ZA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ HỆ THỐNG XỬ LÝ GIAO DỊCH MỘT CÁCH AN TOÀN

 

(57) Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý giao dịch một cách an toàn bao gồm các bước 
lưu trữ nhiều mã nhận dạng phương tiện giao dịch tài chính đã được mã hoá trong bộ 
nhớ trong đó không có khoá giải mã cho chúng được lưu trữ trong bộ nhớ và trong 
đó mỗi mã nhận dạng phương tiện giao dịch tài chính được mã hoá được kết hợp với 
thiết bị truyền thông di động. Nhận yêu cầu ở máy chủ để xử lý giao dịch, yêu cầu 
này bao gồm thông tin nhận dạng của thiết bị truyền thông di động. Truy hồi từ bộ 
nhớ mã nhận dạng phương tiện giao dịch tài chính đã được mã hoá được kết hợp với 
thiết bị truyền thông di động được nhận dạng trong yêu cầu. Truyền mã nhận dạng 
phương tiện giao dịch tài chính được mã hoá đã được truy hồi tới thiết bị truyền 
thông di động. Nhận dữ liệu giao dịch từ thiết bị truyền thông di động và sử dụng dữ 
liệu giao dịch nhận được để thực hiện giao dịch tài chính. 
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(11) 1-0023631 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/12/2012 297A  

(21) 1-2012-02153 (85) 23/07/2012 

(22) 09/11/2010 (86) PCT/EP2010/067079 09/11/2010  
(30) 200910217105.1 29/12/2009 CN 

(87) WO2011/079998 07/07/2011 
(51) A23B 7/02; A23L 1/00; A23P 1/02; A23L 1/221; A23L 1/223; A23L 1/224; A23B 

7/022; A23L 1/22 

(73) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A (CH) 
Entre-deux-Villes, 1800 Vevey, Switzerland 

(72) LIAN HWEE PENG, Rebecca (SG); SHEN, Dong (CN); ULMER, Helge (DE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) SẢN PHẨM THỰC VẬT DẠNG HẠT CÓ MÙI THƠM VÀ PHƯƠNG PHÁP 

SẢN XUẤT SẢN PHẨM NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến sản phẩm thực vật dạng hạt có mùi thơm khác biệt ở chỗ mùi 

thơm, hương vị, và màu sắc tự nhiên và nguyên bản chưa từng thấy, cũng như dễ hòa 
tan khi sử dụng. Sản phẩm thực vật dạng hạt có mùi thơm theo sáng chế bao gồm 
thực vật có mùi thơm và chất thẩm thấu, chẳng hạn như muối, trong đó thực vật mùi 
thơm chiếm lượng ít nhất là 0,5% trọng lượng đến tối đa 48% trọng lượng chất khô 
của sản phẩm và được bao trong chất thẩm thấu. Hạt của sản phẩm này có kích cỡ 
hạt với chiều dài hoặc đường kính nằm trong khoảng từ 0,8mm đến 5,0mm. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất thực phẩm dạng hạt có mùi thơm 
này, bao gồm các bước nghiền, trộn, tạo hạt và sấy. 
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(11) 1-0023632 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/09/2016 342A  

(21) 1-2016-02044 (85) 06/06/2016 

(22) 03/11/2014 (86) PCT/CN2014/090174 03/11/2014  
(30) 201310554810.7 08/11/2013 CN 

(87) WO2015/067152A1 14/05/2015 
(51) H04B 7/04 

(73) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) ZHAO, Jianping (CN); WANG, Linlin (CN); MA, Xiaohui (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) HỆ THỐNG ANTEN, ANTEN VÀ TRẠM GỐC 

 

(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống anten, anten và trạm gốc. Hệ thống anten bao gồm: 
thiết bị anten chính, thiết bị anten phụ, và môđun xử lý dải gốc, trong đó thiết bị 
anten chính được kết nối với môđun xử lý dải gốc, được tạo cấu hình để tạo búp sóng 
chính, và được tạo cấu hình để thu và gửi, dưới sự điều khiển của môđun xử lý dải 
gốc và trong vùng phủ sóng của búp sóng chính, tín hiệu điều khiển và tín hiệu dịch 
vụ; thiết bị anten phụ được kết nối với môđun xử lý dải gốc, được tạo cấu hình để tạo 
búp sóng phụ, và được tạo cấu hình để thu và gửi, dưới sự điều khiển của môđun xử 
lý dải gốc và trong vùng phủ sóng của búp sóng phụ, tín hiệu dịch vụ; và môđun xử 
lý dải gốc được tạo cấu hình để điều khiển thiết bị anten chính để thu và gửi, trong 
vùng phủ sóng của búp sóng chính, tín hiệu điều khiển và tín hiệu dịch vụ, và điều 
khiển thiết bị anten phụ để thu và gửi, trong vùng phủ sóng của búp sóng phụ, tín 
hiệu dịch vụ, sao cho vùng phủ sóng cơ sở có thể được đảm bảo trong khi dung 
lượng hệ thống được cải thiện. 
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(11) 1-0023633 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/09/2014 318A  

(21) 1-2014-01659 (85) 22/05/2014 

(22) 14/03/2013 (86) PCT/JP2013/058185 14/03/2013  
(30) 2012-064654 22/03/2012 JP 

(87) WO2013/141327A1 26/09/2013 
(51) G06K 19/077; G06K 19/07; B41M 5/337; B42D 15/10 

(73) RICOH COMPANY, LTD. (JP) 
3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, Japan 

(72) KOGA, Noboru (JP); OWASHI, Takeshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT VẬT GHI THAY ĐỔI THEO 

NHIỆT 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất vật ghi thay đổi theo nhiệt, 

phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước: sắp xếp các phần đưa vào trên tấm 
nền thứ nhất ở cách xa nhau các khoảng định trước để tạo tấm thứ nhất có phần sản 
phẩm bao gồm các phần đưa vào và các phần đầu mút ở cả hai đầu mút của phần sản 
phẩm; phun chất dính lên tấm nền thứ hai bằng cách sử dụng thiết bị phun chất dính 
để tạo tấm thứ hai; cho tấm thứ nhất và tấm thứ hai đi qua khe giữa cặp con lăn có 
khe ở giữa theo cách để các phần đưa vào và chất dính quay mặt vào nhau để dát 
mỏng tấm thứ nhất với tấm thứ hai, đồng thời tạo vũng chất dính lỏng trong phần 
phía trên của khe; và kiểm soát hồi tiếp lượng chất dính sẽ được phun ở bước phun 
để vũng chất dính lỏng không chảy vào các phần đầu mút trên tấm thứ nhất. 
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(11) 1-0023634 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/09/2013 306A  

(21) 1-2013-01497 (85) 14/05/2013 

(22) 18/10/2011 (86) PCT/US2011/056654 18/10/2011  
(30) 61/394,646 19/10/2010 US  

(87) WO2012/054440 26/04/2012 
(51) E02B 17/02; B63B 21/50 

(73) HORTON WISON DEEPWATER, INC. (US) 
1400 Broadfield, Suite 500, Houston, TX 77084, United States of America 

(72) FINN, Lyle, David (US); HORTON , Edward, E., III (US); MAHER, James, V. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) KẾT CẤU NGOÀI KHƠI ĐỂ KHOAN VÀ/HOẶC KHAI THÁC GIẾNG DƯỚI 

BIỂN VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI VÀ LẮP ĐẶT KẾT CẤU NGOÀI 
KHƠI NÀY 

 

(57) Sáng chế đề cập đến kết cấu ngoài khơi bao gồm thân có đường trục dọc, đầu thứ 
nhất, và đầu thứ hai đối diện với đầu thứ nhất. Ngoài ra, kết cấu này còn bao gồm 
cọc neo được lắp ghép vào đầu dưới của thân và được tạo kết cấu để giữ chặt thân 
vào đáy biển. Cọc neo có tỷ số phương diện nhỏ hơn 3:1. Thân bao gồm khoang dằn 
khả biến được bố trí dọc trục giữa đầu thứ nhất và đầu thứ hai của thân và khoang 
nổi thứ nhất được bố trí giữa khoang dằn khả biến và đầu thứ nhất của thân. Khoang 
nổi thứ nhất được làm đầy bằng khí và được bịt kín với môi trường xung quanh. 
Ngoài ra, kết cấu này còn bao gồm ống dẫn điều khiển dằn nối thông chất lỏng với 
khoang dằn khả biến và được tạo kết cấu để cấp khí đến khoang dằn khả biến. Kết 
cấu này cũng bao gồm phần phía trên được lắp vào đầu thứ nhất của thân. 
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(11) 1-0023635 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/12/2012 297A  

(21) 1-2012-00982   

(22) 11/04/2012   

(30) 100118817 30/05/2011 TW  
  

(51) B60T 8/00 

(73) SANYANG MOTOR CO., LTD. (TW) 
No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 
304, Taiwan. 

(72) Rong-Bin GUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH 

 

(57) Hệ thống chống bó cứng phanh bao gồm bộ điều khiển thủy lực, xi lanh phanh chính, 
phanh, và bộ điều khiển điện tử. Bộ điều khiển thủy lực bao gồm cửa nạp dầu, cửa xả 
dầu, đường dẫn dầu thứ nhất, van điện từ ba cửa hai vị trí, bộ cảm biến thủy lực thứ 
nhất, bình chứa dầu thứ nhất, đường dẫn dầu thứ hai, van điện từ thường mở, bình 
chứa dầu thứ hai, đường dẫn dầu thứ ba, đường dẫn dầu thứ tư, bơm, đường dẫn dầu 
thứ năm, đường dẫn dầu thứ sáu, và bộ cảm biến thủy lực thứ hai. Xi lanh phanh 
chính được nối với cửa nạp dầu. Phanh được nối với cửa xả dầu. Bộ điều khiển điện 
tử được nối điện với van điện từ ba cửa hai vị trí, bộ cảm biến thủy lực thứ nhất, van 
điện từ thường mở, bơm, và bộ cảm biến thủy lực thứ hai, điều khiển các hoạt động 
của van điện từ ba cửa hai vị trí, van điện từ thường mở, và bơm. 
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(11) 1-0023636 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/02/2016 335A  

(21) 1-2015-04262 (85) 05/11/2015 

(22) 30/10/2013 (86) PCT/KR2013/009746 30/10/2013  
(30) 10-2013-0048796 30/04/2013 KR 

(87) WO2014/178496A1 06/11/2014 
(51) G06Q 30/02 

(73) BUZZVIL CO., LTD. (KR) 
(Elim Bldg., Yeoksam-dong) 3F, 28, Teheran-ro 19-gil, Gangnam-gu, Seoul 135-909, 
Republic of Korea 

(72) LEE, Young Ho (KR); LEE, Gwan Woo (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢNG CÁO SỬ DỤNG MÔĐUN QUẢNG 

CÁO TRONG ỨNG DỤNG 
 

(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp quảng cáo sử dụng môđun quảng cáo 
chứa trong ứng dụng. Hệ thống và phương pháp quảng cáo hiển thị quảng cáo trên 
màn hình khóa bởi môđun quảng cáo mà được cài vào trong một hoặc nhiều ứng 
dụng và được cài đặt song song với ứng dụng; và cho phép người dùng phân phối 
phần thưởng, được tích lũy theo số liệu đầu vào của người dùng thông qua màn hình 
khóa, trên đó quảng cáo được hiển thị, đến ứng dụng mà người dùng muốn và sử 
dụng dưới dạng điểm. 
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(11) 1-0023637 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/07/2019 376A  

(21) 1-2018-05721 (85) 18/12/2018 

(22) 11/07/2017 (86) PCT/JP2017/025212 11/07/2017  
(30) 2016-138842 13/07/2016 JP 

(87) WO2018/012482 18/01/2018 
(51) C22C 21/00; H01B 1/02; C22F 1/00; C22F 1/05; C22C 21/02; C22C 21/06 

(73) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. (JP) 
2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008322, Japan 

(72) KANEKO Hiroshi (JP); ARAKI Akiyoshi (JP); SUSAI Kyota (JP) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) VẬT LIỆU HỢP KIM NHÔM VÀ BỘ PHẬN DẪN ĐIỆN, BỘ PHẬN ẮC QUY, 

THÀNH PHẦN KẸP, THÀNH PHẦN LÒ XO VÀ THÀNH PHẦN KẾT CẤU 
CHỨA VẬT LIỆU HỢP KIM NHÔM NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến vật liệu hợp kim nhôm có thể đóng vai trò làm chất thay thế cho 

vật liệu kim loại gốc sắt hoặc gốc đồng, và có độ chịu nhiệt tốt và độ bền cao; và bộ 
phận dẫn điện, bộ phận ắc quy, thành phần kẹp, thành phần lò xo, và thành phần kết 
cấu chứa vật liệu hợp kim nhôm này. Vật liệu hợp kim nhôm theo sáng chế là vật 
liệu hợp kim nhôm có thành phần hợp kim chỉ chứa từ 0,2 đến 1,8% khối lượng Mg, 
từ 0,2 đến 2,0% khối lượng Si, từ 0,01 đến 1,50% khối lượng Fe, tổng từ 0,06 đến 
2% khối lượng của ít nhất một nguyên tố được chọn từ Cu, Ag, Zn, Ni, Co, Au, Mn, 
Cr, V, Zr và Sn, với lượng còn lại là Al và các tạp chất không thể tránh khỏi, trong 
đó vật liệu hợp kim nhôm này có cấu trúc kim tương dạng sợi mà ở đó các hạt tinh 
thể được sắp xếp theo một hướng; và trong mặt cắt song song với một hướng, giá trị 
trung bình của một kích thước song song với chiều dọc của hạt tinh thể là 270nm 
hoặc nhỏ hơn. 
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(11) 1-0023638 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/03/2015 324A  

(21) 1-2014-02855 (85) 26/08/2014 

(22) 25/01/2013 (86) PCT/US2013/023307 25/01/2013  
(30) 61/591,835 27/01/2012 US 

61/711,207 08/10/2012 US  

(87) WO2013/112945 01/08/2013 

(51) C07K 16/00; C12P 21/08; A61K 39/395 

(73) PROTHENA BIOSCIENCES LIMITED (IE) 
25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland 

(72) SALDANHA, Jose (GB); NIJJAR, Tarlochan S. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) KHÁNG THỂ GẮN KẾT ĐẶC HIỆU VỚI ALPHA-SYNUCLEIN CỦA 

NGƯỜI, DƯỢC PHẨM CHỨA KHÁNG THỂ NÀY VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN 
XUẤT KHÁNG THỂ NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến kháng thể chứa vùng biến đổi chuỗi nặng hoàn chỉnh có trình tự 

axit amin như nêu trong SEQ ID NO.23, và vùng biến đổi chuỗi nhẹ có trình tự axit 
amin như nêu trong SEQ ID NO.33 hoặc SEQ ID NO.37, trong đó kháng thể này gắn 
kết đặc hiệu với alpha-synuclein của người; dược phẩm chứa kháng thể này; và 
phương pháp sản xuất kháng thể này. 
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(11) 1-0023639 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/05/2014 314A  

(21) 1-2014-00925 (85) 21/03/2014 

(22) 24/08/2012 (86) PCT/JP2012/071459 24/08/2012  
(30) 2011-183396 25/08/2011 JP 

(87) WO2013/027829A1 28/02/2013 
(51) A01N 43/56; A01N 37/40; A01N 43/16; A01P 7/04; A01N 43/88; A01N 51/00; A01N 

37/28; A01N 43/40 

(73) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JP) 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 

(72) SAKAMOTO, Norihisa (JP); SAKAMOTO, Emiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) CHẾ PHẨM VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÒNG TRỪ LOÀI CHÂN ĐỐT GÂY HẠI

 
(57) Chế phẩm phòng trừ loài chân đốt gây hại chứa hợp chất amit có công thức (1): 

 

 
 

ít nhất một chất điều hòa sinh trưởng côn trùng được chọn từ nhóm (A), và ít nhất 
một chất phòng trừ rầy được chọn từ nhóm (B): 
     nhóm (A) bao gồm: metoxyfenozit, cromafenozit, và tebufenozit, 
     nhóm (B) bao gồm: clothianidin, nitenpyram, buprofezin, và etiprol. 
     Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp phòng trừ loài chân đốt gây hại bằng cách 
sử dụng chế phẩm này. 
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(11) 1-0023640 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/07/2016 340A  

(21) 1-2016-01017 (85) 21/03/2016 

(22) 28/08/2014 (86) PCT/US2014/053035 28/08/2014  
(30) 14/040,318 27/09/2013 US  

(87) WO2015/047644 02/04/2015 
(51) C07C 7/12; C07C 15/08 

(73) UOP LLC (US) 
25 East Algonquin Road, P.O. Box 5017, Des Plaines, Illinois 60017-5017, United 
States of America 

(72) GATTUPALLI, Rajeswar (IN); CORRADI, Jason T. (US); WHITCHURCH, Patrick 
C. (US); WERBA, Gregory R. (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) HỆ THỐNG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÁCH HỢP CHẤT THƠM CÓ 

TÁM NGUYÊN TỬ CACBON (C8) 
 

(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống thiết bị và phương pháp tách hợp chất thơm có tám 
nguyên tử cacbon (C8) ra khỏi dòng hydrocarbon. Theo một phương án của sáng 
chế, phương pháp tách hợp chất thơm C8 ra khỏi dòng hydrocarbon bao gồm bước 
nạp dòng hydrocarbon vào cột chưng cất ở vị trí nạp. Ngoài ra, phương pháp này còn 
bao gồm bước chưng cất phần đoạn dòng hydrocarbon trong cột chưng cất phân 
đoạn. Phương pháp này còn bao gồm bước lấy phân đoạn cạnh sườn ra khỏi cột 
chưng cất phân đoạn ở vị trí lấy được bố trí trên vị trí nạp, trong đó phân đoạn cạnh 
sườn chứa hợp chất thơm C8. 
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(11) 1-0023641 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/04/2013 301A  

(21) 1-2012-00521   

(22) 29/02/2012   

(30) 2011-224899 12/10/2011 JP  
  

(51) A61L 2/14; A61L 2/04; A61L 2/10 

(73) NIPPOU KOUSAN CO., LTD. (JP) 
157-2, Noda-cho, Shikama-ku, Himeji-shi, Hyogo (JP). 

(72) Yasuhiro Tanaka (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) HỆ THỐNG NÉN VÀ GIẢM THỂ TÍCH DÙNG CHO CHẤT THẢI LÂY 

NHIỄM 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống nén và làm giảm thể tích dùng cho chất thải lây nhiễm 

mà hệ thống này đảm bảo ngăn ngừa các chất lây nhiễm thoát ra ngoài khi nén và 
làm giảm thể tích của chất thải lây nhiễm như chất thải y tế. Hệ thống nén và làm 
giảm thể tích (1) nén và làm giảm thể tích của chất thải lây nhiễm (W) được đưa vào 
thùng chứa (2) bằng tấm ép (4) di chuyển theo chiều thẳng đứng nhờ cơ cấu nâng (5) 
được bố trí bao gồm cơ cấu khử trùng khí được hút (8) và cơ cấu khử trùng (14) để 
khử trùng các chất lây nhiễm thoát ra từ chất thải lây nhiễm (W), cơ cấu khử trùng 
này bao gồm một hoặc sự kết hợp của hai hoặc nhiều cơ cấu bất kỳ trong số: (i) cơ 
cấu khử trùng bằng bức xạ tia; (ii) cơ cấu phóng điện và bức xạ plasma; (iii) cơ cấu 
khử trùng bằng tia X mềm; (iv) cơ cấu khử trùng bằng nhiệt; và (v) cơ cấu khử trùng 
quang xúc tác. 
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(11) 1-0023642 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/04/2016 337A  

(21) 1-2015-04525 (85) 25/11/2015 

(22) 26/04/2014 (86) PCT/KR2014/003697 26/04/2014  
(30) 10-2013-0046887 26/04/2013 KR 

(87) WO2014/175709 30/10/2014 
(51) A45D 2/48; A45D 44/00; A41G 5/02 

(73) ISISWIG CO., LTD. (KR) 
104-ho 107-ho Posvill, 150 Sinchon-ro, Mapo-gu Seoul, 121-806 (KR) 

(72) JANG, Mi Hee (KR); GANG, Deuk Jung (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
(54) BỘ NỐI DÀI NHANH LÔNG MI 

 
(57) Sáng chế đề cập đến bộ nối dài nhanh lông mi bao gồm: phần tháo và gắn đệm được 

gắn vào hoặc tháo ra khỏi phần lồi cuối thứ nhất và đệm tựa thứ nhất ở một phía của 
phần đỡ thứ nhất và được gắn vào hoặc tháo ra khỏi phần lồi cuối thứ hai và đệm tựa 
thứ hai ở một phía của phần đỡ thứ hai, sao cho đệm tựa thứ nhất và đệm tựa thứ hai 
được gắn vào hoặc tháo ra khỏi phần đỡ thứ nhất và phần đỡ thứ hai. Ngoài ra, bộ 
nối dài nhanh lông mi theo sáng chế còn bao gồm: móc thứ nhất được tạo ra trên 
phần lồi cuối thứ nhất ở phía còn lại của phần đỡ thứ nhất, móc thứ hai được tạo ra 
trên phần lồi cuối thứ hai ở phía còn lại của phần đỡ thứ hai, và móc tháo và gắn 
được gắn vào và tháo ra khỏi móc thứ nhất hoặc móc thứ hai và được nối với một 
dây nối. 
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(11) 1-0023643 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/03/2018 360A  

(21) 1-2018-00013 (85) 28/04/2014 

(22) 27/09/2012 (86) PCT/KR2012/007833 27/09/2012  
(30) 10-2011-0098601 28/09/2011 KR

10-2012-0019999 28/02/2012 KR

10-2012-0039412 16/04/2012 KR

10-2012-0107639 27/09/2012 KR 

(87) WO2013/048151 04/04/2013 

(51) H04N 19/117; H04N 19/82 

(62) 1-2014-01401 

(73) ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE 
(KR) 
161 Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon-si 305-700, Korea 

(72) LEE, Jin Ho (KR); KIM, Hui Yong (KR); LIM, Sung Chang (KR); CHOI, Jin Soo 
(KR); KIM, Jin Woong (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP MÃ HÓA VÀ GIẢI MÃ VIĐEO VÀ VẬT GHI 

 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa viđeo, phương pháp này bao gồm các 
bước: mã hóa thông tin chỉ báo bù độ dịch được ràng buộc chỉ báo xem liệu ít nhất 
một hình ảnh, lát và đơn vị mã hóa (coding unit - CU) có hỗ trợ phép bù độ dịch 
được ràng buộc hay không, thông tin chỉ báo bù độ dịch tương thích mẫu (sample 
adaptive offset - SAO) chỉ báo xem liệu có thực hiện phép bù SAO hay không, và 
tham số SAO; và thực hiện phép bù SAO trên mẫu đích trong khối đích của viđeo 
được tái cấu trúc dựa trên thông tin chỉ báo bù SAO và tham số SAO, trong đó loại 
độ dịch đối với phép bù SAO được xác định dựa trên thông tin chỉ báo bù độ dịch 
được ràng buộc và các tham số mã hóa của khối đích của phép bù SAO và ít nhất 
một trong số các khối lân cận của khối đích khi độ dịch biên được áp dụng cho mẫu 
đích bù độ dịch bên trong khối đích. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp giải mã 
viđeo và vật ghi để lưu trữ dòng bit được tạo ra bằng phương pháp mã hóa viđeo. 
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(11) 1-0023644 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/11/2013 308A  

(21) 1-2013-02212 (85) 15/07/2013 

(22) 13/12/2011 (86) PCT/EP2011/072590 13/12/2011  
(30) 1021050.8 13/12/2010 GB  

(87) WO2012/080235A1 21/06/2012 
(51) C11B 9/00; A61L 9/01; A61Q 13/00 

(73) GIVAUDAN SA (CH) 
Chemin de la Parfumerie 5, CH-1214 Vernier, Switzerland 

(72) BEHAN, John, Martin (GB); PERRING, Keith, Douglas (GB); PROVAN, Alan, 
Forbes (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) CHẾ PHẨM KHỬ MÙI KHÓ CHỊU VÀ SẢN PHẨM CHỨA CHẾ PHẨM 

NÀY, PHƯƠNG PHÁP TẠO RA HOẶC CẢI BIẾN SẢN PHẨM NÀY VÀ 
PHƯƠNG PHÁP KHỬ MÙI KHÓ CHỊU 

 
(57) Sáng chế đề cập đến chế phẩm khử mùi khó chịu, cụ thể là chế phẩm khử mùi chứa ít 

nhất 3 hợp chất được chọn từ nhóm A và nhóm B sau đây với tỷ lệ ít nhất là 25% 
tổng trọng lượng: 
       A. ít nhất một trong số các hợp chất sau với tổng tỷ lệ ít nhất là 5%: 2-
xyclohexyliden-2-phenylaxetonitril, 2-axetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,2,8,8-
tetrametylnaptalen, xyclohexyliden(2-metylphenyl)axetonitril, 2-etoxy-4-
formylphenyl (E)-3-(2-hydroxyphenyl)acrylat và (E)-dec-9-enyl 3-(2-
hydroxyphenyl)acrylat. 
       B. tùy ý, ít nhất một trong số các hợp chất sau: 3,8,8,11a-tetrametyldodecahydro-
5H-3,5a-epoxy-napth[2,1-C]oxepin, oxaxycloheptadec-10-en-2-on, 3-metyl-5-(2,2,3-
trimetyl-3-xyclopenten-1-yl)-4-penten-2-ol, etyl 2,6,6-trimetyl-1,3-xyclohexadien-1-
carboxylat, 2-metyl-3-(4-metoxyphenyl)propanal, 3-(3-isopropylphenyl)butanal, 
2(6)-metyl-8-(1-metyletyl)bixyclo[2.2.2]oct-5-en-2(3)-yl-1,3-dioxolan, 1-metyl-2-( 
1,2,2-trimetylbixyclo[3.1.0]-hex-3-ylmetyl)xyclopropyl)metanol, 3,7-dimetyl-2(3),6-
nonadienonitril, 2-(2-(4-metyl-3-xyclohexen-1-yl)propyl)xyclopentanon, 2-
xyclohexyl-1,6-heptadien-3-on, (2Z)-2-etyl-4-(2,2,3-trimetyIxyclopent-3-en-1-
yl)but-2-en-1-ol, 2-{[1-(3,3-dimetylxyclohexyl)etyl]oxy}-2-metylpropyl 
xyclopropancarboxylat, 1-spiro[4.5]dec-7-en-7-yl-4-penten-1-on, 1-spiro[4.5]dec-6-
en-7-yl-4-penten-1-on, 1-(trimetylxyclododecatrienyl)-etanon, 4-xycloocten-1-yl 
metyl cacbonat, 2-(2,4-dimetylxyclohexyl)-pyridin, 
       trong đó tỷ lệ % trọng lượng của mỗi thành phần được tính dựa trên việc bỏ qua 
sự có mặt của chất pha loãng bất kỳ. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo ra 
hoặc cải biến sản phẩm khử mùi khó chịu, phương pháp khử mùi này và sản phẩm 
khử mùi khó chịu chứa chế phẩm nêu trên. 
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(11) 1-0023645 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/08/2014 317A  

(21) 1-2014-01163 (85) 10/04/2014 

(22) 24/09/2012 (86) PCT/JP2012/074418 24/09/2012  
(30) 2011-217316 30/09/2011 JP 

(87) WO2013/047448 04/04/2013 
(51) B61L 23/16; B61L 3/12 

(73) THE NIPPON SIGNAL CO., LTD. (JP) 
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6513 Japan 

(72) TAKAHASHI, Masahide (JP); HASHIMOTO, Naoto (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (INDOCHINE COUNSEL) 
(54) THIẾT BỊ MẶT ĐẤT DÙNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÀU 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị mặt đất có khả năng dò tìm vị trí của mỗi tàu ngay cả 

khi nhiều tàu có gắn các thiết bị đặt trên tàu dùng cho các hệ thống điều khiển tàu 
khác nhau di chuyển qua cùng một tuyến đường (khu vực) chạy tàu, và truyền tín 
hiệu điều khiển tàu đến mỗi tàu. Thiết bị mặt đất (1) thu tín hiệu phát hiện tàu (tín 
hiệu TD) từ tàu gắn thiết bị đặt trên tàu ATC/TD qua cuộn mạch vòng từ (21) đến 
(2m), và thu tín hiệu vị trí tàu từ tàu gắn thiết bị đặt trên tàu CBTC qua bộ vô tuyến 
dọc tuyến từ (61) đến (6n). Dựa vào tín hiệu phát hiện tàu và tín hiệu vị trí tàu thu 
được, mà thiết bị mặt đất (1) phát hiện vị trí của mỗi tàu di chuyển trên tuyến đường 
(R), tạo ra thông tin điều khiển cho mỗi tàu dựa vào vị trí phát hiện được của mỗi 
tàu, và chuyển đổi thông tin điều khiển thành tín hiệu ATC và tín hiệu CBTC. Tín 
hiệu ATC được truyền đến cuộn mạch vòng từ (21) đến (2m) thông qua bộ phận 
truyền thông tin (4), và tín hiệu CBTC được truyền qua bộ vô tuyến dọc tuyến từ (61) 
đến (6n). 
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(11) 1-0023646 B (15) 26/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/12/2016 345A  

(21) 1-2016-04079 (85) 26/10/2016 

(22) 12/02/2015 (86) PCT/JP2015/053827 12/02/2015  
(30) 2014-069876 28/03/2014 JP 

(87) WO2015/146335 01/10/2015 
(51) F02M 37/10; F02M 37/20; F02M 37/00 

(73) KEIHIN CORPORATION (JP) 
26-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 

(72) NAITO Toshihiko (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) CƠ CẤU CẤP NHIÊN LIỆU 

 

(57) Sáng chế đề cập đến cơ cấu cấp nhiên liệu, trong đó vỏ thứ nhất (1) bao gồm phần đế 
(7) có gờ lắp (6), thành giữ bơm (8) nhô lên từ phần đế (7), và thành ngăn (10) nhô 
lên từ mép chu vi trong của gờ (6) để bao quanh thành giữ bơm (8) và tạo ra phần 
chứa nhiên liệu (9), vỏ thứ hai (2) được liên kết với vỏ thứ nhất (1) nhờ cơ cấu lắp 
khớp sập (55), vỏ thứ hai (2) giữ bơm nhiên liệu (4) cùng với thành giữ bơm (8), và 
bộ lọc (17) được bố trí trong phần chứa nhiên liệu (9). Thành giữ bơm (8) và vỏ thứ 
hai (2) được liên kết với nhau qua cơ cấu lắp khớp sập (55), mà được bố trí bên trên 
thành ngăn (10) và bên trong thành ngăn (10) khi được nhìn trên hình chiếu bằng. Do 
đó, sẽ có thể là cơ cấu cấp nhiên liệu có đường kính nhỏ bằng cách bố trí thành ngăn 
bao bọc bộ lọc và cơ cấu lắp khớp sập tạo ra sự liên kết giữa vỏ thứ nhất và vỏ thứ 
hai để nằm cách theo phương dọc trục. 
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(11) 1-0023647 B (15) 27/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/02/2017 347A  

(21) 1-2016-04958 (85) 19/12/2016 

(22) 22/04/2015 (86) PCT/JP2015/062191 22/04/2015  
(30) 2014-107225 23/05/2014 JP 

(87) WO2015/178150A1 26/11/2015 
(51) G02B 5/30; G02F 1/1335 

(73) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JP) 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 

(72) KITAGAWA, Yusuke (JP); YAKABE, Hirohiko (JP); MUTO, Kiyoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) TẤM PHÂN CỰC VÀ PANEN TINH THỂ LỎNG 

 
(57) Sáng chế đề cập đến màng phân cực có lực co không lớn hơn 1,5 N, lực co là lực co 

trên mỗi 2mm chiều rộng theo hướng trục hấp thụ của màng phân cực được tạo ra khi 
màng phân cực được giữ ở 80°C trong 4 giờ; tấm phân cực bao gồm màng phân cực 
có lực co không lớn hơn 1,5 N, lực co này là lực co trên mỗi 2mm chiều rộng theo 
hướng trục hấp thụ của màng phân cực được tạo ra khi màng phân cực được giữ ở 
80°C trong 4 giờ, và màng bảo vệ được bố trí trên ít nhất một bề mặt của màng phân 
cực; và panen tinh thể lỏng chứa tấm phân cực này. 
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(11) 1-0023648 B (15) 27/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/12/2015 333A  

(21) 1-2015-03277 (85) 07/09/2015 

(22) 24/01/2014 (86) PCT/JP2014/051586 24/01/2014  
(30) 2013-022758 07/02/2013 JP 

(87) WO2014/123011A1 14/08/2014 
(51) A47L 13/16; A47L 13/44; A47L 13/38 

(73) UNICHARM CORPORATION (JP) 
182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 

(72) SUDA Tomokazu (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) DỤNG CỤ LÀM SẠCH 

 
(57) Mục đích của sáng chế là đề xuất dụng cụ làm sạch thể hiện hiệu quả làm sạch ưu 

việt. Sáng chế đề cập đến dụng cụ làm sạch (A) bao gồm tấm làm sạch (100), và 
dụng cụ đỡ (200) để đỡ tấm làm sạch (100). Tấm làm sạch (100) có: phần chổi (110) 
có khả năng làm sạch vật thể cần làm sạch: phần đế (120); và phần lắp (130) cho kết 
cấu đỡ (200). Phần chổi (110) có vùng tiếp xúc thứ nhất (161) và vùng tiếp xúc thứ 
hai (162). Vùng tiếp xúc thứ hai (162) có vùng dưới (162A) mà được tạo ra sao cho 
thấp hơn vùng tiếp xúc thứ nhất (161) theo chiều dầy (Z). Vùng dưới (162A) được sử 
dụng làm vùng dẫn hướng (162B) có khả năng dẫn hướng bụi trên vật thể cần làm 
sạch về phía vùng tiếp xúc thứ nhất (161) liền kề. 
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(11) 1-0023649 B (15) 27/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/11/2015 332A  

(21) 1-2015-02915 (85) 11/08/2015 

(22) 31/01/2014 (86) PCT/JP2014/052258 31/01/2014  
(30) 2013-025319 13/02/2013 JP 

(87) WO2014/125940 21/08/2014 
(51) C11D 1/14; A61Q 19/10; A61Q 5/02; C11D 1/29; C07C 309/20; A61K 8/46; C07C 

309/08 

(73) KAO CORPORATION (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(72) YOSHIKAWA, Yohei (JP); MITSUDA, Yoshinori (JP); HORI, Hiroshi (JP); DOI, 
Yasuhiro (JP); Yoshifumi NISHIMOTO (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) CHẾ PHẨM OLEFIN SULFONAT NỘI 

 
(57) Sáng chế đề cập đến chế phẩm olefin sulfonat nội có thể gia tăng khả năng tạo bọt, 

bọt nhẹ, và đặc tính tan bọt một cách tức thời, và chế phẩm làm sạch chứa chế phẩm 
olefin sulfonat nội. Chế phẩm olefin sulfonat nội chứa (A) olefin sulfonat nội có 12 
nguyên tử cacbon và (B) olefin sulfonat nội có 14 nguyên tử cacbon, trong đó tỷ lệ 
khối lượng của thành phần (A) với thành phần (B), (A/B), nằm trong khoảng từ 
10/90 đến 90/10, và tỷ lệ khối lượng của thành phần (A) và thành phần (B) trong 
olefin sulfonat nội nằm trong khoảng từ 60% đến 100% khối lượng. 
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(11) 1-0023650 B (15) 27/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/08/2014 317A  

(21) 1-2014-01161 (85) 10/04/2014 

(22) 24/09/2012 (86) PCT/JP2012/074417 24/09/2012  
(30) 2011-218250 30/09/2011 JP 

(87) WO2013/047447 04/04/2013 
(51) B61L 27/00; B61L 3/12; B60L 15/40 

(73) THE NIPPON SIGNAL CO., LTD. (JP) 
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6513 Japan  

(72) KURITA, Akira (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (INDOCHINE COUNSEL) 
(54) HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÀU 

 

(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển tàu có khả năng làm cho tàu chạy sau không 
phải dừng lại trong trường hợp đường ray vào của tàu chạy trước và đường ray vào 
của tàu chạy sau là khác nhau. Hệ thống điều khiển tàu này bao gồm: thiết bị đặt trên 
tàu (3) được gắn trên tàu (2) di chuyển trên đường ray đã xác định (1); bộ vô tuyến 
đặt trên phương tiện (4) truyền và nhận thông tin về thiết bị đặt trên tàu (3); các bộ 
vô tuyến dọc tuyến (5), mỗi bộ được bố trí ở một vị trí xác định trên mặt đất để 
truyền thông tin đến và nhận thông tin từ bộ vô tuyến đặt trên phương tiện (4); thiết 
bị mặt đất (8) được bố trí cạnh đường ray (1) và kết nối với bộ vô tuyến dọc tuyến 
(5); thiết bị điều khiển hoạt động (12) truyền thông tin hoạt động của tàu (2) tới thiết 
bị mặt đất (8); và thiết bị khóa liên động (11) thực hiện việc điều khiển hoạt động của 
ghi (6) để chuyển đường ray. Thiết bị mặt đất (8) dò tìm vị trí của tàu (2) dựa trên 
thời gian lan truyền vô tuyến giữa bộ vô tuyến đặt trên phương tiện (4) và bộ vô 
tuyến dọc tuyến (5), nhận thông tin về đường ray vào của tàu (2) từ thiết bị điều 
khiển hoạt động (12), và kiểm soát khoảng cách giữa tàu chạy trước (2) và tàu chạy 
sau (2). 
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(11) 1-0023651 B (15) 27/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/05/2016 338A  

(21) 1-2016-00487 (85) 04/02/2016 

(22) 11/07/2014 (86) PCT/US2014/046402 11/07/2014  
(30) 61/845,824 12/07/2013 US 

61/899,048 01/11/2013 US 

61/913,040 06/12/2013 US 

14/328,502 10/07/2014 US  

(87) WO2015/006724A3 15/01/2015 

(51) H04N 19/70; G09G 5/06; H04N 1/64; H04N 19/176; H04N 19/94; H04N 19/196; 
H04N 19/593; H04N 19/93; G06T 9/00; H04N 19/186 

(73) QUALCOMM INCORPORATED (US) 
ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 
92121-1714, United States of America 

(72) GUO, Liwei (CN); KARCZEWICZ, Marta (US); SOLE ROJALS, Joel (ES); JOSHI, 
Rajan Laxman (US); KIM, Woo-Shik (KR); PU, Wei (CN) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ LẬP MÃ DỮ LIỆU VIĐEO, VÀ VẬT GHI 

BẤT BIẾN ĐỌC ĐƯỢC BẰNG MÁY TÍNH 

 
(57) Sáng chế đề cập đến lĩnh vực lập mã dựa trên bảng màu, trong đó bộ lập mã viđeo có 

thể tạo ra một “bảng màu” dưới dạng một bảng các màu sắc biểu diễn dữ liệu viđeo 
của một khối cho trước. Bộ lập mã viđeo có thể lập mã các trị số chỉ số cho một hoặc 
nhiều trị số điểm ảnh của khối dữ liệu viđeo hiện thời, trong đó các trị số chỉ số này 
biểu thị các mục nhập trong bảng màu mà biểu diễn các trị số điểm ảnh của khối hiện 
thời. Theo các kỹ thuật này, bộ lập mã viđeo xác định một hoặc nhiều mục nhập bảng 
màu trong bảng màu dự báo mà được sao chép sang bảng màu hiện thời, và một số 
mục nhập bảng màu mới không có trong bảng màu dự báo nhưng lại được bao gồm 
trong bảng màu hiện thời. Bộ lập mã viđeo tính toán kích thước của bảng màu hiện 
thời là bằng tổng của số mục nhập bảng màu đã sao chép và số mục nhập bảng màu 
mới, và tạo ra bảng màu hiện thời bao gồm các mục nhập bảng màu đã sao chép và 
các mục nhập bảng màu mới. Cụ thể, sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị 
lập mã dữ liệu viđeo, và vật ghi bất biến đọc được bằng máy tính. 
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(11) 1-0023652 B (15) 27/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/04/2014 313A  

(21) 1-2014-00341 (85) 27/01/2014 

(22) 06/06/2012 (86) PCT/US2012/041074 06/06/2012  
(30) 13/172,258 29/06/2011 US  

(87) WO2013/002982 03/01/2013 
(51) G01N 21/90 

(73) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. (US) 
One Michael Owens Way, Perrysburg, OH 43551, United States of America 

(72) HALL, George, H. (US); DANIEL, Benjamin, L. (US); GRAFF, Stephen, M. (US); 
JUVINALL, John, W. (US); KOHLER, Timothy, A. (US); MICHALSKI, Thomas, F. 
(US); RINGLIEN, James, A. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ KIỂM TRA QUANG HỌC CÁC ĐỒ CHỨA 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp kiểm tra đồ chứa (C) có đế (B) và 

miệng (M), trong đó ánh sáng được hướng đi qua đế đồ chứa vào đồ chứa, và ra khỏi 
đồ chứa qua miệng đồ chứa, bằng cách sử dụng ít nhất các nguồn sáng thứ nhất và 
thứ hai (12a, 12b) được bố trí một cách thích hợp cạnh nhau phía dưới đế đồ chứa và 
có các đặc tính hoạt động khác nhau. Ánh sáng được truyền qua miệng đồ chứa được 
cảm nhận, và ảnh kết hợp của miệng đồ chứa được tạo ra từ hai hoặc nhiều ảnh của 
các phần của miệng đồ chứa. 
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(11) 1-0023653 B (15) 27/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/01/2017 346A  

(21) 1-2016-03690 (85) 30/09/2016 

(22) 30/03/2015 (86) PCT/EP2015/056824 30/03/2015  
(30) 14162727.3 31/03/2014 EP  

(87) WO2015/150294A1 08/10/2015 
(51) A61K 9/00; A61K 47/02; A61P 9/10; A61K 9/19; A61K 31/519 

(73) VASOPHARM GMBH (DE) 
Friedrich-Bergius-Ring 15, 97076 Wuerzburg, Germany 

(72) Scheurer Peter (DE); TEGTMEIER Frank (DE); SCHINZEL Reinhard (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) DƯỢC PHẨM DẠNG RẮN CHỨA DẪN XUẤT BIOPTERIN, PHƯƠNG PHÁP 

BÀO CHẾ DƯỢC PHẨM NÀY VÀ PHƯƠNG PHÁP BÀO CHẾ DUNG DỊCH 
TIÊM 

 
(57) Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng rắn chứa hợp chất biopterin cũng như phương 

pháp bào chế dược phẩm này. Dược phẩm rắn theo sáng chế có thể dùng để điều trị 
bệnh. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 386 TẬP B - QUYỂN 1 (05.2020) 

68 

 

(11) 1-0023654 B (15) 27/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/02/2013 299A  

(21) 1-2012-03497 (85) 23/11/2012 

(22) 15/04/2011 (86) PCT/EP2011/056053 15/04/2011  
(30) 10161045.9 26/04/2010 EP  

(87) WO2011/134809 03/11/2011 
(51) C12N 9/00; A61K 38/43; C11D 11/00; C12N 9/98; C11D 3/386; C12N 11/00; A23K 

1/165; C11D 17/00 

(73) Novozymes A/S (DK) 
Krogshoejvej 36, DK-2880 Bagsvaerd, Denmark 

(72) BORUP, Flemming (DK); HANSEN, Morten, Mohr (DK); BACH, Poul (DK); 
SIMONSEN, Ole (DK) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(54) HẠT ENZYM VÀ CHẾ PHẨM TẨY RỬA CHỨA HẠT NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hạt bao gồm lõi chứa enzym được bao quanh bởi lớp bao bảo 

vệ. Cụ thể hơn là, sáng chế đề cập đến hạt enzym có độ ổn định tốt hơn trong chế 
phẩm tẩy rửa và chế phẩm tẩy rửa dạng hạt chứa hạt này. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 386 TẬP B - QUYỂN 1 (05.2020) 

69 

 

(11) 1-0023655 B (15) 27/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/11/2015 332A  

(21) 1-2015-02623 (85) 17/07/2015 

(22) 21/12/2012 (86) PCT/US2012/071207 21/12/2012  
  (87) WO2014/098889 26/06/2014 
(51) H01Q 1/24; H01Q 9/42; H01Q 9/04 

(73) NOKIA CORPORATION (FI) 
Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 

(72) LI, Pei (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP DÙNG CHO TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị bao gồm: điểm cấp nguồn thứ nhất; bộ bức xạ thứ nhất 

ghép nối với điểm cấp nguồn thứ nhất; vỏ định rõ bề mặt bên trong của thiết bị và 
bao gồm phần vỏ dẫn điện thứ nhất ghép nối với bộ bức xạ thứ nhất; tấm nền được 
ghép nối với phần vỏ dẫn điện thứ nhất và được bố trí ít nhất một phần trong phạm vi 
bề mặt phía trong của vỏ, ít nhất một phần vỏ dẫn điện thứ nhất và bộ bức xạ thứ 
nhất có độ dài điện được tạo cấu hình để cộng hưởng trong dải tần hoạt động thứ 
nhất, bộ bức xạ được tạo cấu hình để ghép nối điện từ với phần vỏ dẫn điện thứ nhất. 
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(11) 1-0023656 B (15) 27/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/01/2017 346A  

(21) 1-2015-03871 (85) 13/10/2015 

(22) 02/04/2014 (86) PCT/CN2014/074640 02/04/2014  
  (87) WO2015/149304A1 08/10/2015 
(51) D04B 21/08; D04B 21/20; D04B 21/06 

(73) PUTIAN HUAFENG INDUSTRIAL & TRADE CO., LTD. (CN) 
Huangshi Industrial Development Zone Putian, Fujian, 351100, China 

(72) FANG, Huashan (CN); FANG, Huayu (CN); XU, Tianyu (CN); YAO, Yinquan (CN); 
ZHUO, Liqiong (CN); LI, Tianyuan (CN); WU, Jiantong (CN); KAMRAN, 
Daneshvar (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP DỆT VẢI NHIỀU LỚP KIỂU GIẮC-CA VỚI BỀ MẶT CÓ 

HAI MÀU 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp dệt vải nhiều lớp kiểu giắc-ca với bề mặt có hai 

màu bằng cách sử dụng máy dệt kim đan dọc kiểu giắc-ca, phương pháp này bao 
gồm các bước sau: 1) thay đổi cấu hình của thanh dẫn; 2) thay đổi tín hiệu điều khiển 
bộ giắc-ca; 3) xác định lại vòng sợi cơ bản của bộ giắc-ca; 4) vẽ hoa văn giắc-ca 
bằng cách sử dụng các màu của vòng sợi cơ bản của bộ giắc-ca đã được xác định lại; 
5) chuyển hoa văn đã thiết kế thành sơ đồ đồ họa và biến đổi liên tục hoa văn bằng 
sơ đồ đồ họa; 6) sau khi hoàn thành thiết kế hoa văn, xuất trực tiếp tài liệu dệt, nhập 
tài liệu này vào trong tệp của máy dệt, và sản xuất vải lưới nhiều lớp kiểu giắc-ca với 
bề mặt có hai màu. Dựa vào tiêu chuẩn che sợi, hai màu được tạo thành: khi vòng cài 
sợi của thanh dẫn ngoài là vòng sợi hở thì vòng sợi của thanh dẫn sau bị che, và bề 
mặt vải có màu của sợi của thanh dẫn ngoài; khi vòng cài sợi của thanh dẫn ngoài là 
vòng cài sợi ngang thì vòng sợi của thanh dẫn sau không bị che, và bề mặt vải có 
màu của sợi của thanh dẫn sau. Vòng cài sợi ngang được bổ sung. Vòng sợi này 
không được thấy trong các sáng chế khác. Vòng cài sợi ngang này có thể che hoàn 
toàn các sợi, vì vậy có thể thu được hiệu ứng hai màu. 
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(11) 1-0023657 B (15) 27/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/02/2013 299A  

(21) 1-2011-03070   

(22) 10/11/2011   

(30) 10 2011 108 760.9 28/07/2011 DE  
  

(51) A43D 113/00; A43D 1/02 

(73) KLÖCKNER DESMA SCHUHMASCHINEN GMBH (DE) 
Desmastr. 3/5 D-28832 Achim, Germany 

(72) Christian Decker (DE); Andreas Klein (DE); Thomas Büning (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CÁC VẬT DỤNG KỸ THUẬT, CỤ THỂ LÀ CÁC BỘ 

PHẬN CỦA GIÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý các vật dụng kỹ thuật, cụ thể là các bộ phận 

của giày, mà dạng hình học của chúng khác nhau từ phần này tới phần khác do sai số 
sản xuất không tránh khỏi, các thay đổi về kích thước và/hoặc tính mềm, nhờ đó vật 
dụng được nạp và vận chuyển bởi hệ thống băng chuyền (6) vào bộ phận xử lý (1), ở 
đó chúng được quét và đo bởi hệ thống cảm biến (7) từ đó các giá trị đo đã quét được 
cấp vào máy tính, máy tính này lập trình thao tác tiếp theo từ giá trị đo đã ghi, cho 
robot công nghiệp sáu trục (9) riêng biệt cho mỗi bộ phận, và các vật dụng xử lý sau 
đó được chạy qua các bộ phận xử lý khác. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị để thực 
hiện phương pháp này. 
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(11) 1-0023658 B (15) 27/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/11/2016 344A  

(21) 1-2015-04358 (85) 12/11/2015 

(22) 28/01/2014 (86) PCT/ES2014/070058 28/01/2014  
  (87) WO2015/114174 06/08/2015 
(51) H05G 1/08 

(73) SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTROMEDICINA Y CALIDAD, S.A. (ES) 
C/. Pelaya 9-13, Pol. Ind. Río de Janeiro, E-28110 Algete (Madrid), Spain 

(72) MORENO VALLEJO, Ildefonso (ES); DÍAZ CARMENA , Francisco (ES); DÍAZ 
CARMENA, Ángel (ES) 

(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (INDOCHINE COUNSEL) 
(54) MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN ÁP CAO, CAO TẦN VÀ CÔNG SUẤT CAO 

 
(57) Máy biến áp điện áp cao, cao tần và công suất cao có lõi (1) mà cuộn sơ cấp (2) được 

gắn trên đó, và cuộn thứ cấp (4) được gắn trên cuộn sơ cấp (2) theo cách thức cách 
điện, sau đó toàn bộ cụm chi tiết được đặt trong một bộ cách điện (3), mà bộ phận 
cách điện (3) gồm hai phần hoặc hai nửa (6) và (7) đối xứng với nhau theo chiều 
ngang qua một mặt phẳng đứng, mỗi phần có chi tiết ống rỗng (3.1) được đặt trong 
ngăn bên ngoài (3.2) của mỗi nửa của bộ phận cách điện, phân định khoảng không 
hình vòng khuyên (3.3) trong mỗi phần giữa vách ngoài của chi tiết ống rỗng (3.1) và 
vách trong của ngăn bên ngoài (3.2), nơi mà cuộn sơ cấp hay cuộn cao áp được bố 
trí, bộ phận cách điện (3) có khe (5) trong ngăn bên ngoài (3.2) của nó mà khe này 
được xác lập trạng thái mức điện áp 0 von, dầu chảy qua khe (5) này về phía cuộn 
thứ cấp. 
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(11) 1-0023659 B (15) 27/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/08/2017 353A  

(21) 1-2017-01085 (85) 24/03/2017 

(22) 25/08/2014 (86) PCT/JP2014/004368 25/08/2014  
  (87) WO2016/030918 03/03/2016 
(51) C22C 38/02; C22C 38/08; C22C 38/12; H01M 2/04; C22C 38/20; C22C 38/32; 

H01M 10/0525; H01M 2/02; C22C 38/04; C22C 38/18 

(73) NIPPON STEEL NISSHIN CO., LTD. (JP) 
4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008366, Japan 

(72) NORITA, Katsunari (JP); MIURA, Norimasa (JP); KUROBE, Jun (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT VỎ BỘ PIN THỨ CẤP LITHI-ION 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vỏ bộ pin thứ cấp lithi-ion mà cho phép 

liên kết không có hoa lửa hàn và có độ bền cao đối với ngoại lực tác động lên vỏ bộ 
pin. Vỏ bộ pin thứ cấp này khác biệt bởi chi tiết dạng chén (2) bằng lá thép không gỉ 
austenit, và chi tiết nắp (3) bằng thép không gỉ hai pha có nhiệt độ bắt đầu biến đổi 
austenit AC1 trong quá trình tăng nhiệt độ từ 650°C đến 950°C và khoảng nhiệt độ hai 
pha austenit và ferit bằng 880°C và cao hơn, các chi tiết này được bố trí tiếp xúc với 
nhau, và trong khoảng nhiệt độ nung từ 880°C đến 1080°C thì sự liên kết khuếch tán 
được thực hiện, kèm theo sự di chuyển ranh giới hạt khi pha ferit của thép hai pha 
biến đổi thành pha austenit. 
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(11) 1-0023660 B (15) 27/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/12/2015 333A  

(21) 1-2015-03687 (85) 05/10/2015 

(22) 06/03/2014 (86) PCT/US2014/021369 06/03/2014  
(30) 61/773,621 06/03/2013 US 

14/017,090 03/09/2013 US  

(87) WO2014/138463 12/09/2014 

(51) H02J 7/00 

(73) GOGORO INC. (CN) 
3806 Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, China 

(72) LUKE, Hok-Sum Horace (US); CHEN, Ching. (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) HỆ THỐNG AN TOÀN CHO THIẾT BỊ NẠP ĐIỆN XÁCH TAY  

 

(57) Sáng chế đề cập đến mạng lưới các máy thu thập, nạp điện và phân phối để thu thập, 
nạp điện và phân phối các thiết bị trữ điện năng xách tay (ví dụ, các ăcquy, siêu tụ 
hoặc tụ có điện dung cực lớn). Để nạp điện, các máy này sử dụng dòng điện từ nguồn 
ngoài, như mạng lưới điện hoặc dịch vụ cấp điện của địa điểm lắp đặt. Người dùng 
cũng có thể sử dụng thiết bị nạp điện xách tay để xác nhận thiết bị trữ điện năng xách 
tay hoặc được xác nhận bởi thiết bị trữ điện năng xách tay trước khi cho hoặc cho 
phép nạp điện. Việc xác nhận này có thể được thực hiện qua các kênh truyền thông 
nối dây hoặc không dây giữa thiết bị nạp điện xách tay và thiết bị trữ điện năng xách 
tay, như qua các kênh truyền thông truyền gần (NFC - Near Field Communication). 
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(11) 1-0023661 B (15) 27/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/06/2019 375A  

(21) 1-2019-01402 (85) 16/12/2016 

(22) 05/08/2015 (86) PCT/JP2015/003934 05/08/2015  
(30) 2014-177048 01/09/2014 JP 

(87) WO2016/035255A1 10/03/2016 
(51) D04H 1/542; A47C 27/12; D04H 1/02 

(62) 1-2016-04941 

(73) ARAI CO., LTD. (JP) 
12-2, Tanakanogami-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 6068213, Japan 

(72) ARAI, Syoichi (JP); ARAI, Yasuhiro (JP); OOYABU, Hirotaka (JP); ARAI, Toshiya 
(JP) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TẤM SỢI 
 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm sợi, trong đó phương pháp này bao 
gồm các bước: tạo ra các hạt sợi bằng cách quấn các sợi thành hạt; bố trí các hạt sợi 
theo ba chiều thành tấm; và dính các hạt sợi với nhau bằng các sợi hàn nhiệt có trong 
các hạt sợi bằng cách gia nhiệt các hạt sợi được bố trí theo ba chiều; trong đó bước 
bố trí các hạt sợi theo ba chiều thành tấm bao gồm việc: giữ các hạt sợi trên cặp trục 
lăn; và xả các hạt sợi ra khỏi khe hở giữa cặp trục lăn này. 
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(11) 1-0023662 B (15) 27/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/09/2013 306A  

(21) 1-2013-01906 (85) 21/06/2013 

(22) 19/12/2011 (86) PCT/US2011/065718 19/12/2011  
(30) 61/425.555 21/12/2010 US  

(87) WO2012/087862 28/06/2012 
(51) C02F 1/68; C08C 19/22; C08F 16/00; C08F 18/22; C08F 20/34; C08F 20/42; C08L 

43/00; C08F 22/22; C08F 220/56; C08F 26/00; C08F 8/30; C08F 8/44; C08L 39/00; 
C08L 41/00; B03D 1/001; C08F 20/56 

(73) CYTEC TECHNOLOGY CORP. (US) 
300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 19801, United State of America 

(72) Morris LEWELLYN (US); Alan, S. ROTHENBERG (US); Haunn-Lin, Tony CHEN 
(US); Lino, G. MAGLIOCCO (US); Thomas, P. SASSI (US) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HỆ VI PHÂN TÁN POLYME HYĐROXAMAT 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hệ vi phân tán chứa polyme đã 

hyđroxamat bằng cách cho phản ứng các vi phân tán nước trong dầu có polyme vinyl 
chứa một hoặc nhiều nhóm bên phản ứng với hydroxylamin, với hydroxamin dạng 
bazơ tự do về cơ bản không chứa muối vô cơ và chứa ít hơn 500ppm hyđrazin. 
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(11) 1-0023663 B (15) 27/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/10/2009 259A  

(21) 1-2009-00783 (85) 20/04/2009 

(22) 28/08/2007 (86) PCT/IL2007/001065 28/08/2007  
(30) 60/828,643 08/10/2006 US 

60/872,489 04/12/2006 US  

(87) WO2008/044230 17/04/2008 

(51) B01D 35/143 

(73) STRAUSS WATER LTD. (IL) 
49 Hasivim Street, Petach Tikva 49517, Israel 

(72) WILDER, Haim (IL); DOMB, Abraham J. (IL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) BỘ LỌC CHẤT LỎNG, THIẾT BỊ CHỈ BÁO ĐỂ GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG 

CỦA BỘ LỌC, HỆ THỐNG LỌC SỬ DỤNG CHÚNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG CỦA BỘ LỌC 

 

(57) Sáng chế đề cập đến chi tiết chỉ báo (260) để chỉ báo tình trạng của bộ lọc. Chi tiết 
chỉ báo gồm ít nhất một chi tiết có thể ăn mòn (278) tiếp xúc với chất lỏng nguồn và 
thiết bị chỉ báo quan sát được bằng mắt thường (270, 272) cho phép người quan sát 
đánh giá hình dạng bên ngoài của chi tiết có thể ăn mòn nhờ đó đánh giá tình trạng 
của bộ lọc. Chi tiết có thể ăn mòn bị ăn mòn do sự tương tác với chất lỏng hoặc với 
thành phần trong chất lỏng. Chi tiết chỉ báo có thể được kết hợp làm chi tiết liền khối 
của bộ lọc hoặc có thể là cơ cấu riêng để được kết hợp bên trong bộ lọc hoặc hệ 
thống lọc. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp giám sát tình trạng của bộ 
lọc chất lỏng và bộ lọc có chứa chi tiết chỉ báo này. 
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(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/09/2014 318A  

(21) 1-2014-01663 (85) 22/05/2014 

(22) 08/11/2012 (86) PCT/JP2012/079578 08/11/2012  
(30) 2011-245733 09/11/2011 JP

2011-270107 09/12/2011 JP 

(87) WO2013/069808 16/05/2013 

(51) G03G 15/08; G03G 21/18 

(73) CANON KABUSHIKI KAISHA (JP) 
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan 

(72) Nobuharu HOSHI (JP); Akira SUZUKI (JP); Hiroshi TAKARADA (JP); Toshiteru 
YAMASAKI (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) HỘP MỰC VÀ CỤM ĐỂ SỬ DỤNG VỚI THIẾT BỊ TẠO ẢNH 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hộp mực lắp tháo được vào cụm chính của thiết bị tạo ảnh bao 

gồm: khung hộp mực làm bằng nhựa; các chi tiết nhựa được đúc trên khung hộp mực 
bằng cách đúc áp lực nhựa khác với nhựa của khung hộp mực; các bề mặt tiếp xúc, 
được đặt trên khung hộp mực, mà các khuôn đúc kim loại tương ứng với các chi tiết 
nhựa sẽ được tiếp xúc với nó từ cùng phía khi các chi tiết nhựa được đúc; và các lỗ 
nạp nhựa, bố trí ở phía đối diện của khung hộp mực từ phía nơi các bề mặt tiếp xúc 
được bố trí. Nhựa được cho chảy vào khung hộp mực khi các chi tiết nhựa được đúc. 
Sáng chế cũng đề xuất cụm để sử dụng với thiết bị tạo ảnh. 
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(11) 1-0023665 B (15) 27/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/01/2015 322A  

(21) 1-2014-03854 (85) 19/11/2014 

(22) 12/10/2012 (86) PCT/JP2012/076496 12/10/2012  
(30) 2012-098640 24/04/2012 JP 

(87) WO2013/161100 31/10/2013 
(51) B01D 53/14; C01B 31/20; B01D 53/62 

(73) IHI CORPORATION (JP) 
1-1, Toyosu 3-chome, Koto-ku, Tokyo 135-8710, Japan 

(72) NAKAMURA Shiko (JP); YAMANAKA Yasuro (JP); TAKANO Kenji (JP); 
OKUNO Shinya (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ THU HỒI CACBON ĐIOXIT 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi cacbon đioxit và thiết bị có khả năng giảm 

năng lượng để tái sinh chất lỏng hấp thụ và chi phí vận hành. Cột hấp thụ có các 
đoạn hấp thụ thứ nhất và thứ hai mà khí được cấp qua đoạn hấp thụ thứ nhất đến 
đoạn hấp thụ thứ hai và chất lỏng hấp thụ hấp thụ cacbon đioxit. Cột tái sinh tái sinh 
chất lỏng hấp thụ có các đoạn tái sinh thứ nhất và thứ hai. Đoạn tái sinh thứ nhất có 
dụng cụ làm nóng bên ngoài và đoạn tái sinh thứ hai được làm nóng bởi khí xả ra từ 
đoạn tái sinh thứ nhất. Cơ cấu tuần hoàn có hệ thống tuần hoàn tuần hoàn chất lỏng 
hấp thụ giữa đoạn hấp thụ thứ hai và đoạn tái sinh thứ nhất, và đường phân nhánh 
được phân nhánh từ hệ thống tuần hoàn này. Một phần của chất lỏng hấp thụ tuần 
hoàn trong hệ thống tuần hoàn chảy từ đoạn hấp thụ thứ hai qua đoạn hấp thụ thứ 
nhất và đoạn tái sinh thứ hai liên tục đến đoạn tái sinh thứ nhất. 
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(11) 1-0023666 B (15) 27/03/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/08/2014 317A  

(21) 1-2014-01164 (85) 10/04/2014 

(22) 24/09/2012 (86) PCT/JP2012/074377 24/09/2012  
(30) 2011-216843 30/09/2011 JP 

(87) WO2013/047427 04/04/2013 
(51) B60L 15/40; B61L 3/12 

(73) THE NIPPON SIGNAL CO., LTD. (JP) 
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6513 Japan (JP) 

(72) TAKAHASHI, Masahide (JP); HASHIMOTO, Naoto (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (INDOCHINE COUNSEL) 
(54) THIẾT BỊ ĐẶT TRÊN TÀU DÙNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÀU 

 
(57) Sáng chế đề xuất thiết bị đặt trên tàu có khả năng thu các tín hiệu điều khiển tàu từ 

thiết bị mặt đất của hệ thống điều khiển tàu khác loại hoặc tương tự để điều khiển tốc 
độ của tàu và yếu tố tương tự một cách phù hợp. Thiết bị đặt trên tàu (10) được gắn 
trên tàu (1) bao gồm các anten ATC/TD (11a), (11b) nhận tín hiệu ATC bao gồm 
thông tin điều khiển tàu từ cuộn mạch vòng được lắp đặt dọc theo tuyến đường chạy 
tàu (1), bộ vô tuyến đặt trên phương tiện (12) thu tín hiệu CBTC bao gồm thông tin 
điều khiển tàu từ bộ vô tuyến dọc tuyến được lắp đặt dọc theo tuyến đường chạy tàu, 
bộ điều khiển ATC (141) điều khiển tàu (1) dựa vào thông tin điều khiển tàu trong 
tín hiệu ATC, bộ điều khiển CBTC (142) điều khiển tàu (1) dựa vào thông tin điều 
khiển tàu trong tín hiệu CBTC, và bộ chọn lọc (143) chọn bộ điều khiển ATC (141) 
hoặc bộ điều khiển CBTC (142). 
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(11) 1-0023667 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/03/2015 324A  

(21) 1-2015-00022 (85) 06/01/2015 

(22) 05/06/2013 (86) PCT/US2013/044247 05/06/2013  
(30) 1741/DEL/2012 06/06/2012 IN 

61/770,752 28/02/2013 US 

(87) WO2013/184757 12/12/2013 

(51) C07D 401/14; C07D 403/04; C07D 513/04; C07D 413/04; C07D 413/14; C07D 
471/04; A61K 31/4439; C07D 403/14 

(73) NOVARTIS AG (CH) 
Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 

(72) LELAIS, Gerald (CH); EPPLE, Robert (AT); MARSILJE, III, Thomas H. (US); 
MICHELLYS, Pierre-Yves (US); MCNEILL, Matthew H. (US); LONG, Yun (US); 
LU, Wenshuo (CA); CHEN, Bei (US); BURSULAYA, Badry (US); JIANG, 
Songchun (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) HỢP CHẤT ĐỂ ĐIỀU BIẾN HOẠT ĐỘNG CỦA THỤ THỂ YẾU TỐ TĂNG 

TRƯỞNG BIỂU BÌ (EGFR), DƯỢC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM KẾT HỢP 
CHỨA HỢP CHẤT NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (1): 

 

 
 

trong đó A, B, E, Z, R1, R1', R2, m, n như được định nghĩa trong bản mô tả. Hợp chất 
này dùng để điều biến hoạt động của thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR). 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm và dược phẩm kết hợp chứa hợp chất 
này. 
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(11) 1-0023668 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/06/2016 339A  

(21) 1-2016-00250 (85) 19/01/2016 

(22) 20/06/2014 (86) PCT/US2014/043479 20/06/2014  
(30) 61/838,172 21/06/2013 US  

(87) WO2014/205389 24/12/2014 
(51) C07D 249/08; A61K 31/497; A61P 35/00 

(73) KARYOPHARM THERAPEUTICS INC. (US) 
85 Wells Avenue, Newton, Massachusetts 02459, United States of America 

(72) BALOGLU, Erkan (US); SHACHAM, Sharon (IL); MCCAULEY, Dilara (US); 
KASHYAP, Trinayan (IN); SENAPEDIS, William (US); LANDESMAN, Yosef 
(US); GOLAN, Gali (IL); KALID, Ori (IL); SHECHTER, Sharon (IL) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) HỢP CHẤT ĐIỀU BIẾN QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN QUA NHÂN VÀ DƯỢC 

PHẨM CHỨA HỢP CHẤT NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức I: 

 

 
 

và muối dược dụng của nó, dược phẩm chứa hợp chất có công thức I hoặc muối dược 
dụng của hợp chất này, hữu dụng trong việc điều trị các rối loạn khác nhau liên quan 
đến hoạt tính duy trì vùng nhiễm sắc thể 1 (Chromosomal Region Maintenance 1 - 
CRM1). 
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(11) 1-0023669 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/07/2014 316A  

(21) 1-2014-00605 (85) 25/02/2014 

(22) 26/07/2012 (86) PCT/US2012/048380 26/07/2012  
(30) 61/511,880 26/07/2011 US 

61/511,887 26/07/2011 US 

61/511,900 26/07/2011 US 

61/534,753 14/09/2011 US 

61/534,761 14/09/2011 US 

61/534,772 14/09/2011 US 

61/557,170 08/11/2011 US 

61/581,566 29/12/2011 US 

61/601,404 21/02/2012 US 

61/601,949 22/02/2012 US 

61/601,953 22/02/2012 US 

61/647,936 16/05/2012 US 

61/647,941 16/05/2012 US  

(87) WO2013/016562 31/01/2013 

(51) H02J 7/00 

(73) GOGORO INC. (KY) 
190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1, 9005 Cayman Islands 

(72) WU, Yi-Tsung (TW); TAYLOR, Matthew Whiting (US); LUKE, Hok-Sum, Horace 
(US); CHEN, Jung-Hsiu (TW) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) HỆ THỐNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ SỰ CÓ SẴN THIẾT BỊ LƯU TRỮ 

ĐIỆN NĂNG XÁCH TAY VÀ PHƯƠNG PHÁP VẬN HÀNH 

 
(57) Sáng chế đề cập đến mạng lưới máy thu thập, nạp và phân phối để thu thập, nạp và 

phân phối các thiết bị lưu trữ điện năng xách tay (ví dụ, pin, siêu tụ điện hoặc tụ 
điện). Sự có sẵn các thiết bị lưu trữ điện năng xách tay khả dụng ở máy thu thập, nạp, 
và phân phối được truyền đến hoặc thu được bởi thiết bị di động của người dùng 
hoặc xe của người dùng. Một khi thiết bị di động của người dùng hoặc xe của người 
dùng đi vào trong khu vực gần máy thu thập, nạp, và phân phối hoặc trong khu vực 
riêng xung quanh máy thu thập, nạp, và phân phối, máy thu thập, nạp, và phân phối 
hoặc hệ thống quản lý máy thu thập, nạp, và phân phối truyền cảnh báo (ví dụ, trên 
mạng di động, tín hiệu không dây tầm ngắn hoặc mạng trung thực không dây 
(Wi-Fi)) cho thiết bị di động hoặc xe biểu thị bao nhiêu thiết bị lưu trữ điện năng 
xách tay có sẵn tại máy phân phối. 
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(11) 1-0023670 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/10/2013 307A  

(21) 1-2013-02400 (85) 30/07/2013 

(22) 13/01/2012 (86) PCT/JP2012/050560 13/01/2012  
(30) 2011-004752 13/01/2011 JP 

(87) WO2012/096366A1 19/07/2012 
(51) B01J 8/00; B01J 19/06; C10G 2/00; B01J 38/00; B01D 21/00; B01J 20/34 

(73) 1. JAPAN OIL, GAS AND METALS NATIONAL CORPORATION (JP) 
2-10-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan 
2. INPEX CORPORATION (JP) 
5-3-1, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6332, Japan 
3. JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION (JP) 
6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8162, Japan 
4. JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO., LTD. (JP) 
7-12, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan 
5. COSMO OIL CO., LTD. (JP) 
1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 105-8528, Japan 
6. NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD. (JP) 
5-1, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8604, Japan 

(72) SHIBATA Toshiyuki (JP); HONDA Hidekatsu (JP); KAWAMURA Akira (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) HỆ THỐNG THU HỒI CHẤT XÚC TÁC, THIẾT BỊ PHẢN ỨNG TỔNG HỢP 

HYĐROCACBON, HỆ THỐNG PHẢN ỨNG TỔNG HỢP HYĐROCACBON 
VÀ QUY TRÌNH THU HỒI CHẤT XÚC TÁC 

 

(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống thu hồi chất xúc tác bao gồm thiết bị tạo bùn đặc cô 
đặc bùn được hút từ thiết bị phản ứng chính và tạo ra một cách liên tục bùn đặc, thiết 
bị xả thứ nhất xả bùn đặc khỏi thiết bị tạo bùn đặc, thiết bị tạo bùn rắn làm nguội bùn 
đặc được xả từ thiết bị tạo bùn đặc, nhờ đó hóa rắn môi trường lỏng trong bùn đặc và 
tạo ra bùn hóa rắn và cơ cấu thu hồi thu hồi bùn hóa rắn từ thiết bị tạo bùn rắn. 
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(11) 1-0023671 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/10/2015 331A  

(21) 1-2015-02642 (85) 20/07/2015 

(22) 13/02/2014 (86) PCT/EP2014/052861 13/02/2014  
(30) 13155127.7 13/02/2013 EP  

(87) WO2014/125049A1 21/08/2014 
(51) G06T 7/00; B65B 19/30 

(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel (CH) 

(72) GINDRAT, Pierre-Yves (CH); NORDLUND, Karl Markus (SE); KLIPFEL, Yorick 
(CH) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN BỐ ĐỘ XỐP BÊN TRONG VẬT 

DỤNG XỐP, PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VẬT 
DỤNG NÓI TRÊN, PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT ĐỘ XỐP CỦA VẬT DỤNG 
NÓI TRÊN VÀ THIẾT BỊ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN BỐ ĐỘ XỐP BÊN TRONG 
VẬT DỤNG NÓI TRÊN 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp đánh giá sự phân bố độ xốp bên trong vật dụng 

xốp như đầu lọc được uốn quăn, bánh thuốc lá, hoặc điếu thuốc lá. Theo đó, hình ảnh 
số thu được của vùng cắt ngang của vật dụng và phân đoạn diện tích lỗ xốp được xác 
định đối với mỗi một phần lớn trong các vùng phụ có kích thước giống nhau của 
vùng cắt ngang của vật dụng. Điều này tạo ra nhiều phân đoạn diện tích lỗ xốp. 
Nhiều phân đoạn diện tích lỗ xốp cho phép đánh giá sự phân bố độ xốp cục bộ bên 
trong vùng cắt ngang của vật dụng xốp. Mỗi vùng phụ mà ở trong đó phân đoạn diện 
tích lỗ xốp được tính xếp chồng lên ít nhất một vùng phụ gần kề từ 10% đến 95%. 
Phương pháp đánh giá định lượng sự phân bố độ xốp có thể được sử dụng để kiểm 
soát quy trình sản xuất vật dụng xốp. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp kiểm 
soát quá trình sản xuất vật dụng nói trên, phương pháp kiểm soát độ xốp của vật 
dụng nói trên và thiết bị đánh giá sự phân bố độ xốp bên trong vật dụng nói trên. 
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(11) 1-0023672 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/09/2015 330A  

(21) 1-2015-02311 (85) 26/06/2015 

(22) 28/11/2013 (86) PCT/KR2013/010912 28/11/2013  
(30) 10-2012-0135799 28/11/2012 KR 

(87) WO2014/084633A1 05/06/2014 
(51) G06F 3/048; G06F 3/14 

(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR) 
129, Samsung-ru, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of 
Korea 

(72) Yong-Joon JEON (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển thiết bị điện tử. 

Phương pháp này bao gồm bước nhận biết sự kiện hiển thị thư mục. Phương pháp 
này còn bao gồm bước, đáp lại việc nhận biết thấy có sự kiện hiển thị thư mục, hiển 
thị thư mục và đồng thời hiển thị cửa sổ menu nhanh chứa ít nhất một ứng dụng có 
trong thư mục ở vùng gần thư mục mà không cần có động tác nhập trên thư mục. 
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(11) 1-0023673 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/04/2016 337A  

(21) 1-2015-04342 (85) 11/11/2015 

(22) 02/04/2014 (86) PCT/KR2014/002857 02/04/2014  
(30) 10-2013-0040554 12/04/2013 KR

20-2013-0010931 31/12/2013 KR 

(87) WO2014/168374A1 16/10/2014 

(51) H04B 1/38 

(73) AAUXX KOREA CO., LTD (KR) 
(G+ Kolon Digital Tower, Guro-dong) 1510, 123, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, 
152-848 (KR) 

(72) JANG, Jin Tae (KR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) PHỤ KIỆN THIẾT BỊ DI ĐỘNG VÀ THIẾT BỊ LẮP THIẾT BỊ DI ĐỘNG CÓ 

PHỤ KIỆN THIẾT BỊ DI ĐỘNG NÀY TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phụ kiện thiết bị di động bao gồm tấm cố định được cố định lên 

bề mặt của thiết bị di động, vòng có phần hở ở cạnh của nó và bộ phận nối nối phần 
hở của vòng với tấm cố định sao cho vòng được kết cấu để xoay được để có các góc 
khác nhau so với tấm cố định và góc giữa vòng và tấm cố định được kết cấu để giữ. 
Do đó, phụ kiện thiết bị di động có thể làm cho vòng có các góc khác nhau và vòng 
giữ ở góc nhất định để mang hoặc đặt thiết bị di động một cách thuận tiện. Sáng chế 
cũng đề cập đến thiết bị lắp thiết bị di động này. 
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(11) 1-0023674 B (15) 14/04/2020 
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(21) 1-2014-00099 (85) 10/01/2014 

(22) 12/06/2012 (86) PCT/CN2012/000790 12/06/2012  
(30) 201110157081.2 13/06/2011 CN

201110425819.9 16/12/2011 CN 

(87) WO2012/171326 20/12/2012 

(51) C10G 3/00; C11C 3/12; C10G 69/04; C10G 11/05; C10G 65/12 

(73) 1. ECO ENVIRONMENTAL ENERGY RESEARCH INSTITUTE LIMITED 
(CN) 
23/F, 363 Java Road, North Point, Hong Kong, China 
2. DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (CN) 
No. 2 Linggong Road, Ganjingzi District, Dalian City, Liaoning Province, China 

(72) LIANG, Changhai (CN); XU, Bin (CN); SIU, Philip (CN); WANG, Lei (CN); CHEN, 
Xiao (CN); SHAO, Zhengfeng (CN); XIAO, Zihui (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ NHIÊN LIỆU TỪ CÁC DẦU VÀ CÁC CHẤT 

BÉO SINH HỌC 

 
(57) Sáng chế đề xuất phương pháp điều chế nhiên liệu từ các dầu và các chất béo sinh 

học bao gồm các bước sau: (a) tiến hành phản ứng crackinh-khử oxy có xúc tác đối 
với các dầu và các chất béo sinh học này trong điều kiện gia nhiệt với sự có mặt của 
chất xúc tác crackinh-khử oxy; (b) trộn sản phẩm của bước (a) với khí hyđro; và (c) 
tiến hành phản ứng khử oxy bằng hyđro có xúc tác đối với hỗn hợp thu được ở bước 
(b) trong điều kiện gia nhiệt với sự có mặt của chất xúc tác khử oxy bằng hyđro. Nhờ 
phương pháp theo sáng chế, thu được nhiên liệu sạch từ các dầu và các chất béo sinh 
học tương thích với thành phần nhiên liệu được sản xuất từ quá trình tinh chế dầu 
thô. 
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(11) 1-0023675 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/12/2016 345A  

(21) 1-2016-03909 (85) 17/10/2016 

(22) 31/03/2015 (86) PCT/JP2015/060233 31/03/2015  
(30) 2014-075684 01/04/2014 JP 

(87) WO2015/152282 08/10/2015 
(51) G02B 6/38; G02B 6/24 

(73) 1. FUJIKURA LTD. (JP) 
5-1, Kiba 1-chome, Koto-ku, Tokyo 135-8512 Japan 
2. NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION (JP) 
5-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8116 Japan 

(72) MATSUDA Takaharu (JP); LUONG Hung Huu (VN); OTA Tatsuya (JP); 
TAKIZAWA Kazuhiro (JP); KATAYOSE Hiroichi (JP); ISHIZUKA Koji (JP); 
SHINPO Makoto (JP); TOGE Kunihiro (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) BỘ NỐI SỢI QUANG 

 
(57) Sáng chế đề cập đến bộ nối sợi quang bao gồm phần cố định sợi, sợi quang thứ nhất 

được cố định vào phần cố định sợi này, phần kẹp có khả năng giữ và cố định phần 
kéo dài được kéo dài từ phần cố định sợi của sợi quang thứ nhất và phần đầu của sợi 
quang thứ hai được nối quang học với phần kéo dài của sợi quang thứ nhất ở giữa bộ 
phận đế và bộ phận ép có thể mở ra và đóng vào được so với bộ phận đế, và vật liệu 
tương hợp hệ số khúc xạ rắn được gắn vào bề mặt đầu ở phần kéo dài của sợi quang 
thứ nhất và được bố trí xen giữa sợi quang thứ nhất và sợi quang thứ hai. 
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(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/02/2013 299A  

(21) 1-2011-03403 (85) 08/12/2011 

(22) 07/05/2010 (86) PCT/US2010/034116 07/05/2010  
(30) 61/176,826 08/05/2009 US 

61/325,213 16/04/2010 US  

(87) WO2010/129917 11/11/2010 

(51) A61K 39/395; C12N 5/07; C12P 21/08; C07K 16/28 

(73) VACCINEX, INC. (US) 
1895 Mount Hope Avenue, Rochester, NY 14620, USA 

(72) SMITH, Ernest, S. (US); FISHER, Terrence, Lee (US) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) KHÁNG THỂ LIÊN KẾT ĐẶC HIỆU VỚI PROTEIN CHUYỂN MÀNG 

CD100, CHẾ PHẨM CHỨA KHÁNG THỂ NÀY VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN 
XUẤT KHÁNG THỂ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến kháng thể phân lập hoặc mảnh liên kết kháng nguyên của nó 

liên kết đặc hiệu với CD100 và dược phẩm chứa kháng thể hoặc mảnh liên kết kháng 
nguyên của nó này. Cụ thể, kháng thể đơn dòng kháng CD100 đã được phát triển để 
trung hòa CD100. 
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(11) 1-0023677 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/07/2015 328A  

(21) 1-2015-00009   

(22) 05/01/2015   

(30) 10-2014-0001642 07/01/2014 KR  
  

(51) F23D 11/38; F23D 11/46; F24C 3/12; F23D 11/44 

(73) KOVEA CO., LTD. (KR) 
(Yakdae-dong, Bucheon Technopark) #202-401, 388, Songnae-daero, Wonmi-gu, 
Bucheon-si, Gyeonggi-do, 420-733, Republic of Korea 

(72) KIM, Sang Hyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) VÒI PHUN CỦA BẾP 

 

(57) Sáng chế đề cập đến vòi phun của bếp có khả năng thực hiện việc đánh lửa một cách 
ổn định, cấu trúc vòi bếp này bao gồm: vỏ có lỗ xả được tạo ra theo kiểu đâm xuyên 
ở mặt trên của nó, và có khoang chứa thông với lỗ xả; bộ phận cấp nhiên liệu nối với 
vỏ sao cho một đầu của nó thông với một phía của khoang chứa, để cấp nhiên liệu 
lỏng vào bên trong khoang chứa; bộ điều chỉnh cấp nhiên liệu bố trí trong khoang 
chứa để có thể di chuyển lên và xuống, và có bộ vi điều chỉnh cấp nhiên liệu ở đầu 
của nó, bộ vi điều chỉnh cấp nhiên liệu được cấu tạo để vi điều chỉnh lượng nhiên 
liệu cấp vào, nhờ được lồng vào một cách chọn lọc hoặc tách ra khỏi lỗ xả khi nó di 
chuyển lên và xuống; và ống cấp nhiệt nối với hai phía của mặt ngoài của vỏ với độ 
cao khác nhau, để thông với khoang chứa, sao cho nhiên liệu lỏng cấp qua khoang 
chứa được bốc hơi để cấp vào lỗ xả. Với cấu hình này, bếp có thể được đốt cháy một 
cách ổn định bằng cách vi điều chỉnh lượng nhiên liệu cấp vào bếp. Hơn nữa, việc 
đánh lửa kém có thể được ngăn chặn nhờ việc loại bỏ một cách hiệu quả các vật chất 
lạ bám vào đầu vòi. 
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(21) 1-2014-00677 (85) 28/02/2014 

(22) 30/08/2012 (86) PCT/JP2012/072066 30/08/2012  
(30) 2011-188121 31/08/2011 JP 

61/573433 06/09/2011 US 

(87) WO2013/031922A1 07/03/2013 

(51) C07D 401/12; A61K 31/4178; A61K 31/454; A61P 3/10; C07D 405/14; C07D 
403/12; C07D 405/12; A61K 31/4155; A61P 43/00 

(73) JAPAN TOBACCO INC. (JP) 
2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8422, Japan 

(72) MIURA, Tomoya (JP); OGOSHI, Yosuke (JP); UEYAMA, Kazuhito (JP); 
MOTODA, Dai (JP); IWAYAMA, Toshihiko (JP); SUZAWA, Koichi (JP); 
NAGAMORI, Hironobu (JP); UENO, Hiroshi (JP); TAKAHASHI, Akihiko (JP); 
SUGIMOTO, Kazuyuki (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) HỢP CHẤT PYRAZOL, DƯỢC PHẨM, THUỐC VÀ CHẾ PHẨM CHỨA HỢP 

CHẤT NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung [Ib] sau đây: 

 

 
 

trong đó mỗi ký hiệu được định nghĩa giống như trong phần mô tả; hoặc muối dược 
dụng của nó. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(21) 1-2015-02668 (85) 21/07/2015 

(22) 05/12/2013 (86) PCT/IB2013/060682 05/12/2013  
(30) 61/740,596 21/12/2012 US  

(87) WO2014/097041 26/06/2014 
(51) C07D 401/06; C07D 403/14; C07D 471/04; C07D 413/06; C07D 413/14; C07D 

401/14; C07D 407/14 

(73) PFIZER INC. (US) 
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, United States of America 

(72) EDWARDS, Martin Paul (GB); KUMPF, Robert Arnold (US); KUNG, Pei-Pei (US); 
MCALPINE, Indrawan James (US); NINKOVIC, Sacha (CA); RUI, Eugene Yuanjin 
(US); SUTTON, Scott Channing (US); TATLOCK, John Howard (US); WYTHES, 
Martin James (US); ZEHNDER, Luke Raymond (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) HỢP CHẤT LACTAM ĐƯỢC NGƯNG TỤ VỚI ARYL VÀ HETEROARYL, 

DƯỢC PHẨM CHỨA HỢP CHẤT NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung: 

 

 
 

trong đó R1, R2, U, V, L, M, R5, m, X, Y và Z là như đã xác định ở đây, và muối 
dược dụng của nó, dược phẩm chứa hợp chất và muối của nó, có tác dụng điều trị 
tình trạng phát triển tế bào bất thường, bao gồm bệnh ung thư. 
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(21) 1-2011-03576 (85) 22/12/2011 

(22) 26/05/2010 (86) PCT/US2010/036198 26/05/2010  
(30) 61/181,203 26/05/2009 US  

(87) WO2010/138588 02/12/2010 
(51) C07D 471/04; A61K 31/437; A61P 35/00 

(73) ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY (BM) 
C/o Codan Services Limited, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, 
Bermuda 

(72) BRUNCKO, Milan (US); DING, Hong (CN); DOHERTY, George (US); ELMORE, 
Steven (US); HASVOLD, Lisa (US); HEXAMER, Laura (US); KUNZER, Aaron R. 
(US); SONG, Xiaohong (CN); SOUERS, Andrew J. (US); SULLIVAN, Gerard (US); 
TAO, Zhi-Fu (CN); WANG, Gary T. (US); WANG, Le (US); WANG, Xilu (US); 
WENDT, Michael (US); MANTEI, Robert (US); HANSEN, Todd M. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) HỢP CHẤT N-(PHENYLSULFONYL)BENZAMIT VÀ DƯỢC PHẨM CHỨA 

HỢP CHẤT NÀY ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH UNG THƯ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng ức chế hoạt tính của protein Bcl-2 chống 

lại sự chết tế bào theo chương trình và dược phẩm chứa hợp chất này để điều trị bệnh 
được biểu hiện bởi protein Bcl-2 chống lại sự chết tế bào theo chương trình. 
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(21) 1-2015-00926 (85) 19/03/2015 

(22) 23/08/2013 (86) PCT/CN2013/082220 23/08/2013  
(30) 201210305717.8 24/08/2012 CN 

(87) WO2014/029366 27/02/2014 
(51) H04W 8/24 

(73) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED (CN) 
Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong 518044, P.R. China 

(72) ZOU, Feng (CN); ZHAO, Jie (CN); YAN, Xi (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP TRAO ĐỔI THÔNG TIN, THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI DI ĐỘNG, 

THIẾT BỊ PHỤC VỤ VÀ HỆ THỐNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp trao đổi thông tin, thiết bị đầu cuối di động, thiết 

bị phục vụ và hệ thống trao đổi thông tin. Phương pháp trao đổi thông tin bao gồm 
các bước: thiết lập, bằng thiết bị đầu cuối di động, liên kết truyền thông với thiết bị 
phục vụ được kết nối với thiết bị hiển thị, xác định, bằng thiết bị đầu cuối di động, 
xem có phải là thiết bị đầu cuối di động này đang ở gần thiết bị hiển thị hay không, 
nếu có, thì truyền lệnh thứ nhất chứa thông tin đến thiết bị phục vụ, truyền, bằng thiết 
bị phục vụ, sau khi nhận được lệnh thứ nhất, lệnh thứ hai chứa thông tin đến thiết bị 
hiển thị, và hiển thị, bằng thiết bị hiển thị, thông tin sau khi nhận được lệnh thứ hai. 
Sáng chế có thể đơn giản hoá quy trình tương tác giữa thiết bị đầu cuối di động và 
thiết bị phục vụ, giảm bớt thao tác thủ công của người dùng, do đó nâng cao sự trải 
nghiệm của người dùng. 
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(21) 1-2014-00634 (85) 26/02/2014 

(22) 14/03/2012 (86) PCT/JP2012/056560 14/03/2012  
  (87) WO2013/136468A1 19/09/2013 
(51) B05C 11/06; B05D 3/04; B05D 3/00; B05C 5/00; B05D 1/30 

(73) NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 

(72) SOYA Katsuhide (JP); NAGATOMI Masayoshi (JP); SHIBAO Fumio (JP); 
FURUKAWA Hiroyasu (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) THIẾT BỊ SẢN XUẤT TẤM THÉP PHỦ VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT 

TẤM THÉP PHỦ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất tấm thép phủ bao gồm: bộ phận thổi gió để 

phun khí lên và loại bỏ lớp phủ vượt quá tích lũy dọc theo mép bên của tấm thép mà 
xuyên dọc theo một chiều; và bộ phận tập hợp lớp phủ để tập hợp lớp phủ vượt quá 
được loại bỏ bởi bộ phận thổi gió. Bộ phận thổi gió bao gồm vòi phun và chi tiết cấp 
khí. Bộ phận tập hợp lớp phủ bao gồm ống và đồ chứa lớp phủ. Trong trường hợp ở 
đó ống được nhìn trên hình chiếu bằng, đầu ra của nó được bố trí để làm khít và 
chồng lên bên trong của miệng của đồ chứa lớp phủ, và trong trường hợp ở đó ống 
được nhìn trên hình chiếu cạnh, khe hở được bố trí giữa đầu ra và miệng của đồ chứa 
lớp phủ. 
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(21) 1-2013-03365   

(22) 25/10/2013   

(30) 2012-239778 31/10/2012 JP  
  

(51) G21D 1/00 

(73) HITACHI-GE NUCLEAR ENERGY, LTD. (JP) 
1-1, Saiwai-cho 3-chome, Hitachi-shi, Ibaraki 317-0073, Japan 

(72) Ryohei WATANABE (JP); Koji ANDO (JP); Masayoshi MATSUURA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) PHƯƠNG TIỆN AN TOÀN CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN NGUYÊN TỬ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương tiện an toàn của nhà máy điện nguyên tử, mà nó bảo vệ 

hữu hiệu các phương tiện an toàn chống lại các trường hợp bất khả kháng. 
    Phương tiện an toàn của nhà máy điện nguyên tử theo sáng chế bao gồm vách 
chống nguy hiểm và khoảng trống được bao quanh bởi vách chống nguy hiểm. 
Khoảng trống chứa ít nhất bơm nước để cấp nước tới phía trong của toà nhà chứa lò 
phản ứng bao gồm bình áp suất lò phản ứng và bình chứa sơ cấp, bình áp suất lò 
phản ứng chứa lõi lò phản ứng trong đó và duy trì áp suất trong bình áp suất lò phản 
ứng không đổi, và bình chứa sơ cấp bao gồm bình áp suất lò phản ứng; phương tiện 
làm mát để làm mát thiết bị chứa trong khoảng trống; máy phát điện để tạo ra điện 
năng cần cho thiết bị chứa trong khoảng trống; và bảng thao tác khi sự cố mà nó 
được sử dụng để thao tác thiết bị trong trường hợp khẩn cấp. 
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(11) 1-0023684 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/08/2014 317A  

(21) 1-2014-01162 (85) 10/04/2014 

(22) 24/09/2012 (86) PCT/JP2012/074375 24/09/2012  
(30) 2011-218249 30/09/2011 JP 

(87) WO2013/047425 04/04/2013 
(51) B61L 27/00; B61L 3/12; B61L 25/02 

(73) THE NIPPON SIGNAL CO., LTD. (JP) 
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6513 Japan (JP) 

(72) KURITA, Akira (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (INDOCHINE COUNSEL) 
(54) HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÀU 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển tàu có khả năng điều khiển an toàn mỗi tàu 

trong phân khu điều khiển và cải thiện được dịch vụ hành khách nhờ tránh được việc 
điều khiển dừng hoặc tương tự bằng chức năng an toàn. Đối với mỗi tàu, thiết bị mặt 
đất (6) phát hiện vị trí tàu tại phân khu điều khiển dựa vào thời gian lan truyền của 
sóng vô tuyến giữa bộ vô tuyến đặt trên phương tiện (4) và bộ vô tuyến dọc tuyến 
(5), trong trường hợp thiết bị mặt đất (6) xác định được rằng số lượng tàu đã đạt tới 
mức số lượng có thể điều khiển hoặc có khả năng là số lượng tàu đạt tới mức số 
lượng có thể điều khiển được trong phân khu điều khiển của chính nó, thì khi tàu (2) 
có lịch trình di chuyển về phía phân khu điều khiển này dừng lại tại ga (8), thiết bị 
mặt đất (6) đặt tại phân khu điều khiển liền kề với phân khu điều khiển nơi số lượng 
tàu đang tiến tới mức có thể điều khiển sẽ không cho khởi hành tàu (2) có lịch trình 
tiến về ranh giới của phân khu điều khiển nói trên bằng cách cho tàu (2) chờ tại ga 
(8). 
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(11) 1-0023685 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/12/2015 333A  

(21) 1-2015-03876 (85) 13/10/2015 

(22) 11/03/2014 (86) PCT/KR2014/001994 11/03/2014  
(30) 10-2013-0027157 14/03/2013 KR 

(87) WO2014/142509A1 18/09/2014 
(51) G06F 15/16; G06F 3/041; G06F 3/14; G06F 17/30 

(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea

(72) KU, Jaesung (KR); KIM, Joohyun (KR); WON, Jongsang (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ BIỂU DIỄN ỨNG DỤNG 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị điện tử biểu diễn ứng dụng, phương 

pháp biểu diễn ứng dụng này bao gồm các bước: hiển thị bản đồ trên màn hình khi 
ứng dụng bản đồ được thực hiện, bản đồ này được hiển thị theo một khoảng vị trí, 
tìm kiếm bằng bộ xử lý các ứng dụng đã được cài đặt có thông tin vị trí tương ứng 
với khoảng vị trí trong số nhiều ứng dụng được lưu trữ trong thiết bị đầu cuối di 
động, truyền thông tin xác định ít nhất là khoảng vị trí và các ứng dụng đã được cài 
đặt đến máy chủ cung cấp ứng dụng, thu thông tin về các ứng dụng chưa được cài đặt 
có thông tin vị trí tương ứng với khoảng vị trí từ máy chủ cung cấp ứng dụng, và 
hiển thị các biểu tượng bao gồm các biểu tượng của các ứng dụng đã được cài đặt và 
các biểu tượng của các ứng dụng chưa được cài đặt trên bản đồ. 
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(11) 1-0023686 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/03/2017 348A  

(21) 1-2016-04927 (85) 16/12/2016 

(22) 09/07/2015 (86) PCT/SE2015/050810 09/07/2015  
(30) 1450891-5 11/07/2014 SE  

(87) WO2016/007082A1 14/01/2016 
(51) F16B 12/12; A47B 47/00; A47B 61/00 

(73) VÄLINGE INNOVATION AB (SE) 
Prästavägen 513, SE-263 65 VIKEN, Sweden 

(72) Peter DERELÖV (SE); Hans BRÄNNSTRÖM (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) THIẾT BỊ BAO GỒM TẤM VÀ THANH TRƯỢT 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị bao gồm tấm (8) và thanh trượt (1), như một thanh trượt 

của tủ ngăn kéo. Thanh trượt có bề mặt thứ nhất (15) và tấm có bề mặt thứ hai (16), 
thanh trượt lắp được với tấm với bề mặt thứ nhất (15) hướng vào bề mặt thứ hai (16). 
Bề mặt thứ hai (16) được bố trí rãnh gài (10) và rãnh di chuyển (9) có dạng dài. Góc 
thứ nhất (20), giữa bề mặt thứ hai và rãnh gài, là góc nhọn. Dải (4) nhô ra từ bề mặt 
thứ nhất. Góc thứ hai (24), giữa dải (4) và bề mặt thứ nhất (15), là góc nhọn. Dải gài 
được vào trong rãnh gài khi thanh trượt được lắp với tấm. Lưỡi di chuyển được (30) 
được bố trí trong rãnh di chuyển (9). Bề mặt khóa (81) của lưỡi di chuyển được kết 
hợp được với bề mặt khóa (6) của dải để khóa dải với tấm. 
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(11) 1-0023687 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/01/2014 310A  

(21) 1-2013-02659 (85) 26/08/2013 

(22) 08/03/2012 (86) PCT/MY2012/000047 08/03/2012  
(30) PI 2011001055 08/03/2011 MY 

(87) WO2012/121586A1 13/09/2012 
(51) A01G 23/10; A01G 23/12 

(73) MALAYSIAN RUBBER BOARD (MY) 
Bangunan Getah Asli (Menara), 148, Jalan Ampang, Kuala Lumpur, 50450 Malaysia 

(72) AHMAD, Nazirah (MY); AB MALEK, Kamarudin (MY); MAAROF, Mohamed 
Helmy (MY); ABDUL GHAFFAR, Muhammad Akbar (MY); LEE, Jiang Jun (MY); 
KAMARUDDIN, Shamsul (MY); HARON, Zulkifli (MY) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) MÁY CẠO MỦ TỰ ĐỘNG ĐỂ THU HOẠCH NHỰA MỦ TỪ CÂY CAO SU 

 

(57) Sáng chế đề cập tới máy cạo mủ tự động (100), trong đó máy cạo mủ tự động (100) 
bao gồm: (i) con trượt theo chiều dọc (110) có ray (112) trên đó con trượt nghiêng 
(120) được gài có thể trượt với ray (112); (ii) cơ cấu cắt (130) được gài có thể trượt 
với ray (122) của con trượt nghiêng (120); (iii) lưỡi cắt quay (132) được bố trí ở cơ 
cấu cắt (130); (iv) phương tiện kẹp (140) được trang bị ở cả hai đầu của con trượt 
theo chiều dọc (110); (v) bộ điều khiển (150) để điều khiển các hoạt động của máy 
cạo mủ như việc cắt vỏ cây và việc dịch chuyển của máy; và (b) bộ nguồn (200) để 
cấp điện năng nhằm vận hành máy cạo mủ tự động (100). 
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(11) 1-0023688 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/06/2012 291A  

(21) 1-2011-03312 (85) 30/11/2011 

(22) 28/05/2010 (86) PCT/EP2010/057483 28/05/2010  
(30) 61/182,820 01/06/2009 US 

09009057.2 10/07/2009 EP  

(87) WO2010/139637 09/12/2010 

(51) A61M 5/315 

(73) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH (DE) 
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt, Germany 

(72) PLUMPTRE, David (GB); JONES, Christopher (GB) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
(54) DỤNG CỤ PHÂN PHỐI THUỐC CÓ CƠ CẤU THIẾT LẬP LIỀU LƯỢNG 

THIẾT LẬP LẠI ĐƯỢC 

 
(57) Sáng chế đề cập đến dụng cụ phân phối thuốc có cơ cấu thiết lập liều lượng thiết lập 

lại được. Cơ cấu này bao gồm phần dẫn động thứ nhất (44; 207) và phần dẫn động 
thứ hai (46; 212) được nối quay được với phần dẫn động thứ nhất (44; 207). Trong 
khi thiết lập lại dụng cụ phân phối thuốc nêu trên, phần dẫn động thứ nhất (44; 207) 
được tách quay được ra khỏi phần dẫn động thứ hai (46; 212). 
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(11) 1-0023689 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/08/2014 317A  

(21) 1-2014-01165 (85) 10/04/2014 

(22) 25/09/2012 (86) PCT/JP2012/074518 25/09/2012  
(30) 2011-216711 30/09/2011 JP 

(87) WO2013/047497 04/04/2013 
(51) B60L 15/40; B61L 27/00 

(73) THE NIPPON SIGNAL CO., LTD. (JP) 
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6513 Japan (JP) 

(72) YAMADA, Takeshi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (INDOCHINE COUNSEL) 
(54) HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÀU 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển tàu, hệ thống này bao gồm: thiết bị đặt trên 

tàu (1) được gắn trên tàu chạy trên đường ray (R) và có bộ vô tuyến đặt trên phương 
tiện (VRS1) có khả năng thực hiện liên lạc vô tuyến; các bộ vô tuyến cố định (WRS1 
đến WRS7, và SRS1) được bố trí dọc đường ray (R) và có khả năng thực hiện liên 
lạc bằng phương pháp đa truy cập phân chia theo thời gian, trong đó việc đồng bộ 
hóa thời gian được thực hiện để cho phép bộ vô tuyến đặt trên phương tiện (VRS1) 
và các bộ vô tuyến cố định liên lạc với nhau chỉ trong một khe thời gian được phân 
bổ; thiết bị mặt đất (2) tính khoảng cách từ tàu (A) đến điểm dừng ngay trước khi tới 
tàu đằng trước (B) dựa vào thông tin về vị trí tàu (A) có được qua việc liên lạc giữa 
bộ vô tuyến đặt trên phương tiện (VRS1) và bộ vô tuyến cố định. Thiết bị đặt trên tàu 
(1) thiết lập một biểu đồ dừng tàu từ tàu (A) có gắn thiết bị đặt trên tàu đến điểm 
dừng dựa vào khoảng đến điểm dừng được truyền từ thiết bị mặt đất (2), và thực hiện 
việc điều khiển di chuyển sao cho tàu A có gắn thiết bị đặt trên tàu chạy với tốc độ 
tương đương hoặc nhỏ hơn biểu đồ dừng tàu. 
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(11) 1-0023690 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/01/2013 298A  

(21) 1-2012-02124   

(22) 20/07/2012   

(30) 100125761 21/07/2011 TW  
  

(51) F16D 65/56; B62L 1/00; F16D 51/00 

(73) SANYANG MOTOR CO., LTD. (TW) 
No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 
304, Taiwan. 

(72) Rong-Bin GUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) PHANH TANG TRỐNG 

 

(57) Sáng chế đề cập đến phanh tang trống bao gồm tay phanh lắp có thể quay với đế lắp 
tay phanh. Mâm phanh được lắp trong vành bánh xe và bao gồm đế định vị bu lông, 
cần điều chỉnh guốc phanh được bố trí có thể quay trên mâm phanh. Bu lông rỗng có 
răng bao gồm phần có ren được siết trong đế định vị bu lông và phần có răng được 
nối với phần có ren. Ống bọc dây phanh được nối tỳ vào đế lắp tay phanh và bu lông 
rỗng có răng. Dây phanh được lắp trong ống bọc dây phanh và bu lông rỗng có răng 
và được nối vào tay phanh và cần điều chỉnh guốc phanh. Chạc điều chỉnh được bố 
trí có thể quay trên ống bọc dây phanh và có đầu chạc tỳ vào phần có răng của bu 
lông rỗng có răng. Thanh liên kết được nối vào cần điều chỉnh guốc phanh và chạc 
điều chỉnh. 
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(11) 1-0023691 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/12/2015 333A  

(21) 1-2015-02500 (85) 09/07/2015 

(22) 18/12/2013 (86) PCT/JP2013/084775 18/12/2013  
(30) 2012-289390 19/12/2012 JP

2013-273826 16/12/2013 JP 

(87) WO2014/098258 26/06/2014 

(51) B21D 53/08; B21D 39/20 

(73) KYOSHIN KOGYO CO., LTD. (JP) 
20-7, Ebie7-chome, Fukushima-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 

(72) TOKURA Kenji (JP) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT 

 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất bộ trao đổi nhiệt, thậm chí khi 
vị trí phần miệng ống của bộ trao đổi nhiệt tiến hành giãn nở ống, thay đổi theo loại 
bộ trao đổi nhiệt, không cần cơ chế điều chỉnh vị trí dừng của tấm loe cũng như bất 
kỳ việc điều chỉnh phức tạp nào và bộ trao đổi nhiệt trong đó chỗ loe cùng hình dạng 
và độ sâu nhất định không đổi được tạo ra tại phần miệng ống của các loại bộ trao 
đổi nhiệt khác nhau có độ dài khác nhau theo chiều dọc, và thiết bị cho phương pháp 
sản xuất bộ trao đổi nhiệt, máy điều hòa không khí và/hoặc dàn nóng máy điều hòa 
không khí gắn bộ trao đổi nhiệt sản xuất theo phương pháp này. Phương pháp đặc 
trưng ở chỗ, đế loe với chày dập loe trên đầu để xử lý tạo loe được nối với đế thân 
kẹp, quy trình tạo loe định trước được tiến hành bằng cách ép chày dập loe vào phần 
giãn nở của mặt miệng ống bằng cách ép chày dập loe về phía đế thân kẹp cố định và 
giữ tại đế dùng khóa qua phương tiện nối và tạo ra lực căng để tạo ra lực căng về hai 
phía với khoảng cách cố định, và sau đó rút đế loe, đế thân kẹp và đế trượt ra khỏi bộ 
trao đổi nhiệt. 
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(11) 1-0023692 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/10/2016 343A  

(21) 1-2016-01049   

(22) 24/03/2016   

(30) 2015-065298 26/03/2015 JP  
  

(51) B62M 7/02; F02D 35/00; F01N 13/00; B62J 99/00 

(73) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 

(72) Koji NAKAGAWA (JP); Norifumi SHIMIZU (JP); Takaaki SHOMURA (JP); 
Yasuhiro TAKADA (JP); Shinji KAWASAKI (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) XE MÁY 

 
(57) Sáng chế đề xuất xe máy có thể làm giảm sự ảnh hưởng đến các chi tiết khác gây ra 

do lắp cảm biến khí xả trên xe máy này. 
    Xe máy theo sáng chế bao gồm: động cơ (12) có hộp trục khuỷu (42) chứa trục 
khuỷu (41) trong đó và xi lanh (43) kéo dài từ hộp trục khuỷu (42); ống xả (47) kéo 
dài từ động cơ (12); và bộ xúc tác (48) và cảm biến khí xả (61) được bố trí trong ống 
xả (47), đường trục xi lanh (X) của xi lanh (43) kéo dài gần như theo phương ngang, 
bộ xúc tác (48) được lắp bên dưới xi lanh (43), và cảm biến khí xả (61) được bố trí 
phía trước của trục khuỷu (41) so với xe. 
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(11) 1-0023693 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/04/2016 337A  

(21) 1-2015-03589   

(22) 30/09/2015   

(30) 2014-201208 30/09/2014 JP  
  

(51) B62M 7/02; B62K 11/04; B62J 23/00; B62J 99/00 

(73) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 

(72) Junya SATO (JP); Yuuji KURASAWA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) KẾT CẤU PHẦN CHẶN NẮP CHE THÂN XE CỦA XE KIỂU ĐỂ CHÂN HAI 

BÊN 

 
(57) Sáng chế đề cập đến kết cấu phần chặn nắp che thân xe của xe kiểu để chân hai bên 

mà không ảnh hưởng tới cách bố trí của khung thân xe và cụm cấp nhiên liệu. 
   Ở kết cấu phần chặn nắp che thân xe của xe kiểu để chân hai bên (1) gồm cụm cấp 
nhiên liệu (10) lắp bên trên động cơ (21) và bố trí ở khoảng trống bao quanh bởi các 
khung trái (7L) và phải (7R) và nắp che thân xe (28), bộ phận tạo thành đường dẫn 
nạp (12) nối với đầu vào (21e) của động cơ (21) có phần chặn (13) nhô lên trên ở vị 
trí gần với cụm cấp nhiên liệu (10). Đầu đỉnh (13e) của phần chặn (13) được đặt giữa 
các phần mép trên (7t) của các khung trái (7L) và phải (7R) và bề mặt dưới (28d) của 
nắp che thân xe (28). 
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(11) 1-0023694 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/04/2014 313A  

(21) 1-2013-04124 (85) 27/12/2013 

(22) 27/12/2012 (86) PCT/US2012/043526 27/12/2012  
(30) 61/500,784 24/06/2011 US  

(87) WO2012/177860 27/12/2012 
(51) A01N 43/90; A01P 13/00; A01N 33/18 

(73) DOW AGROSCIENCES LLC (US) 
9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268, United States of America 

(72) MANN Richard K. (US); NGUYEN Lap (VN); SAMANWONG Somsak (TH) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) CHẾ PHẨM DIỆT CỎ CÓ TÁC DỤNG HIỆP ĐỒNG CHỨA PENOXSULAM 

VÀ PENDIMETHALIN VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÒNG TRỪ THỰC VẬT 
KHÔNG MONG MUỐN 

 
(57) Sáng chế đề xuất chế phẩm diệt cỏ có tác dụng hiệp đồng chứa (a) penoxsulam và (b) 

pendimethalin tạo ra sự phòng trừ được cải thiện từ giai đoạn tiền này mầm tới giai 
đoạn hậu nảy mầm cho thực vật không mong muốn ở nhiều loại cây trồng, bao gồm 
lúa gạo, ngũ cốc và các cây lấy hạt, thảm cỏ, IVM, mía và vườn cây lấy quả và vườn 
nho. Tỷ lệ hoạt chất (khối lượng trên khối lượng) giữa pendimethalin và penoxsulam 
mà ở đó tác dụng diệt cỏ nằm trong khoảng hiệp đồng là nằm trong khoảng từ 5:1 
đến 320:1, và trong các trường hợp nhất định là 55:1. Tỷ lệ áp dụng hỗn hợp có tác 
dụng hiệp đồng sẽ tùy thuộc vào loại cỏ dại cụ thể cần phòng trừ, mức độ phòng trừ 
được đòi hỏi, và thời điểm và phương pháp áp dụng. Chế phẩm theo sáng chế có thể 
được áp dụng với mức dùng nằm trong khoảng từ 160 gam hoạt chất trên hecta 30 
(gai/ha) đến 1850 gai/ha tính theo tổng lượng hoạt chất trong hỗn hợp. Sáng chế cũng 
đề xuất phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn, cụ thể là trên cánh đồng 
trồng cây bằng cách sử dụng chế phẩm diệt cỏ này. 
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(11) 1-0023695 B (15) 14/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/08/2016 341A  

(21) 1-2016-01696 (85) 11/05/2016 

(22) 09/10/2014 (86) PCT/JP2014/077107 09/10/2014  
(30) 2013-214788 15/10/2013 JP 

(87) WO2015/056633A1 23/04/2015 
(51) A43B 23/02; A43C 7/00 

(73) SHIMA SEIKI MFG., LTD. (JP) 
85, Sakata, Wakayama-shi, Wakayama 641-8511 Japan 

(72) UCHIKAWA, Yoshihisa (JP); IKENAKA, Masamitsu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) VỎ BỌC MU GIÀY VÀ MŨ GIÀY 

 

(57) Sáng chế đề cập đến vỏ bọc mu giày trong đó phần bề mặt bên của vỏ bọc mu giày 
có thể có nhiều kiểu dáng khác nhau ngay cả khi phần giữ dây giày được bố trí, và 
mũ giày bao gồm vỏ bọc mu giày này. 
     Trong mũ giày (100) tạo thành giày, vỏ bọc mu giày (1) để bọc một phần trên mặt 
mu giày của người mang giày bao gồm khe (5S) kéo dài từ phần hở để đút chân vào 
để người mang giày đút chân vào đó đến mũi giày, và phần giữ dây giày (4) để giữ 
dây giày nhằm điều chỉnh khoảng trống của khe (5S). Phần giữ dây giày (4) bao gồm 
bộ phận giữ (4U) được tạo thành bởi lỗ (4h) được tạo ra trong vùng mép khe (11) để 
tạo hình dạng khe (5S), và dây đai hình khuyên (4s) được tạo dạng hình khuyên bằng 
cách liên kết hai đầu của phần thân giống như dây giày vào vùng mép khe (11) và có 
chiều dài có thể được kéo ra từ lỗ (4h) khi phần giữa của phần thân giống như dây 
giày được đưa đến vị trí của lỗ (4h). 
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(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/01/2016 334A  

(21) 1-2015-02092 (85) 12/06/2015 

(22) 26/11/2013 (86) PCT/US2013/071980 26/11/2013  
(30) 13/720,105 19/12/2012 US  

(87) WO2014/099304 26/06/2014 
(51) B65D 1/02 

(73) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. (US) 
One Michael Owens Way, Perrysburg, OH 43551, United States of America 

(72) PAREDES, Raul, M. (US); LAIB, Douglas (US); HENDERSON, Allan (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) CHAI 

 
(57) Sáng chế đề cập đến chai (20) bao gồm cầu (38) tạo ra rãnh chất lỏng (37), và kéo dài 

theo hướng kính ra ngoài trên cổ (28), từ vị trí nằm tách rời theo hướng trục so với 
chai đầu mút (32) đến vai của chai (26). Cầu bao gồm thành ngoài (40) nằm cách 
theo hướng kính ra ngoài so với các thành của cổ và vai và, theo mặt cắt ngang, 
thành ngoài bao gồm mặt trong cong (41). Cầu còn bao gồm các thành bên (42, 44) 
kéo dài giữa thành ngoài cầu và các thành của cổ và vai và, theo mặt cắt ngang, các 
thành bên bao gồm các mặt trong thẳng (43, 45) được bố trí ở các góc nghiêng. 
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(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/06/2013 303A  

(21) 1-2013-00705 (85) 06/03/2013 

(22) 09/09/2011 (86) PCT/JP2011/070588 09/09/2011  
(30) 2010-204745 13/09/2010 JP 

(87) WO2012/036082 22/03/2012 
(51) C01G 9/02; A61K 8/27; A61Q 17/04 

(73) SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. (JP) 
5-2, Ebisujima-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 5908502, Japan 

(72) Mitsuo HASHIMOTO (JP); Hiroshi HAKOZAKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) MỸ PHẨM CHỨA HẠT KẼM OXIT 

 
(57) Sáng chế đề xuất mỹ phẩm chứa hạt kẽm oxit kích cỡ lớn, trong đó hạt kẽm oxit này 

có đường kính hạt trung bình nằm trong khoảng từ 3 đến 20 μm, hệ số ma sát trung 
bình là nhỏ hơn hoặc bằng 3, tổng tỷ số truyền ánh sáng nhìn thấy được là lớn hơn 
hoặc bằng 85%, và tỷ số phản xạ hồng ngoại gần là lớn hơn hoặc bằng 80%, mỹ 
phẩm này có các tính chất mỹ mãn như độ trong suốt, phản xạ hồng ngoại và các tính 
chất tương tự khác mà không làm ảnh hưởng tới xúc giác của người sử dụng. 
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(21) 1-2017-04131 (85) 14/08/2012 

(22) 13/01/2011 (86) PCT/KR2011/000239 13/01/2011  
(30) 10-2010-0003555 14/01/2010 KR 

(87) WO2011/087292 21/07/2011 
(51) H04N 7/24 

(62) 1-2012-02399 

(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea

(72) KIM, Il-Koo (KR); MIN, Jung-Hye (KR); JUNG, Hae-Kyung (KR); LEE, Sun-Il 
(KR); CHEON, Min-Su (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) THIẾT BỊ GIẢI MÃ VIĐEO 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã viđeo bao gồm: bộ thu để thu dòng bit của viđeo 

được mã hóa; bộ trích xuất để trích xuất, từ dòng bit, thông tin phân tách của đơn vị 
mã hóa trong đơn vị mã hóa lớn nhất của hình ảnh; và bộ giải mã để, khi thông tin 
phân tách chỉ báo có việc phân tách đối với độ sâu hiện thời, phân tách đơn vị mã 
hóa có độ sâu hiện thời, độc lập với các đơn vị mã hóa lân cận, thành các đơn vị mã 
hóa có độ sâu thấp hơn, và khi thông tin phân tách chỉ báo không có việc phân tách 
đối với độ sâu hiện thời, xác định ít nhất một phần chia từ đơn vị mã hóa có độ sâu 
hiện thời và giải mã đơn vị mã hóa có độ sâu hiện thời này bằng cách thực hiện dự 
báo dựa trên ít nhất một phần chia này. 
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(45) 25/05/2020 386B  
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(21) 1-2017-04132 (85) 14/08/2012 

(22) 13/01/2011 (86) PCT/KR2011/000239 13/01/2011  
(30) 10-2010-0003555 14/01/2010 KR 

(87) WO2011/087292 21/07/2011 
(51) H04N 7/24 

(62) 1-2012-02399 

(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR) 
129, Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 

(72) KIM, Il-Koo (KR); MIN, Jung-Hye (KR); JUNG, Hae-Kyung (KR); LEE, Sun-Il 
(KR); CHEON, Min-Su (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP GIẢI MÃ VIĐEO 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã viđeo, phương pháp này bao gồm các 

bước: thu dòng bit của viđeo được mã hóa; trích xuất, từ dòng bit, thông tin phân 
tách của đơn vị mã hóa trong đơn vị mã hóa lớn nhất của hình ảnh; và khi thông tin 
phân tách chỉ báo có việc phân tách đối với độ sâu hiện thời, thì phân tách đơn vị mã 
hóa có độ sâu hiện thời, độc lập với các đơn vị mã hóa lân cận, thành các đơn vị mã 
hóa có độ sâu thấp hơn, và khi thông tin phân tách chỉ báo không có việc phân tách 
đối với độ sâu hiện thời, thì xác định ít nhất một phần chia từ đơn vị mã hóa có độ 
sâu hiện thời và giải mã đơn vị mã hóa có độ sâu hiện thời này bằng cách thực hiện 
dự báo dựa trên ít nhất một phần chia này. 
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(22) 27/01/2012 (86) PCT/JP2012/051854 27/01/2012  
  (87) WO2013/111332A1 01/08/2013 
(51) C12P 7/42; C12R 1/19; C08J 11/16; C12N 15/09 

(73) KAO CORPORATION (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210 Japan 

(72) NUKUI, Noriyuki (JP); KOMAKI, Maki (JP); NISHIZAWA, Akito (JP); NISHI, 
Tatsunari (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ TEREPHTALAT 1,2-CIS-DIHYDRODIOL, AXIT 

PROTOCATECHUIC VÀ AXIT GALIC TỪ MUỐI KALI CỦA AXIT 
TEREPHTALIC 

 
(57) Sáng chế đề cập đến các phương pháp điều chế terephtalat 1,2-cis-dihydrodiol, axit 

protocatechuic và axit galic. Cụ thể là terephtalat 1,2-cis-dihydrodiol (TPA-DHD) có 
thể được sản xuất bằng cách sử dụng muối của axit terephtalic mà chứa 0,5 lần đến 2 
lần lượng mol kali tính theo tất cả các axit terephtalic chứa trong muối của axit 
terephtalic và bằng cách sử dụng vi sinh vật biểu hiện terephtalat 1,2-dioxygenaza 
làm nguyên liệu. Hơn nữa, TPA-DHD có thể được chuyển hoá thành axit 
protocatechuic bằng dehydrogenaza TPA-DHD và axit protocatechuic có thể được 
chuyển hoá thành axit galic bằng para-hydroxybenzoat hydroxylaza. Ngoài ra, bằng 
cách xử lý nhiệt các polyeste thải trong dung môi etylen glycol hoặc dung môi 1-
butanol chứa kali hydroxit, các polyeste này có thể bị khử trùng hợp một cách hiệu 
quả, và có thể tạo ra kali terephtalat thích hợp cho việc sản xuất hoá chất nhờ vi sinh 
vật này. 
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13/828,354 14/03/2013 US  

(87) WO2013/184305 12/12/2013 

(51) H04N 7/36; H04N 7/26 

(73) QUALCOMM INCORPORATED (US) 
5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, United States of America 

(72) RAMASUBRAMONIAN, Adarsh Krishnan (IN); WANG, Ye-Kui (CN); CHEN, 
Ying (CN) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP MÃ HÓA VÀ GIẢI MÃ DỮ LIỆU VIĐEO, VÀ THIẾT BỊ MÃ 

HÓA DỮ LIỆU VIĐEO 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo, phương pháp mã hóa và giải mã 

dữ liệu viđeo. Thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo mã hóa tiêu đề lát cho lát dữ liệu viđeo. 
Tiêu đề lát bao gồm phần tử cú pháp chứa thông tin nhận dạng cho hình ảnh tham 
chiếu dài hạn, trong đó thông tin nhận dạng này được báo hiệu chính xác trong tiêu 
đề lát hoặc thu được từ bộ tham số trình tự tương ứng với lát này. Khi phần tử cú 
pháp này chỉ ra rằng thông tin nhận dạng cho hình ảnh tham chiếu dài hạn được báo 
hiệu chính xác, để mã hóa tiêu đề lát, thiết bị mã hóa viđeo được định cấu hình thêm 
để mã hóa trị số thông tin nhận dạng cho hình ảnh tham chiếu dài hạn trong tiêu đề 
lát. 
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(30) 61/247,642 01/10/2009 US  

(87) WO2011/041509 07/04/2011 
(51) A61K 31/569; A61P 29/00; A61K 9/48; A61K 9/14; A61K 9/16 

(73) ADARE PHARMACEUTICALS, INC. (US) 
1200 Lenox Drive, Suite 100, Lawrenceville, NJ 08648, United States of America 

(72) VENKATESH, Gopi M. (US); PERRETT, Stephen (GB); COHEN, Fredric Jay (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) DƯỢC PHẨM RẮN VÀ VIÊN NÉN SỬ DỤNG QUA ĐƯỜNG MIỆNG CHỨA 

CORTICOSTEROIT ĐỂ SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC TÌNH TRẠNG 
VIÊM Ở ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN 

 
(57) Sáng chế đề cập đến dược phẩm rắn phân rã trong miệng với lượng corticosteroit nhỏ 

hơn hoặc bằng khoảng 20mg có thể cấp tại chỗ không có hoạt tính toàn thân đáng kể 
sau khi cấp qua đường miệng và ít nhất một chất phân rã, trong đó khi cấp corticoit 
được đọng lại khu trú trong đường tiêu hóa trên. Dược phẩm có thể được bào chế để 
phân rã trong 60 giây khi được thử nghiệm bằng cách sử dụng thử nghiệm phân rã 
USP <701>. Sáng chế cũng đề cập đến viên nén phân rã trong miệng chứa 
corticosteroit với lượng nhỏ hơn hoặc bằng 20mg, corticosteroit này được chọn từ 
nhóm gồm fluticason, budesonit, mometason và muối, solvat và este của chúng và ít 
nhất một chất phân rã, trong đó viên nén phân rã trong miệng phân rã trong thời gian 
60 giây khi được thử nghiệm bằng cách sử dụng thử nghiệm phân rã USP <701>. 
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(11) 1-0023703 B (15) 16/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/12/2016 345A  

(21) 1-2016-01954   

(22) 30/05/2016   

(30) 2015-115294 05/06/2015 JP  
  

(51) B60K 15/04; B60K 15/05 

(73) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aotyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 

(72) Yasuhiro TAKADA (JP); Teiichi SUGISAKI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) LỖ NẠP NHIÊN LIỆU CỦA BÌNH NHIÊN LIỆU 

 

(57) Sáng chế đề cập đến lỗ nạp nhiên liệu của bình nhiên liệu mà phần cữ chặn của nó có 
thể được tạo ra một cách dễ dàng. Lỗ nạp nhiên liệu (11) của bình nhiên liệu (10) bao 
gồm: phần bịt kín (55), phần này được tạo ra quanh lỗ nạp nhiên liệu (14), được tạo 
ra trong tấm trên (12); các rãnh cắt (58a, 58b) được bố trí gần với phần bịt kín (55); 
các phần dẫn hướng (41a, 41b), kéo dài liên tục từ các rãnh cắt (58a, 58b); và các 
phần cữ chặn (32a, 32b) được bố trí bên dưới các phần dẫn hướng (41a, 41b). Lỗ nạp 
nhiên liệu (11) được chia ra thành: phần lỗ nạp nhiên liệu (15); và phần cữ chặn (20) 
được lắp vào mặt dưới của phần lỗ nạp nhiên liệu (15). Phần cữ chặn (20) này có: 
phần hình trụ (22); và các phần cữ chặn (32a, 32b) kéo dài theo phương nằm ngang 
từ phần hình trụ (22), và các phần cữ chặn (32a, 32b) và các phần dẫn hướng (41a, 
41b) được phân cách với nhau. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 386 TẬP B - QUYỂN 1 (05.2020) 

119 

 

(11) 1-0023704 B (15) 16/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/10/2014 319A  

(21) 1-2014-02347 (85) 16/07/2014 

(22) 18/11/2013 (86) PCT/JP2013/080977 18/11/2013  
(30) 61/730783 28/11/2012 US 

13/905721 30/05/2013 US  

(87) WO2014/084071A1 05/06/2014 

(51) H04N 21/84; H04N 21/845 

(73) SONY CORPORATION (JP) 
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 

(72) KITAHARA Jun (JP); KITAZATO Naohisa (JP); DEWA Yoshiharu (JP); 
YAMAGISHI Yasuaki (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) THIẾT BỊ THU, PHƯƠNG PHÁP THU, THIẾT BỊ TRUYỀN VÀ PHƯƠNG 

PHÁP TRUYỀN 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị thu, phương pháp thu, thiết bị truyền và phương pháp 

truyền mà có thể cung cấp phương pháp điều khiển chung để đánh dấu liên kết nội 
dung mong muốn. Bộ thực hiện hàm đăng ký nội dung liên quan liên quan đến nội 
dung AV dựa vào thông tin điều khiển có trong chương trình ứng dụng được thực 
hiện phản hồi lại nội dung AV. Bộ điều khiển trình diễn thực hiện điều khiển theo 
cách để nếu nội dung liên quan đã được đăng ký được lựa chọn, nội dung liên quan 
đã được lựa chọn sẽ được trình diễn. Sáng chế áp dụng được cho, ví dụ, thiết bị thu 
truyền hình có cấu trúc để thu tín hiệu phát rộng truyền hình số. 
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(11) 1-0023705 B (15) 16/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/08/2014 317A  

(21) 1-2014-01626 (85) 19/05/2014 

(22) 22/10/2012 (86) PCT/JP2012/077260 22/10/2012  
(30) 2011-240460 01/11/2011 JP 

(87) WO2013/065514 10/05/2013 
(51) B61L 3/12 

(73) THE NIPPON SIGNAL CO., LTD. (JP) 
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6513 Japan 

(72) TAKAHASHI, Masahide (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (INDOCHINE COUNSEL) 
(54) HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÀU 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển tàu, hệ thống này bao gồm: thiết bị đặt trên 

tàu (3) được gắn trên mỗi tàu (2) di chuyển trên đường ray được xác định trước (1); 
cặp bộ vô tuyến đặt trên phương tiện (4) được gắn trên tàu (2); các bộ vô tuyến dọc 
tuyến (5) được bố trí tại vị trí được xác định trước trên đường ray (1) và thực hiện 
việc truyền tín hiệu đến và nhận tín hiệu từ bộ vô tuyến đặt trên phương tiện (4); và 
thiết bị mặt đất (6) được kết nối với bộ vô tuyến dọc tuyến (5) và phát hiện vị trí tàu 
(2) trên cơ sở thời gian lan truyền của sóng vô tuyến được truyền giữa bộ vô tuyến 
đặt trên phương tiện (4) và bộ vô tuyến dọc tuyến (5). Khi hai tàu (2) được ghép cặp 
với nhau tại khu vực tách-ghép cặp được xác định trước, thiết bị đặt trên tàu (3) dừng 
hoạt động của một bộ vô tuyến đặt trên phương tiện (4) thuộc cặp bộ vô tuyến đặt 
trên phương tiện (4), và thiết lập hoạt động bộ vô tuyến đặt trên phương tiện (4) theo 
một cách thức kết hợp mới của các bộ vô tuyến đặt trên phương tiện (4). 
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(11) 1-0023706 B (15) 16/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/03/2018 360A  

(21) 1-2018-00014 (85) 28/04/2014 

(22) 27/09/2012 (86) PCT/KR2012/007833 27/09/2012  
(30) 10-2011-0098601 28/09/2011 KR

10-2012-0019999 28/02/2012 KR

10-2012-0039412 16/04/2012 KR

10-2012-0107639 27/09/2012 KR 

(87) WO2013/048151 04/04/2013 

(51) H04N 19/117; H04N 19/82 

(62) 1-2014-01401 

(73) ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE 
(KR) 
161 Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon-si 305-700, Korea 

(72) LEE, Jin Ho (KR); KIM, Hui Yong (KR); LIM, Sung Chang (KR); CHOI, Jin Soo 
(KR); KIM, Jin Woong (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) THIẾT BỊ MÃ HÓA VÀ GIẢI MÃ VIĐEO VÀ VẬT GHI 

 

(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa viđeo, thiết bị này bao gồm: bộ mã hóa để mã 
hóa: thông tin chỉ báo bù độ dịch được ràng buộc chỉ báo xem liệu ít nhất một trong 
số hình ảnh, lát và đơn vị mã hóa (coding unit - CU) có hỗ trợ phép bù độ dịch được 
ràng buộc hay không, thông tin chỉ báo bù độ dịch tương thích mẫu (sample adaptive 
offset - SAO) chỉ báo xem liệu có thực hiện phép bù SAO hay không, và tham số 
SAO; và bộ lọc để thực hiện phép bù SAO trên mẫu đích bên trong khối đích của 
viđeo được tái cấu trúc dựa trên thông tin chỉ báo bù SAO và tham số SAO, trong đó 
bộ lọc xác định loại độ dịch đối với phép bù SAO dựa trên thông tin chỉ báo bù độ 
dịch được ràng buộc và các tham số mã hóa của khối đích của phép bù SAO và ít 
nhất một trong số các khối lân cận của khối đích khi độ dịch biên được áp dụng cho 
mẫu đích bù độ dịch bên trong khối đích. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị giải mã 
viđeo và vật ghi để lưu trữ dòng bit được tạo ra bởi thiết bị mã hóa viđeo. 
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(22) 27/09/2012 (86) PCT/KR2012/007833 27/09/2012  
(30) 10-2011-0098601 28/09/2011 KR

10-2012-0019999 28/02/2012 KR

10-2012-0039412 16/04/2012 KR

10-2012-0107639 27/09/2012 KR 

(87) WO2013/048151 04/04/2013 

(51) H04N 19/117; H04N 19/82 

(62) 1-2014-01401 

(73) ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE 
(KR) 
161 Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon-si 305-700, Korea 

(72) LEE, Jin Ho (KR); KIM, Hui Yong (KR); LIM, Sung Chang (KR); CHOI, Jin Soo 
(KR); KIM, Jin Woong (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP GIẢI MÃ VÀ MÃ HÓA VIĐEO VÀ VẬT GHI 

 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã viđeo, phương pháp này bao gồm các 
bước: giải mã thông tin chỉ báo bù độ dịch được ràng buộc chỉ báo xem liệu ít nhất 
một hình ảnh, lát, và đơn vị mã hóa (coding unit - CU) có hỗ trợ phép bù độ dịch 
được ràng buộc hay không, thông tin chỉ báo bù độ dịch tương thích mẫu (sample 
adaptive offset - SAO) chỉ báo xem liệu có thực hiện phép bù SAO hay không, và 
tham số SAO; và thực hiện phép bù SAO trên mẫu đích bên trong khối đích của 
viđeo được tái cấu trúc dựa trên thông tin chỉ báo bù SAO và tham số SAO, trong đó 
loại độ dịch đối với phép bù SAO được xác định dựa trên thông tin chỉ báo bù độ 
dịch được ràng buộc và các tham số mã hóa của khối đích của phép bù SAO và ít 
nhất một trong số các khối lân cận của khối đích khi độ dịch biên được áp dụng cho 
mẫu đích bù độ dịch bên trong khối đích. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp mã 
hóa viđeo và vật ghi để lưu trữ dòng bit được tạo ra bằng phương pháp mã hóa viđeo.
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(87) WO2012/132765A1 04/10/2012 
(51) C22C 1/02; C22C 9/01; C22C 9/02; C22C 9/04; C22C 9/05; H01B 5/02; C22C 9/10; 

C22F 1/00; C22F 1/08; H01B 1/02; H01B 13/00; C22C 9/00; C22C 9/06 

(73) JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION (JP) 
6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8164, Japan 

(72) OKAFUJI,Yasuhiro (JP); KUWAGAKI,Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) HỢP KIM ĐỒNG GỐC CU-SI-CO DÙNG CHO VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ VÀ 

PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HỢP KIM NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hợp kim gốc Cu-Si-Co có giới hạn đàn hồi được tăng cường. 

Hợp kim đồng bao gồm Co với lượng từ 0,5 đến 2,5% khối lượng, Si với lượng từ 
0,1 đến 0,7% khối lượng, phần còn lại là Cu và các tạp chất không thể tránh khỏi, 
trong đó, trong hình vẽ cực nhiễu xạ tia X, độ cao đỉnh ở góc β là 90° trong số các 
đỉnh nhiễu xạ trong mặt phẳng Cu {111} mà có mối tương quan vị trí là 55° (bằng 
cách quét β ở α=35° trong điều kiện đo) đối với mặt phẳng Cu {200}, sử dụng bề mặt 
được cán làm mặt phẳng tham chiếu, bằng ít nhất 2,5 lần độ cao đỉnh của bột đồng 
tiêu chuẩn. 
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(87) WO2012/147888 01/11/2012 
(51) C01G 9/02; A61Q 1/00; A61Q 17/04; C09D 7/12; C08K 3/22; C08L 101/00; C09D 

201/00; A61K 8/27 

(73) SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. (JP) 
5-2, Ebisujima-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 5908502, Japan 

(72) Satoru SUEDA (JP); Mitsuo HASHIMOTO (JP); Atsuki TERABE (JP); Nobuo 
WATANABE (JP); Koichiro MAGARA (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) HẠT KẼM OXIT, PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HẠT KẼM OXIT NÀY, MỸ 

PHẨM, CHẤT ĐỘN GIẢI PHÓNG NHIỆT, CHẾ PHẨM NHỰA GIẢI 
PHÓNG NHIỆT, MỠ GIẢI PHÓNG NHIỆT VÀ CHẾ PHẨM PHỦ GIẢI 
PHÓNG NHIỆT CHỨA HẠT KẼM OXIT NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hạt kẽm oxit có khả năng chắn tia cực tím rất tốt và cả độ phân 

tán rất tốt, và vì vậy có thể được sử dụng thích hợp làm chất chắn tia cực tím dùng 
cho mỹ phẩm. 
Sáng chế còn đề cập đến hạt kẽm oxit có đường kính hạt cơ sở nhỏ hơn 0,1 μm, tỷ lệ 
kích thước nhỏ hơn 2,5 và độ hấp thụ dầu/diện tích bề mặt riêng theo BET bằng 1,5 
ml/100 m2 hoặc nhỏ hơn. 
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(11) 1-0023710 B (15) 16/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/01/2015 322A  

(21) 1-2014-03394 (85) 09/10/2014 

(22) 06/03/2013 (86) PCT/JP2013/056180 06/03/2013  
(30) 2012-089503 10/04/2012 JP 

(87) WO2013/153879A1 17/10/2013 
(51) B21B 37/00; G05B 19/418; B21B 1/00 

(73) JFE STEEL CORPORATION (JP) 
2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 

(72) YAMAGUCHI, Osamu (JP); KIMURA, Keisuke (JP); JINNOUCHI, Tatsuya (JP); 
WAKIYASU, Hideki (JP); OKAZAKI, Kentaro (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) HỆ THỐNG XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ CÁN NÓNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC 

ĐỊNH TRÌNH TỰ CÁN NÓNG 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống sắp xếp trình tự cán và phương pháp xác định trình tự 

cán nóng, bộ phận điều khiển (15) thay đổi trình tự cán khi khoảng thời gian mà ở đó 
các tấm kim loại được lấy ra từ lò nung lại nạp ở nhiệt độ cao (51) hoặc một số tấm 
kim loại tiếp cận lò nung lại (51) trở nên lệch khỏi quy định được nêu trong lịch trình 
vận hành của quá trình sản xuất thép trong khi quá trình cán hỗn hợp được tiến hành; 
xác định lịch trình vận hành của quá trình cán nóng trên cơ sở trình tự cán đã được 
thay đổi; xác định xem là lịch trình vận hành của quá trình cán nóng sau khi trình tự 
cán được thay đổi có đáp ứng các ràng buộc hay không; và điều khiển quá trình cán 
nóng trên cơ sở lịch trình vận hành đáp ứng các ràng buộc. 
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(72) AUGUSTIN, Thomas (DE); SANDERS, Josef (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) CHẾ PHẨM TĂNG CƯỜNG ĐỘ BÁM DÍNH CHỨA ISOXYANURAT, QUY 

TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ PHẨM NÀY VÀ CHẾ PHẨM PHỦ CHỨA CHẾ 
PHẨM TĂNG CƯỜNG ĐỘ BÁM DÍNH NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến chế phẩm có hàm lượng monome thấp, độ nhớt thấp, hoạt tính 

cao chứa các isoxyanurat chứa nhóm isoxyanat và chất dẻo hóa không chứa phtalat, 
để làm chất làm tăng cường độ bám dính với sự bám dính cải thiện đối với chế phẩm 
phủ trên cơ sở polyvinyl clorua dẻo hóa, và đến lớp phủ và nền được phủ. Sáng chế 
còn đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm nêu trên. 
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40 Waterview Driver, Shelton, Connecticut 06484, United States of America. 

(72) GEROVAC, Joseph, P. (US); TRASKA, Robert, A. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) BỘ CHUYỂN MẠCH TRUNG ÁP HOẶC CAO ÁP 

 

(57) Sáng chế đề cập đến bộ chuyển mạch trung áp hoặc cao áp. Bộ chuyển mạch trung áp 
hoặc cao áp này bao gồm cụm chai và ống cách điện. Cụm chai bao gồm chai được 
làm bằng vật liệu thứ nhất và tạo ra khoang. Cụm chai còn bao gồm các tiếp điểm để 
mở và đóng mạch điện theo cách chọn lọc, các tiếp điểm này được bố trí trong 
khoang. Ống cách điện được làm bằng vật liệu thứ hai và tạo ra hốc được định cấu 
hình để tiếp nhận cụm chai. Cụm chai và ống cách điện được lắp ghép có độ dôi. 
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(73) NEW BALANCE ATHLETICS, INC. (US) 
100 Guest Street, Boston, MA 02135, United States of America 

(72) WAWROUSEK, Christopher, J. (US); MURPHY, Sean, B. (US); DUNBAR, 
Matthew (US); CHOE, Patrick, Y. (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP GẮN VẬT LIỆU POLYME ĐƯỢC TẠO BỌT VÀO LỚP VẢI 

VÀ GIÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến các chi tiết có vật liệu polyme đã tạo bọt được gắn vào vải và 

các hệ thống và phương pháp sản xuất các chi tiết này. Một phương pháp ví dụ để 
gắn vật liệu polyme đã tạo bọt vào lớp vải bao gồm các bước chuẩn bị khuôn có ít 
nhất một hốc khuôn và ít nhất một rãnh phun vật liệu truyền chất lỏng vào hốc khuôn 
này, đặt vải lên trên ít nhất một hốc khuôn, đóng khuôn, phun vật liệu polyme chưa 
được tạo bọt vào trong ít nhất một hốc khuôn thông qua rãnh phun vật liệu, trong đó 
vật liệu polyme chưa được tạo bọt thấm vào ít nhất một phần của vải nằm sát ít nhất 
một hốc khuôn để gắn vật liệu polyme vào lớp vải, và tạo bọt cho vật liệu polyme 
chưa được tạo bọt. 
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(73) OVERDICK GMBH & CO. KG (DE) 
Cremon 32 20457 Hamburg, Germany 

(72) ROSPONI, Andrea (IT); HVIDE, Hans Jacob (NO) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) CÔNG TRÌNH NGOÀI KHƠI CỐ ĐỊNH DƯỚI ĐÁY BIỂN VÀ PHƯƠNG 

PHÁP TIẾP ĐẤT NGOÀI KHƠI CHO CÔNG TRÌNH NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến công trình ngoài khơi (1) có hệ thống giữ ngoài khơi hai giai 

đoạn, hệ thống giữ ngoài khơi này có thiết bị tiếp đất nhờ trọng lực (44) giữ cố định 
công trình ngoài khơi (1) được tiếp đất này để ngăn không cho công trình này trượt 
dưới đáy biển (31) khi các tải trọng làm việc lên đến mức trạng thái ngưỡng của tải 
trọng làm việc tác động lên công trình ngoài khơi (1), và hệ thống giữ ngoài khơi này 
có hệ thống neo (30) giữ cố định công trình ngoài khơi (1) để ngăn không cho công 
trình này trượt dưới đáy biển (31) khi các tải trọng cực đại vượt quá trạng thái 
ngưỡng của tải trọng làm việc tác động lên công trình ngoài khơi (1). Ngoài ra, sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp tiếp đất ngoài khơi cho công trình này. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 386 TẬP B - QUYỂN 1 (05.2020) 

130 

 

(11) 1-0023715 B (15) 16/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/07/2012 292A  

(21) 1-2012-00464 (85) 24/02/2012 

(22) 04/08/2010 (86) PCT/EP2010/061337 04/08/2010  
(30) 10 2009 036 148.0 05/08/2009 DE

10 2009 052 159.3 06/11/2009 DE 

(87) WO2011/015598 10/02/2011 

(51) G01N 21/31; G01N 21/35 

(73) GEORG FRITZMEIER GMBH & CO. KG (DE) 
Forststrasse 2, 85655 Grosshelfendorf, Germany 

(72) HAAS, Tobias (DE) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
(54) THIẾT BỊ ĐO ĐỂ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ THỰC VẬT CỦA CÂY TRỒNG 

 

(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị đo để xác định giá trị chỉ số thực vật (REIP - Red Edge 
Inflection Point (Điểm phản xạ rìa đỏ)) của cây trồng. Thiết bị đo này bao gồm các 
bộ phận phát sáng, mỗi bộ phận phát sáng này phát ra ánh sáng đơn sắc tại bước sóng 
định trước, bộ phận nhận ánh sáng để nhận ánh sáng từ các bộ phận phát sáng được 
phản xạ bởi cây trồng và tạo tín hiệu biểu thị cường độ tương ứng của ánh sáng nhận 
được, và phương tiện điều khiển kích hoạt liên tục các bộ phận phát sáng theo trình 
tự tuần hoàn, xác định cường độ tương ứng của ánh sáng phản xạ dựa trên tín hiệu 
đầu ra của bộ phận nhận ánh sáng, và tính toán giá trị chỉ số thực vật dựa trên các 
cường độ xác định của toàn bộ chu kỳ đo. Theo sáng chế, một bộ biến đổi tần số ánh 
sáng được sử dụng làm bộ phận nhận ánh sáng. 
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(57) Sáng chế đề xuất chế phẩm nông nghiệp dạng hạt trong đó độ ổn định của hợp chất 

phospho hữu cơ làm hoạt chất được cải thiện. Sáng chế đề cập đến chế phẩm nông 
nghiệp dạng hạt chứa hợp chất phospho hữu cơ và đất sét nung được sản xuất bằng 
cách nung đất sét ở nhiệt độ 800°C hoặc cao hơn, đề cập đến quy trình sản xuất chế 
phẩm nông nghiệp dạng hạt nêu trên chứa hợp chất phospho hữu cơ làm hoạt chất, 
bao gồm bước trộn đất sét nung để cải thiện độ ổn định của hoạt chất, và đề cập đến 
phương pháp để cải thiện độ ổn định của hoạt chất chứa trong chế phẩm nông nghiệp 
dạng hạt, bao gồm bước trộn đất sét nung, trong đó hoạt chất là hợp chất phospho 
hữu cơ. 
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(54) THIẾT BỊ XỬ LÝ THÔNG TIN VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý thông tin mà, khi nhiều vi mạch tích hợp (IC) thực 

hiện sự truyền thông không tiếp xúc được nối với anten dạng cuộn dây, có thể cấp 
nguồn thích hợp tới các vi mạch IC theo các đặc tính truyền thông được yêu cầu đối 
với các vi mạch IC tương ứng. 
Thiết bị xử lý thông tin này bao gồm anten dạng cuộn dây được tạo cấu hình để thu 
từ trường ngoài và mà nhờ đó tạo công suất, và vi mạch IC thứ nhất và vi mạch IC 
thứ hai mà mỗi vi mạch IC này được nối song song với anten dạng cuộn dây và được 
tạo cấu hình để thu công suất được cấp từ anten dạng cuộn dây. Công suất được thu 
bởi vi mạch IC thứ nhất từ anten dạng cuộn dây khác với công suất được thu bởi vi 
mạch IC thứ hai từ anten dạng cuộn dây. 
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(57) Sáng chế đề cập đến bao gói kính bảo vệ thiết bị di động và phương pháp bao gói 

kính bảo vệ thiết bị di động trong đó cấu trúc điển hình của bao gói kính bảo vệ thiết 
bị di động là bao gói kính bảo vệ thiết bị di động trong đó kính bảo vệ thiết bị di 
động, trước khi được tiến hành xử lý in trên bề mặt của nó, có thành phần thủy tinh 
có thể được làm tăng bền hóa học, được đóng gói trong bộ phận bao gói, trong đó 
phía bên trong của bao gói kính bảo vệ thiết bị di động là môi trường ngăn ngừa sự 
biến đổi của bề mặt của kính bảo vệ thiết bị di động mà bị gây ra bởi sự tiếp xúc giữa 
kính bảo vệ thiết bị di động và ít nhất một trong số hơi nước và cacbon đioxit. 
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(54) KẾT CẤU NGOÀI KHƠI VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ KHOAN VÀ/HOẶC KHAI 

THÁC GIẾNG DƯỚI BIỂN 
 

(57) Sáng chế đề xuất kết cấu ngoài khơi bao gồm thân có đường trục dọc và bao gồm cột 
ngoài và cột trung tâm được lắp ghép vào cột ngoài theo cách di chuyển được. Từng 
cột có đường trục dọc, đầu thứ nhất, và đầu thứ hai đối diện với đầu thứ nhất. Hơn 
nữa, kết cấu ngoài khơi bao gồm cọc neo được lắp ghép vào đầu thứ hai của cột trung 
tâm và được tạo kết cấu để đóng chặt thân vào đáy biển. Cột ngoài bao gồm khoang 
dằn khả biến và khoang nổi thứ nhất được bố trí giữa khoang dằn khả biến và đầu thứ 
nhất của cột ngoài. Khoang nổi thứ nhất được nạp khí và được bịt kín khỏi môi 
trường xung quanh. Cột trung tâm bao gồm khoang dằn khả biến. Hơn nữa, kết cấu 
ngoài khơi bao gồm phần thượng tầng được lắp vào thân. 
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(73) 1. PS TECH CO., LTD. (KR) 
5F., 46, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul 133-821 Republic of KOREA 
2. BEST INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. (KR) 
1207ho, 12F., 63, Seochojungang-ro Seocho-gu, Seoul, 137-912 Republic of Korea 

(72) YU, Kwang Taig (KR); PARK, Soo Chul (KR); HAN, Guy Seok (KR); KIM, Han Jin 
(KR); LEE, Sang Hun (KR) 

(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

(54) THIẾT BỊ ĐẾM KHUÔN ĐÚC ĐIỆN TỬ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị đếm khuôn đúc điện tử sử dụng phương pháp dò quang 

học để tự động đếm sản lượng của khuôn trong khoảng thời gian được thiết lập để có 
năng suất làm việc cao hơn. Thiết bị đếm khuôn đúc bao gồm: vỏ được gắn trên 
khuôn và có lỗ xuyên trục ở một phía của vỏ này; và bộ đếm được bố trí bên trong vỏ 
để đếm số lần ép khít đối với khuôn. Bộ đếm bao gồm trục nhô ra để xuyên qua lỗ 
xuyên trục. Thiết bị đếm khuôn đúc điện tử bao gồm: chi tiết đàn hồi được thiết kế để 
được ép khít vào vỏ nhờ lực đàn hồi theo các lần ép khít của khuôn; bộ dò quang dò 
sự ép khít của chi tiết đàn hồi bằng cách chiếu chi tiết đàn hồi được gài bởi ánh sáng; 
và bộ tính đếm thao tác gài vào của chi tiết đàn hồi được dò làm số lần ép khít đối 
với khuôn, và trong đó vỏ còn bao gồm các bộ tản nhiệt được đặt cách nhau một 
khoảng được định trước và nhô lên bao quanh mặt ngoài của vỏ. 
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61/319,260 31/03/2010 US  

(87) WO2011/123507 06/10/2011 

(51) C07K 16/24; A61K 39/395 

(73) JANSSEN BIOTECH, INC. (US) 
800/850 Ridgeview Drive, Horsham, PA 19044, USA 

(72) ALMAGRO, Juan, Carlos (US); BRANIGAN, Patrick (US); KANE, Colleen (US); 
STROHL, William (US); TAUDTE, Susann (US); TORNETTA, Mark (US); 
WHEELER, John (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) KHÁNG THỂ LIÊN KẾT VỚI INTERLEUKIN-25 VÀ CHẾ PHẨM CHỨA 

KHÁNG THỂ NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến các thành phần liên kết đích (ví dụ, các kháng thể) có chức năng 

liên kết epitop được chỉ ra của IL-25 người. Sáng chế còn đề cập đến các thành phần 
liên kết đích (ví dụ, kháng thể) mà bao gồm một hoặc nhiều trình tự miền VL của 
kháng thể được làm giống như của người và liên kết IL-25. Sáng chế còn đề cập đến 
chế phẩm chứa các thành phần liên kết đích (ví dụ, kháng thể) có chức năng liên kết 
IL-25, các phương pháp sản xuất thành phần liên kết đích như vậy, và các thành phần 
liên kết đích này được sử dụng cho việc điều trị hoặc phòng ngừa các bệnh và tình 
trạng bệnh lý (ví dụ, bệnh hen, bệnh viêm ruột). Sáng chế còn đề cập đến axit nucleic 
mã hóa các thành phần liên kết đích nêu trên, các vectơ biểu hiện axit nucleic này và 
tế bào vật chủ mang vectơ này. 
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(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/02/2017 347A  

(21) 1-2016-04594 (85) 28/11/2016 

(22) 17/04/2015 (86) PCT/JP2015/061895 17/04/2015  
(30) 2014-095010 02/05/2014 JP 

(87) WO2015/166824A1 05/11/2015 
(51) A43B 23/02; D04B 1/00; D04B 1/22; A43D 21/00 

(73) SHIMA SEIKI MFG., LTD. (JP) 
85, Sakata, Wakayama-shi, Wakayama 641-8511 Japan 

(72) TERAI, Kenta (JP); SHIMASAKI, Yoshinori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) MŨ GIẦY VÀ PHƯƠNG PHÁP DỆT KIM MŨ GIẦY 

 

(57) Sáng chế đề xuất mũ giầy ít có khả năng giãn dài, và phương pháp dệt kim mũ giầy. 
Mũ giầy (1) bao gồm bộ phận chống giãn dài (4), mà được dệt một cách liền mạch 
thành bộ phận bọc mu bàn chân (3), để ngăn chặn sự giãn của bộ phận bọc mu bàn 
chân (3). Bộ phận chống giãn này (4) bao gồm phần vải dệt kim dạng ống (40) được 
tạo kết cấu nhờ sợi dệt kim bao gồm sợi nấu chảy được bằng nhiệt, và chèn sợi dệt 
kim (41) mà được chèn bên trong phần vải dệt kim dạng ống (40) và được cố định 
bằng cách dệt chập vòng thành các mũi khâu mà tạo kết cấu phần vải dệt kim dạng 
ống (40). Phần vải dệt kim dạng ống (40) được tạo kết cấu bởi phần vải dệt kim bên 
trong (40i) và phần vải dệt kim bên ngoài (40o) chồng lên nhau theo hướng bề dày 
của bộ phận bọc mu bàn chân (3), đầu xuất phát theo hướng hàng dọc của vòng chỉ 
của phần vải dệt kim bên trong (40i) và đầu xuất phát theo hướng hàng dọc của vòng 
chỉ của phần vải dệt kim bên ngoài (40o) cần kết nối, và đầu kết thúc theo hướng 
hàng dọc của vòng chỉ của phần vải dệt kim bên trong (40i) và đầu kết thúc theo 
hướng hàng dọc của vòng chỉ của phần vải dệt kim bên ngoài (40o) cần kết nối để 
tạo ra dạng ống. 
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(21) 1-2012-01497 (85) 29/05/2012 

(22) 01/12/2010 (86) PCT/EP2010/068605 01/12/2010  
(30) 09177640.1 01/12/2009 EP 

10186537.6 05/10/2010 EP  

(87) WO2011/067272 09/06/2011 

(51) C07D 413/12; C07D 419/12; C07D 413/14 

(73) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (CH) 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 

(72) CASSAYRE, Jérôme Yves (FR); RENOLD, Peter (CH); EL QACEMI, Myriem (FR); 
PITTERNA, Thomas (AT); TOUEG, Julie Clementine (FR) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) HỢP CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG TRÊN CƠ SỞ DẪN XUẤT ISOXAZOLIN, 

CHẾ PHẨM CHỨA HỢP CHẤT NÀY VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỐNG LẠI 
VÀ/HOẶC KIỂM SOÁT SINH VẬT GÂY HẠI 

 
(57) Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I): 

 

 
 

trong đó A1, A2, A3, A4, G1, L, Y1, Y2, Y3, Y4, R1, R2, R3, và R4 như được định nghĩa 
theo điểm 1; hoặc muối hoặc N-oxit của chúng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến các hợp chất trung gian để điều chế các hợp chất 
có công thức (I), các chế phẩm chứa chúng và phương pháp chống lại và/hoặc kiểm 
soát sinh vật gây hại là côn trùng, ve bét, giun tròn và động vật thân mềm. 
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62/010,092 10/06/2014 US 

62/028,014 23/07/2014 US 

62/098,819 31/12/2014 US 

62/098,836 31/12/2014 US 

62/142,114 02/04/2015 US  

(87) WO2016/018490 04/02/2016 

(51) G02B 1/11; G02B 5/02; G02B 1/14 

(73) CORNING INCORPORATED (US) 
1 Riverfront Plaza, Corning, New York 14831, United States of America 

(72) HART, Shandon Dee (US); KOCH, Karl William III (US); PAULSON, Charles 
Andrew (US); PRICE, James Joseph (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) VẬT PHẨM CHỐNG XƯỚC, CHỐNG PHẢN CHIẾU 

 

(57) Các phương án về vật phẩm có độ bền, chống xước, chống phản chiếu được mô tả. 
Theo một hoặc nhiều phương án, vật phẩm chống xước, chống phản chiếu bao gồm 
lớp phủ nền và lớp phủ quang học được bố trí ở trên bề mặt chính. Lớp phủ quang 
học bao gồm lớp phủ chống phản chiếu và lớp phủ chống xước tạo thành bề mặt 
chống phản chiếu. Vật phẩm thể hiện độ cứng tối đa bằng 12 GPa hoặc lớn hơn, 
được đo trên bề mặt chống phản chiếu bằng thử nghiệm độ cứng theo vết cắt lõm 
Berkovich dọc theo độ sâu vết cắt lõm khoảng 100nm hoặc lớn hơn. Vật phẩm theo 
một số phương án thể hiện độ phản xạ ánh sáng trung bình một mặt đo tại bề mặt 
chống phản chiếu bằng khoảng 8% hoặc nhỏ hơn theo trạng thái bước sóng quang 
học nằm trong khoảng từ 400nm đến khoảng 800nm và độ dịch chuyển màu tại điểm 
tham chiếu khi truyền hoặc độ phản xạ nhỏ hơn 2. Theo một số phương án, vật phẩm 
thể hiện độ dịch chuyển màu theo góc bằng khoảng 5 hoặc nhỏ hơn tại tất cả các góc 
tính từ góc tới vuông góc đến góc chiếu sáng tới mà góc này bằng 20 độ hoặc lớn 
hơn. 
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(73) DSM IP ASSETS B. V. (NL) 
Het Overloon 1, NL- 6411 TE Heerlen, The Netherlands 

(72) DIGUET, Sylvain (FR); LEUENBERGER, Bruno (CH); LABOULFIE, Fabien (FR); 
HÉMATI, Mehrdji (FR); LAMURE, Alain (FR) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(54) HỆ BAO VÀ CHẾ PHẨM CHỨA HỆ BAO NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hệ bao, chế phẩm được bao bằng hệ bao này cũng như là sử 

dụng chế phẩm này để sản xuất sản phẩm thực phẩm, sản phẩm thức ăn chăn nuôi, 
chất bổ sung vào chế độ ăn và/hoặc sản phẩm dược phẩm, cũng như là sản phẩm thực 
phẩm, sản phẩm thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào chế độ ăn và/hoặc sản phẩm 
dược phẩm chứa chế phẩm này. 
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(73) SAATI S.P.A. (IT) 
Via Milano, 14 I-22070 Appiano Gentile (CO) Italy 

(72) CANONICO, Paolo (IT); GARIBOLDI, Paolo (IT) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 
(54) CẤU TRÚC DỆT CHỐNG ĐẠN BẢO VỆ ĐẠN ĐẠO VÀ PHƯƠNG PHÁP 

TẠO RA CẤU TRÚC NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến cấu trúc dệt chống đạn bảo vệ đạn đạo tổng hợp bao gồm ít nhất 

phần tử dệt và một hoặc nhiều phần tử nền dệt hoặc dẻo nhiệt. Phần tử dệt thứ nhất 
bao gồm các sợi tơ đơn hướng hoặc các dải phẳng. Phần tử dệt thứ hai bao gồm các 
phần tử dải phẳng bao gồm các sợi đơn hướng hoặc các màng dẻo nhiệt. Các phần tử 
bổ sung bao gồm các cấu trúc nền dẻo nhiệt, trên cơ sở cao su, các polyme nhựa đàn 
hồi hoặc được cán với các màng dẻo nhiệt, để ổn định hóa cấu trúc và làm giảm các 
va chạm tổn thương do đạn. 
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(22) 21/07/2016 (86) PCT/JP2016/071372 21/07/2016  
(30) 2015-185545 18/09/2015 JP 
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(73) NITTO DENKO CORPORATION (JP) 
1-2, Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 5678680, Japan 

(72) Ikuo KAWAMOTO (JP); Toru UMEMOTO (JP); Nao MURAKAMI (JP); Takuya 
NAKAZONO (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) PHƯƠNG PHÁP TẠO LỚP TẤM MÀNG QUANG LÊN VÙNG TẠO LỚP 

CỦA MÀN CẢM BIẾN TIẾP XÚC 
 

(57) Sáng chế đề xuất phương pháp có khả năng thực hiện một cách dễ dàng việc tạo lớp 
màng quang lên màn cảm biến tiếp xúc dùng cho màn hình có trang bị cảm biến tiếp 
xúc để cho phép việc tạo lớp có hiệu quả cao. Phương pháp này dùng để tạo lớp tấm 
màng quang lên vùng tạo lớp của màn cảm biến tiếp xúc. Màn cảm biến tiếp xúc có 
vùng cảm biến, mà các cảm biến tiếp xúc được bố trí trong đó, vùng nối được tạo ra 
có đầu nối điện dùng cho mối nối điện, và vùng nối dây, mà các dây dẫn nối điện các 
cảm biến tiếp xúc tương ứng với đầu nối điện được bố trí trong đó. Phương pháp này 
sử dụng: bảng chính dùng cho cụm màn cảm biến tiếp xúc có tấm nền, và các màn 
cảm biến tiếp xúc, mỗi màn được bố trí trên tấm nền; và cuộn vật liệu tạo lớp màng 
quang chứa vật liệu tạo lớp màng quang bao gồm màng quang ít nhất có lớp phân 
cực và màng mang được tạo lớp lên màng quang này qua lớp chất dính nhạy áp, 
trong đó vật liệu tạo lớp màng quang có dạng băng liên tục và được quấn vào cuộn. 
Màng quang có chiều rộng tương ứng với chiều rộng theo hướng nằm ngang của 
vùng tạo lớp của mỗi màn cảm biến tiếp xúc được bố trí trong ít nhất một hoặc nhiều 
đường theo chiều dọc trên bảng chính dùng cho cụm màn cảm biến tiếp xúc. 
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(73) TRUE MANUFACTURING CO., INC. (US) 
2001 E. Terra Lane, O'Fallon, Missouri 63366, United States of America 

(72) TRULASKE, Steven, L., Sr. (US); BROADBENT, John (US) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) MÁY LÀM ĐÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY NƯỚC ĐÁ 

THEO CÁCH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC 
 

(57) Sáng chế đề cập tới máy làm đá bao gồm: hố thu nước (24), tấm đông lạnh (21) và bộ 
điều khiển máy làm đá (32) để điểu khiển hoạt động của máy làm đá (10), trong đó 
bộ điều khiển máy làm đá (32) được nối với các bộ phận cấu thành được chọn từ 
nhóm bao gồm: van cấp nước (34), bộ nén làm lạnh (36), bơm lưu thông nước (38), 
và cảm biến áp suất (40). Ống khí nén (48) được nối với cảm biến áp suất (40) tại 
một đầu và, khi sử dụng, được ngâm chìm dưới nước trong hố thu nước (24) tại đầu 
kia sao cho cảm biến áp suất có thể dò mực nước trong hố thu nước (24), trong đó bộ 
điều khiển máy làm đá (32) được làm thích ứng để phát hiện sự rò rỉ khi mực nước 
trong hố thu nước (24) thay đổi vượt quá khoảng có thể chấp nhận trong khoảng thời 
gian làm mát dò được, trong đó nếu mực nước trong hố giảm trong khoảng thời gian 
làm mát ẩn, sự rò rỉ không được phát hiện. 
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(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/05/2013 302A  

(21) 1-2013-00702 (85) 06/03/2013 

(22) 28/06/2011 (86) PCT/MY2011/000158 28/06/2011  
(30) PI2010003802 13/08/2010 MY 

(87) WO2012/021054 16/02/2012 
(51) C12N 15/11; C12Q 1/68 

(73) UNIVERSITY OF MALAYA (MY) 
50603 Kuala Lumpur (MY). 

(72) CHUA, Kek Heng (MY); LEE, Ping Chin (MY); LIM, Ai Lian (MY); CHEW, Ching 
Hoong (MY) 

(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP PCR ĐA MỒI ĐỂ CHẨN ĐOÁN KÝ SINH TRÙNG GÂY 

BỆNH SỐT RÉT 

 
(57) Sáng chế đề cập tới phương pháp PCR đa mồi để phát hiện năm loại ký sinh trùng sốt 

rét (P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale và P. knowlesi) dựa trên PCR đa 
mồi. Nhìn chung, tất cả các đoạn mồi được sử dụng trong sáng chế sẽ được tạo ra 
bằng cách sử dụng cách tiếp cận kỹ thuật tin sinh học. Phương pháp PCR một bước 
với các điều kiện tối ưu hóa cụ thể. Phương pháp PCR này đủ nhạy để phát hiện các 
loài ký sinh trùng sốt rét cụ thể ngay cả khi lượng của chúng ở trong máu ở mức 
thấp. 
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(11) 1-0023730 B (15) 16/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/09/2016 342A  

(21) 1-2016-02287 (85) 23/06/2016 

(22) 28/11/2014 (86) PCT/CN2014/092583 28/11/2014  
(30) 201310672000.1 11/12/2013 CN 

(87) WO2015/085873 18/06/2015 
(51) H04N 21/442; H04N 21/2343 

(73) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
Huawei Administration Building Bantian, Longgang Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) LV, Zhuoyi (CN); ZHOU, Jiantong (CN); FU, Jiali (CN); YANG, Haitao (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ THU THẬP DÒNG BIT VIĐEO 

 
(57) Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị thu thập dòng bit viđeo, và liên quan đến 

lĩnh vực công nghệ thông tin, có thể cải thiện việc tận dụng băng thông mạng. 
Phương pháp này gồm các bước: trước hết, thu thập, bởi thiết bị đầu cuối, tốc độ bit 
nhỏ nhất tương ứng với tham số của thiết bị đầu cuối; sau đó, gửi, bởi thiết bị đầu 
cuối, yêu cầu thu thập dòng bit viđeo đến máy chủ, và khi nhận yêu cầu thu thập 
dòng bit viđeo được gửi bởi thiết bị đầu cuối, gửi, bởi máy chủ, MPD (media index 
description, mô tả chỉ số phương tiện) đến thiết bị đầu cuối; và cuối cùng, tiếp nhận, 
bởi thiết bị đầu cuối, MPD được gửi bởi máy chủ, và thu thập dòng bit viđeo theo 
MPD và tốc độ bit nhỏ nhất. Các phương án thực hiện sáng chế có thể áp dụng cho 
trường hợp trong đó người dùng tải xuống dữ liệu viđeo bằng cách sử dụng thiết bị 
đầu cuối. 
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(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/08/2017 353A  

(21) 1-2017-01072 (85) 23/03/2017 

(22) 26/11/2014 (86) PCT/JP2014/081171 26/11/2014  
  (87) WO2016/084144 02/06/2016 
(51) H01L 33/00; H05B 37/03 

(73) SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD. (JP) 
2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 

(72) MASAAKI HAYASHI (JP); KENICHI KUBOTA (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) MẠCH DẪN ĐỘNG LED VÀ THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG LED 

 

(57) Mạch dẫn động LED bao gồm: phần tử chuyển mạch có một đầu được nối với cực ắc 
quy thứ nhất; cuộn cảm thứ nhất có một đầu được nối với cực ắc quy thứ hai; tụ điện 
có một đầu được nối với đầu còn lại của phần tử chuyển mạch; cuộn cảm thứ hai có 
một đầu được nối với đầu còn lại của tụ điện và đầu còn lại được nối với cực đầu ra; 
phần tử chỉnh lưu thứ nhất có một đầu được nối với cực ắc quy thứ hai và đầu còn lại 
được nối với đầu còn lại của tụ điện, hướng từ cực ắc quy thứ hai đến đầu còn lại của 
tụ điện là hướng thuận của phần tử chỉnh lưu thứ nhất; phần tử chỉnh lưu thứ hai có 
một đầu được nối với đầu còn lại của phần tử chuyển mạch và đầu còn lại được nối 
với đầu còn lại của cuộn cảm thứ nhất, hướng từ đầu còn lại của phần tử chuyển 
mạch đến đầu còn lại của cuộn cảm thứ nhất là hướng thuận của phần tử chỉnh lưu 
thứ hai; phần tử chỉnh lưu thứ ba có một đầu được nối với đầu còn lại của cuộn cảm 
thứ nhất và đầu còn lại được nối với đầu còn lại của tụ điện hoặc một đầu của phần 
tử chuyển mạch, hướng từ đầu còn lại của cuộn cảm thứ nhất đến đầu còn lại của tụ 
điện hoặc một đầu của phần tử chuyển mạch là hướng thuận của phần tử chỉnh lưu 
thứ ba; và bộ điều khiển được cấu hình để điều khiển bật hoặc tắt phần tử chuyển 
mạch dựa trên dòng điện chạy qua cuộn cảm thứ hai. 
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(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/08/2012 293A  

(21) 1-2012-00302   

(22) 06/02/2012   

(30) 2011-024211 07/02/2011 JP  
  

(51) G03G 15/08; F16C 13/00 

(73) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. (JP) 
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 

(72) Yoshihisa MIZUMOTO (JP); Takashi MARUI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) CON LĂN BÁN DẪN 

 
(57) Sáng chế đề cập đến con lăn bán dẫn bao gồm thân con lăn không xốp làm bằng hợp 

phần cao su chứa cao su styren-butađien và cao su epiclohyđrin làm các thành phần 
cao su. 
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(11) 1-0023733 B (15) 17/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/07/2016 340A  

(21) 1-2016-01672 (85) 10/05/2016 

(22) 29/11/2013 (86) PCT/JP2013/082224 29/11/2013  
  (87) WO2015/079566A1 04/06/2015 
(51) B62J 35/00 

(73) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 

(72) Yoshikazu ICHIHARA (JP); Kazuya MINOWA (JP); Kiyoshi KATAGIRI (JP); Taiki 
SASAGE (JP); Jun TOMIYAMA (JP) 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) XE KIỂU NGỒI ĐỂ CHÂN HAI BÊN 

 
(57) Sáng chế đề xuất xe kiểu ngồi để chân hai bên có khả năng có được tấm ốp bình 

nhiên liệu với hình dáng bên ngoài liền khối, đồng thời đảm bảo được mức độ tự do 
về hình dạng của bình nhiên liệu. Tấm ốp bình nhiên liệu (110) có các phần ốp bình 
nhiên liệu bên trái và bên phải (112) để che các mặt bên trái và bên phải của bình 
nhiên liệu (61), và các phần ốp trước (114) kéo dài đến giữa ống đầu (21) và bình 
nhiên liệu (61) để che mặt trước của bình nhiên liệu (61), và nối các phần ốp binh 
nhiên liệu bên trái và bên phải (112). 
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(21) 1-2014-00715 (85) 04/03/2014 

(22) 19/02/2014 (86) PCT/KR2014/001325 19/02/2014  
(30) 10-2013-0022892 04/03/2013 KR 

(87) WO2014/137083A1 12/09/2014 
(51) B41J 3/407; B41F 17/00; B41J 29/38 

(73) ROBOPRINT CO., LTD. (KR) 
402 R&DB Center, 50 Gamasilgil, Hayangeup, Gyeongsansi, Gyeongsangbuk-do, 
712-701 Republic of Korea 

(72) PARK, Jung Kyu (KR); JEONG, Yun Kyoung (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) HỆ THỐNG IN LÊN BỀ MẶT TƯỜNG ĐƯỢC TRANG BỊ THIẾT BỊ DỊCH 

CHỈNH ĐỘ NGANG BẰNG 
 

(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống in lên bề mặt tường được trang bị thiết bị dịch chỉnh 
độ ngang bằng bao gồm: cặp cần trục để cuốn các dây; bộ phận in được liên kết với 
các dây; bộ phận nhận hình ảnh được kết nối với bộ phận in để thu nhận hình ảnh của 
mặt tường; và bộ phận điều khiển xác định bộ phận in có ở trạng thái nằm ngang hay 
không dựa vào hình ảnh nhận được từ bộ phận nhận hình ảnh để làm cho các dây của 
các cần trục được cuốn. Hệ thống in lên bề mặt tường được trang bị thiết bị dịch 
chỉnh độ ngang bằng theo sáng chế có hiệu quả ở chỗ hệ thống này có thể duy trì tính 
nằm ngang của bộ phận in bằng cách kiểm tra tự động trạng thái nằm ngang của bộ 
phận in bằng phương tiện của thiết bị thu nhận hình ảnh bên ngoài được lắp trong bộ 
phận in và điều chỉnh chiều dài của dây theo kết quả kiểm tra. 
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(21) 1-2013-02972 (85) 20/09/2013 

(22) 05/03/2012 (86) PCT/US2012/027770 05/03/2012  
(30) 61/466,381 22/03/2011 US 

61/542,035 30/09/2011 US  

(87) WO2012/128924 27/09/2012 

(51) F02C 3/34; F02C 7/141 

(73) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY (US) 
P.O. Box 2189 (CORP-URC-SW359), Houston Texas, 77252-2189, United States of 
America 

(72) MITTRICKER, Franklin, F. (US); HUNTINGTON, Richard, A. (US); STARCHER, 
Loren, K. (US); SITES, O., Angus (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) HỆ THỐNG TÍCH HỢP VÀ PHƯƠNG PHÁP TẠO NĂNG LƯỢNG PHÁT 

THẢI THẤP 
 

(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống tích hợp và phương pháp tạo năng lượng phát thải 
thấp. Theo một hoặc nhiều phương án, các hệ thống và phương pháp kết hợp các 
phương án cho việc sử dụng máy làm lạnh tiếp xúc trực tiếp. Theo cùng phương án 
hoặc phương án khác, các hệ thống và phương pháp kết hợp các phương án nhằm 
làm giảm hoặc loại bỏ sự ăn mòn hoặc xói mòn các cánh của máy nén do sự có mặt 
của các giọt nước có tính axit trong dòng khí được tuần hoàn. 
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(11) 1-0023736 B (15) 17/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
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(21) 1-2015-03508 (85) 24/09/2015 

(22) 25/02/2014 (86) PCT/JP2014/000977 25/02/2014  
(30) 2013-070961 29/03/2013 JP 

(87) WO2014/155958 02/10/2014 
(51) H04N 7/18; G08B 25/00 

(73) NEC CORPORATION (JP) 
7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 1088001, Japan 

(72) Hiroyoshi MIYANO (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT ĐỐI TƯỢNG, THIẾT BỊ VÀ 

PHƯƠNG PHÁP TRÍCH XUẤT MỤC TIÊU GIÁM SÁT, PHƯƠNG TIỆN 
LƯU TRỮ ĐỌC ĐƯỢC BẰNG MÁY TÍNH 

 
(57) Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp giám sát đối tượng và thiết bị và phương 

pháp trích xuất mục tiêu giám sát mà trong đó phương tiện chụp ảnh thứ nhất (60) 
tạo ra hình ảnh tình trạng bằng cách ghi lại tình trạng xuất hiện trong phạm vi thứ 
nhất. Phương tiện chụp ảnh thứ hai (70) tạo ra hình ảnh mục tiêu giám sát bằng cách 
chụp ảnh mục tiêu giám sát có mặt trong phạm vi thứ hai. Phương tiện dò tình trạng 
cụ thể (81) dò tình trạng cụ thể từ hình ảnh tình trạng này. Phương tiện phân tích mục 
tiêu giám sát (82) phân tích tình trạng của mục tiêu giám sát, nhờ sử dụng hình ảnh 
tình trạng mà tình trạng cụ thể được phát hiện từ đó. Phương tiện trích xuất đặc điểm 
mục tiêu giám sát (85) trích ra, từ hình ảnh mục tiêu giám sát, đặc điểm được dùng 
để xác định mục tiêu giám sát, dựa trên tình trạng của mục tiêu giám sát. 
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(30) 201310187567.X 20/05/2013 CN 

(87) WO2014/186939 27/11/2014 
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(73) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) KONG, Weiqiang (CN); YU, Xinmin (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THÔNG DÀNH CHO MẠNG CỤC BỘ KHÔNG 

DÂY ĐƠN TẦN 

 
(57) Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị truyền thông dành cho mạng cục bộ không 

dây (Wireless Local Area Network - WLAN) đơn tần. Điểm truy cập (Access Point - 
AP) theo dõi gói CTS (Clear To Send - xoá để gửi) hoặc gói RTS (Request To Send - 
yêu cầu gửi) mà có bên nhận hoặc bên gửi là AP lân cận trong mạng WLAN đơn tần 
này; và khi gói CTS hoặc gói RTS mà có bên nhận hoặc bên gửi là AP lân cận trong 
mạng WLAN đơn tần này được dò thấy, thì kênh ở hướng phủ sóng của AP này được 
xoá. Nhiều AP trong mạng WLAN đơn tần này tạo thành một "nhóm đẳng hướng". 
Khi AP bất kì trong số các AP trong "nhóm đẳng hướng" này thực hiện hoạt động 
trao đổi RTS/CTS với STA trong vùng phủ sóng của AP đó, thì các AP lân cận cũng 
có thể cùng hoạt động, các kênh theo các hướng phủ sóng của các AP lân cận này 
được xoá, và hoạt động truyền thông dữ liệu theo các hướng phủ sóng của các AP lân 
cận này được treo, nhờ đó tránh được những sự xung đột mạng một cách hiệu quả, và 
cải thiện được hiệu suất mạng của mạng WLAN đơn tần. 
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(43) 26/12/2016 345A  

(21) 1-2016-03689 (85) 30/09/2016 

(22) 12/02/2015 (86) PCT/JP2015/054504 12/02/2015  
(30) 2014-075442 01/04/2014 JP

2014-183756 10/09/2014 JP 

(87) WO2015/151622 08/10/2015 

(51) F15B 15/14; F15B 15/28 

(73) SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan 

(72) ASABA, Tsuyoshi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) XI LANH NÉN CHẤT LƯU 

 

(57) Sáng chế đề cập tới xi lanh nén chất lưu. Trong đó, trong thân xi lanh (14) của xi 
lanh nén chất lưu (10), các pittông (20a, 20b) được chứa di chuyển được trong các lỗ 
xi lanh tương ứng (12a, 12b), mà được tạo trong hai phần thân chính (26a, 26b). 
Ngoài ra, thanh đẩy (46) mà nam châm (50) được lắp trên đó được bố trí di chuyển 
được theo hướng dọc trục trong phần nối (28) mà nối liền một trong số các phần thân 
chính (26a) và một trong số các phần thân chính kia (26b). Thanh đẩy (46) và các 
thanh đẩy pittông (22a, 22b) được nối với tấm đầu (24), nhờ đó thanh đẩy (46) được 
di chuyển liền khối với tấm đầu (24), khi các pittông (20a, 20b) được di chuyển nhờ 
việc cấp chất lưu nén. Ngoài ra, từ tính từ nam châm (50) được dò bởi cảm biến dò 
(36) gắn trong thân xi lanh (14), nhờ đó vị trí của các pittông (20a, 20b) theo hướng 
dọc trục được dò. 
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(21) 1-2017-01058 (85) 23/03/2017 

(22) 24/09/2015 (86) PCT/JP2015/076847 24/09/2015  
(30) 2014-194927 25/09/2014 JP 

(87) WO2016/047651 31/03/2016 
(51) H02M 7/12; H02M 7/48; H02M 5/458 

(73) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. (JP) 
Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-Chome, Kita-ku, Osaka-Shi, Osaka 
5308323, Japan 

(72) SAKAKIBARA Kenichi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) BỘ BIẾN ĐỔI CÔNG SUẤT 

 
(57) Sáng chế đề xuất kỹ thuật tăng nguồn điện trên đường dây DC mà không tăng công 

suất được bao phủ bởi mạch đệm công suất. Hệ số xả điện (dc) là hệ số mà ở đó công 
tắc (Sc) dẫn điện lấy giá trị ((Vm/Ac)cos2(ω)t)) thu được bằng cách chia tích của giá 
trị đỉnh (Vm) của điện áp AC một pha (Vin) và bình phương (cos2(ω)t)) của giá trị 
cosin của pha (ωt) của điện áp AC một pha (Vin) cho nguồn điện hai đầu (Vc) trên tụ 
điện (C4). Tổng của tích của hệ số chỉnh lưu (drec) là hệ số mà ở đó bộ biến đổi (3) 
dẫn điện và điện áp được chỉnh lưu (Vrec) được xuất ra từ bộ biến đổi (3) và tích của 
nguồn điện hai đầu (Vc) và hệ số xả điện (dc) biến thiên theo chu kỳ bằng một nửa 
chu kỳ của điện áp AC một pha (Vin). 
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(21) 1-2013-02602 (85) 21/08/2013 
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(30) 2011-060027 18/03/2011 JP 

(87) WO2012/127783A1 27/09/2012 
(51) E03B 1/00; G05D 16/20; F04D 15/00 

(73) HITACHI, LTD. (JP) 
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(72) TAKAHASHI, Shinsuke (JP); ADACHI, Shingo (JP); SATO, Tatsuhiro (JP); 
KURISU, Hiromitsu (JP); TADOKORO, Hideyuki (JP); YASUTOMI, Hiroyoshi (JP)

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH ÁP SUẤT PHÂN PHỐI NƯỚC 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống điều chỉnh áp suất phân phối nước bao gồm: bộ tạo mô 

hình bền đường ống mà, trên cơ sở áp suất xả, áp lực chiều trục và tốc độ dòng, tạo 
ra mô hình bền đường ống cho mạng lưới đường ống phân phối nước; bộ tính tổn 
thất áp suất mà, trên cơ sở mô hình bền đường ống và biểu đồ tốc độ dòng phân phối 
nước có trước, tính mức tổn thất áp suất của áp lực nước tạo ra trong mạng lưới 
đường ống phân phối nước; bộ tính áp suất xả đích mà nhận giá trị đích của áp lực 
chiều trục và tính áp suất xả đích; và bộ điều chỉnh số vòng quay mà điều chỉnh số 
vòng quay của máy bơm sao cho đạt được áp suất xả đích. 
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(11) 1-0023741 B (15) 17/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
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(21) 1-2014-00630 (85) 26/02/2014 

(22) 27/07/2012 (86) PCT/JP2012/069261 27/07/2012  
(30) 2011-167661 29/07/2011 JP 

(87) WO2013/018740A1 07/02/2013 
(51) C22C 38/00; C22C 38/14; C22C 38/58; C25D 5/26; C23C 2/06; C23C 2/28; C23C 

28/00; C21D 9/46; C23C 2/02 

(73) NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

(72) KAWATA, Hiroyuki (JP); MARUYAMA, Naoki (JP); MURASATO, Akinobu (JP); 
MINAMI, Akinobu (JP); HASEGAWA, Hajime (JP); WAKABAYASHI, Chisato 
(JP); OKI, Tsuyoshi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) TẤM THÉP VÀ TẤM THÉP MẠ KẼM CÓ ĐỘ BỀN CAO, ĐỘ BỀN CHỐNG 

VA ĐẬP TỐT VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CÁC TẤM THÉP NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến tấm thép và phương pháp sản xuất tấm thép có độ bền cao, độ 

bền chống va đập tốt. Tấm thép có độ bền cao này chứa hàm lượng định trước của C, 
Si, Mn, P, S, Al, Ti, N, và O, với lượng còn lại là sắt và các tạp chất không tránh 
khỏi, và có cấu trúc tấm thép trong đó ở vùng 1/8 chiều dày đến 3/8 chiều dày qua 
1/4 chiều dày tấm, từ 1 đến 8% austenit dư có mặt, tính theo phần thể tích, tỷ lệ cạnh 
trung bình của austenit dư là 2,0 hoặc nhỏ hơn, lượng dung dịch-rắn Mn trong 
austenit dư bằng 1,1 lần lượng trung bình của Mn hoặc lớn hơn, và các hạt TiN có 
đường kính hạt trung bình là 0,5 μm hoặc nhỏ hơn được chứa, và mật độ của các hạt 
A1N có đường kính hạt trung bình 1 μm hoặc lớn hơn là 1,0 hạt/mm2 hoặc nhỏ hơn, 
trong đó độ bền kéo lớn nhất là 900 MPa hoặc lớn hơn. 
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(51) B24D 3/28; B24B 37/26; B24D 11/00; B24D 11/04; B24D 3/00; B24B 37/24; B24D 
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(73) KWH MIRKA LTD (FI) 
Pensalavägen 210, FI-66850 Jeppo, Finland 

(72) MEANA-ESTEBAN, Beatriz (ES); HÖGLUND, Göran (FI); HEDE, Hans (FI); 
KASS, Markus (FI); SUNDELL, Mats (FI) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) BỀ MẶT SẢN PHẨM MÀI, THIẾT BỊ BAO GỒM BỀ MẶT SẢN PHẨM MÀI 

NÀY VÀ PHƯƠNG PHÁP TẠO RA BỀ MẶT NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến sản phẩm mài bao gồm bề mặt với nhiều vùng mài được đỡ bởi 

lớp sau. Vùng mài được bao quanh bởi các phần rãnh liên kết bao gồm các phần rãnh 
thứ nhất với kích thước ngang thứ nhất (td1) và các phần rãnh thứ hai với kích thước 
ngang thứ hai (td2) lớn hơn kích thước ngang thứ nhất (td1). 
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(22) 27/05/2014   
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(73) GS YUASA INTERNATIONAL LTD. (JP) 
1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8520 
JAPAN 

(72) Tatsumi Yoshio (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) ẮC QUY KÍN 

 
(57) Sáng chế đề cập đến ắc quy kín bao gồm bình chứa (2), được chia thành nhiều ngăn 

bình điện (2S) bởi các vách ngăn bình chứa (21), và nắp (4) có vách ngăn nắp (41) 
được hàn vào vách ngăn bình chứa (21) bằng cách bịt kín nhiệt. Mỗi vách ngăn bình 
chứa (21) bao gồm phần nghiêng của bình chứa (5x) được tạo ra tại vị trí cao hơn 
đầu trên của thành bên bình chứa từ (2a) đến (2d), mỗi vách ngăn nắp (41) bao gồm 
phần nghiêng của nắp (6x) được tạo ra để phù hợp với phần nghiêng của bình chứa 
(5x), và phần dẫn hướng (7) để chỉnh thẳng vị trí của phần nghiêng của bình chứa 
(5x) với phần nghiêng của nắp (6x) được lắp vào phần nghiêng của nắp (6x). 
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(22) 22/03/2013 (86) PCT/JP2013/058376 22/03/2013  
(30) 2012-071081 27/03/2012 JP 

(87) WO2013/146612A1 03/10/2013 
(51) B26F 1/16; H05K 3/00 

(73) MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC. (JP) 
5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Japan 

(72) KAMEI, Takayuki (JP); MATSUYAMA, Yousuke (JP); HASAKI, Takuya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) TẤM DẪN KHOAN 

 
(57) Sáng chế đề cập đến tấm dẫn khoan có độ chính xác mỹ mãn về vị trí của lỗ so với 

tấm dẫn khoan đã biết. Tấm dẫn khoan này là tấm dẫn khoan bao gồm phoi đỡ kim 
loại và lớp chứa chế phẩm nhựa được tạo ra trên ít nhất một bề mặt của phoi đỡ kim 
loại, trong đó chế phẩm nhựa chứa nhựa và molypden disulfit với lượng nằm trong 
khoảng từ 70 phần khối lượng đến 130 phần khối lượng tính theo 100 phần khối 
lượng nhựa, và lớp chứa chế phẩm nhựa có độ dày nằm trong khoảng từ 0,02 đến 
0,3mm. 
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(87) WO2011/086972A1 21/07/2011 
(51) H05K 1/09; C23C 18/52; C23C 28/02; H05K 3/06; C25D 7/00; B32B 15/08; C25D 
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(73) JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION (JP) 
6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8164, Japan 

(72) YAMANISHI Keisuke (JP); FUKUCHI Ryo (JP); KAMINAGA Kengo (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) MẠCH ĐIỆN TỬ, PHƯƠNG PHÁP TẠO RA MẠCH ĐIỆN TỬ VÀ TẤM 

MỎNG MẠ ĐỒNG ĐỂ TẠO RA MẠCH ĐIỆN TỬ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến mạch điện tử ở thể được dát mỏng có cấu trúc bao gồm lớp (A) 

làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng được tạo ra trên một hoặc cả hai mặt của nền 
nhựa, lớp mạ đồng hoặc hợp kim đồng (B) được tạo ra trên một phần hoặc toàn bộ bề 
mặt của lớp (A), lớp mạ (C) được tạo ra trên một phần hoặc toàn bộ bề mặt của lớp 
(B) và có tốc độ khắc ăn mòn chậm hơn so với tốc độ khắc ăn mòn của đồng đối với 
dung dịch khắc ăn mòn đồng, và lớp mạ đồng hoặc hợp kim đồng (D) được tạo ra 
trên lớp (C) và có độ dày lớn hơn hoặc bằng 0,05μm và nhỏ hơn 1μm, và mạch này 
được làm bằng mạch đồng thu được bằng cách khắc ăn mòn và loại bỏ một phần của 
phần nhiều lớp gồm lớp (A), lớp (B), lớp (C) và lớp (D) cho đến bề mặt nền nhựa. 
Nhờ đó có thể tạo ra mạch có độ rộng đồng đều, cải thiện các đặc tính khắc ăn mòn 
khi khắc ăn mòn dạng sơ đồ mạch, và ngăn ngừa sự xuất hiện của điểm ngắn mạch 
và các khuyết tật theo độ dày của mạch. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo ra 
mạch điện tử này và tấm mỏng mạ đồng để tạo ra mạch điện tử. 
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(73) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP) 
2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, JAPAN 

(72) Masato NISHIGAKI (JP); Yuji ARAKI (JP); Kazuhiro ISHIZAWA (JP); Makoto 
WAKIMURA (JP) 

(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VÀ CỤM ĐỘNG CƠ BỐN KỲ MỘT XI 

LANH 

 
(57) Sáng chế đề xuất phương tiện giao thông có lắp cụm động cơ bốn kỳ một xi lanh có 

thể đo một cách ổn định nồng độ oxy trong khí xả. 
    Bộ xúc tác chính của một buồng đốt (39) được định vị ít nhất một phần ở phía 
trước của đường trục khuỷu (Cr1), và làm sạch hầu hết khí xả xả ra khỏi một buồng 
đốt (29) trong đường xả kéo dài từ một buồng đốt (29) đến cửa xả (35e). Thiết bị đo 
oxy nằm trước một buồng đốt (37) được lắp ở phía trước của bộ xúc tác chính của 
một buồng đốt (39) theo chiều dòng của khí xả. Chiều dài đường dẫn từ một buồng 
đốt (29) đến thiết bị đo oxy nằm trước một buồng đốt (37) là dài hơn so với chiều dài 
đường dẫn từ thiết bị đo oxy nằm trước một buồng đốt (37) đến đầu trước của bộ xúc 
tác chính của một buồng đốt (39). 
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(11) 1-0023747 B (15) 17/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/10/2014 319A  

(21) 1-2014-01796 (85) 02/06/2014 

(22) 08/10/2012 (86) PCT/KR2012/008110 08/10/2012  
(30) 10-2011-0115749 08/11/2011 KR

10-2012-0090569 20/08/2012 KR 

(87) WO2013/069893 16/05/2013 

(51) H04W 4/12; G06Q 50/30 

(73) KAKAO CORP. (KR) 
(Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea. 

(72) VAN, Seung Hwan (KR); CHUNG, Doo Shik (KR); SHIN, Soo Wan (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP CUNG CẤP DỊCH VỤ NHẮN TIN TỨC THỜI VÀ NHIỀU 

DỊCH VỤ ĐƯỢC MỞ RỘNG TỪ DỊCH VỤ NHẮN TIN TỨC THỜI 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp cung cấp dịch vụ nhắn tin tức thời và nhiều dịch 

vụ được mở rộng từ dịch vụ nhắn tin tức thời, phương pháp này bao gồm các bước: 
hiển thị cửa sổ trò chuyện cho phòng trò chuyện liên quan đến dịch vụ nhắn tin tức 
thời, nhận đầu vào là sự kiện chạm bởi người sử dụng trên cửa sổ trò chuyện, chọn 
một dịch vụ trong số nhiều dịch vụ được mở rộng từ dịch vụ nhắn tin tức thời phản 
hồi sự kiện chạm, và hiển thị cửa sổ liên quan đến dịch vụ được chọn. 
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(11) 1-0023748 B (15) 17/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/11/2016 344A  

(21) 1-2016-03076   

(22) 22/08/2016   

(30) 2015-189913 28/09/2015 JP  
  

(51) F02N 11/08; F02D 29/02; F02N 11/04 

(73) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 

(72) Kazumasa OGINO (JP); Toshiya NAGATSUYU (JP); Toshifumi OSAWA (JP); 
Shuichi FUKAYA (JP); Takashi TSUCHIYA (JP); Kunihito KAMON (JP) 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ DÙNG CHO XE KIỂU 

YÊN NGỰA 
 

(57) Mục đích của sáng chế là đề xuất hệ thống điều khiển khởi động động cơ dùng cho xe 
kiểu yên ngựa mà có khả năng thực hiện một cách thỏa đáng việc dẫn động quay ngược 
chiều ngay cả khi cảm biến góc quay của động cơ điện chịu ảnh hưởng của nhiễu. 
     Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất hệ thống điều khiển khởi động 
động cơ của xe kiểu yên ngựa được tạo kết cấu mà cụm điều khiển (80) khiến cho 
động cơ điện khởi động ACG (70) dẫn động quay ngược trục khuỷu (51) đến vị trí 
định trước (sau điểm chết trên 
(ATDC)) ở kỳ nén sau khi động cơ 
(E) được dừng, cụm điều khiển (80) 
xác định trên cơ sở tín hiệu đầu ra của 
cảm biến góc quay của động cơ điện 
(29) dùng để đo góc quay của động cơ 
điện khởi động ACG (70) xem trục 
khuỷu (51) đang ở trạng thái quay 
ngược chiều hay ở trạng thái quay 
xuôi chiều. Sau khi bắt đầu việc dẫn 
động quay ngược chiều của trục 
khuỷu (51) nhờ động cơ điện khởi 
động ACG (70), ba tín hiệu biểu thị 
việc quay ngược chiều của trục khuỷu 
(51) liên tục được xác định, nhờ đó 
dựng cờ cho phép xác định kỳ nén. 
Trong khi cờ này đang được dựng, 
khi xác định được tín hiệu quay xuôi 
chiều của trục khuỷu (51), việc dẫn 
động quay ngược chiều được dừng.  
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(11) 1-0023749 B (15) 17/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/04/2012 289A  

(21) 1-2011-03143 (85) 17/11/2011 

(22) 20/04/2010 (86) PCT/US2010/031811 20/04/2010  
(30) 61/171,036 20/04/2009 US  

(87) WO2010/123943 28/10/2010 
(51) A01G 33/00 

(73) PARABEL LTD. (KY) 
C/o PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 

(72) JAVAN, Adam (US); GRIECO, William (US); CUMBA, Hector, J. (US); WEAVER, 
Harvey (US); LOVAS, Brian (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) THIẾT BỊ NUÔI CẤY CÁC LOÀI BÈO TẤM NGOÀI TRỜI 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị nuôi cấy các loài bèo tấm ngoài trời có tốc độ tăng 

trưởng nhanh. Thiết bị theo sáng chế này bao gồm: bể chứa được kết cấu để chứa các 
loài bèo tấm trong môi trường nuôi cấy đủ để cho phép phát triển bình thường các 
loài bèo tấm, trong đó bể chứa có kết cấu cho phép môi trường nuôi cấy chảy trong 
một vòng kín liên tục; cơ cấu đẩy được kết cấu để tác dụng lực đủ để cho môi trường 
nuôi cấy chuyển động; và hệ thống thu hoạch tự động được kết cấu để cho phép thu 
hoạch các loài bèo tấm mà không phải ngừng chuyển động. 
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(11) 1-0023750 B (15) 17/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/12/2014 321A  

(21) 1-2014-03022 (85) 11/09/2014 

(22) 27/02/2013 (86) PCT/JP2013/055220 27/02/2013  
(30) 2012-055780 13/03/2012 JP 

(87) WO2013/136989A1 19/09/2013 
(51) B65D 85/26; B23K 35/40; B65D 81/24 

(73) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.) (JP) 
10-26, Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6518585, Japan 

(72) KATANO, Yohei (JP); SATO, Munenobu (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI QUE HÀN VÀ SẢN PHẨM ĐÓNG GÓI 

 
(57) Sáng chế đề cập đến vật liệu đóng gói que hàn được phủ (1) bao gồm hộp chứa (2) 

mà chứa một hoặc nhiều que hàn được phủ (10) và màng nhựa đa lớp (3) mà bọc hộp 
chứa (2); ví dụ, màng nhựa đa lớp (3) bao gồm ba hoặc nhiều hơn ba lớp, trong đó 
lớp trong cùng có độ dày nằm trong khoảng từ 50 đến 90 μm và mỗi trong các lớp 
còn lại có độ dày nằm trong khoảng từ 5 đến 30 μm. Vật liệu đóng gói que hàn được 
phủ này được sản xuất một cách đơn giản và có độ bền, tính chống hấp thu hơi ẩm và 
tính chống chịu va đập rất tốt trong quá trình vận chuyển. 
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(11) 1-0023751 B (15) 17/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/10/2014 319A  

(21) 1-2014-02254 (85) 10/07/2014 

(22) 21/12/2012 (86) PCT/EP2012/076735 21/12/2012  
(30) 61/579,730 23/12/2011 US 

11195691.8 23/12/2011 EP  

(87) WO2013/093043 27/06/2013 

(51) C07C 55/10; C07C 51/48; C12P 7/00; C07C 57/13; C07C 57/15; B01D 11/04 

(73) PURAC BIOCHEM BV (NL) 
Arkelsedijk 46, NL-4206 AC Gorinchem, The Netherlands 

(72) DE HAAN André Banier (NL); VAN KRIEKEN Jan (NL); ĐEKIC ŽIVKOVIC 
Tanja (NL) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) PHƯƠNG PHÁP THU HỒI AXIT POLYCARBOXYLIC TỪ HỖN HỢP NƯỚC

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi axit polycarboxylic từ hỗn hợp nước bao 

gồm các bước: tạo ra hỗn hợp nước gồm axit polycarboxylic và ít nhất là 5% khối 
lượng muối halogenua đã hòa tan, tính theo tổng khối lượng của nước và chất liệu đã 
hòa tan trong hỗn hợp nước này, chiết axit polycarboxylic từ hỗn hợp nước này vào 
chất lỏng hữu cơ thứ nhất chứa dung môi hữu cơ được chọn từ nhóm gồm các keton 
và các ete, nhờ đó tạo ra dung dịch axit polycarboxylic hữu cơ và chất lỏng thải trong 
nước chứa muối halogenua, và chiết axit polycarboxylic từ dung dịch axit carboxylic 
hữu cơ vào dung dịch nước, nhờ đó tạo ra dung dịch axit polycarboxylic trong nước 
và chất lỏng hữu cơ thứ hai. Phương pháp theo sáng chế cho phép kết hợp bước tinh 
chế và cô đặc cho các dung dịch cấp các axit polycarboxylic. 
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(11) 1-0023752 B (15) 17/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
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(21) 1-2015-01994 (85) 05/06/2015 

(22) 12/12/2012 (86) PCT/SE2012/051382 12/12/2012  
  (87) WO2014/092616 19/06/2014 
(51) H04W 74/08; H04W 76/02 

(73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) (SE) 
S-164 83 Stockholm, Sweden 

(72) LU, Qianxi (CN); MIAO, Qingyu (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) TRẠM CƠ SỞ, THIẾT BỊ NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỂ 

XỬ LÝ THỦ TỤC KÊNH TRUY CẬP NGẪU NHIÊN 

 
(57) Sáng chế đề cập tới phương pháp áp dụng trong trạm cơ sở để xử lý thủ tục kênh truy 

cập ngẫu nhiên (Random Access Channel - RACH) trong mạng dạng ô và dạng D2D 
được trộn lẫn. Trạm cơ sở nhận (302) từ thiết bị người sử dụng thứ nhất trong thông 
báo RACH, chỉ thị rằng RACH liên quan tới liên lạc D2D. Sau đó trạm cơ sở lập lịch 
(303) liên kết D2D tới thiết bị người sử dụng thứ nhất dựa trên chỉ thị. 
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(45) 25/05/2020 386B  
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(21) 1-2014-02672 (85) 08/08/2014 

(22) 08/01/2013 (86) PCT/JP2013/050134 08/01/2013  
(30) 2012-004554 13/01/2012 JP 

(87) WO2013/105555A1 18/07/2013 
(51) C22C 38/00; C22C 38/38; C22C 38/14; C21D 9/46 

(73) NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 

(72) SAKURADA, Eisaku (JP); HAYASHI, Kunio (JP); SATO, Koichi (JP); 
HIWATASHI, Shunji (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) TẤM THÉP CÁN NÓNG VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TẤM THÉP NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nóng bao gồm, tính theo % khối lượng: C: 0,030 - 

0,120, Si: 1,20 hoặc nhỏ hơn, Mn: 1,00 - 3,00, Al: 0,01 -0,70, Ti: 0,05 - 0,20, Nb: 
0,01 - 0,10, P: 0,020 hoặc nhỏ hơn, S: 0,010 hoặc nhỏ hơn, và N: 0,005 hoặc nhỏ 
hơn, và lượng còn là Fe và các tạp chất, trong đó điều kiện 0,106 ≥ (C% - Ti% * 
12/48 - Nb% * 12/93) ≥ 0,012 được thỏa mãn; mật độ cực của {112} (110) ở vị trí 
1/4 chiều dày tấm là 5,7 hoặc nhỏ hơn; tỷ lệ cạnh (trục dài/trục ngắn) của các hạt 
austenit có trước là 5,3 hoặc nhỏ hơn; mật độ của các chất kết tủa (Ti, Nb) C có kích 
thước 20 nm hoặc nhỏ hơn là 109 phần tử/mm3 hoặc cao hơn; tỷ lệ ứng biến dẻo 
(YR), là tỷ lệ của độ bền kéo với ứng suất chảy là 0,80 hoặc cao hơn; và độ bền kéo 
là 590 MPa hoặc cao hơn. Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất 
tấm thép này. 
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(22) 11/03/2014 (86) PCT/CN2014/073183 11/03/2014  
(51) H04W 92/24 (87) WO2015/135124 17/09/2015 
(73) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) XIA, Haitao (CN); XIONG, Chunshan (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) BỘ BIẾN ĐỔI GIAO THỨC, THỰC THỂ CHỨC NĂNG ỨNG DỤNG, PHƯƠNG

PHÁP TRUYỀN THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TIN 
 

(57) Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông tin và thiết bị, trong đó thiết bị gồm: 
khối nhận yêu cầu phiên, được tạo cấu hình để nhận yêu cầu phiên thứ nhất được gửi 
bởi chức năng ứng dụng bên thứ ba, trong đó yêu cầu phiên thứ nhất gồm thông tin 
định danh của chức năng ứng dụng bên thứ ba và thông tin định danh của thực thể 
đích trong mạng; khối thiết lập phiên thứ nhất, được tạo cấu hình để thiết lập phiên 
thứ nhất với chức năng ứng dụng bên thứ ba; khối gửi yêu cầu, được tạo cấu hình để 
gửi yêu cầu phiên thứ hai đến thực thể đích trong mạng, trong đó yêu cầu phiên thứ 
hai gồm thông tin định danh của thực thể neo và thông tin định danh của chức năng 
ứng dụng bên thứ ba; khối thiết lập phiên thứ hai, được tạo cấu hình để thiết lập phiên 
thứ hai với thực thể đích trong mạng; khối nhận thông tin, được tạo cấu hình để nhận 
thông tin được báo cáo bởi thực thể đích trong mạng, trong đó thông tin gồm sự kiện 
báo cáo và thông tin định danh của chức năng ứng dụng bên thứ ba; và khối chuyển 
tiếp, được tạo cấu hình để chuyển tiếp sự kiện báo cáo đến chức năng ứng dụng bên 
thứ ba tương ứng theo thông tin định danh của chức năng ứng dụng bên thứ ba, trong 
đó thông tin định danh của chức năng ứng dụng bên thứ ba được bao gồm trong 
thông tin. Theo cách này, có thể triển khai nhận diện đúng và chuyển tiếp luồng gói. 
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(30) 2010-184464 19/08/2010 JP 

(87) WO2012/023217 23/02/2012 
(51) B01F 7/16; B01F 5/06; B01J 13/00; B01F 7/18; B01F 3/08 

(73) MEIJI CO., LTD. (JP) 
2-10, Shinsuna 1-chome, Koutou-ku, Tokyo 136-8908 Japan 

(72) KAMIYA Tetsu (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) THIẾT BỊ TRỘN THUỘC LOẠI CÓ BỘ PHẬN TĨNH-BỘ PHẬN QUAY, 

PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THIẾT BỊ TRỘN, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
NĂNG SUẤT CỦA THIẾT BỊ TRỘN, PHƯƠNG PHÁP LÀM TĂNG QUY MÔ 
HOẶC GIẢM QUY MÔ CỦA THIẾT BỊ TRỘN VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN 
XUẤT THỰC PHẨM, DƯỢC PHẨM VÀ HOÁ CHẤT NHỜ THIẾT BỊ TRỘN 
NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị trộn thuộc loại có bộ phận tĩnh-bộ phận quay, phương 

pháp sản xuất thiết bị trộn, phương pháp làm tăng quy mô hoặc giảm quy mô thiết bị 
trộn này và phương pháp sản xuất thực phẩm, dược phẩm và hóa chất bằng thiết bị 
trộn này. 
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(11) 1-0023756 B (15) 17/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/08/2017 353A  

(21) 1-2017-01266 (85) 04/04/2017 

(22) 26/11/2014 (86) PCT/JP2014/081172 26/11/2014  
  (87) WO2016/084145 02/06/2016 
(51) H01L 33/00; H05B 37/03 

(73) SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD. (JP) 
2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 

(72) KENICHI KUBOTA (JP); MASAAKI HAYASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) MẠCH DẪN ĐỘNG LED VÀ THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG LED 

 

(57) Mạch dẫn động LED bao gồm: cực ắc quy thứ nhất được nối với điện cực dương của 
ắc quy; cực ắc quy thứ hai được nối với điện cực âm của ắc quy và phía catốt của đèn 
LED; cực đầu ra được nối với phía anốt của đèn LED; phần tử chuyển mạch có một 
đầu được nối với cực ắc quy thứ nhất; cuộn cảm thứ nhất có một đầu được nối với 
đầu còn lại của phần tử chuyển mạch, và đầu còn lại được nối với cực ắc quy thứ hai; 
tụ điện thứ nhất có một đầu được nối với một đầu của cuộn cảm thứ nhất; cuộn cảm 
thứ hai có một đầu được nối với đầu còn lại của tụ điện thứ nhất, và đầu còn lại được 
nối với cực đầu ra; phần tử chỉnh lưu thứ nhất có một đầu được nối với cực ắc quy 
thứ hai, và đầu còn lại được nối với đầu còn lại của tụ điện thứ nhất, hướng từ cực ắc 
quy thứ hai đến đầu còn lại của tụ điện thứ nhất là hướng thuận của phần tử chỉnh lưu 
thứ nhất; tụ điện thứ hai có một đầu được nối với cực ắc quy thứ hai; phần tử chỉnh 
lưu thứ hai có một đầu được nối với đầu còn lại của cuộn cảm thứ hai, và đầu còn lại 
được nối với đầu còn lại của tụ điện thứ hai, hướng từ đầu còn lại của cuộn cảm thứ 
hai đến đầu còn lại của tụ điện thứ hai là hướng thuận của phần tử chỉnh lưu thứ hai; 
và bộ điều khiển được cấu hình để điều khiển và bật hoặc tắt phần tử chuyển mạch 
dựa trên dòng điện chạy qua cuộn cảm thứ hai. 
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(11) 1-0023757 B (15) 17/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/11/2013 308A  

(21) 1-2013-02483 (85) 07/08/2013 

(22) 05/01/2012 (86) PCT/JP2012/000043 05/01/2012  
(30) 2011-002253 07/01/2011 JP 

(87) WO2012/093660 12/07/2012 
(51) B26F 1/16 

(73) MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC. (JP) 
5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(72) MATSUYAMA, Yousuke (JP); SUGIMOTO, Noriaki (JP); KAMEI, Takayuki (JP); 
HASAKI, Takuya (JP) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) TẤM DẪN KHOAN VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TẤM DẪN KHOAN 

NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến tấm dẫn khoan có hiệu quả bôi trơn cao, độ nhám thành lỗ nhỏ 

và độ chính xác vị trí lỗ tốt, khi so sánh với các tấm dẫn khoan thông thường. Sáng 
chế đề xuất tấm dẫn khoan có lớp chứa chế phẩm nhựa được tạo ra trên ít nhất một 
bề mặt của lá kim loại nền, trong đó chế phẩm nhựa này chứa copolyme khối 
polyetylen glycol-polypropylen glycol cụ thể và nhựa tan được trong nước chứa 
polyetylen oxit với tỷ lệ cụ thể và độ dày của lớp chế phẩm nhựa nằm trong khoảng 
từ 0,02 đến 0,2mm. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm dẫn 
khoan này. 
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(11) 1-0023758 B (15) 17/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/01/2018 358A  

(21) 1-2016-05120 (85) 28/12/2016 

(22) 27/03/2015 (86) PCT/JP2015/059709 27/03/2015  
  (87) WO2016/157318 06/10/2016 
(51) B60Q 1/04; H05B 37/02; B62J 6/02; B60Q 1/00; B60Q 1/34 

(73) SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD. (JP) 
2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 

(72) TAKASHIMA Toyotaka (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) MẠCH CHIẾU SÁNG ĐÈN LED XE, THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG ĐÈN LED XE 

VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN MẠCH CHIẾU SÁNG ĐÈN LED XE 
 

(57) Sáng chế đề cập đến mạch chiếu sáng đèn LED xe bao gồm thiết bị chuyển mạch có 
khả năng tiếp xúc với nước để chuyển mạch giữa trạng thái thứ nhất, trong đó nút 
tham chiếu được nối điện với tiếp điểm thứ nhất, và trạng thái thứ hai, trong đó nút 
tham chiếu được nối điện với tiếp điểm thứ hai; đèn LED thứ nhất mà được cấu 
thành bởi ít nhất một phần tử LED thứ nhất và được nối với nút tham chiếu ở đầu thứ 
nhất của nó và với tiếp điểm thứ hai ở đầu thứ hai của nó; đèn LED thứ hai mà được 
cấu thành bởi ít nhất một phần tử LED thứ hai và được nối với tiếp điểm thứ hai ở 
đầu thứ nhất của nó và với dây nối đất ở đầu thứ hai của nó, dây nối đất được nối đất; 
điện trở thứ ba được nối với tiếp điểm thứ hai ở đầu thứ nhất của nó và với dây nối 
đất ở đầu thứ hai của nó; và mạch nhánh mà có phần tử chuyển mạch nhánh được nối 
với tiếp điểm thứ hai ở đầu thứ nhất của nó và với dây nối đất ở đầu thứ hai của nó 
và điều khiển phần tử chuyển mạch nhánh theo hiệu điện thế thứ nhất giữa nút tham 
chiếu và tiếp điểm thứ hai và hiệu điện thế thứ hai giữa tiếp điểm thứ hai và dây nối 
đất. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị chiếu sáng đèn LED xe và phương pháp điều 
khiển mạch chiếu sáng đèn LED xe. 
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(11) 1-0023759 B (15) 17/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/07/2016 340A  

(21) 1-2016-01693 (85) 11/05/2016 

(22) 04/11/2014 (86) PCT/IT2014/000285 04/11/2014  
(30) RM2013A000611 05/11/2013 IT

RM2014A000145 20/03/2014 IT 

(87) WO2015/068180 14/05/2015 

(51) B62J 99/00 

(73) PIAGGIO & C. S.P.A. (IT) 
Viale Rinaldo Piaggio, 25, I-56025 Pontedera (Pisa), Italy 

(72) SANTUCCI, Mario (IT); CARMIGNANI, Luca (IT); DI TANNA, Onorino (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) XE CƠ GIỚI BAO GỒM HỆ THỐNG TÁI TẠO ÂM THANH TRONG DẢI 

TẦN SỐ ÂM THANH CÓ BỘ KÍCH RUNG ĐIỆN TỪ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến xe cơ giới (1), bao gồm: kết cấu đỡ; ít nhất hai bánh xe (2, 3) 

được gắn vào kết cấu đỡ; động cơ kéo (4) được gắn vào kết cấu đỡ và hệ thống 
truyền động (5) được làm thích ứng để truyền chuyển động từ động cơ kéo (4) đến ít 
nhất một (3) trong hai bánh xe (2, 3); ít nhất một nắp hoặc tấm chắn (6, 7, 8) được 
gắn vào kết cấu đỡ; hệ thống tái tạo âm thanh (20, 21) trong dải tần số âm thanh được 
làm thích ứng để tái tạo các tín hiệu âm thanh trong dải tần số âm thanh như âm 
nhạc, giọng nói, tín hiệu, các tín hiệu trạng thái. Hệ thống tái tạo âm thanh trong dải 
tần số âm thanh (20, 21) bao gồm thiết bị điều khiển (20) và ít nhất một bộ kích rung 
điện từ treo đàn hồi (21) được gắn vào tấm (6, 7, 8) và được nối liên động với thiết bị 
dẫn động (20) để tiếp nhận tín hiệu điều khiển điện ở đầu vào và tác dụng ứng suất 
cơ học ở đầu ra được làm thích ứng để làm cho tấm (6, 7, 8) rung ở trạng thái có điều 
khiển để tái tạo tín hiệu âm thanh trong dải tần số âm thanh nhờ các sóng âm thanh 
được tạo ra bằng rung động có điều khiển của tấm nêu trên. 
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(11) 1-0023760 B (15) 17/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/07/2017 352A  

(21) 1-2017-01671 (85) 04/05/2017 

(22) 06/11/2015 (86) PCT/KR2015/011886 06/11/2015  
(30) 10-2014-0154725 07/11/2014 KR 

(87) WO2016/072779 12/05/2016 
(51) H02J 50/00; H01F 27/36; H01F 38/14 

(73) AMOSENSE CO., LTD. (KR) 
(Cheonan the forth Local Industrial Complex 19-1 Block) 90, 4sandan 5-gil, Jiksan-
eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do 331-814 Republic of Korea 

(72) JANG, Kil Jae (KR); LEE, Dong Hoon (KR); JANG, Min Sik (KR); KIM, Ki Chul 
(KR); PARK, Jong Ho (KR) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN CHO BỘ NẠP KHÔNG DÂY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền dẫn cho bộ nạp không dây. Thiết bị truyền dẫn 

cho bộ nạp không dây theo các phương án ví dụ minh họa của sáng chế bao gồm: 
nhiều cuộn dây phẳng truyền dẫn tín hiệu điện không dây cho việc nạp không dây và 
được bố trí chồng gối ít nhất một phần với cuộn dây còn lại; tấm chắn có bề mặt gắn 
kết tại đó một phần hoặc tất cả các cuộn dây phẳng được cố định bằng lớp chất kết 
dính, và ngăn cách từ trường được sinh ra từ các cuộn dây phẳng; và các phần hiệu 
chỉnh chênh lệch độ cao tạo trên bề mặt gắn kết và bù vào phần chênh lệch chiều cao 
riêng biệt giữa mỗi cuộn dây phẳng và bề mặt gắn kết. 
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(11) 1-0023761 B (15) 17/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/06/2012 291A  

(21) 1-2012-00623 (85) 09/03/2012 

(22) 30/08/2010 (86) PCT/FR2010/000593 30/08/2010  
(30) 09/04459 18/09/2009 FR  

(87) WO2011/033183 24/03/2011 
(51) H01H 1/20 

(73) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (FR) 
35, rue Joseph Monier, F-92500 Rueil-Malmaison, France 

(72) NEREAU, Jean-Pierre (FR); GRUMEL, Christophe (FR); RIVAL, Marc (FR); 
ANGLADE, Hervé (FR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH ĐA CỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị chuyển mạch đa cực có phần bao kép và phương pháp 

chế tạo thiết bị này. Để tận dụng tối đa ưu điểm của tính môđun hóa được cung cấp 
thiết bị ngắt mạch đa cực với phần bao kép (100), một kiến trúc mới được đề xuất. 
Các hộp ngoài (48) của thiết bị thiết bị chuyển mạch (100) được tạo thành trực tiếp 
khi việc lắp ráp các thiết bị ngắt mạch (600) được thực hiện bằng cách đặt cạnh nhau 
và giữ chặt các bộ phận ngắt mạch đơn cực (10), các miếng đệm (46), và thành bên 
(50), thiết bị ngắt (7) và nắp đậy (64). Miếng đệm (46) có thể được sử dụng cho các 
chức năng khác nhau, và cụ thể để thay đổi phần bên ngoài của thiết bị thiết bị 
chuyển mạch (100) hoặc đặc tính của thiết bị ngắt (7) từ từ. 
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(11) 1-0023762 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/10/2014 319A  

(21) 1-2014-02750 (85) 18/08/2014 

(22) 17/01/2013 (86) PCT/JP2013/051363 17/01/2013  
(30) 2012-008922 19/01/2012 JP 

(87) WO2013/108931A1 25/07/2013 
(51) F16L 15/04; E21B 17/04 

(73) 1. NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
2. VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE (FR) 
54, rue Anatole France, 59620 Aulnoye-Aymeries, France 

(72) Masahiro OSHIMA (JP); Shin UGAI (JP); Takashi OKADA (JP); Masayoshi 
SASAKI (JP); Suguru YAMAGUCHI (JP); Masaaki SUGINO (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) MỐI NỐI CÓ REN DÙNG CHO ĐƯỜNG ỐNG DẪN 

 
(57) Sáng chế đề cập đến mối nối có ren dùng cho đường ống dẫn bao gồm chốt (1) và 

hộp (2) mà mỗi chốt và hộp này có bề mặt tiếp xúc gồm có phần có ren (3, 7) và 
phần tiếp xúc kim loại không có ren. Phần tiếp xúc kim loại không có ren này gồm 
có bề mặt bít kín (5, 8) và bề mặt vai (9, 10, 11, 12). Bề mặt vai của chốt nằm ở mặt 
đầu của chốt. Vùng không tiếp xúc (13) trong đó chốt và hộp không tiếp xúc với 
nhau có mặt giữa các bề mặt bít kín và các bề mặt vai của chốt và hộp. Mối nối có 
ren có một hoặc nhiều hơn một rãnh được tạo ra ở bề mặt vai của ít nhất một trong số 
chốt và hộp và kéo dài tới vùng không tiếp xúc và tới phần bên trong của mối nối có 
ren. Ít nhất là bề mặt tiếp xúc của ít nhất một trong số chốt và hộp có lớp phủ làm 
trơn rắn có trạng thái lưu biến dẻo hoặc nhớt dẻo được tạo ra trên đó. Tổng thể tích V 
(mm3) của các rãnh và trọng lượng lớp phủ W (g) của lớp phủ làm trơn rắn thỏa mãn 
phương trình V/W ≥ 24 (mm3/g). 
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(11) 1-0023763 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/09/2014 318A  

(21) 1-2014-01871 (85) 09/06/2014 

(22) 07/11/2012 (86) PCT/US2012/063943 07/11/2012  
(30) 61/556,785 07/11/2011 US 

61/594,885 03/02/2012 US 

61/597,107 09/02/2012 US 

61/605,654 01/03/2012 US 

13/670,011 06/11/2012 US  

(87) WO2013/070766 16/05/2013 

(51) H04N 7/26 

(73) QUALCOMM INCORPORATED (US) 
Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) JOSHI, Rajan Laxman (US); KARCZEWICZ, Marta (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ MÃ HÓA VÀ GIẢI MÃ DỮ LIỆU VIĐEO 

 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo. Cụ 
thể, sáng chế đề cập đến các kỹ thuật báo hiệu các giá trị của ma trận lượng tử hóa. 
Theo một số ví dụ, các giá trị hệ số trong ma trận lượng tử hóa có thể được giảm tần 
suất lấy mẫu với các hệ số khác nhau dựa vào vị trí của các giá trị hệ số này trong ma 
trận lượng tử hóa. 
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(22) 27/01/2014   
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(51) F16H 63/06; F16H 9/18 

(73) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP) 
2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japan 

(72) Shinji SASAMOTO (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) BỘ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN THIÊN LIÊN TỤC ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ 

DẠNG ĐAI VÀ XE ĐƯỢC TRANG BỊ BỘ TRUYỀN ĐỘNG NÀY 

 
(57) Sáng chế đề xuất bộ truyền động biến thiên liên tục được điều khiển điện tử dạng đai 

(5) bao gồm vỏ, puli sơ cấp (51) có con lăn dịch chuyển (53), puli thứ cấp có con lăn 
bị động, đai (54) được quấn giữa puli sơ cấp (51) và puli thứ cấp, thanh trượt (70) 
được lắp đồng trục với con lăn dịch chuyển (53) và được nối để có thể dịch chuyển 
dọc trục và không thể chuyển động quay so với vỏ và không thể dịch chuyển dọc trục 
và có thể chuyển động quay so với con lăn dịch chuyển (53), bánh vít (71) được lắp 
đồng trục với con lăn dịch chuyển (53) và được vặn ren vào thanh trượt (70) bằng 
cách sử dụng ren, chiều trục của bộ truyền động trục vít (72) là chiều tiếp tuyến của 
bánh vít (71) và bộ truyền động này được vặn ren vào bánh vít (71), và động cơ điện 
có bộ truyền động trục vít (72) được lắp trên trục đầu ra của động cơ này. 
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(45) 25/05/2020 386B  
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(21) 1-2013-00370 (85) 01/02/2013 

(22) 01/07/2011 (86) PCT/JP2011/065171 01/07/2011  
(30) 2010-164322 02/07/2010 JP 

(87) WO2012/002531A1 05/01/2012 
(51) B22F 9/08; B22D 11/06; C21D 6/00; C22C 1/04; H01F 1/057; C22C 38/00; C22C 

38/06; C22C 38/10; C22C 38/16; B22D 11/00; C22C 33/02 

(73) SANTOKU CORPORATION (JP) 
14-34, Fukae-Kitamachi 4-chome, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo 685-0013 
JAPAN 

(72) Takuya ONIMURA (JP); Shinya TABATA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT MẢNH HỢP KIM CHO NAM CHÂM ĐẤT 

HIẾM THIÊU KẾT VÀ MẢNH HỢP KIM ĐƯỢC SẢN XUẤT BẰNG 
PHƯƠNG PHÁP NÀY 

 

(57) Sáng chế đề cập đến các mảnh hợp kim cho nam châm đất hiếm thiêu kết mà đạt 
được hiệu suất các thành phần đất hiếm cao sau khi nghiền so với trước quy trình 
nghiền và cỡ hạt đồng nhất sau khi nghiền, và phương pháp sản xuất các mảnh hợp 
kim này với hiệu suất năng lượng cao ở quy mô công nghiệp. Phương pháp này bao 
gồm các bước: (A) chuẩn bị hợp kim nóng chảy bao gồm R chỉ chứa ít nhất một 
nguyên tố được chọn từ các nguyên tố kim loại đất hiếm gồm Y, B, và lượng còn lại 
là M bao gồm sắt hoặc hợp chất của sắt và ít nhất một nguyên tố đất hiếm được chọn 
từ các nguyên tố kim loại chuyển tiếp không phải là Fe, Si và C; (B) làm nguội/hóa 
rắn nhanh hợp kim nóng chảy xuống nhiệt độ không nhỏ hơn 700°C và không lớn 
hơn 1000°C bằng cách đúc dải với trục cán làm nguội, và (C) nung nóng và duy trì, 
trong một khoảng nhiệt độ cụ thể, các mảnh hợp kim được tách ra từ trục cán nhờ 
làm nguội và hóa rắn nhanh trong bước (B) trước khi các mảnh hợp kim được làm 
nguội xuống nhiệt độ không lớn hơn 500°C, để thu được các mảnh hợp kim bao gồm 
chế phẩm chứa từ 27,0% đến 33,0% khối lượng R, 0,90% đến 1,30% khối lượng bo, 
và lượng còn lại là M. 
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(21) 1-2013-00393 (85) 05/02/2013 

(22) 07/07/2011 (86) PCT/CA2011/000785 07/07/2011  
(30) 2010903056 09/07/2010 AU  
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(51) B01D 21/01; B01F 5/10; B01D 21/08 

(73) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED (CA) 
1188 Sherbrooke Street West, Montréal, Québec H3A 3G2, Canada 

(72) BOUCHARD, Nicolas-Alexandre (CA); PELOQUIN, Guy (CA); DUFOUR, Renald 
(CA) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ ĐỂ TÁCH CÁC THÀNH PHẦN RẮN VÀ 

LỎNG CỦA HUYỀN PHÙ ĐẶC CỦA QUY TRÌNH BAYER 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để tách các thành phần rắn và lỏng của 

huyền phù đặc của quy trình chứa chất rắn cuốn theo trong chất lỏng, phương pháp 
này bao gồm: bước xử lý sơ bộ bao gồm việc bổ sung chất keo tụ vào huyền phù đặc 
của quy trình và trộn chất keo tụ và huyền phù đặc này bằng cách lựa chọn mức trộn 
ở giai đoạn đầu của bước này cao hơn so với mức trộn ở giai đoạn sau của bước này, 
và bước tách rắn/lỏng gồm việc cho phép tách chất rắn, bao gồm các khối kết tụ cùa 
chất rắn, và chất lỏng của huyền phù đặc của quy trình để tạo ra chất lỏng đã làm 
trong và chất rắn có một ít chất lỏng cuốn theo. Sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp và thiết bị bổ sung chất keo tụ vào huyền phù đặc của quy trình. 
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(11) 1-0023767 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
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(21) 1-2013-00295 (85) 28/01/2013 

(22) 28/06/2011 (86) PCT/US2011/042203 28/06/2011  
(30) 61/369,377 30/07/2010 US

61/500,314 23/06/2011 US

PCT/US2011/042203 28/06/2011 US 

(87) WO2012/015554 02/02/2012 

(51) F25J 3/02; C10L 3/10 

(73) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY (US) 
P. O. Box 2189, CORP-URC-SW359, Houston, Texas 77252-2189, US 

(72) Paul Scott Northrop (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) HỆ THỐNG LOẠI BỎ KHÍ AXIT KHỎI DÒNG KHÍ THÔ 

 

(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống (200) loại bỏ khí axit khỏi dòng khí thô. Hệ thống 
(200) bao gồm tháp chưng cất làm lạnh sâu (240). Cột chưng cất làm lạnh sâu (240) 
nhận dòng khí chua đã loại nước được làm mát (236), và tách dòng khí này thành 
dòng khí đỉnh tháp (246) gồm chủ yếu metan, và dòng khí axit hóa lỏng ở đáy (248) 
gồm chủ yếu cacbon đioxit. Ngoài ra, hệ thống nêu trên còn bao gồm dãy các bộ tiếp 
xúc dòng song song. Các bộ tiếp xúc dòng song song này có thể được đặt nối tiếp 
nhau để nhận dòng khí axit đáy (248) và thu hồi khí metan bất kỳ được cuốn theo. 
Ngoài ra, hoặc theo cách khác, bộ tiếp xúc dòng song song có thể được đặt nối tiếp 
nhau để nhận dòng khí đỉnh tháp (246), và làm sạch dòng khí này bằng cách sử dụng 
chất lỏng hồi lưu như metan. Trong trường hợp này, khí đã khử lưu huỳnh tùy ý được 
hóa lỏng và phân phối để bán trên thị trường hoặc được sử dụng làm khí nhiên liệu 
tại chỗ. 
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(21) 1-2014-02762 (85) 19/08/2014 

(22) 17/01/2013 (86) PCT/JP2013/050825 17/01/2013  
(30) 2012-008980 19/01/2012 JP 

(87) WO2013/108845 25/07/2013 
(51) C09J 7/02; A61M 1/02; G09F 3/10; A61J 1/10; C09J 175/06 

(73) LINTEC CORPORATION (JP) 
23-23, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 173-0001, Japan 

(72) YAMAGISHI Masanori (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) MIẾNG DÁN DÙNG ĐỂ DÁN VÀO VẬT PHẨM LÀM BẰNG NHỰA VINYL 

CLORUA DẺO 

 
(57) Sáng chế đề cập đến miếng dán chứa lớp nền dạng tấm và lớp bám dính nhạy nhiệt, 

miếng dán này được dán vào mặt dán là vật phẩm làm bằng nhựa vinyl clorua dẻo, 
ngay cả khi nhiệt độ điểm hàn là thấp và trong đó hạn chế được hiện tượng bong 
hoặc tách miếng dán và chảy tràn chất kết dính ra khỏi mép của miếng dán ngay cả 
khi vật được dán miếng dán nêu trên được xử lý bằng cách hấp. Lớp bám dính nhạy 
nhiệt này được tạo ra bằng cách sử dụng hỗn hợp bám dính nhạy nhiệt chứa nhựa 
trên cơ sở polyeste và chất liên kết ngang, và lớp bám dính nhạy nhiệt này có cấu 
trúc liên kết ngang được tạo ra dựa trên các thành phần này. Nhựa trên cơ sở polyeste 
chứa nhựa polyeste vô định hình có nhiệt độ hoá thuỷ tinh nằm trong khoảng từ -
30°C đến 7°C với lượng bằng 80% khối lượng hoặc lớn hơn so với toàn bộ nhựa trên 
cơ sở polyeste. 
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(21) 1-2013-00847 (85) 19/03/2013 

(22) 19/08/2011 (86) PCT/JP2011/068778 19/08/2011  
(30) 2010-184467 19/08/2010 JP 

(87) WO2012/023609 23/02/2012 
(51) B01F 7/16; A61K 8/04; A61K 8/06; A61K 9/107; B01F 3/08; A23L 1/00; A61K 9/10 

(73) MEIJI CO., LTD. (JP) 
2-10, Shinsuna 1-chome, Koutou-ku, Tokyo 136-8908 Japan 

(72) KAMIYA Tetsu (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) THIẾT BỊ TRỘN, PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỰC PHẨM, DƯỢC PHẨM 

VÀ HÓA CHẤT NHỜ THIẾT BỊ TRỘN NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị trộn thuộc loại có bộ phận quay-bộ phận tĩnh bao gồm 

bộ phận tĩnh có các khe hở và bộ phận quay được bố trí trên mặt trong của bộ phận 
tĩnh và được chia cách bởi một khe hở định trước so với bộ phận tĩnh, trong đó thiết 
bị trộn có khả năng cải thiện ứng suất cắt tác động lên chất lỏng cần xử lý và tạo ra 
năng suất cao hơn, cụ thể hơn, thiết bị trộn này cho phép ứng suất cắt tác động lên 
chất lỏng xử lý được thay đổi và được điều chỉnh tương ứng hoặc cho phép lưu lượng 
trong đó chất lỏng là các dòng được xử lý được thay đổi và được điều chỉnh tương 
ứng. Bộ phận tĩnh này bao gồm các bộ phận tĩnh có đường kính vòng tròn chu vi 
khác, và bộ phận quay được bố trí trên mặt trong của các bộ phận tĩnh và được chia 
cách bởi khe hở định trước xa các bộ phận tĩnh để các bộ phận tĩnh và bộ phận quay 
có thể được đưa lại gần nhau hoặc ra xa nhau hơn theo hướng kéo dài của trục quay 
của bộ phận quay. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất thực 
phẩm, dược phẩm và hóa chất bằng cách sử dụng thiết bị trộn này. 
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(30) 2015-231569 27/11/2015 JP 

(87) WO2017/090257 01/06/2017 
(51) E04D 1/18; E04D 3/35; E04D 1/28 

(73) NIPPON STEEL NISSHIN CO., LTD. (JP) 
4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008366, Japan 

(72) IZUMI, Keiji (JP); OOTA, Yuugo (JP); NAGATSU, Tomoyuki (JP); MIURA, 
Norimasa (JP); NORITA, Katsunari (JP); OKUBO, Kenichi (JP); KUROTAKI, 
Motonori (JP) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) TẤM LỢP BẰNG KIM LOẠI, PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TẤM LỢP BẰNG 

KIM LOẠI, KẾT CẤU MÁI LỢP VÀ PHƯƠNG PHÁP LỢP MÁI SỬ DỤNG 
TẤM LỢP NÀY 

 
(57) Sáng chế đề xuất tấm lợp bằng kim loại, kết cấu mái lợp và phương pháp lợp mái sử 

dụng tấm lợp này, trong đó tấm lợp bằng kim loại có phần thân (100) của lớp trước 
(10) bao gồm mặt bên thứ nhất (105) và mặt bên thứ hai (106), mỗi mặt bên thứ hai 
(106) được bố trí tại vị trí nhô ra phía ngoài theo chiều rộng (100a) so với mặt bên 
thứ nhất (105). Mỗi mặt bên thứ nhất (105) có gờ bên (105a). Độ rộng nhô ra của gờ 
bên (105a) từ mặt bên thứ nhất (105) nhỏ hơn hoặc bằng độ rộng nhô ra của mặt bên 
thứ hai (106) từ mặt bên thứ nhất (105). Tấm lợp bằng kim loại (1) được lắp đặt trên 
giàn vì kèo sao cho mặt bên thứ hai (106) được nối tiếp đầu với mặt bên thứ hai của 
tấm lợp bằng kim loại khác. 
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(73) 1. ORTLOFF ENGINEERS, LTD. (US) 
415 W. Wall, Suite 2000, Midland, TX 79701, US 
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(72) JOHNKE, Andrew, F. (US); WILKINSON, John D. (US); LEWIS, Larry W. (US); 
CUELLAR, Kyle T. (US); HUDSON, Hank M. (US); TYLER, Don L. (US); 
LYNCH, Joe T. (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) QUY TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TÁCH DÒNG KHÍ CHỨA HYDROCACBON 

 

(57) Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị dùng cho hệ thống thiết bị xử lý gọn nhẹ để 
thu hồi các thành phần gồm hai (hoặc ba) nguyên tử cacbon và thành phần 
hydrocacbon nặng hơn từ dòng khí chứa hydrocacbon. Dòng khí này được làm lạnh 
và được phân tách thành các dòng thứ nhất và thứ hai. Dòng thứ nhất được tiếp tục 
làm lạnh, giãn nở đến áp suất thấp hơn, và được cấp dưới dạng nguyên liệu giữa các 
phương tiện hấp thụ thứ nhất và thứ hai. Dòng thứ hai được làm giãn nở đến áp suất 
thấp hơn và được cấp dưới dạng nguyên liệu dưới đáy vào phương tiện hấp thụ thứ 
hai. Dòng hơi chưng cất đi ra từ phương tiện hấp thụ được gia nhiệt, được nén đến áp 
suất cao hơn, và được phân chia thành phân đoạn khí dư dễ bay hơi và dòng tuần 
hoàn đã được nén. Dòng tuần hoàn đã được nén này được làm lạnh, được giãn nở 
đến áp suất thấp hơn, và được cấp dưới dạng dòng nạp trên đỉnh vào phương tiện hấp 
thụ thứ nhất. Dòng chất lỏng chưng cất đi ra khỏi phương tiện hấp thụ thứ hai được 
gia nhiệt trong phương tiện truyền nhiệt và chuyển khối để cất tách các thành phần 
dễ bay hơi của nó. 
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(11) 1-0023772 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/09/2012 294A  

(21) 1-2011-01364   

(22) 26/05/2011   

(30) TV2011U000005 16/03/2011 IT  
  

(51) B65D 85/00; A47J 31/10 

(73) HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA (IT) 
Via Foscarini, 52 31040 Nervesa della Battaglia (Treviso) ITALY 

(72) ZANETTI Martino (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) BAO ĐỰNG CHỨA MỘT LIỀU DUY NHẤT ĐỂ PHA CHẾ ĐỒ UỐNG TỪ 

NGUYÊN LIỆU DẠNG BỘT HOẶC DẠNG HẠT 

 
(57) Sáng chế đề cập tới bao đựng chứa một liều duy nhất (10) để pha chế đồ uống từ 

nguyên liệu dạng bột hoặc dạng hạt, bao đựng này có vỏ bao (12). Vỏ bao (12) bao 
gồm thành bên (14) và thành đáy (16) có các lỗ (18). Thành bên (14) có mép trên 
(20) trên đó có phủ màng bảo vệ mặt trên được làm thích ứng để được xuyên thủng 
hoặc xé rách bởi máy pha chế. Ngăn trên (22) thích hợp để chứa nguyên liệu dạng 
bột hoặc dạng hạt được xác định giữa màng bảo vệ mặt trên và thành đáy (16). Thành 
bên (14) còn có mép đáy (24) nhô ra theo chiều dọc so với thành đáy (16). Gân gia 
cố theo chu vi (26) được tạo ra giữa mép đáy (24) và thành đáy (16), màng bảo vệ 
đáy được phủ lên gân này để che thành đáy (16) và tạo ra ngăn dưới (28) thích hợp 
để được nạp đồ uống được cấp qua các lỗ (18) trước khi đồ uống này được xả trực 
tiếp vào một đồ chứa nằm bên dưới qua một miệng rót được tạo ra ở thời điểm xuyên 
thủng hoặc xé rách màng bảo vệ đáy. Tốt hơn là, ít nhất một rãnh theo chu vi (30) 
được tạo ra theo chiều dọc trên gân gia cố (26) ở lân cận mép đáy (24). 
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(11) 1-0023773 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/11/2015 332A  

(21) 1-2014-01000 (85) 27/03/2014 

(22) 03/04/2013 (86) PCT/CN2013/000389 03/04/2013  
(30) 201310005895.3 08/01/2013 CN 

(87) WO2014/107821A1 17/07/2014 
(51) F25D 3/11; B65G 19/16; B65G 45/10; B65G 15/64; B65G 23/44 

(73) NANTONG SQUARE COLD CHAIN EQUIPMENT CO., LTD. (CN) 
No.3888, Jin Tong Road, Xing Ren Town, Tong Zhou District, Nan Tong City, 
226371 Jiangsu, China. 

(72) SUN Jinming (CN); ZHOU Minghui (CN); QIAN Hong (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) THIẾT BỊ KẾT ĐÔNG 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị kết đông bao gồm giá đỡ (1). Trục lăn dẫn hướng dẫn 

động bằng điện (2) được bố trí ở mỗi đầu của giá đỡ (1), và hai trục lăn dẫn hướng 
(2) được bao quanh bởi đai truyền. Thiết bị phun chất lỏng (4) được nối cố định với 
giá đỡ (1) được bố trí ở bên dưới đai truyền, và ống nạp chất lỏng (5) và ống xả chất 
lỏng (6) của thiết bị phun chất lỏng (4) lần lượt được nối với ống xả chất lỏng làm 
lạnh và ống nạp chất lỏng làm lạnh của thiết bị làm lạnh, cần đẩy (9) được bố trí ở 
bên trong mỗi trục lăn dẫn hướng, tấm lệch hướng phía trước (10) được nối cố định 
với cần đẩy (9) được bố trí ở đầu trước của mỗi trục lăn dẫn hướng, lỗ kéo dài thứ 
nhất (11) được tạo ra trong trục lăn dẫn hướng phía cấp, tấm lệch hướng phía sau 
(12) được nối cố định với cần đẩy xuyên qua lỗ kéo dài thứ nhất, và sự lệch pha của 
tấm lệch hướng phía trước (10) với tấm lệch hướng phía sau (12) trên cần đẩy (9) là 
180°. Thiết bị kết đông này có ưu điểm là hiệu suất kết đông cao, năng suất sản xuất 
lớn và kích thước thiết bị nhỏ. 
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(11) 1-0023774 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/02/2014 311A  

(21) 1-2013-02867 (85) 12/09/2013 

(22) 28/03/2012 (86) PCT/EP2012/055455 28/03/2012  
(30) IT MI2011A000500 29/03/2011 IT 

(87) WO2012/130864 04/10/2012 
(51) C25B 1/16; C25B 5/00; C25B 1/22; B01D 61/42 

(73) INDUSTRIE DE NORA S.P.A. (IT) 
Via Bistolfi 35 I-20134 Milano, Italy 

(72) FAITA, Giuseppe (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) BỂ ĐIỆN PHÂN ĐỂ ĐIỆN THẨM TÁCH CÁC DUNG DỊCH MUỐI VÀ QUY 

TRÌNH ĐIỆN THẨM TÁCH DUNG DỊCH MUỐI TRONG BỂ ĐIỆN PHÂN 
NÀY 

 

(57) Sáng chế đề cập đến bể điện phân để điện thẩm tách dung dịch muối để sản xuất các 
axit và bazơ tương ứng bằng quy trình giảm hoặc không tiêu thụ năng lượng điện. Bể 
điện phân bao gồm khoang anôt được nạp hydro và khoang catôt được nạp oxy hoặc 
không khí, được trang bị các điện cực khuếch tán khí tương ứng; năng lượng thực 
hiện quy trình điện thẩm tách được tạo ra bởi các điện thế hóa học oxy hóa và khử 
của hydro và oxy được nạp vào hai khoang. 
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(11) 1-0023775 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/09/2016 342A  

(21) 1-2016-02451 (85) 05/07/2016 

(22) 04/12/2014 (86) PCT/CN2014/093025 04/12/2014  
(30) 201310752729.X 31/12/2013 CN 

(87) WO2015/101127 09/07/2015 
(51) H04W 64/00 

(73) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) LIAN, Feng (CN); CHAI, Bin (CN); QIN, Shengyi (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ THU THẬP THÔNG TIN VỀ VỊ TRÍ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị thu thập thông tin về vị trí. Phương 

pháp theo sáng chế bao gồm các bước: gửi lệnh đăng kí vị trí đến UE (user 
equipment - thiết bị người dùng) nhờ sử dụng mạng truyền thông di động, trong đó 
lệnh đăng kí vị trí này bao gồm việc: ra lệnh cho UE đo tế bào mà UE phát hiện 
được; nhận thông tin đáp ứng lệnh mà UE báo cáo, trong đó thông tin đáp ứng lệnh 
này bao gồm thông tin nhận dạng (ID) của UE, ID của tế bào mà UE phát hiện được, 
và thông tin về cường độ tín hiệu của tế bào mà UE phát hiện được; và thu thập 
thông tin về vị trí của UE theo thông tin đáp ứng lệnh nhận được. 
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(11) 1-0023776 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/04/2017 349A  

(21) 1-2017-00022 (85) 05/01/2017 

(22) 11/08/2015 (86) PCT/KR2015/008368 11/08/2015  
(30) 10-2014-0104434 12/08/2014 KR

10-2014-0114567 29/08/2014 KR 

(87) WO2016/024780A1 18/02/2016 

(51) H04M 1/02 

(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 

(72) Yong-Seok LEE (KR); Jin-A MOCK (KR); Soon-Woong YANG (KR); Seung-Hoon 
LEE (KR); Min-Su JUNG (KR); Hong-Moon CHUN (KR); Kun-Chan SEO (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 

 
(57) Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử có chi tiết viền cạnh kim loại có vỏ gồm phần 

viền cạnh trái và phần viền cạnh phải và che ít nhất một phần của mép theo chu vi 
ngoài của thân chính của điện thoại di động, trong đó các phần viền cạnh góc trên và 
dưới của các phần viền cạnh trái và phải được tạo ra sao cho dày hơn ở phía ngoài so 
với phần giữa của các phần viền cạnh trái và phải. 
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(11) 1-0023777 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/07/2017 352A  

(21) 1-2017-00012 (85) 04/01/2017 

(22) 02/11/2015 (86) PCT/CN2015/093562 02/11/2015  
(30) 201520349040.7 26/05/2015 CN 

(87) WO2016/188036 01/12/2016 
(51) G02F 1/1362; G09G 3/36; G02F 1/1368 

(73) BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. (CN) 
No. 10 Jiuxianqiao Rd., Chaoyang District, Beijing 100015, China 

(72) Wenbo LI (CN); Pan LI (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) NỀN DẠNG MẢNG VÀ THIẾT BỊ HIỂN THỊ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến nền dạng mảng và thiết bị hiển thị. Đơn vị điểm ảnh bao gồm 

điện cực điểm ảnh phụ thứ nhất và điện cực điểm ảnh phụ thứ hai, điện cực điểm ảnh 
phụ thứ nhất được nối với máng TFT thứ nhất và điện cực điểm ảnh phụ thứ hai 
được nối với máng TFT thứ hai; điện trở giữa nguồn TFT thứ nhất và đường truyền 
dữ liệu nối với TFT thứ nhất lớn hơn điện trở giữa nguồn TFT thứ hai và đường 
truyền dữ liệu nối với TFT thứ hai; và/hoặc, điện trở giữa máng TFT thứ nhất và điện 
cực điểm ảnh phụ thứ nhất lớn hơn điện trở giữa máng TFT thứ hai và điện cực điểm 
ảnh phụ thứ hai. 
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(11) 1-0023778 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/01/2014 310A  

(21) 1-2013-02071 (85) 04/07/2013 

(22) 14/12/2011 (86) PCT/JP2011/006975 14/12/2011  
(30) 2011-001741 07/01/2011 JP 

(87) WO2012/093445A1 12/07/2012 
(51) F04D 25/08 

(73) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. (JP)
2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan. 

(72) IWAMOTO, Kiyohiko (JP); KURAMOCHI, Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) QUẠT TRẦN 

 
(57) Sáng chế đề cập đến quạt trần có bộ treo và thân quạt trần. Thân quạt trần có trục; 

động cơ; các cánh; vỏ thân trên có lỗ thứ nhất, ở phần trung tâm, để đưa trục thông 
qua đó, và lỗ thứ hai bên ngoài lỗ thứ nhất; và vỏ thân dưới. Vỏ thân trên quay với 
các cánh và có thành thứ nhất dựng theo phương thẳng đứng giữa lỗ thứ nhất và lỗ 
thứ hai. 
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(11) 1-0023779 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/06/2018 363A  

(21) 1-2018-01467   

(22) 06/04/2018   

(30) 10-2017-0050060 18/04/2017 KR  
  

(51) E02D 27/42; E04H 12/22; E02D 5/24 

(73) SEYEONSA CO., LTD. (KR) 
703, 74, Byeollae 2-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(72) Dong Ho LEE (KR); Chiyoung PARK (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG TRỤ SỬ DỤNG KẾT CẤU MÓNG CỌC DÙNG 

CHO TRỤ 
 

(57) Sáng chế đề cập tới phương pháp xây dựng trụ sử dụng kết cấu móng cọc dùng cho 
trụ. Theo sáng chế, trụ (100) có cột (110) và tấm đế (120) được liên kết với đầu dưới 
của cột (110), trong đó kết cấu móng cọc có: cọc (200) được làm thích ứng để được 
chôn trong đất; và cấu kiện trung gian (300) được làm thích ứng để được liên kết với 
đầu trên của cọc (200) sao cho bao quanh đầu trên này, và được làm thích ứng để 
được liên kết với mặt dưới của tấm đế (120) nhằm tạo ra khả năng dễ thi công và an 
toàn lao động, đặc tính gia cố hiệu quả đối với các phần có ứng suất tập trung, chi phí 
chế tạo thấp, và có khả năng chịu được tải trọng kéo ra. 
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(11) 1-0023780 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/05/2013 302A  

(21) 1-2013-00770 (85) 13/03/2013 

(22) 10/08/2011 (86) PCT/CA2011/00091 10/08/2011  
(30) 2010903637 13/08/2010 AU 

2010903743 20/08/2010 AU  

(87) WO2012/019287 16/02/2012 

(51) B01D 21/02; C01F 7/46 

(73) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED (CA) 
1188 Sherbrooke Street West, Montréal, Québec H3A 3G2, Canada 

(72) PELOQUIN, Guy (CA); LAROUCHE, Alain (CA); BOIVIN, Alain (CA); ST-
LAURENT, Matthieu (CA); GIRARD, Régis (CA); SIMARD, Guy (CA) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ LÀM TRONG CHẤT LỎNG, VÀ HỆ 

THỐNG XỬ LÝ BAO GỒM THIẾT BỊ NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị để làm trong chất lỏng xử lý chứa chất rắn, thiết bị này 

bao gồm thùng có đáy và thành bên xác định thể tích bên trong để chứa chất lỏng xử 
lý và để cho phép lắng bằng trọng lực chất rắn trong chất lỏng, nhờ đó tạo ra chất 
lỏng đã làm trong về phía phần trên của thể tích bên trong và huyền phù về phía đáy 
của thể tích bên trong, thiết bị này còn bao gồm các chi tiết làm dịch chuyển chất rắn 
được bố trí trong thể tích bên trong để hướng chất rắn đã lắng và/hoặc chất rắn đang 
lắng ở vùng lân cận của thành bên hoặc đáy về phía dòng chảy huyền phù đang được 
lấy ra khỏi cửa xả huyền phù. Sáng chế cũng đề cập đến hệ thống xử lý để tách chất 
rắn ra khỏi chất lỏng xử lý bao gồm thiết bị này và phương pháp để làm trong chất 
lỏng xử lý. 
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(11) 1-0023781 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/10/2014 319A  

(21) 1-2014-01565 (85) 14/05/2014 
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(73) ACETATE INTERNATIONAL LLC (US) 
Suite 900N, 222W. Las Colinas Blvd, Irving TX 75039, United States of America. 

(72) Christopher M. BUNDREN (US); William S. SANDERSON (US); Paul BUSBY 
(US); Edward J. CLARK (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) ĐẦU LỌC, DỤNG CỤ HÚT THUỐC LÁ CHỨA ĐẦU LỌC NÀY, GÓI ĐẦU 

LỌC, GÓI DỤNG CỤ HÚT THUỐC LÁ VÀ HỘP BÌA CỨNG CHỨA CÁC 
GÓI DỤNG CỤ HÚT THUỐC LÁ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến đầu lọc, dụng cụ hút thuốc lá chứa đầu lọc này, gói đầu lọc, gói 

dụng cụ hút thuốc lá và hộp bìa cứng chứa các gói dụng cụ hút thuốc lá. Theo sáng 
chế, việc sản xuất đầu lọc bao gồm việc tạo ra bao gói dải sợi đã gấp nếp có khoảng 
10 denier trên sợi hoặc nhiều hơn và khoảng 20.000 denier tổng cộng hoặc ít hơn, dải 
sợi đã gấp nếp có cấu tạo từ nhiều sợi xenluloza axetat; và đặt dải sợi đã gấp nếp vào 
thiết bị để sản xuất đầu lọc. 
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(22) 09/07/2010 (86) PCT/IB2010/053138 09/07/2010  
(30) EP 10401018 08/02/2010 EP 

(87) WO2011/095846A1 11/08/2011 
(51) C23C 16/455; H01J 37/32; C23C 16/509 

(73) MEYER BURGER (GERMANY) AG (DE) 
An der Baumschule 6-8, 09337 Hohenstein-Ernstthal, Germany 

(72) MAI, Joachim (DE); STRAHM, Benjamin (CH); WAHLI, Guillaume (CH); 
BUECHEL, Arthur (LI); SCHULZE, Thomas (DE) 

(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) LÒ PHẢN ỨNG DẠNG TẤM SONG SONG ĐỂ LẮNG PHỦ MÀNG MỎNG 

ĐỒNG NHẤT ĐỒNG THỜI GIẢM PHỦ LÓT CÔNG CỤ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến lò phản ứng lắng phủ hơi hóa học tấm song song ghép điện 

dung được tăng cường plasma, bao gồm bộ phân phối khí được tích hợp vào điện cực 
RF và bao gồm đường xả khí. Mục đích của sáng chế là cung cấp lò phản ứng tấm 
song song có kiểu đã được tham chiếu, với điều khác là các lớp có tính đồng nhất về 
chiều dày và chất lượng cao có thể được tạo ra. Mục đích này được giải quyết bằng 
lò phản ứng lắng phủ hơi tấm song song ghép điện dung được tăng cường plasma 
thuộc kiểu đã nêu trên, trong đó bộ phân phối khí bao gồm đầu vòi sen nhiều nấc 
được kết cấu theo cách để cho phép điều chỉnh độc lập phân phối khí và biên dạng 
thoát khí của bộ phân phối khí. 
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(11) 1-0023783 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/10/2016 343A  

(21) 1-2016-02699 (85) 21/07/2016 

(22) 11/02/2014 (86) PCT/EP2014/052606 11/02/2014  
  (87) WO2015/120877 20/08/2015 
(51) H01Q 1/24; H04B 7/08; H01Q 3/24; H04B 7/06; H01Q 21/24; H01Q 25/00 

(73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) (SE) 
SE-164 83 Stockholm, Sweden 

(72) NILSSON, Andreas (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI NGƯỜI DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ LÀM THÍCH 

ỨNG THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI NGƯỜI DÙNG 
 

(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối người dùng (1, 1’) bao gồm cụm anten thứ nhất 
và thứ hai (2, 2’; 3) và cụm chuỗi rađio thứ nhất và thứ hai (4, 5). Cụm anten thứ 
nhất (2) bao gồm ít nhất là phần tử anten thứ nhất (6, 7; 16) và cổng anten thứ nhất 
và thứ hai (8, 9). Cụm anten thứ hai (3) bao gồm các cổng anten thứ ba và thứ tư (10, 
11), phần tử anten được phân cực thứ nhất (12) được bố trí để truyền và/hoặc nhận 
các tín hiệu theo hướng phân cực thứ nhất (P1) qua cổng anten thứ ba (10) và phần tử 
anten được phân cực thứ hai (13) được bố trí để truyền và/hoặc nhận các tín hiệu 
theo hướng phân cực thứ hai (P2) qua cổng anten thứ tư (11). Các hướng phân cực 
(P1, P2) này trực giao tương hỗ theo ít nhất là một hướng. Thiết bị chuyển mạch thứ 
nhất (14) được bố trí để nối cụm chuỗi rađio thứ nhất (4) với cổng anten thứ nhất 
hoặc thứ ba (8, 10), và thiết bị chuyển mạch thứ hai (15) được bố trí để nối cụm 
chuỗi rađio thứ hai (5) với cổng anten thứ hai hoặc thứ tư (9, 11). Sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp tương ứng. 
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(21) 1-2016-03445 (85) 15/09/2016 

(22) 13/02/2015 (86) PCT/CN2015/073034 13/02/2015  
(30) 14/183,219 18/02/2014 US  

(87) WO2015/124089A1 27/08/2015 
(51) H04L 1/18 

(73) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) DJUKIC, Petar (CA); NIKOPOUR, Hosein (CA) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN VÀ THU QUA KÊNH NHỜ SỬ DỤNG YÊU CẦU 

LẶP LẠI TỰ ĐỘNG LAI VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN GIAO DIỆN MẠNG 
 

(57) Sáng chế đề cập đến cấu trúc dữ liệu khung yêu cầu lặp lại tự động lai (HARQ-
hybrid automatic repeat request) và các phương pháp truyền và thu với HARQ trong 
các hệ thống nhờ sử dụng sự phát hiện mù. Theo một phương án, phương pháp 
truyền qua kênh nhờ sử dụng HARQ bao gồm việc truyền khung thứ nhất chứa dữ 
liệu đến bộ thu phát hiện mù, và truyền khung thứ hai chứa ít nhất một phần dữ liệu 
và thông tin về khung thứ nhất đến bộ thu phát hiện mù. 
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(11) 1-0023785 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/11/2014 320A  

(21) 1-2014-02965 (85) 05/09/2014 

(22) 05/02/2013 (86) PCT/CN2013/071386 05/02/2013  
(30) 201210040486.2 22/02/2012 CN 

(87) WO2013/123856 29/08/2013 
(51) H04R 1/10 

(73) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED (CN) 
Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City, 
Guangdong 518044, P.R. China 

(72) LIU,Yuejun (CN); LIU,Chenglin (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN DÂY TAI NGHE, TAI NGHE, HỆ THỐNG VÀ 

PHƯƠNG PHÁP GHI ÂM GIỌNG NÓI 

 
(57) Sáng chế đề xuất thiết bị điều khiển dây tai nghe, tai nghe, hệ thống ghi âm giọng nói 

và phương pháp ghi âm giọng nói. Khi bộ chuyển mạch (1) làm thông đường thứ 
nhất, thì đường micrô được làm ngắn mạch, bộ tạo tín hiệu thứ nhất (2) tạo ra tín 
hiệu bắt đầu ghi và cắt đường thứ nhất sau khi tạo ra tín hiệu bắt đầu ghi này để 
đường micrô được làm thông; khi bộ chuyển mạch (1) làm thông đường thứ hai, thì 
đường micrô được làm ngắn mạch, bộ tạo tín hiệu thứ hai (3) tạo ra tín hiệu ngừng 
ghi và cắt đường thứ hai sau khi tạo ra tín hiệu ngừng ghi này. Theo sáng chế, thông 
tin giọng nói sẽ được ghi lại trong lúc người dùng nhấn nút của thiết bị điều khiển 
dây, nhờ đó tăng cường khả năng hoạt động của tai nghe và tăng cường khả năng kết 
hợp tai nghe với các thiết bị khác. 
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(67) 2-2011-00180 

(73) METAL INDUSTRIES RESEARCH & DEVELOPMENT CENTRE (TW) 
No. 1001, Kaonan Highway, Nanzi Dist., Kaohsiung City 811, Taiwan 

(72) CHENG-HSUEH, CHIANG (TW); CHING-SHING, KANG (TW); CHUEH-AN, 
HSIEH (TW); CHIN-HSIANG, SHIH (TW) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HỢP KIM THÉP KHÔNG GỈ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hợp kim thép không gỉ và phương pháp sản xuất hợp kim thép 

không gỉ này, bằng cách nấu chảy có không khí, trong đó hợp kim thép không gỉ bao 
gồm từ 1% trọng lượng đến 10% trọng lượng mangan; từ 14% trọng lượng đến 20% 
trọng lượng crom; từ 0,1% trọng lượng đến 9% trọng lượng niken; từ 0,05% trọng 
lượng đến 0,33% trọng lượng nitơ; và từ 0,05% trọng lượng đến 0,5% trọng lượng 
bạc; trong đó phần còn lại của hợp kim thép không gỉ là sắt và tạp chất khác. 
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(22) 13/03/2012 (86) PCT/US2012/028846 13/03/2012  
(30) 13/081,740 07/04/2011 US  

(87) WO2012/138456A1 11/10/2012 
(51) F27B 3/04; B22D 21/00; C22B 9/16; F27D 3/14; F27D 11/12; B22D 1/00; C22B 
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(73) ATI PROPERTIES LLC (US) 
1600 NE Old Salem Road, Post Office Box 460, Albany, OR 97321, United States of 
America 

(72) MOXLEY, Travis R. (US); DINH, Lanh G. (US); SORAN, Timothy F. (US); HAAS, 
Edmund J. (US); AUSTIN, Douglas P. (US); ARNOLD, Matthew J. (US); MARTIN, 
Eric R. (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) THIẾT BỊ NUNG CHẢY VÀ ĐÚC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÚC KIM LOẠI 

 

(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị nung chảy và đúc bao gồm lò nung chảy; lò tinh luyện 
nối thông với lò nung chảy; thùng tiếp nhận nối thông với lò tinh luyện, thùng tiếp 
nhận bao gồm vùng dòng ra thứ nhất tạo ra đường dẫn vật liệu nóng chảy thứ nhất, 
và vùng dòng ra thứ hai tạo ra đường dẫn vật liệu nóng chảy thứ hai; và ít nhất một 
nguồn năng lượng nung chảy được định hướng để hướng năng lượng về phía thùng 
tiếp nhận và điều chỉnh hướng của dòng vật liệu nóng chảy dọc theo đường dẫn vật 
liệu nóng chảy thứ nhất và đường dẫn vật liệu nóng chảy thứ hai. Sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp đúc kim loại. 
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(11) 1-0023788 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
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(21) 1-2015-04705 (85) 09/12/2015 

(22) 18/12/2013 (86) PCT/CN2013/089824 18/12/2013  
(30) 201310178722.1 14/05/2013 CN 

(87) WO2014/183437 20/11/2014 
(51) F24F 11/74; F24F 140/12; F04D 27/00 

(73) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI (CN) 
Qianshan Jinji West Road, Zhuhai City, Guangdong 519070, China 

(72) FU Shenggen (CN); SU Yuhai (CN); JIN Guohua (CN); WU Gui (CN); WANG 
Wencan (CN); WANG Zhihua (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CÁC ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG CỦA 

MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 
 

(57) Sáng chế đề cập tới phương pháp điều khiển các động cơ quạt dàn nóng của máy 
điều hòa không khí, phương pháp này bao gồm các bước: xác định tốc độ quay cần 
thiết của động cơ quạt dàn nóng thứ nhất (120) và tốc độ quay của động cơ quạt dàn 
nóng thứ hai (130) theo điều kiện hoạt động của máy điều hòa không khí, và đưa 
riêng biệt các tín hiệu điều khiển tới động cơ quạt dàn nóng thứ nhất (120) và tới 
động cơ quạt dàn nóng thứ hai (130) để điều chỉnh các tần số hoạt động lần lượt 
tương ứng với các tốc độ quay cần thiết, các tần số hoạt động của hai động cơ là khác 
nhau ở cùng một thời điểm; đo áp lực xả không khí của máy điều hòa không khí ở 
chế độ làm mát hoặc áp lực hút không khí ở chế độ sưởi ấm; và so sánh áp lực xả 
không khí hoặc áp lực hút không khí đo được với áp lực định trước, và điều chỉnh tốc 
độ quay của động cơ quạt dàn nóng thứ nhất (120) và tốc độ quay của động cơ quạt 
dàn nóng thứ hai (130) theo kết quả so sánh. 
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(87) WO2015/163583 29/10/2015 
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(73) ABM CO., LTD. (KR) 
(U-dong, Acehightech21) #2002, 48, Centumjungang-ro, Haeundae-gu, Busan 48059, 
Republic of Korea 

(72) KIM, Byeong Cheol (KR); JOUNG, Che Bong (KR); JANG, Seong Taek (KR); KIM, 
Min Seok (KR); PARK, Yeon Min (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) HỆ THỐNG QUANG ĐIỆN 

 
(57) Sáng chế đề cập tới hệ thống quang điện và, cụ thể hơn, sáng chế đề cập tới hệ thống 

quang điện có thể chuyển sang một chế độ bất kỳ trong số: chế độ kiểu chuỗi, chế độ 
kiểu song song, và chế độ kiểu mảng con bằng cách xác định các điều kiện thời tiết 
và các sự cố hệ thống dựa trên dạng của các giá trị (các giá trị đầu ra chuỗi pin hoặc 
giá trị cảm biến của bộ cảm biến môi trường) thu được bằng cách giám sát các điều 
kiện phát điện bằng quang điện hiện thời, nhờ đó tạo ra hiệu quả đổi điện tối ưu đối 
với từng điều kiện. 
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(45) 25/05/2020 386B  
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(22) 20/12/2016   

(30) 10-2015-0188446 29/12/2015 KR  
  

(51) H01R 33/76 

(73) NTS CO., LTD. (KR) 
77, Mijuk 1-gil, Pungse-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea 

(72) JEONG Woo Yeol (KR); EUM, Gi Soo (KR); JANG, Tae Young (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Ổ CẮM KIỂM TRA MÔĐUN CAMÊRA 

 

(57) Sáng chế đề cập tới ổ cắm kiểm tra môđun camêra, ổ cắm kiểm tra môđun camêra 
này bao gồm: tấm đáy có khối dẫn hướng môđun mà môđun camêra được đỡ trên đó; 
tấm che được nối quay được với tấm đáy; và tấm quay có khối chân nối được làm 
thích ứng để được nối với đầu nối của môđun camêra và khối đẩy ống kính, và được 
nối quay được với tấm che. Khi tấm che được quay về phía tấm đáy, tấm quay được 
quay theo cùng chiều với tấm che nhờ tương tác của khối dẫn hướng môđun sao cho 
khối chân nối và đầu nối được nối với nhau theo đường thẳng. Theo sáng chế, có thể 
tạo ra ổ cắm kiểm tra môđun camêra cho phép dẫn hướng mối nối chính xác giữa đầu 
nối của môđun camêra và khối chân nối, và duy trì kết cấu chắc chắn trong khoảng 
thời gian dài thậm chí nếu số lượng lớn hơn hoặc bằng 1000 môđun camêra được 
kiểm tra mỗi ngày trên dây chuyền sản xuất. 
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(11) 1-0023791 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/05/2015 326A  

(21) 1-2014-04106 (85) 09/12/2014 

(22) 20/06/2013 (86) PCT/US2013/046684 20/06/2013  
(30) 61/665,951 29/06/2012 US 

61/779,099 13/03/2013 US  

(87) WO2014/004229 03/01/2014 

(51) C07D 211/60; A61P 29/00; A61K 31/45; A61P 19/00 

(73) ELI LILLY AND COMPANY (US) 
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America 

(72) SCHIFFLER, Matthew Allen (US); YORK, Jeremy Schulenburg (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) HỢP CHẤT PHENOXYETYL PIPERIĐIN, MUỐI HYĐROCLORUA CỦA NÓ 

VÀ DƯỢC PHẨM CHỨA NÓ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức II: 

 

 
 

trong đó X là: 
 

 
 

R1 là H, -CN, hoặc F; 
R2 là H hoặc metyl; 
R3 là H; và 
R4 là H, metyl, hoặc etyl; hoặc 
R3 và R4 kết hợp cùng với nhau tạo ra vòng xyclopropyl; 
hoặc muối dược dụng của nó. 
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(11) 1-0023792 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/11/2014 320A  

(21) 1-2014-02871 (85) 27/08/2014 

(22) 10/01/2013 (86) PCT/JP2013/050278 10/01/2013  
(30) 2012-016077 30/01/2012 JP 

(87) WO2013/114924A1 08/08/2013 
(51) B31B 50/59; B31B 50/00 

(73) 1. TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS, LTD. (JP) 
18-1, Higashi-Gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1418627, Japan 
2. TOKAN KOGYO CO., LTD. (JP) 
18-1, Higashi-Gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1410022, Japan 

(72) TAKAO Kenichi (JP); KUNIHIRO Ichiro (JP); OGAWA Masahiro (JP); OKABE 
Seiji (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT MIẾNG GIẤY ÉP VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT 

MIẾNG GIẤY ÉP 
 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra miếng giấy ép bằng cách dập sâu tấm phôi 
mà cơ bản được làm bằng giấy sử dụng chày dập và khuôn, và thiết bị sản xuất để 
thực hiện phương pháp này, nhờ đó không tạo ra các vết nhăn phân biệt được tại các 
phần thẳng đứng của miếng giấy ép. Phương pháp sản xuất miếng giấy ép theo sáng 
chế, được thực hiện khi dập sâu phôi dạng tấm mà cơ bản được làm bằng giấy nhờ sử 
dụng chày dập và khuôn, bao gồm bước duy trì khe hở định trước giữa bộ giữ phôi 
thứ nhất và khuôn trong vùng ngoại biên ngoài của phần xử lý của phôi và tác dụng 
áp lực lên vùng bên trong theo hướng kính của nó thông qua bộ giữ phôi thứ hai, nhờ 
đó làm giảm việc nhăn nhờ hiệu quả của các chức năng tích hợp được tác dụng trong 
cả hai vùng của phôi. 
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(11) 1-0023793 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/12/2012 297A  

(21) 1-2012-00695   

(22) 16/03/2012   

(30) JP2011-118021 26/05/2011 JP 

JP2011-163487 26/07/2011 JP  

 
 

(51) A01D 63/04; A01D 61/00 

(73) KUBOTA CORPORATION (JP) 
2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 556-8601, Japan 

(72) Hiroyuki KONDO (JP); Takuya OTOMUNE (JP); Kenta MATSUMOTO (JP); 
Kazuhiko NISHIDA (JP); Fumio NAGANO (JP); Yutaka YONEDA (JP); Daigo 
HAMASUNA (JP); Yoshiyasu KOBAYASHI (JP); Junichi MARUYAMA (JP); 
Isamu ASE (JP); Kenta MURAYAMA (JP); Koji SAKAI (JP); Sadanori HIDA (JP); 
Masayuki KUMAGAI (JP); Yuichi BUNNO (JP); Shinji KOTANI (JP); Naoki 
YAMASHITA (JP); Takafumi MORIWAKI (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP LOẠI THÔNG DỤNG 

 

(57) Sáng chế đề cập đến máy gặt đập liên hợp loại thông dụng bao gồm: cơ cấu gặt-vận 
chuyển được nối truyền động và chuyển động thẳng đứng với bộ phận trước của thân 
chính của máy gặt đập liên hợp thông qua xy lanh thủy lực, cơ cấu gặt-vận chuyển 
bao gồm: bộ phận xử lý gặt để gặt các cụm với độ rộng gặt định trước để vận chuyển 
ngang các cụm được gặt đến phần trung gian theo chiều ngang của thân phương tiện 
và để cho các cụm kết hợp lại; và cơ cấu cấp liệu dạng ống vuông để vận chuyển về 
phía sau các cụm được kết hợp bởi bộ phận xử lý gặt đến thiết bị đập được bố trí trên 
thân chính của máy gặt đập liên hợp, phần bảng thao tác được bố trí trên một phía 
theo chiều ngang của thân phương tiện tại bộ phận trước của thân chính của máy gặt 
đập liên hợp, bộ phận xử lý gặt được bố trí về phía trước của phần bảng thao tác và 
cơ cấu cấp liệu được bố trí trên phía còn lại theo chiều ngang của thân phương tiện 
tương quan với phần bảng thao tác, và xy lanh thủy lực được nối đến phần góc được 
tạo thành là phần bên dưới của vách đứng trên một phía theo chiều ngang của thân 
phương tiện và một phần tấm đáy trên một phía theo chiều ngang của thân phương 
tiện của cơ cấu cấp liệu. 
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(11) 1-0023794 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/11/2012 296A  

(21) 1-2012-01130   

(22) 24/04/2012   

(30) 100114672 27/04/2011 TW  
  

(51) F01M 3/00; F01M 1/00 

(73) SANYANG MOTOR CO., LTD. (TW) 
184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 

(72) Tsu-Chuan CHOU (TW); Wen-Shyong WANG (TW) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
(54) KẾT CẤU BÔI TRƠN DÙNG CHO ĐỘNG CƠ 

 
(57) Sáng chế đề cập tới kết cấu bôi trơn dùng cho động cơ bao gồm hộp trục khuỷu, xi 

lanh, và van điều chỉnh lưu lượng. Hộp trục khuỷu có mặt trên hộp trục khuỷu, lỗ lắp 
bu lông hộp trục khuỷu, đường dẫn trong hộp trục khuỷu, và rãnh dầu trong đó lỗ lắp 
bu lông hộp trục khuỷu hở ra ở mặt trên hộp trục khuỷu, rãnh dầu được tạo ra trên 
mặt trên hộp trục khuỷu và đường dẫn trong hộp trục khuỷu kéo dài tới rãnh dầu. Xi 
lanh có đáy xi lanh, đường dẫn trong xi lanh, và lỗ lắp bu lông xi lanh, trong đó đáy 
xi lanh được kết hợp với mặt trên hộp trục khuỷu và đường dẫn trong xi lanh mở ra ở 
đáy xi lanh để nối thông với rãnh dầu và còn kéo dài tới lỗ lắp bu lông xi lanh. Van 
điều chỉnh lưu lượng được bố trí ở đường dẫn trong xi lanh. Như vậy, việc bố trí van 
điều chỉnh lưu lượng không bị giới hạn, vì thế đường dẫn dầu trong hộp trục khuỷu 
có thể được thiết kế theo cách linh hoạt hơn. 
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(11) 1-0023795 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/04/2012 289A  

(21) 1-2011-02246 (85) 26/08/2011 

(22) 26/01/2010 (86) PCT/GB2010/050114 26/01/2010  
(30) 0901293.1 26/01/2009 GB 

0901234.5 26/01/2009 GB  

(87) WO2010/084361A2 29/07/2010 

(51) A01N 59/00; A01P 9/00; A01N 59/26 

(73) 1. INNOSPEC LIMITED (GB) 
Innospec Manufacturing Park, Oil Sites Road, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 4EY, 
United Kingdom 
2. W. NEUDORFF GMBH KG (DE) 
An der Mühle 3, 31860 Emmerthal, Germany 

(72) DIXON, Nicholas John (GB); BASSETT, Derek (GB); ARNDT, Reinhold (DE); 
PROKOP, Andreas (DE); PARKER, Diana (CA); CHEN, Tianye (CN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) CHẾ PHẨM DIỆT ĐỘNG VẬT GÂY HẠI THÂN MỀM, PHƯƠNG PHÁP 

DIỆT ĐỘNG VẬT GÂY HẠI THÂN MỀM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ 
CHẾ PHẨM DIỆT ĐỘNG VẬT GÂY HẠI THÂN MỀM NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt động vật gây hại thân mềm bao gồm: chất diệt 

động vật gây hại thân mềm; chất phụ gia tăng cường hoạt tính diệt động vật gây hại 
thân mềm chứa muối canxi của axit etylen đisuxinic hoặc ion canxi và gốc 
etylenđiamin đisuxinic, có ít nhất một mol canxi cho mỗi mol axit etylenđiamin 
đisuxinic; và một chất mang có thể ăn được đối với các động vật gây hại thân mềm. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp diệt động vật gây hại thân mềm và 
phương pháp điều chế chế phẩm diệt động vật gây hại thân mềm này. 
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(21) 1-2011-03376 (85) 06/12/2011 

(22) 06/05/2010 (86) PCT/EP2010/056220 06/05/2010  
(30) 0907755.3 06/05/2009 GB  

(87) WO2010/128124A1 11/11/2010 
(51) B29C 55/06; B29C 55/18 

(73) THE SUPREME INDUSTRIES LIMITED (IN) (CH) 
612 Raheja Chambers, Nariman Point, Mumbai - 400021, India 

(72) Ole-Bendt Rasmussen (DK); Nikolaj Wettergren Rasmussen (DK) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP KÉO CĂNG MÀNG Ở TRẠNG THÁI RẮN THEO CHIỀU 

DỌC VÀ THIẾT BỊ THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị định hướng theo chiều dọc của màng 

vật liệu nhiệt dẻo (20) bao gồm trạm thu hẹp chiều rộng ngược hướng của trạm kéo 
căng theo chiều dọc (9, 10), thông qua đó chiều rộng của màng được thu hẹp dần để 
cho phép kéo căng theo chiều dọc mà không uốn cong. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 386 TẬP B - QUYỂN 1 (05.2020) 

213 

 

(11) 1-0023797 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/06/2016 339A  

(21) 1-2015-00706   

(22) 03/03/2015   

(30) JP2014-262630 25/12/2014 JP  
  

(51) B65D 90/04; F17C 1/04; B05D 7/00 

(73) TAMADA INDUSTRIES, INC. (JP) 
Ha 61-1 Muryojimachi, Kanazawa-shi, Ishikawa 920-0332 Japan 

(72) Yoshiaki Tamada (JP); Sadao Araki (JP); Hideki Tozaki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO BỒN CHỨA CÓ HAI VÁCH ĐƯỢC BỌC CHẤT 

DẺO GIA CƯỜNG 

 
(57) Sáng chế đề cập tới phương pháp chế tạo bồn chứa có hai vách được bọc chất dẻo gia 

cường có thể dễ dàng tạo lớp phủ bằng lớp chất dẻo gia cường nhờ gắn cố định màng 
chất dẻo trên bề mặt của bồn chứa có hai vách được bọc chất dẻo gia cường được 
chôn ngầm và được sử dụng để chứa các vật liệu nguy hại và các vật liệu khác. 
     Phương pháp chế tạo bồn chứa có hai vách được bọc chất dẻo gia cường bằng 
cách phủ và tạo lớp chất dẻo gia cường trên bề mặt của bồn chứa trong khi tạo khe 
hở giữa bề mặt của bồn chứa và lớp chất dẻo gia cường, phương pháp bao gồm các 
bước: gắn vật liệu phủ có các hạt mịn được trộn trong đó với một phần bề mặt của 
bồn chứa để tạo lớp phủ có các hạt mịn nhô ra một phần từ bề mặt của lớp phủ, gắn 
cố định màng chất dẻo trên bề mặt của bồn chứa nơi mà lớp phủ không được tạo ra, 
phủ phần bồn chứa được tạo có hai vách bằng màng chất dẻo, và sau đó phủ và tạo 
lớp chất dẻo gia cường trên bề mặt của bồn chứa. 
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(11) 1-0023798 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/08/2016 341A  

(21) 1-2016-01927   

(22) 27/05/2016   

(30) 2015-123906 19/06/2015 JP  
  

(51) B62J 23/00; B62J 9/00; B62J 17/06 

(73) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 

(72) Soichiro MIYAMOTO (JP); Hideaki NAKAGAWA (JP); Hiroshi KISHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) KẾT CẤU ĐỠ NẮP CHE 

 
(57) Sáng chế đề xuất kết cấu đỡ nắp che cho phép cải thiện kết cấu và mức độ dễ dàng 

của việc tháo nắp che này. 
     Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất kết cấu đỡ nắp che bao gồm: tấm 
che chân (29); và nắp che có thể tháo ra được (48) được thiết kế để che phần lõm 
(60) được tạo ra trong tấm che chân (29), nắp che (48) được đỡ bởi phần lỗ đỡ trên 
(70) và phần lỗ đỡ dưới (71), nằm ở vị trí phía trong một phần đầu của phần lõm (60) 
với một khoảng định trước và được đỡ bởi phần khóa (72) nằm ở phần đầu kia của 
phần lõm (60), và khoảng không (S) được tạo ra giữa nắp che (48) và phần lõm (60) 
trong vùng kéo dài giữa cụm gồm phần lỗ đỡ trên (70) và phần lỗ đỡ dưới (71) và 
một phần đầu của phần lõm (60). 
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(11) 1-0023799 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/06/2016 339A  

(21) 1-2016-01224 (85) 06/04/2016 

(22) 08/07/2014 (86) PCT/JP2014/068121 08/07/2014  
(30) 2013-204081 30/09/2013 JP 

(87) WO2015/045553A1 02/04/2015 
(51) F16D 65/22; F16D 125/28; F16D 65/14; F16D 121/14; F16D 51/22 

(73) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 

(72) Takatoshi EBINUMA (JP); Satoshi SAITO (JP); Yuta ISHIZAKA (JP); Yoshinobu 
HONDA (JP) 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) HỆ THỐNG PHANH LIÊN HỢP BÁNH TRƯỚC VÀ BÁNH SAU CỦA XE 

 

(57) Sáng chế đề xuất hệ thống phanh liên hợp bánh trước và bánh sau của xe được trang 
bị cần đạp phanh (41) được vận hành bởi chân của người đi xe, và cơ cấu phân phối 
lực phanh liên kết với cần đạp phanh (41) và phân phối lực phanh tác động lên cần 
đạp phanh (41) cho phanh bánh sau (16) và phanh bánh trước (15). Phanh bánh sau 
(16) được trang bị các guốc phanh (45, 46) để cấp lực phanh cho tang phanh (43) mà 
quay cùng với bánh xe (16), chốt neo (47) đỡ quay được một đầu của các guốc phanh 
(45, 46), và trục cam (65) có cam (60) để mở rộng đầu kia của các guốc phanh (45, 
46). Cam (60) có phần vát (73, 74) trên mặt bên mà hướng cách ra xa một chiều 
khiến cho ngay cả khi cam này quay theo chiều ngược lại, thì trục cam (34) làm giảm 
lượng tách ra của các guốc phanh (45, 46). 
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(21) 1-2018-00740   

(22) 23/02/2018   

(30) 2017-043332 07/03/2017 JP  
  

(51) B01F 7/08; C02F 11/02; A47K 11/03 

(73) SEIWA DENKO CO., LTD. (JP) 
3-2, 1-chome, 1-jo, Kogyodanchi, Asahikawa, Hokkaido 078-8271 Japan 

(72) Toshihiro Kitsui (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) BỒN VỆ SINH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐƯỢC BỐ TRÍ THIẾT BỊ XỬ LÝ 

PHÂN HỦY VÀ BUỒNG VỆ SINH SẴN SÀNG ĐỂ LẮP RÁP BỒN VỆ SINH 
NÀY 

 
(57) Sáng chế đề xuất bồn vệ sinh công nghệ sinh học được bố trí thiết bị xử lý phân hủy 

bao gồm: thiết bị xử lý phân hủy bao gồm: bể xử lý mà có khoảng hở cho bồn cầu và 
khoảng hở kiểm tra được tạo ra ở bề mặt trên; hai trục quay theo chiều ngang trong 
bể xử lý để sao cho song song với nhau, và được dẫn động và quay được trong bể xử 
lý; và cánh truyền tải được tạo ra theo cách xoắn quanh mỗi trục quay; và bồn cầu 
không xả nước được gắn với tấm bệ gắn bồn cầu mà che khoảng hở cho bồn cầu của 
thiết bị xử lý phân hủy. Sáng chế cũng đề cập đến buồng vệ sinh sẵn sàng để lắp ráp 
bao gồm bồn vệ sinh công nghệ sinh học được bố trí thiết bị xử lý phân hủy. 
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(11) 1-0023801 B (15) 21/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/11/2011 284A  

(21) 1-2011-01509 (85) 13/06/2011 

(22) 12/11/2009 (86) PCT/US2009/064220 12/11/2009  
(30) 61/199,253 15/11/2008 US  

(87) WO2010/056872 20/05/2010 
(51) A01N 43/42; A61K 8/49; A61K 31/47; A61K 47/40; A01N 43/44; A01P 1/00 

(73) MELINTA SUBSIDIARY CORP. (US) 
300 George Street, Suite 301 New Haven, CT 06511 (US) 

(72) LI, Danping (US); BURAK, Eric, S. (US); DRESBACK, David, S. (US); LORD, 
Danielle, Beurer (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) DƯỢC PHẨM KHÁNG KHUẨN 

 
(57) Sáng chế đề cập đến các dược phẩm kháng khuẩn và cụ thể hơn là, các dược phẩm 

chứa các dẫn xuất axit quinolon carboxylic. Các dược phẩm này có độ hòa tan, độ ổn 
định và khả năng dung nạp được cải thiện. Dược phẩm này là hữu ích để dùng qua 
đường tĩnh mạch để điều trị, phòng ngừa, hoặc làm giảm nguy cơ lây nhiễm. 
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(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/02/2013 299A  

(21) 1-2011-03665 (85) 29/12/2011 

(22) 21/03/2011 (86) PCT/US2011/029239 21/03/2011  
(30) 12/750,862 31/03/2010 US

PCT/US2010/029331 31/03/2010 US

PCT/US2010/033374 03/05/2010 US

12/772,472 03/05/2010 US

12/781,259 17/05/2010 US

PCT/US2010/035121 17/05/2010 US

13/048,315 15/03/2011 US

PCT/US2011/028872 17/03/2011 US

PCT/US2011/029034 18/03/2011 US

13/051,682 18/03/2011 US

PCT/US2011/029234 21/03/2011 US

13/052,348 21/03/2011 US

13/052,575 21/03/2011 US 

(87) WO2011/123278 06/10/2011 

(51) F25J 3/00; F25J 5/00; C10L 3/10 

(73) 1. ORTLOFF ENGINEERS, LTD. (US) 
415 W. Wall, Suite 2000, Midland, TX 79701, US 
2. S.M.E. PRODUCTS LP (US) 
6715 Theall, Houston, Texas 77066, USA. 

(72) JOHNKE, Andrew, F. (US); WILKINSON, John, D. (US); LYNCH, Joe, T. (US); 
LEWIS, W., Larry (US); HUDSON, Hank, M. (US); TYLER, L., Don (US); 
CUELLAR, Kyle, T. (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) QUY TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TÁCH DÒNG KHÍ CHỨA HYDROCACBON 

 

(57) Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị dùng cho hệ thống thiết bị xử lý gọn nhẹ để 
thu hồi các thành phần gồm hai (hoặc ba) nguyên tử cacbon và các thành phần 
hydrocacbon nặng hơn từ dòng khí hydrocacbon. Dòng khí này được làm lạnh và 
được chia thành dòng thứ nhất và dòng thứ hai. Dòng thứ nhất còn được làm lạnh 
thêm, được làm giãn nở đến áp suất thấp hơn, và được cung cấp dưới dạng nguyên 
liệu giữa hai phương tiện hấp thụ. Dòng thứ hai được làm giãn nở đến áp suất thấp 
hơn và được cung cấp dưới dạng nguyên liệu dưới đáy vào phương tiện hấp thụ phía 
dưới. Dòng chất lỏng chưng cất từ đáy của phương tiện hấp thụ phía dưới được gia 
nhiệt trong phương tiện truyền nhiệt và chuyển khối để cất tách ra các thành phần dễ 
bay hơi của nó. Dòng hơi chưng cất từ đỉnh của phương tiện truyền nhiệt và chuyển 
khối được làm lạnh bằng dòng hơi chưng cất từ đỉnh của phương tiện hấp thụ phía 
trên, nhờ đó tạo thành dòng được ngưng tụ mà được cấp dưới dạng nguyên liệu đỉnh 
vào phương tiện hấp thụ phía trên. 
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(11) 1-0023803 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/04/2012 289A  

(21) 1-2011-03210 (85) 23/11/2011 

(22) 05/07/2010 (86) PCT/JP2010/061407 05/07/2010  
(30) 2009-165221 14/07/2009 JP 

(87) WO2011/007692 20/01/2011 
(51) B01D 21/24; B01D 21/26; B01D 21/02; B01D 21/06 

(73) KOBELCO ECO-SOLUTIONS CO., LTD. (JP) 
4-78, Wakinohama-cho 1-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072 Japan 

(72) Tsutomu TAKENAKA (JP); Akihiro NAKASHIMA (JP); Takaaki HIRAI (JP); 
Akihiko NISHIZAWA (JP); Hiroki ISHII (JP); Tetsuo YAMASHITA (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) THIẾT BỊ TÁCH RẮN LỎNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÁCH RẮN LỎNG 

 

(57) Sáng chế đề xuất thiết bị tách rắn lỏng có thể tạo ra nước trên mặt hiệu quả và thỏa 
đáng. Được đề xuất là thiết bị tách rắn lỏng bao gồm thùng tách rắn lỏng có khu vực 
tách rắn lỏng, thông qua khu vực này thùng tách rắn lỏng tạo ra nước nổi trên mặt và 
bùn cô đặc từ nước thô chứa bùn bằng sự lắng trọng lực, trong đó tỷ lệ hàm lượng 
bùn trong nước trên mặt nhỏ hơn tỷ lệ hàm lượng bùn trong nước thô và tỷ lệ hàm 
lượng bùn trong bùn cô đặc lớn hơn tỷ lệ hàm lượng bùn trong nước thô; bộ phân 
phối được bố trí bên dưới mức chất lỏng của thùng tách rắn lỏng để phân phối và 
cung cấp nước thô vào trong khu vực tách rắn lỏng; và thùng vận chuyển được bố trí 
ở phía trên của bộ phân phối để vận chuyển nước thô đã cung cấp đến bộ phân phối 
sao cho nước thô đã cung cấp vào trong thùng vận chuyển được vận chuyển trong khi 
đang được chảy bên trong thùng vận chuyển, thiết bị tách rắn lỏng được cấu hình sao 
cho nước thô chảy bên trong thùng vận chuyển trong khi đang được ép ngược vào bề 
mặt chu vi bên trong của thùng vận chuyển bởi ít nhất một trong hai lực ly tâm và 
trọng lực. 
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(22) 25/11/2011 (86) PCT/JP2011/077167 25/11/2011  
(30) 2010-271266 06/12/2010 JP 

(87) WO2012/077510 14/06/2012 
(51) B01J 23/56; F01N 3/20; B01J 37/02; B01D 53/94; B01J 23/63 

(73) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP) 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 

(72) ITOU, Yutaka (JP); MOROZUMI, Naohiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CHẤT XÚC TÁC LÀM SẠCH KHÍ XẢ VÀ 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chất xúc tác làm sạch khí xả bao gồm 

bước (a) là chuẩn bị chất mang oxit kim loại chứa ziriconi; bước (b) là chuẩn bị dung 
dịch chứa rođi; và bước (c) là thêm chất mang oxit kim loại được chuẩn bị ở bước 
(a), và amoni cacbonat, amoni hydrocacbonat hoặc dung dịch nước amoniac vào 
dung dịch được chuẩn bị ở bước (b) để thu được dung dịch có độ pH được điều chỉnh 
nằm trong khoảng bằng 3,0 hoặc cao hơn và 7,5 hoặc thấp hơn. Sáng chế đề xuất 
phương pháp có khả năng sản xuất chất xúc tác làm sạch khí xả gồm chất mang oxit 
kim loại chứa ziriconi và rođi có cỡ hạt nhỏ được mang trên chất mang oxit kim loại 
với mức độ phân tán cao. 
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(21) 1-2012-01548 (85) 01/06/2012 

(22) 16/12/2010 (86) PCT/JP2010/072644 16/12/2010  
(30) 2009-298787 28/12/2009 JP 

(87) WO2011/081027 07/07/2011 
(51) A61F 13/15; A61F 13/49 

(73) UNI-CHARM CORPORATION (JP) 
182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111, Japan 

(72) HASHINO, Yuki (JP); PHICHETKITJAWAT, Sarinee (TH); MASAKI, Shunsuke 
(JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) VẬT DỤNG THẤM HÚT KIỂU MẶC 

 

(57) Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút kiểu mặc được cải thiện để tạo điều kiện cho 
các nếp gấp được tạo ra ở vùng thắt lưng phía trước cũng như ở vùng thắt lưng phía 
sau được làm trơn. Vật dụng thấm hút dưới dạng tã lót (10) bao gồm các bộ phận thắt 
lưng phía trước (20) và phía sau (30), bộ phận đũng (40) ở giữa đó để các bộ phận 
thắt lưng phía trước (20) và phía sau (30) này được liên kết với nhau. Các bộ phận 
thắt lưng phía trước (20) và phía sau (30) kéo dài từ các đầu ngoài thắt lưng (22), 
(32) về phía của vùng đũng (13) và lần lượt bao gồm các vùng thứ nhất (71) chồng 
lên các cánh đầu phía trước (46) và phía sau (47) của kết cấu thấm hút (41) và các 
vùng thứ hai (72) liền kề với các vùng thứ nhất (71) tương ứng. 
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(45) 25/05/2020 386B  
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(21) 1-2016-03955 (85) 19/10/2016 

(22) 21/03/2014 (86) PCT/CN2014/073896 21/03/2014  
  (87) WO2015/139318A1 24/09/2015 
(51) H04W 74/08 

(73) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) NAN, Fang (CN); YU, Zheng (CN); CHENG, Xingqing (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) PHƯƠNG PHÁP PHẢN HỒI TRUY CẬP NGẪU NHIÊN VÀ THIẾT BỊ ĐẦU 

CUỐI NGƯỜI DÙNG 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp phản hồi truy cập ngẫu nhiên, trạm gốc, và thiết bị 

đầu cuối và có thể làm giảm sự lãng phí công suất của thiết bị đầu cuối. Phương pháp 
bao gồm các bước: thu đoạn đầu truy cập ngẫu nhiên được gửi theo cách thức nâng 
cao; xác định ít nhất một trong số thông tin mức hoặc thông tin tài nguyên tương ứng 
với đoạn đầu truy cập ngẫu nhiên được gửi theo cách thức nâng cao; và gửi phản hồi 
truy cập ngẫu nhiên (RAR) của đoạn đầu truy cập ngẫu nhiên theo ít nhất một trong 
số thông tin mức hoặc thông tin tài nguyên, ở đó RAR được mang bởi kênh chia sẻ 
đường xuống vật lý (PDSCH). 
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(43) 25/05/2016 338A  

(21) 1-2016-00772 (85) 02/03/2016 

(22) 27/05/2014 (86) PCT/JP2014/064561 27/05/2014  
(30) 2013-168421 14/08/2013 JP

2014-087426 21/04/2014 JP 

(87) WO2015/022804A3 19/02/2015 

(51) H02K 21/22; H02K 1/27; H02K 7/00; H02K 29/03; F02N 11/04 

(73) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP) 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 

(72) Takayuki KOBAYASHI (JP); Haruyoshi HINO (JP); Takahiro NISHIKAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) ĐỘNG CƠ DẪN ĐỘNG ĐỒNG BỘ VÀ CỤM DẪN ĐỘNG 

 

(57) Sáng chế đề xuất động cơ dẫn động đồng bộ thoả mãn mômen cao, công suất ra cao 
và giảm kích cỡ với mức độ cao hơn. Động cơ dẫn động đồng bộ gồm: stato gồm lõi 
stato (ST) và các cuộn dây, lõi stato (ST) gồm nhiều răng (43) được đặt cách nhau 
theo khe được tạo ra giữa chúng theo phương dọc theo đường tròn, cuộn dây kéo dài 
qua khe, mỗi răng trong số nhiều răng (43) gồm phần được cuộn dây cuốn quanh; và 
rôto gồm nhiều phần nam châm vĩnh cửu (37), phần gông sau (34) và nhiều phần 
gông bổ trợ (35, 235), nhiều phần nam châm vĩnh cửu (37) được sắp xếp theo các 
khoảng cách theo phương dọc theo đường tròn, mỗi phần trong số nhiều phần nam 
châm vĩnh cửu (37) có mặt nam châm hướng vào lõi stato (ST), phần gông sau (34) 
đỡ nhiều phần nam châm vĩnh cửu (37), phần gông sau (34) được bố trí đối diện với 
các mặt nam châm của nhiều phần nam châm vĩnh cửu (37) theo hướng đối nhau 
giữa lõi stato (ST) và các mặt nam châm, nhiều phần gông bổ trợ (35, 235) được bố 
trí vào phần gông sau (34) và được sắp xếp ở các khoảng cách, nhiều phần gông bổ 
trợ (35, 235) được đối diện với lõi stato (ST). Mỗi răng trong số nhiều răng (43) gồm 
phần đầu xa (43c) được đối diện với mặt nam châm. Phần đầu xa (43c) có bề rộng 
theo phương dọc theo đường tròn nhỏ hơn so với tổng của bề rộng theo phương dọc 
theo đường tròn của mặt nam châm và bề rộng theo phương dọc theo đường tròn của 
mặt đầu xa (35p) của phần gông bổ trợ (35, 235). Số lượng của các mặt nam châm 
nhiều hơn so với số lượng của các răng. 
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(11) 1-0023808 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/03/2012 288A  

(21) 1-2011-02404   

(22) 12/09/2011   

(30) 201010281916.0 15/09/2010 CN  
  

(51) G09B 23/22 

(73) ADDEST TECHNOVATION PRIVATE LIMITED (SG) 
101 Cecil Street, #09-07 Tong Eng Building, Singapore 069533 

(72) TAN KAH CHYE (SG); HO KWOK CHIANG (SG) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM QUANG HỌC 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp thực hiện thí nghiệm quang học bằng cách sử 

dụng bộ dụng cụ để thực hiện thí nghiệm quang học sao cho kết quả thí nghiệm có 
thể chính xác hơn. 
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(11) 1-0023809 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/07/2017 352A  

(21) 1-2016-04992   

(22) 20/12/2016   

(30) 10-2015-0188447 29/12/2015 KR  
  

(51) H01R 33/76 

(73) NTS CO., LTD. (KR) 
77, Mijuk 1-gil, Pungse-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea 

(72) JEONG Woo Yeol (KR); EUM, Gi Soo (KR); JANG, Tae Young (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Ổ CẮM KIỂM TRA MÔĐUN CAMÊRA 

 
(57) Sáng chế đề cập tới ổ cắm kiểm tra môđun camêra, ổ cắm kiểm tra môđun camêra 

này bao gồm: tấm đáy có khối giao diện nối với bảng mạch chính, và được làm thích 
ứng để đỡ môđun camêra ở mặt trên của nó; và tấm che được làm thích ứng để mở 
hoặc đóng mặt trên của tấm đáy, và có khối chân nối và bảng mạch phụ được lắp trên 
đó, khối chân nối được nối với đầu nối của môđun camêra. Tấm che có khối đệm 
được làm thích ứng để nối điện chân cắm Pogo của khối giao diện và tiếp điểm điện 
của bảng mạch phụ với nhau khi tấm che đóng mặt trên của tấm đáy. Theo sáng chế, 
có thể tạo ra ổ cắm kiểm tra môđun camêra cho phép việc thay thế bảng mạch phụ do 
hiện tượng mài mòn và hư hại của tiếp điểm điện được ngăn chặn thậm chí nếu chân 
cắm của khối giao diện và tiếp điểm điện trở thành tiếp xúc với nhau lặp lại nhiều lần 
trong quá trình kiểm tra. 
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(11) 1-0023810 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 30/01/2012 286A  

(21) 1-2011-02312 (85) 01/09/2011 

(22) 04/02/2010 (86) PCT/US2010/000307 04/02/2010  
(30) 61/202,207 05/02/2009 US 

61/213,927 30/07/2009 US  

(87) WO 2010/090737 A1 12/08/2010 

(51) A61K 31/50; C07D 401/00; A61K 31/501 

(73) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (JP) 
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan 

(72) TANIGUCHI, Takahiko (JP); KAWADA, Akira (JP); KONDO, Mitsuyo (JP); 
QUINN, John, F. (US); KUNITOMO, Jun (JP); YOSHIKAWA, Masato (JP); 
FUSHIMI, Makoto (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) HỢP CHẤT PYRIDAZINON, TIỀN DƯỢC CHẤT CỦA CHÚNG VÀ DƯỢC 

PHẨM CHỨA CHÚNG 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất có hiệu quả ức chế PDE, và hợp chất này hữu ích làm 

thuốc phòng hoặc điều trị bệnh bệnh tâm thần phân liệt hoặc v.v.. 
     Hợp chất có công thức (I): 
trong đó: 
 

 
 

     R1 là phần tử thế, 
     R2 là nguyên tử hydro, hoặc phần tử thế, 
     R3 là nguyên tử hydro, hoặc phần tử thế, 
     vòng A là vòng thơm có thể được thế, 
     và vòng B là vòng dị thơm có 5 cạnh có thể được thế, 
hoặc muối của chúng. 
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(11) 1-0023811 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/02/2016 335A  

(21) 1-2015-04674 (85) 08/12/2015 

(22) 27/05/2014 (86) PCT/US2014/039494 27/05/2014  
(30) 61/828,740 30/05/2013 US 

61/905,329 18/11/2013 US  

(87) WO2014/193781 04/12/2014 

(51) C07D 217/16; A61P 25/18; A61K 31/472; A61P 25/16 

(73) ELI LILLY AND COMPANY (US) 
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America 

(72) BEADLE, Christopher David (GB); COATES, David Andrew (US); HAO, Junliang 
(US); KRUSHINSKI JR., Joseph Herman (US); REINHARD, Matthew Robert (US); 
SCHAUS, John Mehnert (US); WOLFANGEL, Craig Daniel (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) HỢP CHẤT 3,4-DIHYDROISOQUINOLIN-2(1H)-YL VÀ DƯỢC PHẨM 

CHỨA CHÚNG 

 
(57) Sáng chế đề xuất một số hợp chất 3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl, cụ thể là các hợp 

chất có công thức I, và các dược phẩm chứa chúng. Các hợp chất này là hữu hiệu để 
điều trị chứng suy giảm nhận thức đi kèm với bệnh Parkinson hoặc bệnh tâm thần 
phân liệt. 
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(11) 1-0023812 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/08/2013 305A  

(21) 1-2013-01917 (85) 21/06/2013 

(22) 18/11/2011 (86) PCT/IN2011/000803 18/11/2011  
(30) 3170/MUM/2010 22/11/2010 IN 

(87) WO2012/070065 31/05/2012 
(51) C10G 29/20; B01D 53/52; B01D 53/77; C10L 3/10; C10G 29/24; C10L 1/185; C10L 

1/198; B01D 53/14; C10G 29/22 

(73) DORF KETAL CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED (IN) 
Dorf Ketal Tower, D'Monte Street, Orlem, Malad (W), Mumbai 400 064, 
Maharashtra, India 

(72) SUBRAMANIYAM, Mahesh (IN) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) CHẾ PHẨM PHỤ GIA ĐỂ KHỬ HYDRO SULFUA VÀ PHƯƠNG PHÁP KHỬ 

HYDRO SULFUA TRONG HYDROCACBON VÀ DÒNG HYDROCACBON 

 
(57) Sáng chế đề cập đến chế phẩm phụ gia để khử hydro sulfua chỉ chứa glyoxal và hợp 

chất polyme mà hợp chất polyme này được sản xuất từ propylen oxit, trong đó chế 
phẩm này có khả năng khử hoặc loại bỏ hydro sulfua ra khỏi các hydrocacbon hoặc 
các dòng hydrocacbon mà không gây ra bất kỳ vấn đề nào. 
     Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sử dụng chế phẩm phụ gia chỉ chứa 
glyoxal và hợp chất polyme để khử hydrosulfua ra khỏi các hydrocacbon và dòng 
hydrocacbon. 
     Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp khử các hợp chất chứa lưu huỳnh 
bao gồm hydro sulfua ra khỏi các hydrocacbon hoặc dòng hydrocacbon bằng chế 
phẩm phụ gia chỉ chứa glyoxal và hợp chất polyme mà hợp chất polyme này được 
sản xuất từ propylen oxit. 
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(11) 1-0023813 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/02/2015 323A  

(21) 1-2013-02486   

(22) 07/08/2013   

(51) A01K 31/00; A01K 31/19; A01K 31/16 

(73) CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA 
(VN) 
248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(72) Lê Hữu Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) QUY TRÌNH ẤP TRỨNG VÀ NUÔI CHIM YẾN 

 
(57) Sáng chế đề cập quy trình ấp trứng và nuôi chim yến (Aerodramus fuciphagus), trong 

đó quy trình này bao gồm các bước: a) thu thập và phân loại trứng chim yến; b) ấp 
trứng trong thiết bị ấp trứng; c) cho trứng nở; d) ủ ấm chim non và e) chăm sóc chim 
non. Quy trình theo sáng chế cho phép tăng tỷ lệ nở lên tới 90% và tỷ lệ sống của 
chim non lên tới 75% tạo điều kiện cho việc nhân giống và phát triển đàn chim yến 
để phát triển ngành công nghiệp nuôi chim yến trong nhà. 
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(11) 1-0023814 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/11/2013 308A  

(21) 1-2013-02574 (85) 19/08/2013 

(22) 01/07/2011 (86) PCT/FR2011/051550 01/07/2011  
(30) 11 51354 18/02/2011 FR  

(87) WO2012/110711 23/08/2012 
(51) A21D 2/14; C12R 1/865; C12N 15/01; A21D 8/04; C12N 1/18 

(73) LESAFFRE ET COMPAGNIE (FR) 
41, rue Etienne Marcel, 75001 Paris, France 

(72) LADRIERE, Jean-Marc (FR); BARTOLUCCI, Jean-Charles (FR); SUCHER, 
Fabienne (FR); THOMAS, Benoit (FR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(54) CHỦNG SACCHAROMYCES CEREVISIAE THÍCH HỢP ĐỂ SẢN XUẤT 

NẤM MEN BÁNH MỲ CHỊU ĐƯỢC ÁP SUẤT THẨM THẤU VÀ CÓ TÍNH 
KHÁNG NỘI ĐỐI VỚI AXIT HỮU CƠ YẾU VÀ NẤM MEN BÁNH MỲ THU 
ĐƯỢC TỪ CHỦNG NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến chủng Saccharomyces cerevisiae thích hợp để sản xuất nấm 

men bánh mỳ chịu được áp suất thẩm thấu và có tính kháng nội đối với axit hữu cơ 
yếu. 
     Các chủng theo sáng chế được thu bằng quy trình lai hoặc gây đột biến đối với 
chủng S. cerevisiae công nghiệp được lưu giữ ngày 8-7-2010 tại Bảo tàng giống vi 
sinh vật quốc gia (CNCM - French National Collection of Microorganism Cultures) 
với số hiệu lưu giữ  I-4341, hoặc từ chủng công nghiệp liên quan với nó thông qua 
profin Ty và/hoặc thông qua việc lập bản đồ vị trí tính trạng số lượng (lập bản đồ 
QTL). 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 386 TẬP B - QUYỂN 1 (05.2020) 

232 

 

(11) 1-0023815 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/11/2015 332A  

(21) 1-2015-01838 (85) 25/05/2015 

(22) 25/10/2013 (86) PCT/EP2013/072397 25/10/2013  
(30) 12290369.3 25/10/2012 EP  

(87) WO2014/064252A2 01/05/2014 
(51) B01J 13/06; A61K 8/81; B01J 13/20; A61K 8/11; A61Q 13/00 

(73) 1. GIVAUDAN SA (CH) 
Chemin de la Perfumerie 5, CH-1214 Vernier, Switzerland 
2. L'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (FR) 
place Jussieu, F-75252 Paris Cedex 05, France 
3. LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FR) 
rue Michel Ange, F-75794 Paris Cedex 16, France 

(72) BONE, Stephane (FR); GEFFROY, Cédric (FR); LE TIRILLY, Sandrine (FR); 
PERRIN, Patrick (FR); VAUTRIN, Claire (FR); MONTEUX, Cècile (FR); 
PANTOUSTIER, Nadége (FR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP BAO NANG CHẤT THƠM DẠNG LỎNG, CHẤT THƠM 

ĐƯỢC BAO NANG VÀ SẢN PHẨM TẠO MÙI THƠM CHỨA CHẤT THƠM 
ĐƯỢC BAO NANG 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp bao nang hoạt chất bao gồm các bước: 

     (a) phân tán hoạt chất trong môi trường nước có độ pH nhỏ hơn 6; 
     (b) tạo ra lớp vỏ polyme trên hoạt chất đã được phân tán này bằng cách lắng phủ 
lần lượt các lớp polyme, mỗi lớp polyme có khả năng liên kết hydro với lớp trước đó;
     để thu được huyền phù đặc của các viên nang chứa hoạt chất trong nước; 
     khác biệt ở chỗ, một trong số hai lớp đầu tiên là axit polycarboxylic và hai đến 
bốn lớp đầu tiên cùng nhau có môđun giãn nở khi ép mặt phân cách lớn hơn 
10mN/m. 
     Phương pháp theo sáng chế cho phép tạo ra các lớp vỏ polyme một cách chính 
xác để cho thành của viên nang trở nên mỏng hơn mà không bị giảm độ bền. Kỹ 
thuật này đặc biệt hữu hiệu để bao nang các chất thơm và chất tạo hương vị. 
     Sáng chế còn đề cập đến chất thơm được bao nang và sản phẩm tạo mùi thơm 
chứa chất thơm được bao nang này. 
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(11) 1-0023816 B (15) 23/04/2020 
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(43) 26/03/2018 360A  

(21) 1-2017-05292 (85) 27/12/2017 

(22) 28/06/2016 (86) PCT/JP2016/069182 28/06/2016  
(30) JP 2015-129944 29/06/2015 JP 

(87) WO2017/002827 05/01/2017 
(51) C07H 21/02; A61K 31/7084; A61P 11/10; A61P 27/02; A61J 3/00; A61P 11/00 

(73) YAMASA CORPORATION (JP) 
10-1, 2-chome Araoicho, Choshi-shi Chiba 2880056, Japan 

(72) OHBA, Yusuke (JP); MIYOSHI, Kentaro (JP); KANO, Fumitaka (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN TINH THỂ P1,P4-BIS(5'-

URIDYL)TETRAPHOSPHAT 
 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp bảo quản tinh thể P1,P4-bis(5'-uridyl)tetraphosphat 
dễ dàng và ổn định trong thời gian dài. Phương pháp theo sáng chế bảo quản các tinh 
thể p1,p4-bis(5'-uridyl) được đóng gói, trong đó điều kiện bảo quản được chọn trong 
số các điều kiện từ (1) đến (3) sau: (1) nhiệt độ bảo quản nằm trong khoảng từ 0°C 
đến nhỏ hơn 25°C; (2) nhiệt độ bảo quản nằm trong khoảng từ 25°C đến nhỏ hơn 
40°C và độ pH của tinh thể nằm trong khoảng từ 4,5 đến 8,0; và (3) nhiệt độ bảo 
quản nằm trong khoảng từ 40°c đến nhỏ hơn 60°C và độ pH của tinh thể nằm trong 
khoảng từ 5,0 đến 6,4 và các tinh thể P1,P4-bis(5'-uridyl)tetraphosphat hoặc muối 
dược dụng của nó được bảo quản trong điều kiện đã chọn. 
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(11) 1-0023817 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/10/2016 343A  

(21) 1-2016-01091   

(22) 25/03/2016   

(30) JP2015-068372 30/03/2015 JP  
  

(51) F01N 13/08; F01N 3/24; F01N 13/14; F01N 13/00 

(73) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 

(72) Yuji KURASAWA (JP); Toshiaki KIMURA (JP); Takumi YAMAGUCHI (JP); 
Akihiro IIMURO (JP); Kazuyuki NAKAI (JP); Nobuyuki KISHI (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) KẾT CẤU ĐƯỜNG XẢ KHÍ CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

 

(57) Sáng chế đề cập tới kết cấu đường xả khí của động cơ đốt trong có khả năng ngăn 
ngừa tổn thất nhiệt của khí thải do tiếp xúc với đầu hình trụ, tránh kẹt với cảm biến 
hoặc thiết bị tương tự gắn trực tiếp với đầu hình trụ, và nhờ đó đạt được cả việc duy 
trì độ chính xác dò của cảm biến hoặc thiết bị tương tự lẫn đẩy mạnh sự hoạt hóa của 
chất xúc tác làm sạch khí thải. 
     Trong kết cấu đường xả khí của động cơ đốt trong trong đó: cửa xả (42) mà có tác 
dụng như đường thoát khí (6) được tạo trong đầu hình trụ (33); ống xả (5) được nối 
với cửa xả và chất xúc tác làm sạch khí thải (9) được đặt trong ống xả; cảm biến khí 
thải (8) có phần cảm biến (8a) quay mặt vào bên trong đường thoát khí được gắn vào 
đầu hình trụ; và đường thoát khí được tạo bằng cách lắp đầu vào (7a) của ống trong 
dạng ống (7) vào trong cửa xả và lắp đầu ra (7b) của nó vào trong ống xả này, đầu 
vào của ống trong được bố trí ở đầu vào của phần cảm biến trong đường thoát khí, 
phần ngăn cảm biến (70A, 70B, 70C) để ngăn phần cảm biến được tạo trong ống 
trong, và phần cảm biến được bố trí sao cho quay mặt vào bên trong ống trong nhờ 
phần ngăn cảm biến của ống trong. 
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(11) 1-0023818 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/10/2014 319A  

(21) 1-2014-02827 (85) 22/08/2014 

(22) 01/05/2012 (86) PCT/JP2012/061580 01/05/2012  
  (87) WO2013/164887A1 07/11/2013 
(51) H04L 12/28 

(73) FUJI ELECTRIC CO., LTD. (JP) 
1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-9530, Japan 

(72) MITSUI, Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) HỆ THỐNG ĐỒNG BỘ HÓA TÍN HIỆU, BỘ ĐA XỬ LÝ VÀ HỆ THỐNG 

ĐỒNG BỘ HÓA NÚT 
 

(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống đồng bộ hóa tín hiệu, bộ đa xử lý, và hệ thống đồng bộ 
hóa nút trong đó giá trị tham chiếu được thiết lập, và tín hiệu tham chiếu thứ nhất và 
tín hiệu tham chiếu thứ hai được tạo ra bởi bộ tạo tín hiệu tham chiếu thứ nhất và bộ 
tạo tín hiệu tham chiếu thứ hai khi các giá trị đếm tương ứng của chúng đạt đến giá 
trị tham chiếu. Việc xử lý định trước được thực hiện nhờ nhận tín hiệu tham chiếu 
thứ nhất được tạo ra. Việc xử lý khởi động lại được thực hiện nhờ nhận tín hiệu tham 
chiếu thứ nhất. Thời gian gián tiếp từ thời điểm khởi động lại đến thời điểm bắt đầu 
việc xử lý định trước được đo. Giá trị đếm tại thời điểm bắt đầu việc xử lý định trước 
được thu nhận sau khi thời gian gián tiếp trôi qua. Khi giá trị đếm thu nhận được là 
khác với giá trị thời gian gián tiếp, thì tín hiệu tham chiếu thứ nhất và tín hiệu tham 
chiếu thứ hai được xác định là không đồng bộ. Giá trị hiệu chỉnh đồng bộ hóa đặt 
được bằng cách trừ giá trị đếm từ giá trị thời gian gián tiếp. Giá trị đạt được bằng 
cách trừ giá trị hiệu chỉnh đồng bộ hóa từ giá trị tham chiếu được thiết lập như là giá 
trị tham chiếu tạm thời trong bộ tạo tín hiệu tham chiếu thứ hai. 
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(11) 1-0023819 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/10/2014 319A  

(21) 1-2014-01905 (85) 11/06/2014 

(22) 27/11/2012 (86) PCT/EP2012/073727 27/11/2012  
(30) 201110463131.X 21/12/2011 CN 

(87) WO2013/092131 27/06/2013 
(51) H05K 3/42; C25D 3/38; C25D 7/12; H01L 21/288; C23C 18/16; C25D 5/18 

(73) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH (DE) 
Erasmusstraβe 20, 10553 Berlin, Germany 

(72) MIRKOVIC, Marko (DE); KLOBUS, Marcin (DE); TONG, Terry (CN); CHEN, Ted 
(CN); TANG, Tiger (CN); MOSER, Christoph (AT) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) PHƯƠNG PHÁP MẠ ĐỒNG 

 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp mạ đồng để chế tạo các bảng mạch in, các nền IC 
và tương tự. Phương pháp này là thích hợp cho việc điền đầy lỗ thông theo đúng sự 
kết hợp và điền đầy các lỗ rất nhỏ có màng chắn. 
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(11) 1-0023820 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/08/2012 293A  

(21) 1-2012-01655 (85) 13/06/2012 

(22) 06/04/2011 (86) PCT/EP2011/055385 06/04/2011  
(30) 10165116.4 07/06/2010 EP  

(87) WO2011/154173A1 15/12/2011 
(51) B65D 5/02; B65B 43/10; B65B 43/24; B65D 5/74; B65D 5/06; B65D 5/42; B65B 

3/02; B65B 9/067 

(73) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. (CH) 
70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 

(72) BARBIERI, Marcello (IT); PUTZER, Siegrid (IT); OLIVIERI, Alice (IT); PERTUSI, 
Stefania (IT); NASSIF, Joyce (LB) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) BAO GÓI KÍN DÙNG CHO CÁC THỰC PHẨM RÓT ĐƯỢC VÀ VẬT LIỆU 

BAO GÓI DẠNG TẤM DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT CÁC BAO GÓI NÀY 
 

(57) Sáng chế đề cập đến bao gói kín (1, 1') dùng cho các thực phẩm rót được, bao gồm 
tấm ốp phía đáy hình tứ giác (6) gồm mép trước thứ nhất (10) và mép sau thứ hai 
(11) nằm đối diện với nhau; tấm ốp phía trên hình tứ giác (5) nằm đối diện với tấm 
ốp phía đáy (6) và bao gồm mép trước thứ ba (15) và mép sau thứ tư (16); tấm ốp 
phía trước (8) kéo dài từ mép thứ nhất đến mép thứ ba (10, 15); và tấm ốp phía sau 
(7, 7’) kéo dài từ mép thứ hai đến mép thứ tư (15, 16); khoảng cách từ mép thứ nhất 
đến mép thứ ba (10, 15) nhỏ hơn so với khoảng cách từ mép thứ hai đến mép thứ tư 
(11, 16); tấm ốp phía trên (5) được bố trí mặt phẳng thứ nhất được xác định bởi các 
mép thứ nhất và thứ hai (10, 11); mép thứ nhất và thứ ba (10, 15) xác định mặt phẳng 
tham chiếu lý thuyết thứ hai (P); tấm ốp phía trước (8) bao gồm mép thứ năm và mép 
thứ sáu (19, 20) nằm đối diện nhau và kéo dài từ mép thứ nhất đến mép thứ hai (10, 
15); ít nhất một trong số các mép thứ năm và thứ sáu (19, 20) kéo dài chủ yếu về 
phía đối diện với mặt phẳng tham chiếu lý thuyết thứ hai (P) chứa tấm ốp phía sau 
(7); tấm ốp phía trước (8) bao gồm ít nhất vùng thứ nhất nằm kéo dài về phía đối 
diện với mặt phẳng tham chiếu lý thuyết thứ hai (P) chứa tấm ốp phía sau (7). 
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(11) 1-0023821 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/04/2014 313A  

(21) 1-2013-03217 (85) 14/10/2013 

(22) 16/03/2012 (86) PCT/US2012/029423 16/03/2012  
(30) 61/453,381 16/03/2011 US 

13/420,859 15/03/2012 US  

(87) WO2012/125921 20/09/2012 

(51) F25J 3/04; F01K 25/10 

(73) 8 RIVERS CAPITAL, LLC (US) 
406 Blackwell Street, 4th Floor, Durham, North Carolina 27701, United States of 
America 

(72) Rodney John ALLAM (GB); Jeremy Eron FETVEDT (US) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) QUY TRÌNH TÁCH KHÔNG KHÍ Ở NHIỆT ĐỘ RẤT THẤP 

 
(57) Sáng chế đề xuất quy trình tách không khí ở nhiệt độ rất thấp tạo ra oxy ở áp suất cao 

để đốt cháy oxy trong nhiên liệu (ví dụ, nhiên liệu có cacbon). Quy trình tách không 
khí có thể được kết hợp một cách trực tiếp vào trong quy trình phát điện theo chu kỳ 
khép kín sử dụng chất lưu công tác, như CO2. Theo cách có lợi, quy trình tách không 
khí có thể loại bỏ nhu cầu làm mát trung gian giữa các cấp nén không khí và thay vào 
là tạo ra bước tái tuần hoàn nhiệt nén đoạn nhiệt trong bước xử lý trong các phương 
pháp tiếp theo trong đó việc cấp nhiệt bổ sung là có lợi. 
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(11) 1-0023822 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/04/2015 325A  

(21) 1-2014-03785   

(22) 14/11/2014   

(51) G01V 1/00; G01B 7/26 

(73) XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN К П Г (VN) 
105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(72) Nguyễn Xuân Quang (VN); Dương Văn Thắng (VN); Tạ Tương Hoan (VN); Trần 
Đại Tính (VN); Bùi Văn Dũng (VN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG ĐÁNH DẤU MÉT TỪ TỰ ĐỘNG 

 

(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị đánh dấu mét từ tự động, thiết bị này bao gồm các thành 
phần chính là hệ thống đo cơ sở BASE 1M (11), bảng điều khiển (6) và máy tính (7), 
khác biệt ở chỗ hệ thống đo cơ sở 1m có đầu đọc từ bắt đỉnh chính xác và được trang 
bị hệ thống phanh thủy lực để kiểm soát sức căng của cáp. Hệ thống đo cơ sở BASE 
1M 11 bao gồm: khung nhôm (10) trên đó bố trí hệ thống các ròng rọc dẫn hướng 
cho cáp, thước đo cơ sở (metric base), các chi tiết thiết bị chuyên dùng và các cảm 
biến; đầu xóa từ tổng ME (Main Eraser) (1); đầu nhiễm từ MM (Main Marker) (2); 
đầu đọc từ bắt đỉnh (HPD - Hall Peak Detector) (3) hoạt động dựa trên nguyên tắc 
bắt đỉnh nhằm đo chính xác chiều dài giữa hai dấu từ liên tiếp; đầu xóa khả lập trình 
PE (Programmable Eraser) (4) được tắt/mở bởi chương trình từ bảng điều khiển; 
ròng rọc đo độ sâu (5) có chu vi xác định, được lắp với bộ mã hoá vòng quay 
(encoder) (8) để đo độ sâu riêng cho hệ thống; đầu từ HS (Hall Sensor) (9) được 
dùng để đo kiểm tra dấu mét từ đã được đánh trên cáp ngay trong quá trình đánh dấu 
mét; hệ thống các ròng rọc (13) để ổn định cáp khi di chuyển trong khung; bảng điều 
khiển (6) có thể hoạt động độc lập hoặc hoạt động kết hợp với máy tính (7) để thuận 
lợi cho việc điều khiển và ghi lại các tệp tin (file) dữ liệu gốc về hệ thống dấu mét từ 
trên cáp. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị điều khiển việc đánh dấu mét từ tự động và 
hệ thống đánh dấu mét từ tự động sử dụng thiết bị đánh dấu mét từ tự động nêu trên. 
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(11) 1-0023823 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/10/2015 331A  

(21) 1-2015-02398 (85) 03/07/2015 

(22) 13/09/2013 (86) PCT/CN2013/083477 13/09/2013  
(30) PCT/CN2012/087745 27/12/2012 CN 

(87) WO2014/101482 03/07/2014 
(51) H04W 16/14 

(73) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) LI, Xia (CN); HU, Ning (CN); SHI, Xiaoyan (CN); ZHANG, Han (CN); REN, 
Xiaofeng (CN); ZHANG, Liwen (CN); YANG, Liping (CN); ZHANG, Jing (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) PHƯƠNG PHÁP CHIA SẺ TÀI NGUYÊN PHỔ VÀ TRẠM CƠ SỞ 

 
(57) Sáng chế đề xuất phương pháp chia sẻ tài nguyên phổ và trạm cơ sở. Phương pháp 

gồm các bước: thu thập, bởi trạm cơ sở chuẩn truyền thông thứ nhất, thông tin tần số 
và thời gian và công suất của mỗi một kênh chuẩn truyền thông thứ hai giao thoa với 
trạm cơ sở chuẩn truyền thông thứ nhất; nếu trong một khoảng thời gian truyền, 
không số lượng tần số nào trong phổ chia sẻ bị chiếm bởi các kênh chuẩn truyền 
thông thứ hai, thì sử dụng, bởi trạm cơ sở chuẩn truyền thông thứ nhất, phổ chia sẻ 
để lập lịch kênh dữ liệu liên kết lên và liên kết xuống trong một khoảng thời gian 
truyền; ngược lại. 
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(11) 1-0023824 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/10/2014 319A  

(21) 1-2014-02620 (85) 04/08/2014 

(22) 24/12/2012 (86) PCT/CN2012/087318 24/12/2012  
(30) 201210002869.0 06/01/2012 CN 

(87) WO2013/102408 11/07/2013 
(51) H04L 29/06 

(73) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED (CN) 
Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong 518044, P.R. China 

(72) HE, Zhiqiang (CN); LI, Qi (CN); ZHOU, Jing (CN); MA, Liang (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ MÁY KHÁCH ĐỂ HIỂN THỊ QUẢNG CÁO 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp và máy khách để hiển thị quảng cáo, thuộc về lĩnh 

vực truyền thông Internet. Phương pháp gồm quy trình dưới đây. Tệp cấu hình quảng 
cáo được tải xuống. Nếu tệp cấu hình quảng cáo này là phiên bản mới của tệp cấu 
hình quảng cáo, thì tên của gói tài nguyên ảnh quảng cáo được trích từ tệp cấu hình 
quảng cáo, và gói tài nguyên ảnh quảng cáo tương ứng được tải xuống theo tên. Vị trí 
hiển thị quảng cáo và thông tin cấu hình quảng cáo được phân tách từ tệp cấu hình 
quảng cáo. Thông tin cấu hình quảng cáo gồm khoảng thời gian hợp lệ quảng cáo. 
Thông tin cấu hình quảng cáo trong khoảng thời gian hợp lệ quảng cáo được thêm 
vào danh sách phát luân phiên quảng cáo. Quảng cáo được hiển thị ở vị trí hiển thị 
quảng cáo trên màn hình của máy khách theo danh sách phát luân phiên quảng cáo và 
gói tài nguyên ảnh quảng cáo. Máy khách gồm môđun tải xuống, môđun phân tách 
và môđun hiển thị. Do vậy, các quảng cáo được hiển thị ở máy khách có thể được 
cập nhật động. 
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(11) 1-0023825 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/02/2016 335A  

(21) 1-2015-03636 (85) 02/10/2015 

(22) 24/02/2014 (86) PCT/EP2014/053500 24/02/2014  
(30) 13157628.2 04/03/2013 EP  

(87) WO2014/135386 12/09/2014 
(51) F27B 21/00; F27D 3/10; F27B 21/12 

(73) PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH (AT) 
Turmstraβe 44, 4031 Linz, AUSTRIA 

(72) Michaela Boeberl (AT); Edmund Fehringer (AT); Stephan Hattinger (AT); Stefan List 
(AT) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) PHƯƠNG PHÁP CẤP NGUYÊN LIỆU THIÊU KẾT, MÁNG CẤP VÀ HỆ 

THỐNG CÓ MÁNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến máng cấp, hệ thống để cấp nguyên liệu thiêu kết tới bộ làm 

nguội thiêu kết (26) và phương pháp cấp nguyên liệu thiêu kết từ đai thiêu kết tới bộ 
làm nguội thiêu kết (26). Dòng nguyên liệu thiêu kết (16) được đưa vào trong máng 
cấp (1) ở vùng đầu vào (4), và dòng nguyên liệu thiêu kết (16) được thu gom bằng cơ 
cấu thu gom sau khi được đưa vào. Sau đó dòng được tán rộng bằng cơ cấu tán rộng. 
Sau đó dòng nguyên liệu thiêu kết đã tán rộng (16), tuỳ ý sau khi đi qua thiết bị (24) 
để tạo ra hướng dịch chuyển của dòng nguyên liệu thiêu kết (16) một cách đồng đều, 
đi qua cơ cấu tách (8, 25) và được tách trong khi dòng nguyên liệu thiêu kết đã tán 
rộng dịch chuyển theo hướng của vùng đầu ra (5). Sau khi đi qua vùng đầu ra (5), 
dòng nguyên liệu thiêu kết (16) được cấp cho bộ làm nguội thiêu kết (26), trong đó 
thành phần hướng cơ sở nằm ngang (B) của hướng dịch chuyển dòng nguyên liệu 
thiêu kết về cơ bản vuông góc với thành phần hướng cơ sở nằm ngang (A) của hướng 
dịch chuyển nguyên liệu thiêu kết nhờ đai thiêu kết. 
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(11) 1-0023826 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/04/2010 265A  

(21) 1-2008-02482   

(22) 06/10/2008   

(51) B25B 5/10; B25B 5/00 

(67) 2-2008-00221 

(76) NGUYỄN NHƠN HÒA (AU) 
174 South Terraca, Bankstown NSW 2200, Sydney, Australia 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) CƠ CẤU KẸP VẬT LIỆU DẠNG TẤM 

 
(57) Sáng chế đề xuất cơ cấu kẹp vật liệu dạng tấm bao gồm ít nhất một thân chính (1) có 

dạng gần như hình chữ C bao gồm phần thân (3), các phần nhô trên (2) và phần nhô 
dưới (4) mỗi phần có một đầu lần lượt nối với đầu trên và đầu dưới của phần thân (3) 
và nhô ra về cùng một phía gần như vuông góc với phần thân (3) này; thanh kẹp dài 
(9) được bố trí ở giữa các phần nhô trên (2) và phần nhô dưới (4) và gần như vuông 
góc với phần thân (3) và các phần nhô trên (2) và phần nhô dưới (4) này; cơ cấu dẫn 
hướng có lò xo phản hồi được bố trí bên trong phần thân (3) và được nối với thanh 
kẹp (9) sao cho có thể dẫn hướng thanh kẹp (9) này dịch chuyển về phía hoặc rời xa 
khỏi phần nhô dưới (4) lần lượt dưới tác động của lực phản hồi của lò xo hoặc ngoại 
lực thắng lực lò xo nêu trên trong khoảng giữa phần nhô trên (2) và phần nhô dưới 
(4), nhờ đó có thể cố định tạm thời các tấm vật liệu giữa thanh kẹp (9) và phần nhô 
dưới (4); và vít cố định (12) lắp vặn ren được xuyên qua phần nhô trên (2) của thân 
chính (1) để ép thanh kẹp dài (9) xuống kẹp chặt cố định các tấm vật liệu sau khi các 
tấm vật liệu này đã được cố định tạm thời. 
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(11) 1-0023827 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/12/2013 309A  

(21) 1-2013-02716 (85) 29/08/2013 

(22) 14/03/2012 (86) PCT/JP2012/056499 14/03/2012  
(30) 2011-061430 18/03/2011 JP 

(87) WO2012/128135 27/09/2012 
(51) A01N 25/04; A01N 43/713; A01P 3/00; A01N 25/30 

(73) NIPPON SODA CO., LTD. (JP) 
2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8165 Japan 

(72) NAKAMURA Rieko (JP); SAIGA Tomoyuki (JP); FUJII Satoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) CHẾ PHẨM DẠNG HUYỀN PHÙ CHỨA NƯỚC CÓ TÁC DỤNG DIỆT NẤM 

DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ NGHỀ LÀM VƯỜN, VÀ PHƯƠNG 
PHÁP SẢN XUẤT CHẾ PHẨM NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng huyền phù chứa nước có tác dụng diệt nấm dùng 

trong nông nghiệp và nghề làm vườn, bao gồm: thành phần (A) ở dạng hợp chất 
oxim cụ thể, muối của nó hoặc N-oxit của nó, thành phần (B) ở dạng ít nhất một loại 
hợp chất được chọn từ nhóm bao gồm polyoxyalkylen alkyl ete, este của axit béo 
polyoxyalkylen, este của axit béo polyoxyalkylen sorbitan và chất hoạt động bề mặt 
gốc silicon, và thành phần (C) ở dạng ít nhất một loại hợp chất được chọn từ nhóm 
bao gồm chất hoạt động bề mặt không ion và chất hoạt động bề mặt anion khác với 
thành phần (B). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm 
dạng huyền phù chứa nước có tác dụng diệt nấm dùng trong nông nghiệp và nghề 
làm vườn. 
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(11) 1-0023828 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/03/2016 336A  

(21) 1-2015-03454 (85) 18/09/2015 

(22) 27/02/2014 (86) PCT/US2014/019137 27/02/2014  
(30) 61/771,525 01/03/2013 US 

61/887,165 04/10/2013 US  

(87) WO2014/134355A1 04/09/2014 

(51) A61K 9/19; A61K 31/69; A61K 37/02; A61K 45/06; A61K 31/675; A61K 35/00 

(73) ASTEX PHARMACEUTICALS, INC. (US) 
4420 Rosewood Drive, Suite 200, Pleasanton, CA 94588, United States of America 

(72) AZAB, Mohammad (US); TAVERNA, Pietro (US); COVRE, Alessia (IT); CORAL, 
Sandra (IT) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) CHẾ PHẨM KẾT HỢP, KIT, QUY TRÌNH BÀO CHẾ, QUY TRÌNH SẢN 

XUẤT VÀ BỘT 

 
(57) Sáng chế đề cập đến chế phẩm kết hợp, kit, quy trình, bột hoặc chế phẩm chứa các 

dẫn xuất của đexitabin và các tác nhân hoạt tính khác, bao gồm chất hoạt hóa tế bào 
T, vắc-xin ngừa bệnh ung thư và tá dược. Một số dẫn xuất của đexitabin thể hiện độ 
ổn định hóa học và thời hạn sử dụng tốt, với hoạt tính sinh lý tương tự. Ngoài ra, 
sáng chế còn mô tả đến các phương pháp điều trị một hoặc nhiều hội chứng loạn sản 
tủy, bệnh ung thư, các rối loạn huyết học, hoặc các bệnh đi kèm với sự tổng hợp 
hemoglobin bất thường bằng cách sử dụng các chế phẩm kết hợp này. 
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(11) 1-0023829 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/10/2012 295A  

(21) 1-2012-02020 (85) 13/07/2012 

(22) 10/01/2011 (86) PCT/IN2011/000015 10/01/2011  
(30) 61/DEL/2010 11/01/2010 IN

163/DEL/2010 28/01/2010 IN 

(87) WO2011/083499 14/07/2011 

(51) B32B 1/02; B29D 23/20; B32B 1/08; B65D 65/40; B32B 27/30; B32B 27/32; B32B 
27/36; B65D 65/38; B29C 65/50; B32B 15/08 

(76) CHATURVEDI, ASHOK (IN) 
305 Third Floor, Bhanot Corner, Pamposh Enclave GK-1, New Delhi 110 048, India 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) ỐNG NHIỀU LỚP MỀM DẺO VÀ PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH ỐNG MỀM 

DẺO TỪ TẤM NHIỀU LỚP 
 

(57) Sáng chế đề cập đến ống nhiều lớp mềm dẻo gồm có tấm nhiều lớp và dải kết dính. 
Tấm nhiều lớp gồm có ít nhất hai lớp bao gồm lớp bên ngoài và lớp bên trong. Lớp 
bên ngoài và lớp bên trong không thể dính với nhau và có thể dính với chính nó. Tấm 
nhiều lớp được gấp bằng cách xếp chồng hai mép đối diện kéo dài theo chiều dọc của 
tấm để tạo hình thân rỗng. Dải kết dính có ít nhất hai lớp bao gồm lớp thứ nhất và lớp 
thứ hai. Lớp thứ nhất có thể dính với lớp bên trong của tấm nhiều lớp, và lớp thứ hai 
có thể dính với lớp bên ngoài của tấm nhiều lớp. Dải kết dính được đặt giữa hai mép 
xếp chồng đối diện kéo dài theo chiều dọc của tấm nhiều lớp sao cho lớp thứ nhất 
hướng vào lớp bên trong, và lớp thứ hai hướng vào lớp bên ngoài để dính kín hai 
mép đối diện kéo dài theo chiều dọc để tạo hình thân rỗng cho việc sản xuất ống. 
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(11) 1-0023830 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/05/2015 326A  

(21) 1-2014-00781   

(22) 12/03/2014   

(30) 102141696 15/11/2013 TW  
  

(51) D04B 9/56; D05B 23/09 

(73) DA KONG ENTERPRISE CO., LTD. (TW) 
No. 1, Sec. 1, Chung Shan Road, Changhua City, Changhua County, Taiwan 

(72) Mustafa Inli (TR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) RĂNG LƯỢC CỦA MÁY DỆT KIM 

 
(57) Sáng chế đề cập đến răng lược (10) dùng cho máy dệt kim (100) mà bao gồm lược cố 

định (110), gồm phần định vị (11) để định vị vào lược cố định (110), các vách bên 
thứ nhất (13) và thứ hai (14), và vách giữa (15) cùng với các vách bên thứ nhất (13) 
và thứ hai (14) để tạo ra rãnh trượt (16). Vách bên thứ nhất (13) có đầu dưới hình côn 
(121) mà gồm có đỉnh dưới cùng (122) và mép nghiêng (123). Vách bên thứ hai (14) 
có độ dài ngắn hơn độ dài của vách bên thứ nhất (13), và có đầu dưới hình côn (140) 
mà gồm có đầu dưới cùng (141), và mép nghiêng (142) kéo dài lên trên từ đầu dưới 
cùng (141) của vách bên thứ hai (14). Mép nghiêng (142) của vách bên thứ hai (14) 
và mép nghiêng (123) của vách bên thứ nhất (13) cùng nhau tạo ra lỗ hở ở đáy (163) 
của rãnh trượt (16). 
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(11) 1-0023831 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/11/2015 332A  

(21) 1-2015-02588 (85) 16/07/2015 

(22) 06/12/2013 (86) PCT/JP2013/082833 06/12/2013  
(30) 2013-001758 09/01/2013 JP 

(87) WO2014/109153A1 17/07/2014 
(51) F25D 25/00; F25D 17/08; F25D 23/00 

(73) TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION (JP) 
2-9, Suehiro-Cho, Ome-shi, Tokyo, Japan 

(72) HIGASHIGUCHI, Keiichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) TỦ LẠNH 

 

(57) Sáng chế đề cập đến tủ lạnh (1) trong đó ngăn dưới kéo ra được (18) và ngăn trên 
(19) được tạo ra ở trong ngăn chứa rau (7), ngăn trên (19) được bố trí trên ngăn dưới 
(18). Ngăn trên (19) được tạo ra có khay đựng trứng (22) được tạo kết cấu để cho 
phép đặt nhiều trứng (61) và được bố trí tháo lắp được ở ngăn trên (19). 
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(11) 1-0023832 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/02/2014 311A  

(21) 1-2013-02973 (85) 20/09/2013 

(22) 05/03/2012 (86) PCT/US2012/027781 05/03/2012  
(30) 61/466,385 22/03/2011 US 

61/466,384 22/03/2011 US 

61/466,381 22/03/2011 US 

61/542,035 30/09/2011 US 

61/542,031 30/09/2011 US 

61/542,041 30/09/2011 US 

61/542,030 30/09/2011 US  

(87) WO2012/128929A2 27/09/2012 

(51) B01D 53/62; F02C 3/34; F02C 1/08 

(73) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY (US) 
P. O. Box 2189 (CORP-URC-SW359), Houston, Texas 77252-2189, United States of 
America 

(72) Franklin F. Mittricker (US); Richard A. Huntington (US); Russell H. Oelfke (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) HỆ THỐNG TẠO NĂNG LƯỢNG TÍCH HỢP VÀ PHƯƠNG PHÁP TẠO 

NĂNG LƯỢNG 
 

(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo năng lượng tích hợp và phương pháp tạo năng 
lượng. Một hệ thống bao gồm hệ thống tuabin khí mà đốt cháy nhiên liệu và chất oxy 
hóa trong sự có mặt của dòng tuần hoàn được nén để cung cấp cơ năng và khí thải. 
Dòng làm sạch được lấy từ dòng tuần hoàn được nén và được dẫn đến thiết bị phân 
tách CO2 được tạo kết cấu để hấp thụ CO2 từ dòng làm sạch bằng cách sử dụng dung 
môi kali cacbonat. Các chất dễ bay hơi được loại bỏ khỏi dung môi đậm đặc bằng 
cách cất hoặc chưng nhanh đến áp suất trung gian trước khi dung môi đậm đặc được 
tái tạo và CO2 được loại bỏ. 
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(11) 1-0023833 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/02/2017 347A  

(21) 1-2016-04886 (85) 14/12/2016 

(22) 15/05/2015 (86) PCT/JP2015/064051 15/05/2015  
(30) 201420250798.0 16/05/2014 CN 

(87) WO2015/174524 19/11/2015 
(51) B65G 49/06; G02F 1/13; G02B 5/30 

(73) NITTO DENKO CORPORATION (JP) 
1-2, Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 5678680, Japan 

(72) YURA Tomokazu (JP); KOSHIO Satoru (JP); OSAWA Teruaki (JP); KAWAI 
Takashi (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) CƠ CẤU VẬN CHUYỂN TẤM NỀN THỦY TINH 

 

(57) Sáng chế đề cập đến cơ cấu vận chuyển tấm nền thủy tinh để vận chuyển tấm nền 
thủy tinh. Cơ cấu vận chuyển tấm nền thủy tinh bao gồm: phương tiện vận chuyển 
thứ nhất để vận chuyển tấm nền thủy tinh cấp ra từ cơ cấu chứa tấm nền thủy tinh, 
trong đó phương tiện vận chuyển thứ nhất có các cụm vận chuyển thứ nhất được bố 
trí thẳng hàng ở các khoảng xác định dọc theo cùng một phương nằm ngang; phương 
tiện bóc, ở trạng thái mà trong đó, màng quang đang được cấp từ cuộn được tạo ra 
bằng cách cuộn màng quang lại, để bóc màng chống dính ra khỏi màng quang đang 
được cấp; phương tiện tạo lớp có cặp con lăn tạo lớp, các con lăn này được bố trí 
chồng lên nhau theo mối quan hệ đối nhau với khoảng cách xác định giữa chúng, để 
cho phép tấm nền thủy tinh được vận chuyển bởi phương tiện vận chuyển thứ nhất và 
màng quang mà màng chống dính đã được bóc ra khỏi đó, để được ép tỳ vào nhau và 
được tạo lớp với nhau trong khi đi qua giữa cặp con lăn tạo lớp; và phương tiện vận 
chuyển thứ hai để tiếp nhận tấm nền thủy tinh đi qua cặp cụm tạo lớp và vận chuyển 
chúng đến vị trí tiếp theo, trong đó phương tiện vận chuyển thứ hai có các cụm vận 
chuyển thứ hai được bố trí thẳng hàng ở các khoảng xác định dọc theo cùng một 
phương nằm ngang, và trong đó ít nhất một cụm trong số các cụm vận chuyển thứ 
hai nằm gần nhất với cặp phương tiện tạo lớp và có bánh xe được tạo ra có chi tiết 
giảm chấn. 
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(11) 1-0023834 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/12/2016 345A  

(21) 1-2016-03685 (85) 29/09/2016 

(22) 18/07/2014 (86) PCT/TH2014/000033 18/07/2014  
(30) PCT/TH2014/000015 31/03/2014 TH 

(87) WO2015/152839 08/10/2015 
(51) B62J 37/00; B62J 99/00; B62J 9/00 

(73) HONDA MOTOR COMPANY LIMITED (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 

(72) AYDOUNG, Tawatchai (TH); TONGDEE, Athayuth (TH); PRAWANNA, Kaycha 
(TH) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) KẾT CẤU LẮP BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO XE MÔ TÔ 

 
(57) Sáng chế đề xuất kết cấu lắp bộ điều khiển dùng cho xe mô tô, đó là bộ CDI (đánh 

lửa điện dung), trong đó bộ điều khiển được bố trí trong hộc chứa và trục dọc của bộ 
điều khiển (CDI) được bố trí xiên theo hướng trước sau. Sự bố trí này làm cho kích 
thước của hộc chứa và vỏ thân không bị mở rộng và đồng thời duy trì không gian cho 
các bộ phận điện khác, chẳng hạn như, rơle. Bằng cách bố trí bộ điều khiển (CDI) 
được bố trí theo hướng chéo ngang và các bộ phận điện khác được bố trí song song 
với trục dọc của bộ điều khiển (CDI) giảm thiểu được không gian. Kết quả là xe mô 
tô có thân mỏng hơn. Hơn nữa, các bộ phận điện khác như một rơle được bố trí theo 
hướng xiên từ trên xuống dưới. Các bộ phận điện khác được bố trí chồng lên hộp 
gom nhiên liệu, dẫn đến việc sử dụng không gian tự do bên dưới hiệu quả. 
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(11) 1-0023835 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/10/2014 319A  

(21) 1-2014-02443 (85) 22/07/2014 

(22) 26/12/2012 (86) PCT/IN2012/000854 26/12/2012  
(30) 4624/CHE/2011 28/12/2011 IN 

(87) WO2013/111156 01/08/2013 
(51) B60W 30/192; B60W 10/11; B60W 10/02; B60W 10/06 

(73) TVS MOTOR COMPANY LIMITED (IN) 
Jayalakshmi Estates, 29 (old # 8), Haddows Road, Chennai 600006, India 

(72) DHINAGAR, Samraj, Jabez (IN); KOMMURI, Naga, Kavitha (IN); DAS, Himadri, 
Bhushan (IN); PADHI, Lakshminarayana (IN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) BỘ KIỂM SOÁT XE 

 
(57) Sáng chế đề cập đến bộ kiểm soát xe, xe bao gồm hộp số sàn tự động và động cơ. Xe 

có bố trí khối tạo tín hiệu duy trì, với mục đích là giữ xe vận hành thậm chí nếu phần 
đánh lửa được xoay sang ngắt mạch. Chế độ hoàn toàn tắt được tiến hành một khi 
thỏa mãn các yêu cầu nhất định. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 386 TẬP B - QUYỂN 1 (05.2020) 

253 

 

(11) 1-0023836 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/09/2014 318A  

(21) 1-2014-01990 (85) 17/06/2014 

(22) 15/11/2012 (86) PCT/KR2012/009631 15/11/2012  
(30) 10-2011-0120320 17/11/2011 KR 

(87) WO2013/073850A1 23/05/2013 
(51) H04N 5/232; H04N 5/262 

(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea

(72) SONG, Won-seok (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) THIẾT BỊ CHỤP ẢNH SỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ NÀY

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị chụp ảnh số bao gồm: bộ phận tạo ảnh tạo ra tín hiệu 

ảnh bằng cách chụp ánh sáng ảnh; bộ phận lưu trữ lưu khuôn ảnh gồm vùng nền và 
vùng ghép ảnh mà biểu thị ít nhất một phần của ảnh theo tín hiệu ảnh; bộ phận biến 
đổi ảnh thay đổi hướng của khuôn ảnh và ảnh; bộ phận ghép ảnh ghép ảnh và khuôn 
ảnh mà có hướng được thay đổi; và bộ phận hiển thị hiển thị ảnh ghép, trong đó bộ 
phận biến đổi ảnh xác định hướng cần được thay đổi của khuôn ảnh và ảnh theo mức 
độ xoay của bộ phận tạo ảnh so với trục quang của ánh sáng ảnh và hướng mà mặt 
tạo ảnh của bộ phận tạo ảnh hướng về. Do đó, người dùng có thể dễ dàng thực hiện 
chức năng tự chụp sử dụng khuôn ảnh. 
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(11) 1-0023837 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/07/2015 328A  

(21) 1-2015-01708 (85) 06/02/2013 

(22) 08/07/2011 (86) PCT/KR2011/005032 08/07/2011  
(30) 61/362,809 09/07/2010 US 

10-2011-0019100 03/03/2011 KR 

(87) WO2012/005549 12/01/2012 

(51) H04N 7/26; H04N 7/32 

(62) 1-2013-00422 

(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of 
Korea 

(72) LEE, Tammy (US); SEREGIN, Vadim (RU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP GIẢI MÃ VECTƠ ĐỘNG 

 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã vectơ động, phương pháp này bao gồm 
các bước: thu thông tin chế độ dự báo của khối hiện thời được giải mã, từ dòng bit; 
khi chế độ dự báo của khối hiện thời là chế độ dự báo liên kết, thì thu các ứng viên 
thông tin dự báo vectơ động của khối hiện thời bằng cách sử dụng vectơ động của 
khối lân cận liền kề với khối hiện thời; thu thông tin dự báo vectơ động của khối hiện 
thời trong số các ứng viên thông tin dự báo vectơ động trên cơ sở thông tin dự báo 
vectơ động thu được từ dòng bit; và phục hồi vectơ động của khối hiện thời trên cơ 
sở thông tin dự báo vectơ động và vectơ động khác. 
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(11) 1-0023838 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/03/2014 312A  

(21) 1-2014-00089 (85) 09/01/2014 

(22) 15/06/2012 (86) PCT/JP2012/065433 15/06/2012  
(30) 2011-135173 17/06/2011 JP 

(87) WO2012/173259 20/12/2012 
(51) G01N 33/86 

(73) 1. SCHOOL JURIDICAL PERSON HIGASHI-NIPPON-GAKUEN (JP) 
1757, Aza Kanazawa, Tobetsu-cho, Ishikari-gun, Hokkaido 0610293, Japan 
2. SEKISUI MEDICAL CO., LTD. (JP) 
13-5, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 1030027, Japan 

(72) IEKO, Masahiro (JP); MORIKAWA, Chizuru (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN CHẤT CHỐNG ĐÔNG MÁU LUPUT 

 
(57) Sáng chế đề cập đến sự phát triển của phương pháp phát hiện LA thuận tiện, trong đó 

thậm chí mẫu được lấy từ người bệnh, là người nhận liệu pháp dùng chất chống đông 
máu warfarin, heparin hoặc tương tự, không bị ảnh hưởng bởi liệu pháp dùng chất 
chống đông máu, suy xét từ sự thiếu hụt của yếu tố làm đông máu được tạo khả năng, 
và huyết tương của người khỏe mạnh không được sử dụng. Phương pháp phát hiện 
chất chống đông máu luput bao gồm các bước (A), (B) và (C) sau đây: (A) bổ sung 
chế phẩm dung dịch đệm chứa yếu tố làm đông máu vào từng mẫu máu và mẫu được 
pha loãng của mẫu máu trước khi đo hoặc ở thời điểm đo thời gian đông máu; (B) đo 
thời gian đông máu đối với các mẫu khác nhau của bước (A); và (C) so sánh thời 
gian đông máu đối với các mẫu khác nhau thu được trong bước (B). 
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(11) 1-0023839 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/12/2013 309A  

(21) 1-2012-01624   

(22) 11/06/2012   

(51) C21C 7/068; C21C 7/10 

(73) JFE STEEL CORPORATION (JP) 
2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 

(72) YOKOYAMA, Hideki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THÉP CACBON SIÊU THẤP SỬ DỤNG HỆ 

THỐNG KHỬ KHÍ CHÂN KHÔNG 

 
(57) Sáng chế đề cập đến khả năng rút ngắn một cách có lợi thời gian xử lý khử khí chân 

không mà không làm cho quá trình khử cacbon không thực hiện được và/hoặc làm 
giảm độ sạch của thép nóng chảy, bằng cách làm tăng một cách thích hợp nhiệt độ 
của thép nóng chảy trong ngăn khử khí bằng cách bổ sung chất sinh nhiệt vào đó, 
trong khi khí oxy được dẫn vào ngăn khử khí, trong quá trình khử cacbon trong sản 
xuất thép cacbon siêu thấp sử dụng hệ thống khử khí chân không. Cụ thể là, sáng chế 
đề xuất phương pháp sản xuất thép cacbon siêu thấp sử dụng hệ thống khử khí chân 
không bao gồm thực hiện quá trình khử cacbon của thép nóng chảy bằng cách bổ 
sung một lượng oxy cần thiết đối với quá trình khử cacbon của thép nóng chảy vào 
buồng khử khí chân không. 
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(11) 1-0023840 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/10/2012 295A  

(21) 1-2012-01988 (85) 23/09/2011 

(22) 03/03/2010 (86) PCT/JP2010/053454 03/03/2010  
(30) 2009-053693 06/03/2009 JP 

(87) WO2010/101190A1 10/09/2010 
(51) G10L 19/14 

(62) 1-2011-02531 

(73) NTT DOCOMO, INC. (JP) 
11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150, Japan 

(72) TSUJINO, Kosuke (JP); KIKUIRI, Kei (JP); NAKA, Nobuhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) PHƯƠNG PHÁP MÃ HÓA TÍN HIỆU AUĐIO, PHƯƠNG PHÁP GIẢI MÃ 

TÍN HIỆU AUĐIO, THIẾT BỊ MÃ HÓA, THIẾT BỊ GIẢI MÃ, HỆ THỐNG 
XỬ LÝ TÍN HIỆU AUĐIO, VẬT GHI ĐỌC ĐƯỢC BẰNG MÁY TÍNH CHỨA 
CHƯƠNG TRÌNH MÃ HÓA TÍN HIỆU AUĐIO VÀ VẬT GHI ĐỌC ĐƯỢC 
BẰNG MÁY TÍNH CHỨA CHƯƠNG TRÌNH GIẢI MÃ TÍN HIỆU AUĐIO 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa tín hiệu auđio, phương pháp giải mã tín 

hiệu auđio, thiết bị mã hóa, thiết bị giải mã, hệ thống xử lý tín hiệu auđio, vật ghi đọc 
được bằng máy tính chứa chương trình mã hóa tín hiệu auđio và vật ghi đọc được 
bằng máy tính chứa chương trình giải mã tín hiệu auđio, trong đó, nếu khung ngay 
trước khung đích mã hóa cần được mã hóa bởi bộ phận mã hóa thứ nhất thực hiện 
theo sơ đồ mã hóa dự đoán tuyến tính được mã hóa bởi bộ phận mã hóa thứ hai thực 
hiện theo sơ đồ mã hóa khác với sơ đồ mã hóa dự đoán tuyến tính, khung đích mã 
hóa có thể được mã hóa theo sơ đồ mã hóa dự đoán tuyến tính bằng cách khởi tạo 
trạng thái trong của bộ phận mã hóa thứ nhất. Do đó, quy trình mã hóa thực hiện theo 
các sơ đồ mã hóa bao gồm sơ đồ mã hóa dự đoán tuyến tính và sơ đồ mã hóa khác 
với sơ đồ mã hóa dự đoán tuyến tính có thể thực hiện được. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 386 TẬP B - QUYỂN 1 (05.2020) 

258 

 

(11) 1-0023841 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/10/2012 295A  

(21) 1-2012-01989 (85) 23/09/2011 

(22) 03/03/2010 (86) PCT/JP2010/053454 03/03/2010  
(30) 2009-053693 06/03/2009 JP 

(87) WO2010/101190A1 10/09/2010 
(51) G10L 19/14 

(62) 1-2011-02531 

(73) NTT DOCOMO, INC. (JP) 
11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150, Japan 

(72) TSUJINO, Kosuke (JP); KIKUIRI, Kei (JP); NAKA, Nobuhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) PHƯƠNG PHÁP MÃ HÓA TÍN HIỆU AUĐIO, PHƯƠNG PHÁP GIẢI MÃ 

TÍN HIỆU AUĐIO, THIẾT BỊ MÃ HÓA, THIẾT BỊ GIẢI MÃ, HỆ THỐNG 
XỬ LÝ TÍN HIỆU AUĐIO, VẬT GHI ĐỌC ĐƯỢC BẰNG MÁY TÍNH CHỨA 
CHƯƠNG TRÌNH MÃ HÓA TÍN HIỆU AUĐIO VÀ VẬT GHI ĐỌC ĐƯỢC 
BẰNG MÁY TÍNH CHỨA CHƯƠNG TRÌNH GIẢI MÃ TÍN HIỆU AUĐIO 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa tín hiệu auđio, phương pháp giải mã tín 

hiệu auđio, thiết bị mã hóa, thiết bị giải mã, hệ thống xử lý tín hiệu auđio, vật ghi đọc 
được bằng máy tính chứa chương trình mã hóa tín hiệu auđio và vật ghi đọc được 
bằng máy tính chứa chương trình giải mã tín hiệu auđio, trong đó, nếu khung ngay 
trước khung đích mã hóa cần được mã hóa bởi bộ phận mã hóa thứ nhất thực hiện 
theo sơ đồ mã hóa dự đoán tuyến tính được mã hóa bởi bộ phận mã hóa thứ hai thực 
hiện theo sơ đồ mã hóa khác với sơ đồ mã hóa dự đoán tuyến tính, khung đích mã 
hóa có thể được mã hóa theo sơ đồ mã hóa dự đoán tuyến tính bằng cách khởi tạo 
trạng thái trong của bộ phận mã hóa thứ nhất. Do đó, quy trình mã hóa thực hiện theo 
các sơ đồ mã hóa bao gồm sơ đồ mã hóa dự đoán tuyến tính và sơ đồ mã hóa khác 
với sơ đồ mã hóa dự đoán tuyến tính có thể thực hiện được. 
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(11) 1-0023842 B (15) 23/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/09/2012 294A  

(21) 1-2012-01156 (85) 26/04/2012 

(22) 17/11/2010 (86) PCT/JP2010/070449 17/11/2010  
(30) 2009-270634 27/11/2009 JP 

(87) WO2011/065264 03/06/2011 
(51) A61F 13/15; B32B 3/24; A61F 13/49 

(73) UNI-CHARM CORPORATION (JP) 
182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111, Japan 

(72) NAKAMURA, Taishi (JP); SHIOMI, Akihisa (JP); ISHIKAWA, Shinichi (JP); 
OKUDA, Jun (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT TẤM COMPOSIT CO GIÃN 

ĐƯỢC 
 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm composit (5) co giãn được, bằng 
cách lắp đặt một số vùng kẹp chặt được bố trí theo hướng vận chuyển tấm liên tục 
thứ nhất (7), tấm liên tục thứ nhất (7) được vận chuyển trong khi được chèn vào giữa 
các con lăn quay trong các vùng kẹp chặt và bằng cách cho đi qua các vùng kẹp chặt, 
để làm tấm liên tục thứ nhất (7), tấm trong đó độ co giãn được thể hiện theo hướng 
vận chuyển nhờ được kéo giãn theo hướng vận chuyển, phương pháp này bao gồm 
các bước: kéo giãn tấm liên tục thứ nhất (7) theo hướng vận chuyển, trong khi vận 
chuyển tấm liên tục thứ nhất (7) từ vùng kẹp chặt thứ nhất đến vùng kẹp chặt thứ hai, 
tấm liên tục thứ nhất (7) hoặc là tấm trong đó độ co giãn đã được thể hiện hoặc là 
tấm trong đó độ co giãn chưa được thể hiện; tạo ra lỗ (8) trên tấm liên tục thứ nhất 
(7) theo kiểu cách quãng theo hướng vận chuyển, trong khi vận chuyển tấm liên tục 
thứ nhất (7) từ vùng kẹp chặt thứ hai vào vùng kẹp thứ ba (N3), tấm liên tục thứ nhất 
(7) là ở trạng thái đã được thể hiện ở trạng thái kéo giãn; và kết dính theo kiểu chồng 
tấm liên tục thứ hai (9) có độ co giãn thấp hơn so với tấm liên tục thứ nhất (7) với 
tấm liên tục thứ nhất (7), trong vùng kẹp thứ ba (N3). 
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(11) 1-0023843 B (15) 24/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
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(21) 1-2014-00145 (85) 15/01/2014 

(22) 29/06/2012 (86) PCT/JP2012/066747 29/06/2012  
(30) 2011-147780 01/07/2011 JP 

(87) WO2013/005682A1 10/01/2013 
(51) A61F 13/15; A61F 13/49 

(73) UNICHARM CORPORATION (JP) 
182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 

(72) TAKAHASHI, Kazuhiko (JP); WATANABE, Tomohiro (JP); MIYAKI, Masanobu 
(JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) PHƯƠNG PHÁP LOẠI BỎ VẬT DỤNG THẤM HÚT 

 
(57) Sáng chế đề xuất phương pháp loại bỏ vật dụng thấm hút (PD) bao gồm: bước tạo 

phần nối (P1) mà tại đó đầu sau của tấm liên tục (WB) được nối với đầu trước của 
tấm liên tục (WB) tiếp theo, bước điều khiển thời điểm cấp tấm liên tục (WB) để đặt 
phần nối (P1) tại phần giữa của vật dụng thấm hút PD theo hướng dọc máy (MD), 
dựa trên độ dài của tấm liên tục từ phần nối (P1) đến vị trí cắt (P2) và kích thước 
(L1) của vật dụng thấm hút (PD) theo hướng dọc máy (MD) của tấm liên tục (WB); 
và bước tách chỉ tách riêng vật dụng thấm hút (PD) có phần nối (P1) và loại bỏ vật 
dụng thấm hút (PD) trong quá trình hoạt động của dây chuyền sản xuất. 
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(11) 1-0023844 B (15) 24/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 26/03/2012 288A  

(21) 1-2011-03311 (85) 30/11/2011 

(22) 28/05/2010 (86) PCT/EP2010/057495 28/05/2010  
(30) 61/182,822 01/06/2009 US 

09009056.4 10/07/2009 EP  

(87) WO2010/139645 09/12/2010 

(51) A61M 5/315 

(73) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH (DE) 
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt, Germany 

(72) PLUMPTRE, David (GB) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
(54) CƠ CẤU THIẾT LẬP LIỀU LƯỢNG DÙNG CHO CƠ CẤU PHÂN PHỐI 

THUỐC VÀ CƠ CẤU PHÂN PHỐI THUỐC BAO GỒM CƠ CẤU THIẾT LẬP 
LIỀU LƯỢNG NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến cơ cấu thiết lập liều lượng (4) điều khiển được được nối với ống 

đựng dược phẩm (25) và gồm phương tiện ngăn không cho người sử dụng thiết lập 
liều lượng lớn hơn dược phẩm còn lại trong ống đựng (25). Cơ cấu thiết lập liều 
lượng này bao gồm trục (30). Rãnh xoắn ốc (32) có bước ren thứ nhất được bố trí 
dọc theo phần thứ nhất (34) của trục (30). Cơ cấu thiết lập liều lượng (4) còn bao 
gồm chi tiết đai ốc (40) được bố trí trên rãnh xoắn ốc (32) của trục (30). Trong khi 
thiết lập liều lượng, trục (30) quay so với chi tiết đai ốc (40) trong khi chi tiết đai ốc 
(40) đi dọc theo rãnh (32) từ đầu ở xa (38) của trục (30) về phía đầu ở gần (39) của 
trục (30). Cơ cấu này còn bao gồm phương tiện ngăn không cho người sử dụng cơ 
cấu thiết lập liều lượng (4) thiết lập liều lượng dược phẩm nêu trên lớn hơn lượng 
dược phẩm còn lại trong ống đựng (25), phương tiện này bao gồm bước ren thứ hai 
được bố trí dọc theo phần thứ hai (36) của trục (30), trong đó bước ren thứ nhất khác 
với bước ren thứ hai, trong đó tốt hơn là bước ren thứ hai lớn hơn bước ren thứ nhất. 
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(11) 1-0023845 B (15) 24/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/04/2013 301A  

(21) 1-2013-00395 (85) 05/02/2013 

(22) 08/07/2011 (86) PCT/JP2011/065737 08/07/2011  
(30) 2010-156122 08/07/2010 JP

2010-174915 03/08/2010 JP

2010-230806 13/10/2010 JP

2010-230808 13/10/2010 JP

2010-269823 02/12/2010 JP

2010-269824 02/12/2010 JP 

(87) WO2012/005368A1 12/01/2012 

(51) C12N 15/09; C12N 15/113; A61K 48/00; A61P 29/00 

(73) BONAC CORPORATION (JP) 
Fukuoka BIO Factory 4F, 1488-4, Aikawa-machi, Kurume-shi, Fukuoka 839-0861, 
JAPAN 

(72) Tadaaki OHGI (JP); Hirotake HAYASHI (JP); Hisao SHIROHZU (JP); Tomohiro 
HAMASAKI (JP); Akihiro ITOH (JP); Hiroshi SUZUKI (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) PHÂN TỬ ARN SỢI ĐƠN ĐỂ ỨC CHẾ SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN VÀ DƯỢC 

PHẨM CHỨA PHÂN TỬ NÀY 
 

(57) Sáng chế đề cập đến phân tử axit nucleic có thể ức chế sự biểu hiện của gen và có thể 
được sản xuất một cách dễ dàng và hiệu quả. Phân tử axit nucleic này là phân tử axit 
nucleic sợi đơn chứa trình tự ức chế sự biểu hiện để ức chế sự biểu hiện của gen đích. 
Phân tử axit nucleic sợi đơn chứa, theo trình tự từ đầu 5’ đến đầu 3’: vùng đầu 5’ 
(Xc); vùng bên trong (Z); và vùng đầu 3’ (Yc). Vùng bên trong (Z) gồm vùng bên 
trong đầu 5’ (X) và vùng bên trong đầu 3’ (Y) được liên kết với nhau. Vùng đầu 5’ 
(Xc) bổ trợ cho vùng bên trong đầu 5’ (X). Vùng đầu 3’ (Yc) bổ trợ cho vùng bên 
trong đầu 3’ (Y). Ít nhất một vùng trong số vùng bên trong (Z), vùng đầu 5’ (Xc), và 
vùng đầu 3’ (Yc) chứa trình tự ức chế sự biểu hiện. Có thể ức chế sự biểu hiện của 
gen đích bằng cách sử dụng phân tử axit nucleic sợi đơn theo sáng chế. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến chế phẩm dùng để ức chế sự biểu hiện của gen đích, dược 
phẩm chứa phân tử này, phương pháp ức chế sự biểu hiện của gen đích in vitro và 
phương pháp tạo ra sự can thiệp ARN để ức chế sự biểu hiện của gen đích in vitro. 
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(11) 1-0023846 B (15) 24/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/04/2016 337A  

(21) 1-2015-04955 (85) 25/12/2015 

(22) 23/01/2014 (86) PCT/CN2014/071296 23/01/2014  
(30) PCT/CN2013/077023 08/06/2013 CN 

(87) WO2014/194681 11/12/2014 
(51) H04L 1/00 

(73) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) XIA, Liang (CN); XIA, Yuan (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ THÔNG BÁO CHỈ THỊ CHẤT LƯỢNG 

KÊNH 

 
(57) Sáng chế, vốn liên quan đến lĩnh vực truyền thông, đề cập đến phương pháp và thiết 

bị thông báo chỉ thị chất lượng kênh và phương thức điều chế và mã hoá, để có thể 
chọn phương thức điều chế cao hơn 64QAM (Quadrature Amplitude Modulation -
điều chế biên độ vuông góc), nhờ đó cải thiện hiệu suất của hệ thống truyền thông. 
Phương pháp này bao gồm các bước: nhận biết, bởi thiết bị đầu cuối, chỉ số CQI 
(Channel Quality Indicator - chỉ thị chất lượng kênh) thứ nhất theo bảng CQI thứ 
nhất, và gửi chỉ số CQI thứ nhất này đến trạm gốc; nhận, bởi trạm gốc, chỉ số CQI 
thứ nhất được gửi bởi thiết bị đầu cuối UE (User Equipment - thiết bị người dùng), 
xác định chỉ số MCS (Modulation and Coding Scheme - phương thức điều chế và mã 
hoá) thứ nhất theo bảng CQI thứ nhất, bảng MCS thứ nhất, và chỉ số CQI thứ nhất 
nhận được, và gửi chỉ số MCS thứ nhất xác định được đến UE; và nhận, bởi thiết bị 
đầu cuối, chỉ số MCS thứ nhất được gửi bởi trạm gốc, và xác định bậc điều chế và 
kích thước khối mã theo bảng MCS thứ nhất và chỉ số MCS thứ nhất nhận được, 
trong đó bảng CQI thứ nhất bao gồm mục nhập mà trong đó phương thức điều chế là 
cao hơn 64QAM, và bảng MCS thứ nhất bao gồm mục nhập mà trong đó phương 
thức điều chế là cao hơn 64QAM. 
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(43) 26/10/2015 331A  

(21) 1-2015-01710 (85) 06/02/2013 

(22) 08/07/2011 (86) PCT/KR2011/005032 08/07/2011  
(30) 61/362,809 09/07/2010 US 

10-2011-0019100 03/03/2011 KR 

(87) WO2012/005549 12/01/2012 

(51) H04N 7/26 

(62) 1-2013-00422 

(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of 
Korea 

(72) LEE, Tammy (US); SEREGIN, Vadim (RU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP GIẢI MÃ HÌNH ẢNH 

 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã hình ảnh, phương pháp này bao gồm các 
bước: thu chế độ dự đoán của khối hiện thời từ dòng bit; khi chế độ dự đoán của khối 
hiện thời là chế độ dự báo liên kết, thì thu các ứng viên thông tin dự báo vectơ động 
của khối hiện thời sử dụng ít nhất một vectơ động của khối lân cận liền kề với khối 
hiện thời; thu thông tin dự báo vectơ động của khối hiện thời trong số các ứng viên 
thông tin dự báo vectơ động trên cơ sở thông tin dự báo vectơ động thu được từ dòng 
bit; và phục hồi vectơ động của khối hiện thời trên cơ sở thông tin dự báo vectơ động 
và vectơ động khác. 
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(11) 1-0023848 B (15) 24/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/08/2016 341A  

(21) 1-2016-01561 (85) 29/04/2016 

(22) 29/10/2014 (86) PCT/JP2014/078807 29/10/2014  
(30) 2013-227454 31/10/2013 JP 

(87) WO2015/064656 07/05/2015 
(51) B60T 8/1761; B62K 5/05; B60T 8/32; B60T 7/17 

(73) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP) 
2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, JAPAN 

(72) Hiroaki SETO (JP); Kunihide OHASHI (JP); Takeshi YAMAMURA (JP); Yoshinori 
TSUJI (JP); Hideki TAKADA (JP); Kunio KAJIHARA (JP); Masato TERASAKA 
(JP); Yutaka HAMAMOTO (JP) 

(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) HỆ THỐNG PHANH VÀ XE CÓ LẮP HỆ THỐNG PHANH NÀY 

 

(57) Sáng chê đề xuất hệ thống phanh (1701) có cụm vận hành phanh mà giảm, khi trạng 
thái trượt của bánh trước bên phải (1032) được phát hiện dựa trên tín hiệu mà được 
phát hiện bởi phần đo bên phải (1822), cả lực phanh ở bánh trước bên phải (1032) và 
bánh trước bên trái (1031) đến mức thấp hơn so với mức của lực phanh mà có được 
do sự vận hành của chi tiết dẫn động (1752) và giảm, khi trạng thái trượt của bánh 
trước bên trái (1031) được phát hiện dựa trên tín hiệu mà được phát hiện bởi phần đo 
bên trái (1812), cả lực phanh ở bánh trước bên trái (1031) và bánh trước bên phải 
(1032) đến mức thấp hơn so với mức của lực phanh mà có được do sự vận hành của 
chi tiết dẫn động (1752). Sáng chế còn đề xuất xe có lắp hệ thống phanh này. 
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(11) 1-0023849 B (15) 24/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/08/2015 329A  

(21) 1-2015-01065 (85) 30/03/2015 

(22) 28/08/2013 (86) PCT/KR2013/007737 28/08/2013  
(30) 10-2012-0101658 13/09/2012 KR 

(87) WO2014/042369 20/03/2014 
(51) F23M 5/08; F23H 15/00; F23B 40/04; F23B 60/00 

(73) YS CO., LTD. (KR) 
(Yongjam-dong) 419, Yongjam-ro, Nam-gu, Ulsan 680-070, Republic of Korea 

(72) PARK, Jun Hyun (KR); LEE, Jae Jeong (KR); KIM, Min Choul (KR); SEONG, Dong 
Je (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) HỆ THỐNG LÒ ĐỐT ĐƯỢC LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống lò đốt được làm mát bằng không khí mà vận hành một 

cách hiệu quả lò đốt tạo ra năng lượng nhiệt có khả năng vận hành nồi hơi bằng cách 
đốt cháy nhiên liệu dạng rắn do vậy mà tối ưu hóa hiệu quả nhiệt. Hệ thống lò đốt 
được làm mát bằng không khí theo sáng chế bao gồm: khu vực thân đốt (100), mà 
được bố trí với phễu cho phép nhiên liệu dạng rắn (10) được nạp vào trong và mà tạo 
ra khoảng trống đốt sao cho nhiên liệu dạng rắn (10) được nạp vào trong thông qua 
phễu (150) có thể tạo ra năng lượng nhiệt trong khi được đốt cháy; cơ cấu làm mát 
(200), mà được tạo ra theo cách liền khối trên bề mặt ngoài của khu vực thân đốt 
(100), được ngăn theo phương thẳng đứng do vậy mà tạo ra nhiều lớp, và làm mát 
khu vực thân đốt (100) bằng cách phân phối và bơm không khí trong từng trong số 
các lớp; cơ cấu cảm ứng áp lực âm (300), mà được nối vào phần trên của khu vực 
thân đốt (100), nhận vào không khí được nạp vào trong khu vực thân đốt (100) bằng 
cơ cấu làm mát (200), và cho phép áp lực âm được tạo ra trong khu vực thân đốt 
(100); cơ cấu cung cấp nhiên liệu (400) mà được tạo ra do vậy mà được nối từ phía 
ngoài vào bên trong của khu vực thân đốt (100) do vậy mà cung cấp nhiên liệu dạng 
rắn (10) vào trong khu vực thân đốt (100); khu vực ghi lò (500), mà được bố trí với 
ghi lò (510) được tạo ra trong khu vực thân đốt (100) và tạo ra các bề mặt đáy của 
khu vực thân đốt (100) trong khi đỡ nhiên liệu dạng rắn (10) trong quá trình đốt 
nhiên liệu dạng rắn (10), và có nhiều mảnh ghi lò (512) được ghép đôi với nhau trong 
đó, và cho phép nhiên liệu dạng rắn (10) được gắn vào để đốt trên bề mặt trên của 
nó; và cơ cấu loại bỏ clinke (600), mà loại bỏ clinke (30) mà được tạo ra trong quá 
trình đốt nhiên liệu dạng rắn (10) trong khu vực ghi lò (500). 
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(87) WO2014/042303A1 20/03/2014 
(51) F17C 1/16; B29C 65/16; F16J 12/00 

(73) NORSTAR COMPOSITE CO., LTD. (KR) 
688(Yeouido-dong, Shinhan Bank) 25, Gukjegeumyung-ro 8-gil, Yeongdeungpo-gu 
Seoul 150-736, Republic of Korea 

(72) KIM, Ki Dong (KR); KWON, Gi Hun (KR); LEE, Chang Bae (KR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT BÌNH CHỨA KHÍ 

 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bình chứa khí. Phương pháp sản xuất 
bình chứa khí được đề cập bao gồm các bước: a) sản xuất lớp lót bằng máy thổi lớp 
lót; b) phủ chất kết dính lên các ren của lớp lót đã được sản xuất; c) nối ống lót với 
các ren của lớp lót; d) giữ lớp lót đã qua bước c) trong thời gian từ 30 phút đến 2 giờ 
ở nhiệt độ phòng để hóa rắn tự nhiên chất kết dính; e) đốt lớp lót bằng xử lý nhiệt bề 
mặt bên ngoài của lớp lót bằng plasma; f) nối trục với lớp lót; g) trộn nhiều sợi thủy 
tinh với nhựa và chất hóa rắn, và bọc hỗn hợp này quanh bề mặt bên ngoài của lớp 
lót; h) hóa rắn bằng cách sấy bình được làm từ vật liệu tổng hợp và đã qua bước cuốn 
trong thời gian từ 70 phút đến 90 phút ở nhiệt độ phòng nằm trong khoảng từ 70°C 
đến 90°C; i) làm nguội bằng cách giữ bình được làm từ vật liệu tổng hợp trong thời 
gian từ 15 phút đến 40 phút ở nhiệt độ phòng để làm giảm nhiệt độ bề mặt của bình 
đã trải qua bước hóa rắn bằng sấy xuống 35oC hoặc thấp hơn; j) tách trục khỏi bình 
được làm từ vật liệu tổng hợp; k) lắp van vào ống lót lắp trong bình được làm từ vật 
liệu tổng hợp; và l) kiểm tra tình trạng bình chứa khí bao gồm bình được làm từ vật 
liệu tổng hợp. 
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(43) 26/11/2012 296A  

(21) 1-2011-03166 (85) 18/11/2011 

(22) 21/05/2010 (86) PCT/US2010/035728 21/05/2010  
(30) 61/180,582 22/05/2009 US  

(87) WO2010/135621 25/11/2010 
(51) A61K 31/519; C07D 487/04; A61P 29/00; A61P 35/00; A61P 17/00; A61P 27/02 

(73) INCYTE HOLDINGS CORPORATION (US) 
1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, United States of America 

(72) LI, Yun-Long (US); RODGERS, James D. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) HỢP CHẤT 3-[4-(7H-PYROLO [2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)-1H-PYRAZOL-1-

YL]OCTAN HOẶC HEPTAN-NITRIL DÙNG LÀM CHẤT ỨC CHẾ JANUS 
KINAZA (JAK) VÀ CHẾ PHẨM CHỨA CHÚNG 

 
(57) Sáng chế đề cập đến các chất ức chế Kinaza Janus (JAK) 3-[4-(7H- pyrolo[2,3-

d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]octannitril hoặc 3-[4-(7H-pyrolo[2,3- 
d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]heptannitril, cũng như các dược phẩm chứa nó và 
các phương pháp sử dụng nó, mà hữu ích trong điều trị các bệnh liên quan đến JAK 
bao gồm, ví dụ, các rối loạn viêm và tự miễn, các rối loạn da, ung thư, và các bệnh 
khác. 
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(11) 1-0023852 B (15) 24/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/12/2015 333A  

(21) 1-2015-03641 (85) 02/10/2015 

(22) 10/12/2013 (86) PCT/JP2013/083079 10/12/2013  
(30) 2013-046997 08/03/2013 JP 

(87) WO2014/136343 12/09/2014 
(51) H02K 16/04; B60L 11/14; B60L 9/18; B60W 10/08; H02K 7/18; B62K 11/00; F02D 

29/06; B60K 6/485; B60W 20/00 

(73) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1078556, Japan 

(72) Yutaka SONODA (JP); Tatsuya SHIOZAWA (JP); Katsuhiro OUCHI (JP); Takeshi 
YANAGISAWA (JP); Ryota TAKAGI (JP); Atsushi KATAYAMA (JP); Hitoshi 
KUROSAKA (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) BỘ MÔ TƠ PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ PHÁT CÔNG SUẤT, VÀ XE 

 
(57) Sáng chế đề xuất bộ mô tơ phát điện bao gồm mô tơ phát điện có rôto với các nam 

châm, và các thân từ tính nhô lên từ mặt vách, stato thứ nhất để tác động từ thông lên 
các nam châm, nhờ đó tạo ra mômen xoắn ở rôto, và stato thứ hai để tác động từ 
thông lên các thân từ tính, nhờ đó tạo ra mômen xoắn ở rôto; và bộ điều khiển để 
điều khiển việc cấp điện cho các cuộn dây của stato thứ nhất và stato thứ hai. 
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(11) 1-0023853 B (15) 24/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/11/2011 284A  

(21) 1-2011-00427 (85) 17/02/2011 

(22) 17/07/2009 (86) PCT/DE2009/001007 17/07/2009  
(30) 10 2008 033 546.0 17/07/2008 DE 

(87) WO2010/006594 21/01/2010 
(51) A44B 11/25; A44B 99/00 

(73) FIDLOCK GMBH (DE) 
Hindenburgstrasse 37, 30175 Hannover, Germany 

(72) FIEDLER, Joachim (DE) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
(54) KHOÁ TỪ KIỂU PHÍCH CẮM 

 

(57) Sáng chế đề cập tới khoá từ được chắn để không làm hư hại hoặc ảnh hưởng bất lợi 
về mặt từ tính đến các dụng cụ hoặc đối tượng nhạy từ như thẻ tín dụng, máy trợ tim, 
bộ nhớ dữ liệu từ tính hoặc băng từ. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập tới khoá từ kiểu 
phích cắm trong đó một đầu nối được cắm vào bộ phận tiếp nhận đầu nối và được cố 
định trong đó nhờ lực giữ từ tính hoặc nhờ một liên kết cơ khí bổ sung. Theo sáng 
chế, đầu nối (3) và bộ phận tiếp nhận đầu nối (4) được làm thích ứng sao cho nam 
châm đầu nối (1) và nam châm (2) dùng cho bộ phận tiếp nhận đầu nối được từ hoá 
vuông góc với hướng đóng X, và ít nhất một tấm chắn (5) làm bằng vật liệu sắt từ 
được bố trí ở đầu cắm hoặc bộ phận tiếp nhận đầu cắm. Tấm chắn có tác dụng chắn 
nam châm đầu nối và các nam châm của bộ phận tiếp nhận đầu nối, và vật liệu sắt từ 
và độ dày của tấm chắn được lựa chọn theo cách sao cho tạo ra đủ tác dụng chắn từ 
tính đối với một ứng dụng nhất định. 
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(11) 1-0023854 B (15) 24/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/03/2014 312A  

(21) 1-2013-03386 (85) 28/10/2013 

(22) 28/03/2011 (86) PCT/JP2011/057594 28/03/2011  
(51) G06Q 50/00; H02J 3/00 (87) WO2012/131869A1 04/10/2012 
(73) THE CHUGOKU ELECTRIC POWER CO., INC. (JP) 

4-33, Komachi, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 730-8701, Japan 

(72) OE, Ryuji (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) THIẾT BỊ, PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ LƯU TRỮ CHỨA CHƯƠNG 

TRÌNH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỀ NHU CẦU ĐIỆN ĐỂ NẠP CHO PIN 
NẠP LẠI ĐƯỢC 

 

(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị, phương pháp và thiết bị lưu trữ chứa chương trình điều 
chỉnh kế hoạch nhu cầu điện. Trong đó, thiết bị điều chỉnh phân phối tải điện tiết 
kiệm (10) tiếp nhận sản lượng thủy điện tối ưu, nhu cầu tối ưu, và giá điện tối ưu từ 
thiết bị hoạch định cung-cầu (23), tiếp nhận sản lượng thủy điện đã được hoạch định 
được hoạch định bởi các thiết bị hoạch định mực nước (21), và tiếp nhận nhu cầu đã 
được hoạch định được hoạch định bởi thiết bị điều khiển nạp (22). Thiết bị điều 
chỉnh phân phối tải điện tiết kiệm (10) giảm đến mức thấp nhất giá điện tại thời gian 
mà ở đó sản lượng thủy điện được hoạch định vượt quá sản lượng tối ưu và làm cho 
các thiết bị hoạch định mực nước (21) hoạch định lại sản lượng thủy điện, và nâng 
giá điện tại thời gian mà ở đó nhu cầu được hoạch định vượt quá nhu cầu tối ưu và 
làm cho thiết bị điều khiển nạp (22) hoạch định lại lượng nhu cầu. 
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(11) 1-0023855 B (15) 24/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/10/2013 307A  

(21) 1-2013-00884 (85) 21/03/2013 

(22) 28/09/2011 (86) PCT/EP2011/066809 28/09/2011  
(30) 10185310.9 01/10/2010 EP 

10189918.5 04/11/2010 EP  

(87) WO2012/041874 05/04/2012 

(51) A01N 43/56; A01P 3/00; A01N 61/00 

(73) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (CH) 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH) 

(72) WALTER, Harald (DE); STIERLI, Daniel (CH) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) CHẾ PHẨM DIỆT NẤM, PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT BỆNH THỰC VẬT 

TRÊN CÂY HỮU ÍCH HOẶC TRÊN VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG CỦA NÓ VÀ 
PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ CHẤT TỰ NHIÊN CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT 
VÀ/HOẶC ĐỘNG VẬT 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp khống chế các bệnh thực vật trên cây hữu ích hoặc 

trên vật liệu nhân giống của nó, bao gồm việc áp dụng cho cây hữu ích, địa điểm 
trồng chúng hoặc vật liệu nhân giống của chúng tổ hợp của các thành phần (A) là 
metoxy-[1-methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)-ethyl]-amit của 3-axit diflometyl-1-
metyl-1H-pyrazol-4-cacboxylic và các muối, các đồng phân, đồng phân cấu trúc, 
đồng phân lập thể, đồng phân không đối quang, đồng phân đối ảnh hoặc đồng phân 
hỗ biến, và các N-oxit nông hóa dụng của các hợp chất này; 
và thành phần (B), trong lượng có tác dụng hiệp đồng, trong đó thành phần (A) là 
hợp chất có công thức I, 
 

 
 

và thành phần (B) là hợp chất được chọn từ các hợp chất đã biết về hoạt tính diệt 
nấm và/hoặc diệt côn trùng của chúng, có tác dụng đặc biệt trong việc khống chế 
hoặc phòng ngừa các bệnh do nấm của các cây hữu ích. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến chế phẩm diệt nấm bao gồm tổ hợp nêu trên và phương pháp bảo vệ chất tự 
nhiên có nguồn gốc thực vật và/hoặc động vật. 
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(21) 1-2013-03111 (85) 03/10/2013 

(22) 04/04/2012 (86) PCT/EP2012/056162 04/04/2012  
(30) 1106062.1 08/04/2011 GB  

(87) WO2012/136703 11/10/2012 
(51) C07D 237/14; C07D 401/04; A01N 43/58 

(73) SYNGENTA LIMITED (GB) 
European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford Surrey 
GU2 7YH (GB) 

(72) DALLIMORE, Jonathan Wesley Paul (GB) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) HỢP CHẤT DIỆT CỎ, CHẾ PHẨM DIỆT CỎ VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM 

SOÁT CỎ DẠI 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất diệt cỏ có công thức (I): 

 

 
 

hoặc muối nông dụng của hợp chất nêu trên trong đó R1, R2, A1, Ra, Rb, Rc và Rd như 
được xác định trong bản mô tả. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa 
hợp chất diệt cỏ này, và phương pháp kiểm soát cỏ dại, cụ thể là ở các cây trồng hữu 
ích. 
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(11) 1-0023857 B (15) 24/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/04/2014 313A  

(21) 1-2014-00084 (85) 09/01/2014 

(22) 29/06/2012 (86) PCT/JP2012/004260 29/06/2012  
(30) 2011-147782 01/07/2011 JP 

(87) WO2013/005408 A1 10/01/2013 
(51) A61F 13/15; A61F 13/49 

(73) UNICHARM CORPORATION (JP) 
182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 

(72) TAKAHASHI, Kazuhiko (JP); WATANABE, Tomohiro (JP); MIYAKI, Masanobu 
(JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) PHƯƠNG PHÁP LOẠI BỎ VẬT DỤNG THẤM HÚT LỖI 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp loại bỏ vật dụng thấm hút (PD) lỗi bao gồm bước 

phát hiện vùng lỗi của vật dụng thấm hút (PD) mà trong đó có vị trí lỗi của vật dụng 
thấm hút, và dạng lỗi trong vùng lỗi, bằng cách nhận dạng hình dạng của vật dụng 
thấm hút trong quá trình hoạt động của dây chuyền sản xuất, bước quyết định vật 
dụng thấm hút (PD) cần được loại bỏ dựa trên kết quả phát hiện vùng lỗi và dạng lỗi 
trong bước phát hiện, bước tách vật dụng thấm hút (PD) được quyết định trong bước 
quyết định ra khỏi dây chuyền sản xuất, và sau đó loại bỏ vật dụng thấm hút trong 
quá trình hoạt động của dây chuyền sản xuất. Trong bước quyết định, số lượng vật 
dụng thấm hút (PD) cần được loại bỏ trong bước loại bỏ được quyết định theo vùng 
lỗi và dạng lỗi. 
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(22) 15/06/2012 (86) PCT/JP2012/065434 15/06/2012  
(30) 2011-135174 17/06/2011 JP 

(87) WO2012/173260 20/12/2012 
(51) G01N 33/86 

(73) 1. SCHOOL JURIDICAL PERSON HIGASHI-NIPPON-GAKUEN (JP) 
1757, Aza Kanazawa, Tobetsu-cho, Ishikari-gun, Hokkaido 0610293, Japan 
2. SEKISUI MEDICAL CO., LTD. (JP) 
13-5, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 1030027, Japan 

(72) IEKO, Masahiro (JP); MORIKAWA, Chizuru (JP); HATTORI, Keiko (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) PHƯƠNG PHÁP ĐO THỜI GIAN ĐÔNG MÁU ĐỂ PHÁT HIỆN CHẤT 

CHỐNG ĐÔNG MÁU LUPUT VÀ KIT PHẢN ỨNG ĐỂ ĐO THỜI GIAN 
ĐÔNG MÁU 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp đo thời gian đông máu, phương pháp này tạo khả 

năng phát hiện LA một cách dễ dàng và với độ nhạy cao khi được so sánh với 
phương pháp được đề xuất bởi ISTH, không bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt của yếu tố 
làm đông máu thậm chí trong mẫu máu của người nhận warfarin, người bị thiếu hụt 
vitamin K, hoặc người bệnh bị suy gan. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp đo 
thời gian đông máu để phát hiện chất chống đông máu luput, phương pháp này bao 
gồm việc bổ sung chế phẩm dung dịch đệm chứa yếu tố làm đông máu vào mẫu máu 
trước khi đo hoặc ở thời điểm đo thời gian đông máu, và đo thời gian đông máu. 
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(22) 14/03/2016 (86) PCT/JP2016/057941 14/03/2016  
(30) 2015-065828 27/03/2015 JP 

(87) WO2016/158342 06/10/2016 
(51) C08L 69/00; C08L 51/08; C08L 77/00; C08K 3/00; C08L 63/00 

(73) UMG ABS, LTD. (JP) 
8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 104-6591, Japan 

(72) NAKAMOTO Masahito (JP); KAWAGUCHI Hideichiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) CHẾ PHẨM NHỰA DẺO NHIỆT ĐÃ GIA CƯỜNG VÀ VẬT ĐÚC 

 
(57) Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa dẻo nhiệt đã gia cường chứa thành phần chính là 

nhựa (C) bao gồm 50% đến 100% khối lượng nhựa polycacbonat (A) và 0% đến 
50% khối lượng copolyme ghép (B) thu được bằng cách polyme hóa hỗn hợp 
monome bao gồm monome là hợp chất alkenyl thơm (a) và monome là hợp chất 
vinyl xyanua (b) với sự có mặt của polyme cao su (B1), chất độn vô cơ (D), polyme 
chứa đơn vị glyxidyl ete (E) có đơn vị là glyxidyl ete và khối lượng phân tử trung 
bình khối nằm trong khoảng từ 3.800 đến 60.000, và polyamit 6/66 (F) có hàm lượng 
ẩm bằng 0,1% hoặc nhỏ hơn ở một tỷ lệ xác định. 
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(21) 1-2015-04970 (85) 28/12/2015 

(22) 06/06/2014 (86) PCT/EP2014/061863 06/06/2014  
(30) 13174148.0 27/06/2013 EP  

(87) WO2014/206712A1 31/12/2014 
(51) C11D 17/04; D06F 39/02; C11D 3/386; C11D 11/00 

(73) UNILEVER N.V. (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 

(72) BENSON Paul (GB); COOLEY Stuart Stephen (GB); SMITH Elizabeth Jane (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) DỤNG CỤ, QUY TRÌNH XỬ LÝ VẾT BẨN VÀ BỘ SẢN PHẨM XỬ LÝ VẾT 

BẨN TRÊN VẢI 

 
(57) Sáng chế đề cập đến dụng cụ xử lý vết bẩn trên vải để xử lý vết bẩn trên vải bằng chế 

phẩm xử lý vết bẩn trong quy trình giặt, dụng cụ xử lý vết bẩn này gồm có: 
     (a)    khoang chứa để chứa chế phẩm xử lý vết bẩn, khoang chứa này có hai thành 
cong liền kề được bố trí chồng lên nhau với thành trên và thành dưới; phần thắt; 
     (b)    lỗ để rót đầy hoặc đổ ra được tạo ra bởi một hoặc nhiều phần mép trên của 
khoang chứa, phần mép này có miệng rót; và 
     (c)    phần đáy có phần ngoại biên tiếp giáp với thành dưới; phần đáy và thành 
dưới này nối trên một phần mép của đáy với ít nhất một phần làm sạch dạng vành 
khuyên trên phần mép của đáy. 
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(30) 2015-254794 25/12/2015 JP  
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(73) 1. NIPPON SEIKI CO., LTD. (JP) 
2-34, Higashi-Zao 2-chome, Nagaoka-shi, Niigata, JAPAN 
2. HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 

(72) Sawako KOBAYASHI (JP); Yuichi KATAOKA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) ĐỒNG HỒ ĐO DÙNG CHO XE 

 

(57) Mục đích của sáng chế là đề xuất đồng hồ đo dùng cho xe có chất lượng thiết kế cao. 
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất đồng hồ đo dùng cho xe (10) bao 
gồm nguồn chiếu sáng (31), chi tiết dẫn ánh sáng (32) để dẫn ánh sáng phát ra từ 
nguồn chiếu sáng (31), phần hiển thị thông tin (33) để hiển thị thông tin liên quan 
đến xe bằng cách tiếp nhận bức xạ của ánh sáng được dẫn bởi chi tiết dẫn ánh sáng 
(32), và chi tiết chắn ánh sáng (17) được lắp theo cách gối chồng lên mép theo chu vi 
của phần hiển thị thông tin (33) và có đặc tính chắn ánh sáng. Ít nhất một phần của 
chi tiết dẫn ánh sáng (32) được bao quanh bởi chi tiết chắn ánh sáng (17). Chi tiết 
chắn ánh sáng (17) có lỗ trang trí (17a) được tạo ra trên một phần của vùng mà gối 
chồng lên chi tiết dẫn ánh sáng (32) để cho phép ánh sáng được dẫn bởi chi tiết dẫn 
ánh sáng (32) đi xuyên qua đó. 
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(87) WO2012/031985 15/03/2012 
(51) A61K 9/70 

(73) LUYE PHARMA SWITZERLAND AG (CH) 
Baeumleingasse 22, 4051 Basel, Switzerland 

(72) BRACHT, Stefan (DE); TEREBESI, Ildiko (DE); LANGGUTH, Thomas (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) HỆ TRỊ LIỆU QUA DA DẠNG RẮN VÀ BỘ SẢN PHẨM CHỨA HỆ NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến dược phẩm, cụ thể là hệ trị liệu qua da, khác biệt ở chỗ không 

có thành phần hoạt tính nào kết tinh tại mặt phân cách giữa màng bảo vệ có thể tháo 
ra (lớp lót bóc) và nền chứa thành phần hoạt tính. 
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(45) 25/05/2020 386B  
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(21) 1-2011-02785 (85) 18/10/2011 

(22) 18/03/2010 (86) PCT/KR2010/001674 18/03/2010  
(30) 10-2009-0023953 20/03/2009 KR 

(87) WO2010/107256 23/09/2010 
(51) C07K 1/14; C07K 1/18; C07K 1/10 

(73) HANMI SCIENCE CO., LTD. (KR) 
214, Muha-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-958, Republic of Korea

(72) SONG Dae Hae (KR); SHIN Jae Hee (KR); LEE Jae Min (KR); PARK Young Kyung 
(KR); KWON Se Chang (KR); LEE Gwan Sun (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ THỂ TIẾP HỢP POLYPEPTIT CÓ HOẠT TÍNH 

SINH LÝ HỌC ĐẶC HIỆU VỊ TRÍ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế thể tiếp hợp polypeptit có hoạt tính sinh 

lý học đặc hiệu vị trí với hiệu suất cao bằng cách xử lý polypeptit có hoạt tính sinh lý 
học với polyme không peptiđyl với sự có mặt của rượu ở độ pH đặc hiệu, có thể 
mong muốn được sử dụng để phát triển chế phẩm của nhiều loại thuốc peptit có tác 
dụng lâu dài có hoạt tính in-vivo cao và kéo dài rõ rệt trong chu kỳ bán phân rã trong 
máu. 
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(22) 26/03/2014 (86) PCT/JP2014/058571 26/03/2014  
(30) 2013-070174 28/03/2013 JP 

(87) WO2014/157353 02/10/2014 
(51) B62J 6/02; F21S 8/12; F21S 8/10; B62J 6/00 

(73) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 

(72) OGUCHI Tsuyoshi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) ĐÈN ĐẦU XE CHO XE MÁY HAI BÁNH 

 

(57) Sáng chế đề xuất đèn đầu xe cho xe máy hai bánh được tạo trong đó nguồn sáng đèn 
pha (23) của đèn đầu xe, các nguồn sáng đèn cốt (25) của đèn đầu xe nằm ở bên trái 
và phải nguồn sáng đèn pha (23) của đèn đầu xe được bố trí trong một vỏ (20), bộ 
phận phản xạ đèn pha (24) của đèn đầu xe, các bộ phận phản xạ đèn cốt (26) của đèn 
đầu xe nằm ở các bên trái và phải bộ phận phản xạ đèn pha (24) của đèn đầu xe và 
được tạo liền khối với bộ phận phản xạ đèn pha (24) của đèn đầu xe, và nguồn sáng 
đèn vị trí (34), trong đó chi tiết dẫn ánh sáng (35L, 35R) sẽ dẫn hướng ánh sáng từ 
nguồn sáng đèn vị trí (34) và làm cho ánh sáng chiếu sáng về phía trước được đặt kéo 
dài để bao quanh một đầu bên, ngoại trừ vùng kề sát với bộ phận phản xạ đèn pha 
(24) của đèn đầu xe, của bộ phận phản xạ đèn cốt (26) của đèn đầu xe. Điều này cho 
phép cải thiện khả năng nhìn xa và nhận biết. 
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(73) LAN YANG ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. (TW) 
1 Shi 4th Road, Yangmei City, 326, Taiwan 

(72) HURNG, Weir-Mirn (TW); CHENG, Chienyang (TW); HUANG, Yuwei (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) ẮC QUY LITHI ION 

 

(57) Sáng chế đề xuất ắcqui lithi ion có các pin được nối nối tiếp, song song, hoặc cả hai 
cách nối ngay bên trong vỏ được hàn kín. Ắc qui lithi ion cũng được tạo có các pin 
được nối ở bên ngoài. 
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(73) UNI-CHARM CORPORATION (JP) 
182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, JAPAN 

(72) FUJIWARA, Tomohiro (JP); ISHIKAWA, Osamu (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) THIẾT BỊ ÉP DÙNG CHO VẬT DỤNG THẤM HÚT VÀ PHƯƠNG PHÁP ÉP 

 

(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị ép (10) dùng cho vật dụng thấm hút, bao gồm: cặp trục 
lăn (12) được dẫn động và quay với các bề mặt theo chu vi ngoài (12s) của chúng đối 
mặt với nhau, khi tấm sợi liên tục được chồng lên bằng vật dụng mà được chồng lên 
bằng chất kết dính nhựa nhiệt dẻo giữa chúng được đi qua theo hướng liên tục của 
tấm sợi liên tục qua khoảng hở trục lăn (Gr) giữa cặp trục lăn (12), thiết bị ép (10) 
này kẹp và ép vật dụng được chồng lên với tấm sợi liên tục giữa các bề mặt theo chu 
vi ngoài (12s), và cơ cấu gia nhiệt để gia nhiệt ít nhất một trục lăn trong cặp trục lăn 
(12) được đặt trên một phía của tấm sợi liên tục, cơ cấu gia nhiệt này gia nhiệt trục 
lăn để giữ nhiệt độ của bề mặt theo chu vi ngoài (12s) của trục lăn nằm trong khoảng 
từ 70°C đến 120°C. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp ép dùng cho vật 
thấm hút. 
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415 W. Wall, Suite 2000, Midland, TX 79701, United States of America 
2. S.M.E. PRODUCTS LP (US) 
6715 Theall, Houston, Texas 77066, United States of America 

(72) JOHNKE, Andrew, F. (US); HUDSON, Hank, M. (US); LYNCH, Joe, T. (US); 
TYLER, L., Don (US); CUELLAR, Kyle, T. (US); WILKINSON, John, D. (US); 
LEWIS, Larry, W. (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) QUY TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TÁCH DÒNG KHÍ CHỨA HYDROCACBON 

 
(57) Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị dùng cho hệ thống thiết bị xử lý gọn nhẹ để 

thu hồi các thành phần gồm hai (hoặc ba) nguyên tử cacbon và các thành phần 
hydrocacbon nặng hơn từ dòng khí hydrocacbon. Dòng khí được làm lạnh và được 
chia thành dòng thứ nhất và dòng thứ hai. Dòng thứ nhất này được tiếp tục làm lạnh 
để ngưng tụ gần như hoàn toàn, được làm giãn nở đến áp suất thấp hơn, và được cấp 
dưới dạng nguyên liệu trên đỉnh vào phương tiện hấp thụ. Dòng thứ hai cũng được 
làm giãn nở đến áp suất thấp hơn và được cấp dưới dạng nguyên liệu dưới đáy vào 
phương tiện hấp thụ. Dòng hơi chưng cất từ phương tiện hấp thụ được gia nhiệt bằng 
cách làm lạnh dòng khí này và dòng thứ nhất. Dòng chất lỏng chưng cất đi ra từ các 
phương tiện hấp thụ được cấp vào phương tiện truyền nhiệt và chuyển khối để gia 
nhiệt và cất tách các thành phần dễ bay hơi của nó trong khi làm lạnh dòng khí này. 
Phương tiện hấp thụ và và phương tiện truyền nhiệt và chuyển khối được lắp trong 
thiết bị xử lý. 
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(73) TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS, LTD. (JP) 
18-1, Higashi-Gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1418627, Japan 

(72) NISHIMOTO Hideki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) PHƯƠNG PHÁP GẤP MÉP NẮP LON 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp gấp mép nắp lon có tấm ở giữa có đường kính nhỏ 

được tạo ra từ tấm ở giữa, rãnh tăng cứng dạng vòng, vách kẹp, và phần cong trong 
đó tỷ lệ của đường kính tấm ở giữa và đường kính nắp lon nằm trong khoảng từ 0,65 
đến 0,75. Vách kẹp được tạo ra có phần nghiêng thứ nhất và phần nghiêng thứ hai 
mà nghiêng ra ngoài. Khi phần đỉnh vành của thân lon và phần cong của nắp lon 
được chồng lên mặt phẳng nằm ngang ảo, phần đầu dưới của phần nghiêng thứ hai 
hoặc phần cong thứ hai mà nối phần nghiêng thứ nhất và phần nghiêng thứ hai được 
định vị ở vị trí trong phạm vi góc nằm trong khoảng từ 0 đến 35° với mặt phẳng nằm 
ngang ảo đi qua tâm cong của phần cong tròn của vành. 
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(11) 1-0023869 B (15) 24/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/03/2015 324A  

(21) 1-2014-02702 (85) 12/08/2014 

(22) 14/05/2013 (86) PCT/US2013/040852 14/05/2013  
(30) 13/530,499 22/06/2012 US  

(87) WO2013/191818 27/12/2013 
(51) C03B 11/06 

(73) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. (US) 
One Michael Owens Way, Perrysburg, OH 43551, United States of America 

(72) CRESSWELL, Phyllis, A. (US); BAILEY, Vincent, J. (US); GRANT, Edward, A. 
(US); NEWSOM, Daniel, L. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) LÕI ĐẨY VÀ BỘ KHUÔN ỐNG ĐÚC THỔI DÙNG CHO MÁY SẢN XUẤT 

ĐỒ THỦY TINH BẰNG CÁCH ÉP VÀ THỔI 
 

(57) Sáng chế đề cập đến lõi đẩy ép ống đúc thổi (26) dùng cho máy sản xuất đồ thuỷ tinh 
bằng cách ép và thổi. Thân (38) có trục tâm (36) và bề mặt ngoài xoay tròn quanh 
trục tâm và bao gồm ít nhất phần thứ nhất và thứ hai nằm cách nhau (40 và 42) và 
phần trung gian thứ ba (44) kéo dài giữa phần thứ nhất và thứ hai nằm cách nhau. 
Phần thứ nhất và thứ hai nằm cách nhau là hình nón ở góc không lớn hơn 2° so với 
trục và phần thứ ba có bề mặt ngoài hình nón ở góc không nhỏ hơn 4° so với trục. 
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(11) 1-0023870 B (15) 24/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/09/2015 330A  

(21) 1-2015-02108 (85) 12/06/2015 

(22) 11/11/2013 (86) PCT/EP2013/073482 11/11/2013  
(30) 61/726,878 15/11/2012 US 

13159424.4 15/03/2013 EP  

(87) WO2014/076030A1 22/05/2014 

(51) H04S 5/00 

(73) 1. FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER 
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 
2. TECHNISCHE UNIVERSITAET ILMENAU (DE) 
Ehrenbergstrasse 29, 98693 Ilmenau, Germany 

(72) ADAMI, Alexander (DE); HERRE, Juergen (DE); KUNTZ, Achim (DE); DEL 
GALDO, Giovanni (IT); KUECH, Fabian (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) THIẾU BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM THÍCH ỨNG TÍN HIỆU ÂM THANH 

KHÔNG GIAN CHO THIẾT LẬP LOA PHÁT THANH PHÁT LẠI KHÁC 
 

(57) Thiết bị (100) làm thích ứng tín hiệu âm thanh không gian (2) cho thiết lập loa phát 
thanh ban đầu thành thiết lập loa phát thanh phát lại mà khác với thiết lập loa phát 
thanh ban đầu. Thiết bị bao gồm bộ phân tách thẳng-xung quanh (130) mà được tạo 
cấu hình để phân tách các tín hiệu kênh trong phân đoạn của thiết lập loa phát thanh 
ban đầu thành âm thẳng (D) và các thành phần xung quanh (A), và để xác định 
hướng đến của các thành phần âm thẳng. Bộ kết xuất âm thẳng (150) nhận thông tin 
thiết lập loa phát thanh phát lại và điều chỉnh các thành phần âm thẳng (D) sử dụng 
thông tin thiết lập loa phát thanh phát lại sao cho hướng đến được nhận thức của các 
thành phần âm thẳng trong thiết lập loa phát thanh phát lại về cơ bản đồng nhất với 
hướng đến của các thành phần âm thẳng. Bộ tổ hợp (180) tổ hợp các thành phần âm 
thẳng được điều chỉnh và các thành phần xung quanh được biến đổi có thể để thu 
được các tín hiệu loa phát thanh cho loa phát thanh của thiết lập loa phát thanh phát 
lại. 
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(11) 1-0023871 B (15) 24/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 27/10/2014 319A  

(21) 1-2014-01815 (85) 03/06/2014 

(22) 09/11/2012 (86) PCT/US2012/064293 09/11/2012  
(30) 61/558,775 11/11/2011 US  

(87) WO2013/071009 16/05/2013 
(51) A61K 31/56; C07J 7/00; C07J 17/00; C07J 31/00; A61K 9/00; C07J 13/00 

(73) ALLERGAN, INC. (US) 
2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, United States of America 

(72) EDELMAN, Jeffrey L. (US); NEHME, Alissar (US); MALONE, Thomas C. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) HỢP CHẤT 4-PREGENEN-11BETA-17-21-TRIOL-3,20-DION ĐỂ ĐIỀU TRỊ 

TÌNH TRẠNG BỆNH LÝ Ở MẮT VÀ DƯỢC PHẨM CHỨA NÓ 

 
(57) Sáng chế đề xuất các hợp chất là dẫn xuất 4-pregenen-11β-17-21-triol-3,20-dion và 

dược phẩm chứa nó để sử dụng làm chất điều biến thụ thể glucocorticoit hoặc thụ thể 
mineralocorticoit. Cụ thể hơn, sáng chế đề xuất hợp chất này và dược phẩm chứa nó 
để sử dụng trong việc điều trị các rối loạn liên quan đến điều biến thụ thể 
glucocorticoit hoặc thụ thể mineralocorticoit. 
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(11) 1-0023872 B (15) 24/04/2020 

(45) 25/05/2020 386B  
(43) 25/01/2019 370A  

(21) 1-2018-03421   

(22) 06/08/2018   

(51) G01N 3/02; H01B 1/22 

(73) TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI (VN) 
Số 3 đường Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Khổng Đức Chiến (VN); Hoàng Văn Phúc (VN); Đào Thanh Toản (VN) 
(54) CẢM BIẾN ÁP LỰC HỮU CƠ BẰNG VẬT LIỆU POLYME ĐỂ THEO DÕI 

SỨC KHỎE CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG THEO 
DÕI SỨC KHỎE CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG CẢM BIẾN NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập tới cảm biến áp lực hữu cơ sử dụng vật liệu polyme bằng phương 

pháp ép nhiệt và ứng dụng các cảm biến này trong theo dõi tự động sức khỏe các 
công trình xây dựng. Cấu tạo cảm biến áp lực hữu cơ sử dụng vật liệu polyme bao 
gồm lớp vật liệu nhạy áp (1) được đặt giữa hai tấm điện cực nhôm (2). Điện cực và 
vật liệu polyme được liên kết và bảo vệ bởi lớp màng plastic (3) bên ngoài bằng 
phương pháp ép nhiệt. Ngoài ra, các điện cực còn được nối với dây dẫn (4). Phương 
pháp sản xuất cảm biến áp lực hữu cơ sử dụng vật liệu polyme bao gồm các bước: 
chuẩn bị điện cực, chuẩn bị vật liệu polyme và bước gia công hoàn thiện cảm biến. 
Hệ thống tự động theo dõi sức khỏe công trình xây dựng bao gồm: cảm biến, thiết bị 
thu thập dữ liệu, điện thoại thông minh/máy tính. Trong đó, thiết bị thu thập dữ liệu 
được kết nối vô tuyến (bluetooth) với điện thoại thông minh/máy tính bảng, do đó 
giảm thiểu được rất lớn số lượng dây kết nối trong hệ thống. 
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STT
SỐ, KÝ HIỆU VĂN 

BẢN
NGÀY BAN 

HÀNH
SỐ ĐƠN YÊU CẦU

SỐ VĂN BẰNG 
LIÊN QUAN

1 2578w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00816 1-0004763 
2 2579w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00822 1-0015111 
3 2580w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00823 1-0015105 
4 2581w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00824 1-0015104 
5 2582w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00825 1-0016738 
6 2583w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00826 1-0020661 
7 2584w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00827 1-0015103 
8 2585w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00828 1-0008212 
9 2586w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00829 1-0015127 
10 2587w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00830 1-0018311 
11 2588w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00831 1-0011075 
12 2589w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00832 1-0018327 
13 2590w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00833 1-0018326 
14 2591w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00834 1-0018296 
15 2592w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00845 1-0018301 
16 2593w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00846 1-0016546 
17 2594w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00847 1-0011156 
18 2595w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00848 1-0012410 
19 2596w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00849 1-0016635 
20 2597w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00850 1-0016550 
21 2598w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00851 1-0018440 
22 2599w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00852 1-0016636 
23 2600w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00853 1-0020755 
24 2601w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00854 1-0010006 
25 2602w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00878 1-0015294 
26 2603w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00879 1-0016763 
27 2604w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00880 1-0018846 
28 2605w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00881 1-0016558 
29 2606w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00882 1-0018366 
30 2607w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00883 1-0012669 
31 2608w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00884 1-0015225 
32 2609w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00885 1-0018437 
33 2610w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00886 1-0020622 
34 2611w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00887 1-0018436 
35 2613w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00895 1-0004208 
36 2615w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00898 1-0011111 
37 2616w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00900 1-0013746 
38 2617w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00901 1-0008255 
39 2618w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00902 1-0013730 
40 2619w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00903 1-0013731 
41 2620w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00904 1-0013735 
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42 2621w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00905 1-0006146 
43 2622w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00906 1-0012346 
44 2623w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00907 1-0018469 
45 2624w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00908 1-0018701 
46 2625w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00912 1-0020682 
47 2626w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00913 1-0010032 
48 2627w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00914 1-0013771 
49 2628w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00915 1-0012420 
50 2629w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00916 1-0020630 
51 2630w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00917 1-0020787 
52 2631w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00918 1-0020754 
53 2632w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00919 1-0013723 
54 2633w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00920 1-0012370 
55 2634w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00937 1-0018540 
56 2647w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-01036 1-0013766
57 2654w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00921 1-0009086 
58 2655w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00922 1-0018797 
59 2656w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00923 1-0004168 
60 2657w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00925 1-0018390 
61 2658w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00926 1-0020813 
62 2659w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00927 1-0020767 
63 2660w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00928 1-0018360 
64 2661w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00929 1-0018356 
65 2662w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00930 1-0018335 
66 2663w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00931 1-0013745 
67 2664w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00932 1-0006138 
68 2665w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00933 1-0015135 
69 2666w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00934 1-0010022 
70 2667w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00935 1-0010011 
71 2668w/TB-SHTT 27/03/2020 DT1-2020-00936 1-0008238 
72 3343w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00938 1-0020646 
73 3344w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00940 1-0018612 
74 3345w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00941 1-0011152 
75 3346w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00942 1-0012427 
76 3347w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00943 1-0012435 
77 3348w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00944 1-0018549 
78 3349w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00945 1-0020634 
79 3350w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00946 1-0016567 
80 3351w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00947 1-0016592 
81 3352w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00948 1-0012380 
82 3353w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00949 1-0018473 
83 3354w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00950 1-0012388 
84 3355w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00951 1-0018421 
85 3356w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00952 1-0012366 
86 3357w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00953 1-0012352 
87 3358w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00954 1-0016528 
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88 3359w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00955 1-0016529 
89 3360w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00956 1-0016537 
90 3361w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00957 1-0018333 
91 3362w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00958 1-0018631 
92 3363w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00965 1-0018425 
93 3364w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00966 1-0020601 
94 3365w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00960 1-0007531 
95 3366w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00961 1-0012517 
96 3367w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00962 1-0006510 
97 3368w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00963 1-0010027 
98 3369w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00964 1-0018433 
99 3370w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00967 1-0018475 
100 3371w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00968 1-0018453 
101 3372w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00969 1-0012397 
102 3373w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00971 1-0020659 
103 3374w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00975 1-0018617 
104 3375w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00978 1-0018773 
105 3376w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00979 1-0011259 
106 3377w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00980 1-0011317 
107 3378w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00981 1-0013769 
108 3379w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00984 1-0020611 
109 3380w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00976 1-0018583 
110 3381w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01003 1-0012350 
111 3382w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01005 1-0020851 
112 3383w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01006 1-0020768 
113 3384w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01009 1-0010033 
114 3385w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01010 1-0013831 
115 3386w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01011 1-0015174 
116 3387w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01012 1-0008275 
117 3388w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01013 1-0020665 
118 3389w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01014 1-0020669 
119 3390w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01016 1-0020648 
120 3391w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01018 1-0011217 
121 3392w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00983 1-0011228 
122 3393w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00970 1-0009069 
123 3394w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00972 1-0018557 
124 3395w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00973 1-0013786 
125 3396w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00977 1-0020703 
126 3397w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01015 1-0021018 
127 3398w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00982 1-0016672 
128 3399w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01007 1-0012589 
129 3400w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01008 1-0018708 
130 3401w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01017 1-0016842 
131 3402w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00985 1-0015380 
132 3403w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00986 1-0005452 
133 3404w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00987 1-0018488 
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134 3405w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00988 1-0020639 
135 3406w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00990 1-0020690 
136 3407w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00991 1-0012041 
137 3408w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00992 1-0013632 
138 3409w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00993 1-0008201 
139 3410w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00994 1-0008883 
140 3411w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00995 1-0020367 
141 3412w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00996 1-0018362 
142 3413w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00997 1-0018705 
143 3414w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00998 1-0020799 
144 3415w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-00999 1-0015391 
145 3416w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01000 1-0012398 
146 3417w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01001 1-0018340 
147 3418w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01019 1-0016459 
148 3419w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01020 1-0016494 
149 3420w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01021 1-0016458 
150 3421w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01022 1-0016210 
151 3422w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01023 1-0016272 
152 3423w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01024 1-0020047 
153 3425w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01026 1-0013775 
154 3426w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01027 1-0018414 
155 3427w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01029 1-0018413 
156 3428w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01030 1-0016531 
157 3429w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01031 1-0018419 
158 3430w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01032 1-0016533 
159 3431w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01033 1-0016532 
160 3432w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01035 1-0012354 
161 3433w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01038 1-0013764 
162 3434w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01039 1-0006150 
163 3435w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01040 1-0008273 
164 3436w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01041 1-0008265 
165 3437w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01042 1-0008261 
166 3438w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01043 1-0005448 
167 3439w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01044 1-0018429 
168 3440w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01045 1-0018423 
169 3441w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01046 1-0018409 
170 3442w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01047 1-0018407 
171 3443w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01048 1-0018404 
172 3444w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01049 1-0018382 
173 3445w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01051 1-0008347 
174 3446w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01052 1-0018780 
175 3447w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01053 1-0016557 
176 3448w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01055 1-0016541 
177 3449w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01056 1-0016534 
178 3450w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01057 1-0013780 
179 3451w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01037 1-0010043 
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180 3452w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01054 1-0016545 
181 3453w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01028 1-0012343 
182 3454w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01050 1-0004787 
183 3469w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01060 1-0016674 
184 3470w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01061 1-0020744 
185 3471w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01062 1-0021024 
186 3472w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01063 1-0011138 
187 3473w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01064 1-0016610 
188 3474w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01065 1-0018661 
189 3475w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01066 1-0016934 
190 3476w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01067 1-0015334 
191 3477w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01068 1-0018486 
192 3478w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01004 1-0013408
193 3479w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01069 1-0012394 
194 3480w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01070 1-0018467 
195 3481w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01071 1-0018481 
196 3482w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01072 1-0018455 
197 3483w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01073 1-0018462 
198 3484w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01074 1-0016585 
199 3485w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01075 1-0016590 
200 3486w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01076 1-0008174 
201 3487w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01077 1-0020624 
202 3488w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01078 1-0008331 
203 3489w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01079 1-0018565 
204 3490w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01080 1-0011246 
205 3491w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01081 1-0007584 
206 3492w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01082 1-0013835 
207 3493w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01083 1-0018534 
208 3494w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01084 1-0018530 
209 3495w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01085 1-0013928 
210 3496w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01086 1-0020957 
211 3497w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01087 1-0020633 
212 3498w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01088 1-0012532 
213 3499w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01090 1-0018851 
214 3500w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01089 1-0020172 
215 3501w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01091 1-0020141 
216 3502w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01092 1-0015314 
217 3503w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01093 1-0015286 
218 3504w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01094 1-0016720 
219 3505w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01095 1-0018657 
220 3506w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01096 1-0020671 
221 3507w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01098 1-0005451 
222 3508w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01099 1-0018687 
223 3509w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01100 1-0020645 
224 3510w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01102 1-0012379 
225 3511w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01103 1-0012384 
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226 3512w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01104 1-0012387 
227 3513w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01105 1-0018442 
228 3514w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01106 1-0018450 
229 3515w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01107 1-0018472 
230 3516w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01108 1-0018480 
231 3517w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01109 1-0018494 
232 3518w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01110 1-0018496 
233 3519w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01111 1-0020597 
234 3520w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01112 1-0020598 
235 3521w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01113 1-0020599 
236 3522w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01114 1-0020607 
237 3523w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01115 1-0020612 
238 3524w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01116 1-0020618 
239 3525w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01117 1-0020621 
240 3526w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01118 1-0020632 
241 3540w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01119 1-0019471 
242 3541w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01122 1-0012486 
243 3542w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01123 1-0006911 
244 3543w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01120 1-0010150 
245 3544w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01121 1-0010151 
246 3545w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01124 1-0015170 
247 3546w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01125 1-0007534 
248 3547w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01126 1-0016560 
249 3548w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01127 1-0016561 
250 3549w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01128 1-0015372 
251 3550w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01129 1-0016570 
252 3551w/TB-SHTT 17/04/2020 DT1-2020-01130 1-0016572 
253 3611w/TB-SHTT 20/04/2020 DT1-2020-00939 1-0018400
254 3626w/TB-SHTT 20/04/2020 DT1-2020-00989 1-0020337
255 5764/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09706 1-0020544
256 5765/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09708 1-0014665
257 5766/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09709 1-0018321
258 5767/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09710 1-0018385
259 5768/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09711 1-0020664
260 5769/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09712 1-0020720
261 5770/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09713 1-0006194
262 5771/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09714 1-0020698
263 5772/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09715 1-0020678
264 5773/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09716 1-0020677
265 5774/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09717 1-0020676
266 5775/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09718 1-0020520
267 5776/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09719 1-0011010
268 5777/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09720 1-0018500
269 5778/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09721 1-0009030
270 5779/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09722 1-0016473
271 5780/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09723 1-0016474
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272 5781/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09724 1-0008160
273 5782/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09725 1-0013631
274 5783/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09726 1-0020433
275 5784/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09727 1-0018241
276 5785/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09728 1-0018258
277 5786/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09729 1-0015054
278 5787/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09730 1-0007478
279 5788/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09731 1-0006796
280 5789/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09732 1-0020497
281 5790/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09733 1-0016469
282 5791/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09734 1-0011061
283 5792/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09736 1-0016512
284 5793/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09737 1-0020570
285 5794/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09738 1-0020568
286 5795/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09739 1-0020583
287 5796/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09740 1-0018435
288 5797/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09741 1-0020662
289 5798/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09742 1-0012537
290 5799/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09743 1-0006256
291 5801/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09745 1-0005423
292 5802/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09746 1-0007612
293 5803/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2019-09747 1-0018852
294 5805/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00210 1-0020342
295 5808/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00213 1-0008982
296 5809/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00214 1-0008980
297 5810/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00215 1-0018411
298 5811/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00216 1-0020958
299 5812/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00221 1-0018231
300 5814/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00223 1-0011072
301 5815/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00224 1-0016505
302 5816/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00225 1-0016442
303 5817/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00227 1-0007474
304 5818/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00228 1-0020834
305 5819/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00229 1-0020654
306 5820/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00230 1-0020707
307 5821/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00231 1-0007284
308 5822/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00232 1-0012295
309 5823/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00233 1-0007470
310 5824/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00234 1-0012285
311 5825/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00235 1-0013663
312 5826/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00236 1-0012302
313 5827/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00237 1-0011039
314 5828/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00238 1-0020499
315 5829/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00239 1-0012658
316 5830/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00240 1-0011028
317 5831/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00241 1-0020591
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318 5832/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00242 1-0015086
319 5833/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00243 1-0015096
320 5834/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00244 1-0018363
321 5835/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00246 1-0018968
322 5836/TB-SHTT 22/04/2020 DT1-2020-00247 1-0016493
323 5870/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09098 1-0009980
324 5871/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09099 1-0016376
325 5872/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09109 1-0018334
326 5874/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09101 1-0018378
327 5875/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09102 1-0018088
328 5876/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09103 1-0010939
329 5877/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09104 1-0012104
330 5878/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09105 1-0012504
331 5880/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09107 1-0017144
332 5881/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09108 1-0020362
333 5882/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09110 1-0020902
334 5884/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09113 1-0009943
335 5885/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09114 1-0018069
336 5886/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09115 1-0015083
337 5887/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09116 1-0020366
338 5888/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09117 1-0020363
339 5889/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09118 1-0020349
340 5890/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09119 1-0018107
341 5891/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09120 1-0018086
342 5892/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09121 1-0018075
343 5893/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09122 1-0012161
344 5894/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09123 1-0012167
345 5895/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09124 1-0010958
346 5896/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09125 1-0012181
347 5897/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09126 1-0006754
348 5898/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09127 1-0007431
349 5899/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09128 1-0007425
350 5900/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09129 1-0018955
351 5901/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09130 1-0009934
352 5902/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09131 1-0009937
353 5903/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09132 1-0016364
354 5904/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09133 1-0016372
355 5905/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09134 1-0016369
356 5906/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09135 1-0016385
357 5907/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09136 1-0013571
358 5909/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09138 1-0020360
359 5910/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09139 1-0018062
360 5911/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09140 1-0018634
361 5912/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2019-09141 1-0006786
362 5913/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00249 1-0018802
363 5914/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00250 1-0016463
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364 5916/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00252 1-0020889
365 5917/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00253 1-0020889
366 5918/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00254 1-0020889
367 5919/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00255 1-0018620
368 5920/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00258 1-0008219
369 5921/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00259 1-0021368
370 5922/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00260 1-0018354
371 5923/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00330 1-0021444
372 5924/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00329 1-0021444
373 5925/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00328 1-0021444
374 5926/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00327 1-0021444
375 5927/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00326 1-0021444
376 5928/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00325 1-0021444
377 5929/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00324 1-0021444
378 5930/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00323 1-0021444
379 5931/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00322 1-0021444
380 5932/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00321 1-0021444
381 5933/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00320 1-0021444
382 5934/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00319 1-0021444
383 5935/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00318 1-0021444
384 5936/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00317 1-0021444
385 5937/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00316 1-0021444
386 5938/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00315 1-0021444
387 5939/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00376 1-0019857
388 5940/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00375 1-0019857
389 5941/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00374 1-0019857
390 5942/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00373 1-0019857
391 5943/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00372 1-0019857
392 5944/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00371 1-0019857
393 5945/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00370 1-0019857
394 5946/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00369 1-0019857
395 5947/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00368 1-0019857
396 5948/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00367 1-0019857
397 5949/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00366 1-0019857
398 5950/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00365 1-0019857
399 5951/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00364 1-0019857
400 5952/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00363 1-0019857
401 5953/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00362 1-0019857
402 5954/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00361 1-0019857
403 5971/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00532 1-0015080
404 5972/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00534 1-0020759
405 5973/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00535 1-0012543
406 5974/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00536 1-0018809
407 5975/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00537 1-0018820
408 5976/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00538 1-0018827
409 5977/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00539 1-0018835
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410 5978/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00540 1-0018840
411 5979/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00541 1-0010140
412 5980/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00542 1-0010141
413 5981/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00543 1-0013894
414 5982/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00544 1-0013896
415 5983/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00545 1-0004851
416 5984/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00546 1-0011257
417 5985/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00547 1-0011242
418 5986/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00548 1-0018868
419 5987/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00549 1-0018870
420 5988/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00550 1-0018893
421 5989/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00551 1-0018899
422 5990/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00552 1-0016750
423 5991/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00553 1-0016753
424 5992/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00554 1-0016754
425 5993/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00555 1-0010167
426 5994/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00556 1-0009179
427 5995/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00557 1-0015148
428 5996/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00558 1-0016476
429 5997/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00559 1-0009008
430 5998/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00560 1-0015071
431 5999/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00561 1-0016515
432 6000/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00562 1-0013678
433 6001/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00563 1-0012324
434 6002/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00564 1-0012333
435 6003/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00565 1-0012307
436 6004/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00566 1-0016506
437 6005/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00567 1-0009023
438 6006/TB-SHTT 23/04/2020 DT1-2020-00570 1-0020490
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STT
Ngμy ban 

hμnh
Sè Y£U CÇU

Sè ®¬n/B»NG 

LI£N QUAN

1 2612w /TB-SHTT 27/03/2020 DT2-2020-00896 2-0001675
2 2614w /TB-SHTT 27/03/2020 DT2-2020-00897 2-0001676
3 2651w /TB-SHTT 27/03/2020 DT2-2020-00909 2-0001662
4 2652w /TB-SHTT 27/03/2020 DT2-2020-00910 2-0001663
5 2653w /TB-SHTT 27/03/2020 DT2-2020-00911 2-0001664
6 3424w /TB-SHTT 17/04/2020 DT2-2020-01025 2-0001994
7 3455w /TB-SHTT 17/04/2020 DT2-2020-01059 2-0001661
8 3456w /TB-SHTT 17/04/2020 DT2-2020-01058 2-0001660
9 22/04/2020 DT2-2019-09744 1-0001557
10 22/04/2020 DT2-2020-00209 1-0001513
11 22/04/2020 DT2-2020-00211 1-0001433
12 22/04/2020 DT2-2020-00212 1-0001989
13 22/04/2020 DT2-2020-00222 1-0001225
14 23/04/2020 DT2-2019-09100 1-0002005
15 23/04/2020 DT2-2019-09106 1-0001610
16 23/04/2020 DT2-2019-09111 1-0001992
17 23/04/2020 DT2-2019-09137 1-0001943
18 23/04/2020 DT2-2020-00251 1-0001339
19 23/04/2020 DT2-2020-00388 1-0002083
20 23/04/2020 DT2-2020-00389 1-0002083
21 23/04/2020 DT2-2020-00390 1-0002083
22 23/04/2020 DT2-2020-00391 1-0002083
23 23/04/2020 DT2-2020-00392 1-0002083
24 23/04/2020 DT2-2020-00393 1-0002083
25 23/04/2020 DT2-2020-00495 1-0002156
26 23/04/2020 DT2-2020-00496 1-0002156
27 23/04/2020 DT2-2020-00497 1-0002156
28 23/04/2020 DT2-2020-00498 1-0002156
29 23/04/2020 DT2-2020-00499 1-0002156
30 23/04/2020 DT2-2020-00500 1-0002139
31 23/04/2020 DT2-2020-00501 1-0002139
32 23/04/2020 DT2-2020-00502 1-0002139
33 23/04/2020 DT2-2020-00503 1-0002139
34 23/04/2020 DT2-2020-00504 1-0002139

5961/TB-SHTT
5962/TB-SHTT

5957/TB-SHTT
5958/TB-SHTT
5959/TB-SHTT
5960/TB-SHTT

5969/TB-SHTT
5970/TB-SHTT

5963/TB-SHTT
5964/TB-SHTT
5965/TB-SHTT
5966/TB-SHTT
5967/TB-SHTT
5968/TB-SHTT

5879/TB-SHTT
5883/TB-SHTT
5908/TB-SHTT
5915/TB-SHTT
5955/TB-SHTT
5956/TB-SHTT

Sè ký hiÖu v¨n 

b¶n

b - Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền gi¶i ph¸p h÷u Ých

5800/TB-SHTT
5804/TB-SHTT
5806/TB-SHTT
5807/TB-SHTT
5813/TB-SHTT
5873/TB-SHTT
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a - S¸ng chÕ

STT
Ngμy ban 

hμnh
Sè Y£U CÇU

Sè ®¬n/B»NG 

LI£N QUAN

1 865 /Q§-SHTT 10/03/2020 KN1-2011-00003 1-2010-00311
2 828 /Q§-SHTT 12/03/2020 KN1-2018-00632 1-2015-00865
3 1093 /Q§-SHTT 24/03/2020 KN1-2013-00005 1-2009-02306

3. khiÕu n¹i

Sè ký hiÖu v¨n 

b¶n
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787
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789



790
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792



793



b - Gi¶i ph¸p h÷u Ých

STT
Ngμy ban 

hμnh
Sè Y£U CÇU

Sè ®¬n/B»NG 

LI£N QUAN

1 1315 /Q§-SHTT 16/04/2020 KN2-2013-00002 2-2010-00241

Sè ký hiÖu v¨n 

b¶n

794



795



796



797



798



799



STT Ngμy ban hμnh Sè Y£U CÇU

1 856 /QĐ-SHTT 10/03/2020 S§§D-2020-00006
2 989 /QĐ-SHTT 17/03/2020 S§§D-2020-00007
3 1026 /QĐ-SHTT 18/03/2020 S§§D-2020-00008
4 1185 /QĐ-SHTT 10/04/2020 S§§D-2020-00011
5 1371 /QĐ-SHTT 23/04/2020 S§§D-2020-00012

Ghi nhËn thay ®æi th«ng tin vÒ tæ chøc dÞch vô

Sè ký hiÖu v¨n b¶n

PhÇn III:

 ®¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp
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